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sáu miươi,. k: : 
Sau buổi gặp gỡ Gu-gô và: Hee-đơ, đối với`Vai- 
xơ không có gì đôi mới, AnhỲ Yẫn tiếp ( tục thi hành các 
nhiệm vụ .vô nghĩa lỷ của Gu-xtap hư trước, anh 
được tương đổi tự do, và điều này chọ anh khả năng 
liên lạc với rung tâm. Anh thông ` báo tỈ mỉ về tình 
hình mới eủa mình, nhận' được. chỉ thị phù. hợp, và” 
còn được biết rằng aih có nhiệm xụ tiếp tục giữ 
liên lạc với đại điện Trung tâm ở Bác-lin..' ⁄ 


Địa điềm gặp gỡ bí mật là phòng xoa bóprở. 
gắn tòa nhà tham mưu của cVanrte ê-len-bec, trên 
phô Bec-ca-ec.  _ la sẽ 


Mọi thủ tục. ở Ÿitnề: này do giáo sư Mác Stut-- 
hốp phụ trách. Giáo sư tự khám mỗi.;bệnh nhân 
mới, nhưng xoa bóp thì chỉ cho những người được 
chọn lọc, còn đối với những viền cao cấp thì giáo 
sư đáp xe «đúm-léc » “kiểu cô, phia trong lót bằng 
gỗ dô đến, 


Vào tới phòng làm việc, Vai-xơ nhìn thấy một 
người đứng tuôi lóc bạc, mặt có các vết sẹo do đọ. 
gươm #"6 rất dũng cảm, Như sau này anh được 
biết, các vết sẹo này. do ñiột nhà giải phẫu xô-viÉt 
làm cho Stui-bốp, với một trình độ lành nghề rất cao. 


Vai-xơ nếi một hiệu và sau khi nhận được trằ 
lời, anh*đợi giáo sư sẽ nhận tim của anh và sẽ truyền 
chỉ thị ngay lập tức. Nhưng Stuf-hốp lại đề nghị 
Vai-xơ thay quần áo và cần thận khám sức khỏe chó 
anlx. Trong khi ghỉ vào aồ y bạ, giáo sư hải lỏng 
nhận xét rằng sau lần bị thương mà 'VaiLxơ gây ta. 
trong chuyện ' chiếc-xe tăng, ánh thựe sự: phải đến . 
xoa bóp một thời gian. Giáo sư khiền trách Vai-xơ. 
*Ì coi thường sức khoể của "mình lên đã làm hệ 
thần kính bì hư hại tới mức. không: cho phép: Stut- 
hốn: viết đơn thuốc; \,.` khuyên chế. độ. thích. hợp. 


.. - Xin hãy. nghe, —Vai-xơ sốt ruệt nói, = ~không 
cần phải biến tôi thành: vật. hy sinh - của' những trí. 
thức: đảng „nghi ngờ: -của' đồng: chữ. nhu Xe vế 


nh Tại SaÓ- Tại đáng. nghị ngờ. = -Sti-h8ÿ tức 
giản nói. — ống nội ơi, tôi bắt đầu thực tập, từ khi 
ông nội còn đeo khăn “tràng đổ cơ. Và vÀ bố mẹ 
anh đã, từủg luồn luốn lo-lắng đến sức k loễ của 
anh, lÁ một thầy thuốc, tôi để thận được chỉ thị ¿ của 
Trung tâm vgiải qưyết với anh bằng cách nghiêm 
chỉnh „ nhất. Và nếu cần sẽ? đưa anh - vào - -trạm: 
điều. tị... `"... . 


_ Lại còn thế nữa Í+~ VaiXơ Kéo giận. 
Kong sư nhếch niệp eười. _ 


,— Hãy nhớ rằng, ở đây tôi cỏ. ảnh hưởng rất 
lớn, và tôi chẳng việc gì phải báo cho kề nào đó 
trong bọn nắm quyền hành rỗng anh cần phải được 
chạy chữa, Và auù sể dược dưa to phòng chữa 
bệnh của tôi nh một bệnh nhân thực thụ theo chỉ 
-Hí{ đủ cho của Gu-xfap nhà anh đi nữa. Tô† đã giúp 
cho hắn hoàn toàn phục bồi lại được. s. động 


§ 


của các khớp đầu gổi mà hẳn làm hồng đúng là 
trong một cuộc lăn công ăn cướp nào đỏ, VI thế, 
đề nghị hãy tổ ra kinh trọng nhất đối với tôi. Côd 
bây giờ xìn mời-anh ra chỗ {hủ qui, Hãy bỏ ra điền 
tiền tương xửng, họ số phúc vụ ảnh, sau đó đối sẽ 
nghé anh nhữ xui định. z 


`au khi Val-xơ làm hết thủ tục chữa bệnh lầm 
nồi đanh trật tự của giáo sư Stut-hÕ, anh. mệt: mỗi 
mnệ! cách dễ chịu: :đuay 7 ại phòng làm việc: khắc, 


truyền tin và "gH, m bị. Lúc tiến anh, ra về, giáo 
sư nói : . 


! 













~— Đừng. -qưên: " Nixtap “xem giợ, 
khảm ở phòng tôi, cảviệc quảng. cão trong 
nghiệp của anh về những: tính. chất có đợi, của quá 
trình chữa bệnh mà. anh nhận được. ở đây. “Hợp. lý 
nhất là hãy tìm lấy. một đồng cHỈ liên lạc,.nhưng 
đồng chỉ này, phải có những khẩ* năng: lớn hơn tài 
đề đi lại các ơi khá, nhau, NT SỐ TN 








._ Hãy nhớ: Phòng chữa bệnh - :của t6Ẻ có. khoắn 
thu nhập - rất lờn TÁC _Inang, lại đợi j@' khống, nhỏ 
cho một số cơn bệnh của tôi. Và thật, không tốt. nếu 
nhữ vì hoàn cảnh nào đó, lôi không thể hoạt, động 
có kết quả và ích lợi như thế này.. W thế, Việc gặp 
gỡ của chúng ta là rất biếm, + 

, Bây giờ hãy chú ý nghệ đây? điện, nay Š ở Đức 
trong số bọn cầm quyền đã thành lập các nhóm đặt 
quan hệ với những tên nhất định trong giới cầm 
quyền Mỹ và Anh; đang tiến bàñh đàm phán mật với 
chúng. Mục đích ký kết hòa ước ,!Ay đải. Đề thế 
bào, đó, Đức sẼ "nhận trách” nhiệi 'thay † tằm biền 
Hít-1e trong khi vn tiếp lực thựa hiện những mục 


\ 
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tiều chính trị quân sự của hẳn ở phương Đông, 
nhưng đã được sự ủng hộ của quân đội Đồng mình 
hoặc í! nhất được sự viện trợ kịnh tế của chúng. Mỗi 
nhóm œó_ trách nhiệm riêng.. Nhưng thực chất của 
các nhóm là một. Nói chúng, việc này không có gì 
khác với ám mưn chống các dân 'tậc trong thối 
chống phát xit. , : 

© Trách nhiệm của chúng ta là đưa ra những bằng 
chững tài liệu không chối cãi được về các hoạt động 
ghận bội của bọn không đếm xỉa gì đến nghĩa vụ 
'đồng minh và ý chí của nhân dân mình, đang đi 
thỏa thuận ngầm với kể thù chung của chúng ta, 
.đày xéo lên các trách nhiệm mà những người đứng 
đầu chinh phủ của chúng đã ký. 

"Vi thế nhiệm yụ đúy nhất và quan trọng nhất 
trong hoạt động của anh ở đây là lấy cho được 
những tài liệu đó. Và tất cả những ài sẽ có liên lạc 
vời anh cũng sẽ thì hành nhiệm vụ nảy.. Ở đây đòi 
hồi sự thận trọng cap nhất. Vì bất cứ một hành 
“động sai sót nhỏ bé nào cũng sẽ là đấu hiệu nói 
rằng, tình báo Liêmzxô đeng hoạt động` theo 
hướng này... ¬ 

Còn bây giờ, đề anh hiều toàn bộ tầm quan 
trọng của nhiệm vụ, chúng tôi đã có những tài liệu 
như vậy về các cuộc đàm phán này mà nếu như chỉ 
cần một phần các tài liệu này bị Hit-le biết thì ngay 
lập tức hắn sẽ ra lệnh xử bắn rất nhiều, rất nhiều 
-bạn chiến đấu thân cận nhất của hẳn, những kề giấu 
giếm hẳn ngấm ngầm bắt liên lạc vời Đồng minh, 
z— Cổ khả nững, bất kỳ ngành tình bảo nào kể 
cũng có thề hoạt động như vậy. Nhưng chúng Ìa 

\ l , 


L) 


bao giờ cũng nhìn thấy trườc mất là các mục “địch 
cao nhất, Chủng ta muốn đẩy lùi mỗi đe đọa tương 
Tai của cả loài người. Những tài liệu này phải được: 
Chỉnh phủ Liên-xô trao cho các chính phủ Đồng 
mình. ÍL nhất cng cho bọn cầm đầu chính phủ. 


—- Dù sao cũng không, nên chơ THtke, biết. dữ 
chỉ một bắn §8O vung väi.. 


Giảo-sư mỉm cười, giơ ngón tay đc, tọa. và 
nghiêm chỉnh nỏi thêm : 


— Hit-le cũng: -đang đính tiến hành “đâm 'phân 
ngoại giao mật với Đồng minh. Nhưng các vấn đề 
về chính phủ quốc xã lại do cáo đồng chỉ: khác của 
ta đảm nhiệm, ' phải đoán ñhư,thế. Tất nhiên, thẻo. 
raủc độ tin cậy củá các tên thân cân Hiệte đối ơi 
các đồng chí đó. _' 


Vai-xơ sửng sốt ngước long: mHÀY, nà “—, 
Giáo sử mơ ước nói : h vo 


— Nếu như trong cuộc duyệt binh chiến n thẳng 
sắp tới các đồng chí của Ía có thề đi theo đội ngữ 
qua Hồng trường trong qúân phục Đức .. Thế thí 
trông có lẽ như một đơn vị quan tr ọng 'đấy ...—GiÁo 
sư dừng.,lại, đắm chiên suy nghĩ, và bỗng nhiên 
mặt bừng sáng lên. Đồng chỉ đửng. dậy, tay đề 
thẳng 4heo, mép quần, khể “ra lệnh: — Đại ủy A- 
lếch-xăng Bê-lốp! Thay mặt Bộ chỉ huy, tôi thòng 
báo : vì sự hoạt động dũng cẩu! ở hận phương kế 
thủ, đồng chí được tĩng thưởng Huân chương 
chiến tranh vệ quốc hạng nhất! 


“" S-Ö VỊ Liên bang Cộng hòa xÃ hội chủ nghĩa xô- 
viết! — Vei-xơ nói, đứng nghiêm *trước.: mặt 
giáo sư. NG 
\ 


- Giáo. sự sờ tay vào ngực anh: 


- — Đấy, đồng chí nói. giọng cẩm động. Hãy 
nhận. vào trái lim và đẹo .„. — Ôm lấy Vai-xơ, giáo 
sư hặng nề thở, rồi đây anh ra. —_ Thôi đi đi, đi 
nhành lên. Ở đây với anh tôi đã quá xúc động, mà 
bây giờ tôi sẽ phải xóa bóp cho một tên khốn#nạn. 
Một tên đáo bhủ khốn khiếp! Thật tôi muối bóp 
cồ hẳn chết, thế mà (ôi phải xoa nắn các nếp nhăn. 
trên da và cô hắn, Thôi, nhồ neol Thượng lộ 
bình an! AG ¬"¬.. : 

#Ã › 


_w NÓI sà #h 


cÝ*a v _ 





ˆ 'Mấy ngày :sau Vai-xơ nhận được Íệnh đón một 
hành khách ở sân bảy: Tcm-pšn-hốp và chở viên 
này theo tuyến đường 109 đển khứ Tếmmzbhp: trang 
trại Khô-en-l-khehn, nơi có quân y viện ' đảnh cho 
bọn 5S. Vai-xớ đã được biết, đó không phải là 
quân y viện gì, mà là cơ quan tam mưu của thả. 
tưởng Him-le. _ Ti : : Vài 

ˆ_ Đọc đường anh phải dùng lại ở địa điềm Van- 
dơ-lit và mời tên khách này ăn đôi chủt `ở tiệm 
ăn «Am-dây-e» ở bàn số ba kề từ bên phải nếu 
tính từ cột tiệm ăn, : Su YV Mục 


Khách là một tên đàn ông oai ýệ,.Hẳn tôxra 
rất tự do và không thấy cần thiết phải che giấu về 


ngoại (Anh xắc-xông của mình và ;báe phong cách 
một người ngo¡i quốc. - vê 


'" Nắn cũng không hề ngạc nhiên về việc Vai-xơ 
biết tiếng Anh. Sau khỉ lên xe, bắn mời Vai-xơ 
rượu uýt-xkÏ và thuấc là Mỹ ngay lập tức. 

⁄ 


» 
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— Này, chàng thanh niên, cổ thể “gọi tên tạ là 
Giỏ, ta được biết những: tay chất phát, thường có 
tên như vậy. Ta chính cũng là người cbất pháé,: 
tên khách tự giới thiệu rồi ra lệnh giọng không nón, 
nồi tức giận: — Trưởc hết, hãy, chở:ta đi theo 
miền quê rộng lớa của nhà anh. Thật thú vị được” 


rởng: Bất nh, của ta đã J5" tđác phiền ° nhật 


_ -Tôi dược lạnh đi tieo  thyển l OP quì định. 


Giỏ thọc tay: và túi Tây ra một tập đô- la chẳng 
ngoài bằng dây cao su, đề: nghị : Ề xử 


 — Có thề cầm lấy vài dờ có ảnh thuế thông L 
— Không! — Vat-xơ nói. ẠN 


—~ Nghe „đây, con chỉm thoh,. ta không làm 
chuyện vớ vần và hãy yến “tâm, ta không ~có quan- 
hệ gì với tình bảo quân sự đâu. Anh: sẽ chụp ảnh, 
Ja bằng mãẫy của ta trên cảnh đồ nát, chỉ thế thôi; 
Sau đó giúi máy cho người của anh, mặc cho hộ 
tráng phim và in ảnh. Ta biết ky đun của nhà Anh 
Thông kém anh đâu, ` 


— Trên tuyến đường Sẽ có cảnh. đồi nát phủ 
hợp — Vai-xơ nói. 


'— Vậy thì, i thôi, — Giồ đồng. ý. _Hẩn nà 
người ra đệm xe, hỏi: — Thế nào, sức - khỏe quốc 
trưởng anh ra sao? ` 


` ` 


-~ Thế sức khoẻ ngài Ru-đơ-ven ra sao ? 

— Ơ, anh là thanh niên hỏm hỉnh đấy! — Giỏ 
cười rộ. Nhưng rồi thô lỗ báo trước: — Có điền là 
anh đừng có lữa ta. Ÿa biết về anh đủ tới nức cần 
thiết. Apl. dã từng luu trong ngành tình báo quận sự, 


lỊ 


nhằm sang phương Đôngz/Nào, nhanh lên! Anh 
đánh giá bọn Nga ra sao? 
'›— Chúng là đồng minh của các ông, và các ông 

phải biết chủng hơn. 

— Người ta đã dạy anh trả lời thế à! —. Gió 
tức giận hỏi... , 

— Thôi được, — Vai-xỡ nói làm lành. — Bây 
giờ tôt sẽ nổi toạc tất cổ ra với ông: bọn Nga 
khẳng định rằng chúng sẽ bắt tay các ông trước hết 
ở sông En-bơ. 

— Qua đầu.các anh? + 

— Qua xác chủng tôi: - 

~ Tức là, các anh “sẽ đánh nhau với chứng 
đến người linh cuối cùng? : 


— Đến. người Đức cuối, chư: Quốc trường nói 
thế. - ` 

—:. Bọn Nga. đánh giá việc thiếu mất trận. thứ 
hai ra sao?- - 

~— Chúng nói rằng đã cỏ rồi. BAy giờ chủng 
coi phóng trào du kích và phong trào kháng chiến 
ở các nước châu Âu là mặt trận thứ bai. 
. _ — Tức là, nếu kể nào đó Không vội vã, bọn 
Nga sẽ chỉ trông cậy vào cái qmặt trận thứ hai» 
này thôi À? 


— Ít nhất ehúng cũng đang gòi mặt: trận hày 
như thể, 


— Chuyện lạ đấy, anh bạn trẻ. ạ! Vậy qua đỏ 
phải lắm gì? 


—-Hãy hỏi Ru-dơ-ven Ấy. 
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— Ta hỏi anh, một người Đức. 

_— Vậy thì hãy đề nghị quốc trưởng tiếp Ông,. 
quốc trưởng là người Đức số một của đế. chế. 

-Ểở công ty cửa ta bây giờ ông. Ấy, đã up 
đi lại rồi.. 

.— Quốc trưởng: đang chuẩn. bị quân đội cho 


một cuộc tấn C°ng: mới, và khi đó ông. sẽ nói theo 
kiều khác, -- ". S 


— Ta không thuộc: tại j người chơi trò BỀN: 
cao thủ đoạn của ông ta. - _ 


— Thế bên. ông. có những người nhĩ: thể chứ 9, 


— Trước có đấy .. ›Nuỳng nh. đưa Tạ: những 
câu hỏi ấy đề làm gì?... Ẻ 


— Chỉ vì lịch sự, — - Yaixơ nói, - "để diệp 
chuyện mà thôi, ` 


.— Thế thì tiếp tục đi, — ~ Giô đồng $ c 


— Chúng ' tói sẽ đợt chủ của ông. ỡ. -Vañ-do-‹ 
lt chứ? ———— 7”. - 7 


— Như qui định. — Và ngay lập. tức Gió. ngạc 
nhiên hồi: —- Thế aj nói với anh rằng ta đi kèm 
theo ông chủ I 

Không ai nói với Vak-xơ điều này. ChỈ vì anh 
hiều rằng Giô không phải là kể có thề đón gặp ở 
Khô-en-li-khen được. Ngay những tên S5 -cao cấp 
cũng cần phải có giấy ra vào nột lần đặc biệt đề 
đến được đó. Toàn bộ khu vực xưng quanh Khiô-en- 
1-khen bị °oicdệ vàng cấm. Anh tin chắc ớ giả 
thuyết của mìn gay sau khJ cùi tay chạm phải bảng 
khẩu súng lục liên thanh đeo dưới bả vai Giỏ : một kể 


` 


lũ 


có đặc quyền lớn không bao gờ chịu. mang vũ khi 
trong người như vậy. 

` Vaj-xơ không trả. đời câu “hối của _ tên Gió, 
anh nói; 

._— Không sao; rồi số có lức tự trở thành ông 
chè: Chuyện đó-. ở nước Mựt các ông xây như cơrồ 
bữa chứ gì? .... về: 

-— ai thế nữa F— ` Gió đốt lên: — Tôi dã bai 
lần. bị, thương ñằm quẪn quạt trong, quản. ÿ viện 
saù những chuyển đi như thể ) này rồi — Đúng là 
hắn đã thỏa thuận-với ý nghĩ : Vai-xơ đã đoán ra 
chức vụ của hắn và không. còn che giấu gì, than xẵn 
cởi mổ — Làn saö. trong. điều kiện. Làn này có thể ! 
đảm bảo an toàn cho ông;chủ... >-' - 

—,Chẳng. đáng phải lọ Tỉng,_ Vai xơ ái ani  Bần. 
— Chúng tôi sẽ. 1o cho. ông chân" không kém tất - -CẪ_ 
các ngành của các ông Hộp lại” SN 

.._—W] thế:rầà người ta đã hứa: cho. -một chàng ` 
trai như anh đón tôi; — Giô. nói. — Người ẻ của 
Cục. tình bảo chứ không. phải của giel-ta-pô. „ 


— Bên các òng «oi ‹ cục. bi ,báo làm ăn tt 
hơn à? 


— Không, chỉ vì ông chủ không: muốn giet-ta-pô 
€ñiu trách nhiệm an toàn:cho ông chẳ.. Được sự 
bão vệ của mật {nh báo quân sự vinh dự hơn 
so với sự bảo vệ;của nhân viên giet-ta- Bồ. Dóé cáo 
nguyên nhân chính trị ông chủ không muốn: có quan 
“hệ với công ty này. Quan hè với øìettapð; có thề 
làm bại ống chủ ở bên nhà. Những cử trì bình 
thường kiện quyết chống IHL1s, đẳng quốc xã, giet- 
ta-pô và bất kỳ lên phát xỊt nào ở bêù anh, Họ 
đóng thuế, họ phục. vụ trong quâg đội — phải xét 
đến họ. \ 

LG 
14 \ - ÊS 


— Thì tất nhiên rồi, — Vai-xơ nói. — Đúng là 
ông chủ yêu qui các cử trí của mình tới mức đã 
đến xin đề hạ không bị bẹo tại quả đau ở mặt trận 
phía Tây, - ˆ 


— Hãy giữ cái sọ-anh cầu thận hơn ! = Giỏ nồi 
nông. Hẳn nổi giọng độc ác:— Đừng hòng Ần các 
« pháo đài bay » của , chúng tôi dưới vành, mũ sắt. 


—- Thi chúng tôi sẽ dạy các ông biết, cách é đánh 
đấm, — Vaixơ nhếch. mép. cười. : 


— Còn bọn Nga sẽ dạy cho các anh? .¬ 


— Đứng, - _— Vai-xơ đồng ý. — Thì cáo ông, đáng 
sợ bọn Nứa sẽ tới biên Ả Măng-sơ- trước các, vồng. 
— Anh lấy cớ đâu nói: thế Lê 


— Thi chính từ cái: đó: ‹ áo công, đang: muốn ký 
kết hòa ước tay đôi. - . -: - , 





— Không phải tất sả ä đơi - giảu. nhự vây đầu, 
anh bạn trẻ ạ. Ð 


— Thì chính thế, — Vai-xơ lại đồng ý. — Vi xây 
ở dày cả thầy lẫn tờ các ông) 3đền sợ gián. điệp của 
Ru-dơ-ven hơn giet-ta-pô. ` 

Tại địa điềm Van-dơ-lit, Vai-xơ chợ xe tỄ, sang 
bên phải theo một phố hẹp mọc: đầy -hoa tim XÃ 
dừng Tại bên tiệm ăn «Ami.dây-e». ˆ 

Chiếc bàn ăn dành cho hai người đã dọn sản. 


Trong bửa án Val~xơ ím lặng nhiềư hơn, ngược, 
lại Giỏ nói luắn nnồm. Tên hầu bản, qua nét mặt tập 
trung chú ý của bản, đang nhớ lại từng lời của 
Giỏ mà bán nghe được. Nhân viền pbục vụ khách 
trong tiệm án này gồm tqàn bạn gi0L ta-pò, ˆ 


` 


ˆ lỗ 


Đường đi Khô-en-li-khen chạy dài gần như toàn 
qua rừng, Ở đây có những địa điềm sắn bắn và 
những chú hươu non mấy lần chạy tắt qua đường 
ngay trước mũi xe. ` ¬ 

_ Chẳng mấy chốc Giô đã ñgủ thiếp đi. Con đường 
trống trải, nhưng Vai-xờ không tăng tốc độ như đã 
chỉ cho-anh. Ở kênh đào Trung Đức, những chiếc 
xe có lắp kinh xanh đạn bắn không thủng lồng lộn 
lao vượt lên trước xe của -Vai-xơ. ¬_ 

Bọn bảo vệ công song §ất không yêu cầu hợ xuất 
trình giấy tờ vì chúng đã có ảnh- Vai-xơ và Giô. 
ˆ jhô-em-li-khen, cái th*hh lũy bị mật này của 

-Him-le trông như một trang trại giàu có, Những 
căn nhà kinh trồng cây, cải ao - âu trong suốt, ga 
xe lớn, Trong,khu cây cối rậm rậpxlà ngôi nhà' mái 
ngói 'cao, có các chòi nhà và ban công: lrn lăng.tĩnh 
mịch.. Một fgười rất lịch thiệp:mặe thường phục đỡ 
lấy va-li của Giô rồi dẫn hẳn theo ton đường nhỏ 
lát đá ghiến tới một chòi nhà hai, tầng, còn Vai.xơ 
th-hắn đưa mắt chỉ lo ngôi nhà rõ ràng là dành 

cho bọn bảo vệ. Ở đó một tên SS đón anh, dẫn anh 
đến một căn phòng và. bảo anh ở đấy chờ các lệnh 
tiếp theo, "¬ 
Ngày hôm sau Vai-xơ được lệnh đưa tên Giỏ 
đến trại lập trung Ra-ven-brue cách Khô-en-H-Ehen 
bà mươi cây số và ở đó thực biện mọi điều. tên 
nảy mongmuốn, Sau đó đưa Giô về Bác-lìn và cho 
xeín tất cá những gì hắn muốn thấy, Đuối cùng thì 
chở hắn ra sân bay. - ; 


- Đúng ra Giỏ/không được phép vào tận trại. "Tên 
chỉ huy trại tiếp bắn ở Văn phòng, tại đầy một số 


th, 


phụ nữ ngồi trên củo ghế được ăn béo-mập, mặc 
quần áo tù nhân. Vai-xơ hiều rằng đây là là- bọn nữ - 
ai tù Đức thay đồi quần áo. 


` GIả chụp : lảnh số này và đua ra một n6 câu hỏi 
mà trả lời lại là tên chŸ huy trại. Nhưng khi hắn, từ 
giữa văn phòng và đi' về phía: xe, một nhóm nữ tà 
nhân có bảo vệ đi Kèm, bước vào cồng trại. Giỏ: -BỘI: 
nồi hẳn lên và nói với tên chỉ huy tr trại xằng hắn 
cũng muốn chụp ảnh số tù nhận này, - s 


Tên chỉ huy trại dứt khoát không co họ phép. 'Thể 
là Giô miệng mïm cười đề nghị ? 


.. bu 


.__ — Xin hãy lột quần áo, tù nhân - "nha. chúng và 
cho chúng loại bình. thường; tóm. Tại ¡ thầy 'đồi quần 
áo của chúng như ông đi i lâm ` 'với những người tôi. 
vừa được ,ðng cho phép chụp ảnh. — Và thấy tên) 
chỉ huy trại không. thay, đồi y, hẩn nhảy, mắt và. 
cam đoaán+ — Ông có thề yên tâm, những 'ảnh này 
sẽ chỉ chứng tỏ là những phụ nữ Đức hị chiến. tranh. 
làm kiệt sức tới, xuức tật cùng, Tôi đảm bảo với, ông 

. rằng „ùn thấy. ảuh tài liệu này, nhiều „nghi sĩ`của 
-chúng (tỏi sẼ rơi nước mắt... 


Chỉ huy trại là tên gigt-tn-pô. loại biết aghỲ đột 
lúc sau số nữ lù nhân được thay mặc ảo: đại Thường 
dân qỗa lon nữ cai tù, xếp hàng bên văn phòng _ 


- Gió hỏi viên chi huy trại xem có tì ra được ẻ ở 
trong trại một số thiếu niên đó thân hình gơi, nêu 
sự thượng xót như những phụ nữ này không.” 


— Trẻ em bao giờ cũng cẩm động, — Gió giải 
thích. 


Lời đề nghị này oäs hẳn cũng đượo thị hành. 


` 
¬ 


TỊ 


Trong khi Giô lăng xăng bắt phụ nữ vÀ. trễ cơ 
đựng không theo hàng ngũ, và the các nho tự do, 
Vai-xø' đã chụp được hẳn trong cảnh hàng rào trai 
đang làm việc này bằng máy « Lây-ca » của anh. 

~ Sau khítrở về Béc-lin, the đề- nghị của Giỏ, 
Vaï-xơ chở hẳn đến: cáo khu bị bom đẹn tấn phá... 
nặng nhất. Giê chụp những ' 'gð nhà đồ nát một 
cách rất cổ gắng vh rất,Jâu.. Sau đó, trên đường ra 
sản bay, Vai-xơhồi: ` - —. k 
_—_— Thế, „nào, sẽ bán nhữm : Ảnh, "mg cho các: 
bảo chứ? Ệ : 


` 






và 

—> Điều. đó- sẽ: BI ông thất. quyết điứh, — Giô 
ì nói, — Tôi lạm cho. ông ta, tong! ta — cho. chính trị. 

— Chinh trị. gì ở: - nấy 'bftt/nh`ông chụp? - 
` ~ SgÖ lại khðng Giỏ nói s HonŸ Ì cha. chúng 
tôi: la 6 rằng phát.xịt là thủ dữ, Còn ` ồng chả của 
tôi sẽ đưa các ảnh tải liệu ra, và mọi ngừời sẽ thấy 
các đàn bà Đức gày”còm đê) trẻ em đổi khát và. 
những. mụ bếò mập mặc quần áo 'từ nhân. Những 
nhà cửa đỗ nất của Béo-lin. Bỏ là sự tiêu hủy kiền 
ăn cướp của văn minh châu 'Âu. Yà tất cả sẽ tết 

ơn Ru-dơ-ven. Hiều chưa? Bên ` chủng tôi — để n 
chủ, Và nếu như ở Mỹ có những người ủng hộ hòa 
ước tay đôi với Đức thì: họ sẽ làm được nhày thế 
nhờ sử dụng các phương tiện và bằng chứng được 
thừa ,nhận. trong thế giới tự do. —Giê cười vang v và 
vỗ vải I-ô-han Vai xe. : 





- 


¬ 


Ngày. hôm sau Vai-xơ đến Ta xoa: hp ` và 
chuyền cho giáo sư §(ul- hp hộp phim trong đỏ ghỉ 
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lại tên Giô trong lúc làm trò buôn bản xảo trậ. Nghe 
Vhì-xơ báo cá xong; giào sư nói rắng phải gửi nghy, 
âm bản phim về Mái-xcœva. Và từ đó, đúng như 
dự tỉnh, sẽ gửi sang sứ quản: Liên-xô- Ở. Ơa sinh 
tơn. Ở đó mọi người sŠ biết phát làm: gỲ với cuốn 
phim này [ nếu tên. chủ của Gió định: dàng c các tài Hậu, 
giả tạo, ' văn, : 
Gu-xtap: hỏ†SV4 xơ: có kiếm cháo. được -giê ở 'tên 
Giỏ, họ tên thật là Phá rèn Bô-zøn không, Ÿai-xơ nội ï 
— Chẳng có gì. đáng: chứ ý: sả. Bó-nh ‹ chủ yếu 
chú ý đến các.cảnh đồ "nát bÌnh thị : 
Hắn mauốn kiếm tiền bằng phim ảnh 
phải nói thêm : — Nhưng hắn. hông chụp ảnh lu 
cứ ¿im quân sự nào. ` - 
Gu-xfap về khinh bỉ nhận xét ; : t 
— Tên này không thuộc: Toại tỉnh bá 'riöng 
muốn bảo vệ nh mệth cho các phí cổng nưởẻ: inình 
và vì vậy không chủ ý đến hệ ?hống phòng không: 
của ta. Và có lế hắn 1o lăng: nhiều: đến việc làm thể 
„nàn. hạ bệ Rứrdơ-ven hơu là, lâm, Thể: “hảo thắng 
Ũ Hit }e.. 
c. — ĐỦNg, Vai- -KƠ thừa “nhận. — HÉn nói về 
tòng thống của bắn với về. tất Tảo. XƯỢC.. 
— Thế về quốc trưởng 1C 
."Vai-zơ mạnh dạn nhìu vào mắt Gu-xiap : 
<- Hắn nói nguyên văn như sau: «Người 
Đức các anh cÑú phải thay thế cái biền đề Hit-le bằng. 
tên khác, khi đó công ty của các anh sẽ dễ dàng 
Hến hành công việc hơn », ˆ 
Gw-xtap cína uôi rồi đề nghị ; 
\ 
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ì ¬= Hày ghỉ ý kiến đỏ của hắn vào báo cáo nhỗ. 
Cần ác vấn đề khác có thê bồ qua... 


- Trong Các ngôi: nhà nhỏ phố Bi-shiao. cũng. như 
trong tòa nhà 32/35 phố: Béc-ca-ee. ngay cổ.Wrorg 
những lúe hị oanh.. tạc. dữ. đội. nhất 'ở Béc-lin gñh. 
hình công Yiệệ vẤn gÌ vững, hầu ` a&ác khu công 
nhân bụp đồ ầm ầm không. ghấi; trọng fuãnh 
phố cách đó: chỉ thấy cây số, mà nhức ở “hột nước 
nào khác. 


- Lắc “đầu Vài-xờ coï sự: bình: 
lòng dũng cảm và tự chủ củ a nhân Se Tigšnbkmật. 3 
NHững ánh nhanh chóng: nhận 3#J#ranh đã sai Đỏ 
chỉ 1C đo kết : quả của niềm tiñ: #ào vấn đề sẽ không 
có sự: vì phấn hợp đồng riêng « đứng ` đăng: giữa 
tỉnh "bảo. đối nz¬ại Đức vớf đồng nghiệp: của chủng 
ở. Óa. sinh th” và Luân đôn. Đúng là đơ biết ơn 
các lực lượng không: quân đồng minh¬của Liên-xô 
đã tạo điều kiện làm việc bình thưởng mà tình bá 
đội. ngoại Đức không kề nhiều trách nhiệm khảo, 
còn nhận ¿rách nhiệm cửu, các phi công bị bằn rơi 
trên lãnh thồ Đức, - xi 


Hóp- -ben kêu gọi nhân, dàn tiến hành tự xét xử 
cÁc phi côn ng Mỹ và Anh đã nhảy dù ra khỏi các, 
máy bay bị bắn chảy. 


NEưng số phận này chờ đợi không phải tất cả 
sác phi cóng tù binh Anh Mỹ. Một số trong bọn này 
được đưa vào cức trại tù bính mà không phải trại 
tập trung, vào các tr gỉ đặc biệt tương đối đủ tiện 
nghi Yyà nhân viên ngành mật đối ngoại của Đức 
đã giúp đỡ cho các sĩ quan và con cái những tên có 
địa vị lớn ở nước chúng chạy trốn khỏi trại, oung 
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nh gắt đã đó là 


cấp mọi điền hiện thuận lợi“và*đẩm bắb, âm: a6đb 
tuyệt đối trong khỉ chạy trốn.- ~ 


® Những nhiệm vụ mà Văi-xơ thự tiạn đây 
eũng gắn hền cả với việc quẳng bọn tù bình này: 
Anh được quyền sử ung một xe hỏm kfn (ổ-pen x 
động cơ mạnh: . " SẮC. mật, _ điện. tạ thúng 
xăng phu.” ¬_ I 

Đã hai lần. Vaixơ chở bọn khách loại này qua. 
biên giởi: một: lần" sang2 Thụy sỉ/ một lần — Thụy. 
điền. Nhưng. nhiệm vụ không chỉ có thế. Tủ sất. 
trong &:ô.psn.» của anh có chữa các thoi vàng mang 
dấu ấn: nhà băng Đức quốc: xã. : 


` 


“Vàng phải được, đưa: vào tả sắt của S nhà 


băng Thuy s1. 


Theo luật pháp © của. xđể: quốc Đẹ táïh việc đưa: 
vàng ra ngoài nước Đức bị coj là phần bội quốc 
gia. Mọi ý định ngẫm ngằm đưa vàng hoc Dếoi tệ 
ra ngoài nước Đức bị kết án, tử hình. " 


Và cả hành khách lẫn hàng hóa _nuàt Vai-zơ phải 
chở trên chiếo xe « Ô-pen » ra nước ngoài cũng ¡ đang 
che giáo mối ngu hiểm chết người đối vwÈni-xơ, 

mặc dủ việc làm này được chính Him-le biết, ~. 


Vai-xơ được cấp các giấy tờ bảo vệ. Nhưng nếu 
trong trường hợp giet-ta-pô tỏ ra tò mò và khám thấy 
trong xe của Vai-xơ có hành khách và hàng hóa này 
thì lại chính Him-]e sẽ ký lệnh xử bắn Vai-xơ, không 
đắn đo một giây và 3&Jen-bec sẽ đưa ra các bằng 
chứng biền nhiên rằng I-ô-han Vai-xơ tức Pê-ta Cra- 
ut không hao giờ có tên trong số nhân viên tình báo 
đối ngoại của quốc xã, Hơn nữa Val-xơ thuộc thành 
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phận, nhóm đặc biệt của 8ê-len-bec mã toàn bộ hồ 
Sơ của nhỏmn được cất trong tủ sắ riêng của bắn. 


Mỗi tên trong số bọn,cầm đấu quốc xã tó ở 
nước ngoài một màng lưới gián điệp lớn và mạnh 
phụ trách cáo chiến dịch ngân sách ngấm ngầm, 
Vai-xơ phải gánh những trách nhiệm khó, khăn 
nhất : anh trở thành nhân viện giao thông chuyển 
bán vật, ngoại tệ. : : 


` VÃ không. chỉ cô mỗi ngủy hiềm thưởng: xuyên: 
Vai-xơ va chạm phải đè nặng. anh, mà còn một điền 
khác nữa: Ngoài. tin tức về vấn-đề các : đẳng viên 
quốc xã trong khi: tạo. iều kiện cung cấp cho bẩn 
thân nếu như quốc xã: ï „ như những con chuột 
cổng;chủng 'tha nguồn:dự trữ Xào cáu hang ồ mới, 
trong: ›các.: chuyến đi hày anh khðng thê kiếm được 
cái gì cơ `: bẩn, Hơn, nữa, anh: cẩu :thẩy. Yăng anh 
đã, chuyền : sang. Bậc thấp hơn trong bước thang 
nghiệp vụ của' mình < Nhưng những ý nghĩ này bủa, 
anh chỉ do ` những sự tưởng tượng đặc trưng cho. 
tâm lý một người xô-viết- 


_Val-xơ không thề hiều nồi trọng cái thể ,giới 
anh đang sống vàng và ngoại tệ là những báu vật 
có giá trị nhất, và khi phqng cho anh chức « giao. 
thông vàng» bọn chúng đã qua đớ tổ rõ niềm tin 
wô hạn đối với anh. Và anh tiếp nhậu đượo nhiện 
vụ chống phỈ cướp vàng vÀ ngoại tệ nhự tiếp nhận 
sự biệu hiện tin tưởng khôirg đủng mươ đối với anh, 


Một lần khi vượt biên giới anh bị bạn giet-la- 
pô bám theo. Anh Âu nhau vời chủng, và mặc đùừ 
xe anh bị hỏng, cuối cùng auh vẫn đưa được hàng 
tới nợi an toàu. VÀ khi uaọi việc kết thúc, Yạï-xơ 


 » 







chỉ hơi phấn khởi là đR có khã năng xởi sự cho 
phép của ngành-SĐ và đo hoạt động rất đúng điều 
lệnh qui định, khử được một số tân giet-ta-pô, Vì 
vậy anh hơi lúng tổng sau toàn bộ việc đó trở về 
-Blsmac, đề xe bị bẲn thủng của anh vào chỗ. đỗ 
thì một tốp tham quan bắt đầu đến “øa-ra,›: Bọn 
nhân viên này ngắm những lỗ đạn. xuyên 
qua xe với vẻ thán.pHụe như đó là.các: loại Ruân 
thương, và phấn khởi ca ngợi, Vai-xơ. Qua báo/#oö 
của gietta-pô chúfg đã được biết: trong lúc -vưi 
biên giới « một kẻ Ja ;nät đã bắn chết bạ nhân viên 
giet-ta-pò, và làn bị thương nặng hai, còn bản thân 
rõ ràng là bị giết chết. trong, trận loạn ' đã, này, 
Gu-xfap, kẻ. cũng đến: gà-rả, đăm chiêu nói; 
— Sau sự việc này anh có thế hoảù toàn Sam 
liệt mình vào đanH sách tử vong rồi đó. Yà 'có 
thê tiến được ở Thụy sĩ bấtkỳ giấy tờ. gì và sau 
khi nộp vàng và ngoại tệ vào nhà: băng Thụy sĩ 
bằng họ tên mới, có thề nhảy sang⁄ bất kỳ nước 
trung lập nào, và ở đó tất cẢ mọi người sẽ sung 
'gưởng vì, có một nhà triệu phú mới, —:G-xtap tò 
mờ nhìn Vai-xơ, -. ... 
Vai-xơ tập trung theo đöi cá vết thủng trên xe 
được bịt lại nhanh 'chóng và rỡ ràng là s.N thế 
không chủ ý đúng mức đến lời nói của Gu-xiap, 
Ánh chỉ phàn nàn ; : c 
`" = Dân Thụy ấĩ phá giá sửa chữa xe tới mức, 
ở đó tôi chẳng còn cách gÌ khác là trong ga-ra của 
chúng chính tôi cũng làm luôn nghề thợ sơn và 
thợ sắt, 'ñu không thì đã trở về bằng chiếc xe que 
quẶt rồi. A l Ă- 
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— Lúe đó ạnh có hàng triệu đồng trong tợ, 
không` ít hơn đâu. Sao, anh quên rồi À7 

— Thể tôi có quyền gì đối với số-tiền này ? — 
Anh nhún vai. — Không gì hết. 

Sau sự kiến ở biến giới Thụy sĩ ành côn đi nấy 
chuyến chở hàng hoá như vậy na sang Thụy sĩ và 
Thụy điền. _ 

. Sau chuyến. đi thường kỳ sang Stốc-khôm lạ xiên 
thăm phòng xoa bóp, anh phàh nàn báo cá 
-giáo $ư: 

— Tôi toàn. TT "ME ảnh chở hàng. _Đ8 quay 
trở lại gần như địa vị bắt đầu ỏ ở đầy —Anh đề nghị 
không tự tin lắm?:+_ Có: thể- người của đồng chỉ 
sẽ tô, chức tấn công - tôi? Nếu như chỉ làm bị 
thương cần- thận thôi, có lẽ tối:sẼ. xoay: xở được. 
Ngoại tệ và" vàng sẽ có lợi cho € ắc đồng. shí. Mà 
tôi sẵn sàng, chỉ xin' mời, cứ ra lệnh, - 

— Học trò. Barư-sép mà ăn nói như. thể ưt 
Chà 'chà chà, — Giáo sư nheo mắt— Niềm hy 
vọng của quốê xã —.và bỗng nhiên chủ nghĩa bì 
quan như vậy .. . Không, chàng trai đảng yêu ạ, hẩy 
chịu đựng hơn nữa. Hãy tin SÐ sớia muộn sŠ xét 
đế công lao của anh. Anh chỉ khiêm tốn thôi. 

— Túc là làm lái xe ni trườa? CAN so: thở 
,đài hồi. 

— Phải, --- Giáo sư ra lệnh. — Và đồng thời 
.pải tránh và chạrn với những Kễ đứng ra bảo Yệ 
pháp luật nước đế quốc. Ñ 

— Nhưng chúng đã bẩn tôi, 

— Thế anh đã coi chạy trốn là thấp kê hơn 
phầm giá mình à? : 
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_ — Nhưng đó lại là bọn: gjertá-pe 


- — Tôi nghiêm. cấm tiếp tục. thế„ ng k 

— Thể đề tự vệ! Ngay cổ trong luậtlệ cña tú 
cũng cho : Niên làm như. thế, "Và nếu nhụ bọn phi 
tấn cộng?. : ì Về 


tổ tp | - 


— Anh phải 'đôđg: Sai. một l lên nhát biết suy 
tỉnh, Be-lốp a. 


— Thôi đợc, _ VaE46. đồng y2 Tô SẼ Ê thử xem, 


“Giáo sư báÖ 'cho' 'Vaixơ. "biết, “đọng. thời gián 
anh vắng mặt :ở "hòm thự mật đành - 'cho-,Hến- 
rìch Svac-cốp có một 'số.1áÈ:liệi qữAni: trọng; 'Những 
Tài liệu này khẳng định rắng thững nhóm. bảo thứ 
được thành lập ở, Đức nhận: †hất biệt mặt trận 
phia Đông đang đặt Ta nhiệm vự dùng bạo, lực lật 
đồ Hit-le. Saư việc này, phải thiết lập‹ chế độ chuyên 
chính quân sự ở trong nướế; thanh lập“ chính phủ 
quân nhân và ký: 'kết òA. trữ nhượng: -bộ với các 
đồng mình của Liến-xô: .với các điều kiện có thể 
chấp nhận ấược đối với. Hội.đồng tướng lĩnh-Đức và 
bạn trùm công nghiệp.. Đầư. hàng. ở mặt trận phía 
Tây và tì ốp tục tấn, .công mời ở in Đông. với, sự 
ủng hộ” của “Mỹ và Ảnh, T2" VỆ 5: SÊy 


. VỊ thế nhiệm vụ chủ yếu đối-với. -Vai.xơ vẫn 
lá: đoạt các tài liệu chứng mìỉnh những ` cuộc đàm 
phán giữa đại diện các giới cầm quyền quốc xã với 
bọn đồng minh, những tài liệu liên quan đến : các 
diều hiện ký kết hòa ước tay đôi. ` 


Xe của .Vai-xơ còn chứa ra khỏi xưởng sửa 
chữa, anh không phận được nhiệm vụ 'gì mới vả 
do chẳng có gì phải làm cả, anh đề nghị Gu-xlap 
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cho pÄép thăm Hen-rich. Nhưng Gu-xtap khước tử. 
Đũng .là lúc đó anh mỉm cười như khó hiệu 

và nói rằng nghỉ, ngơi, đó là phần thưởng cao nhất 
đối“với cơn người vào. lúc vô cùng sôi: nổi và bão 
tố thể này. 


Mấy ngày liền Vai-xơ tạ \ Thôi nhà trên phố ; Bí- 
smac; san đó bỗng nhiên Gú-xfap ˆ đề ghị anh đi 
câu với hắn. 


- Vaixơ mặc “quân ảo phù hợp và khi anh ngồi 
vào xe, Gu-xtap' ngắm, bộ. quần ( áo:của anh xong | khẽ 
nhếch ) mép tười..‹ © ˆ 


— Tôi cũng, không nghỉ: ngờ ờ rhg ông là người 
câu cá có kinh _ nghiệm đến thế, : ` 


Họ không đi về phía s các hồ a0, "hà đến Smac~ 
benˆđoóc. : 


— Thế nghĩa 1à. thế nào. $. — — Waxơ] hồi. 





.-— Cô một khả năng tốt làm kho: xông hài lòng 
bằng cách làm quen 'vởi một nhà sưu tầm. . ˆ 


- Vai-xở ngờ vực nhìn Gu-xtap. : 


— Rồi ông sẽ tự hiểu tất cả. 


Họ đỗ xe ở cồng ra vào một tiệm ăn nhỏ. mang 
cái tên «Con hươu vàng» , sai đó đi bộ. Tòa biệt 
thự ở sâu (rong vườn, và người phục vụ dẫn ` họ đi 
qua chiếc sân nhỏ và vườn, Theo sau, người này là 
hai viên. mặc thường phục, tay phải đề như nhau 
trong túi áo vớt, Gòn chứa đi tới tòa biệt tHự, Gu- 
xIap nói với Vai-xơ rằng sẽ đợi anh ở ghế đả trong 
vườn. San đó chỉ có người phục vụ dẫn anh đị, 
những cá hai viên này, thi đừng Tại ở phòng khách, 
cũng nói nhỏ vôi anh : 
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— Cửa thử nhất bên trái, phòng số hai. Chỗ của 
-ông là ghế bành bên cửa số. 


Vai-xơ `đi theo hướng chỉ dẫn. “Trong phòng 
không có ai cả. Bên cửa số có chiếc ghế bành được 
bao quanh bằng chiếc bàn nặng hình chữ «U » còn 
tơi xa hơn, một ghế bành khác và chiếc bàn con có 
đặt máy điện thoại, Trên tay ghế bành thứ hai Vai- 
xơ nhận thấy có hàng Ì loạt các nút bấm, vuông bằng 
nhựa hỏa học nhiều màu sắc : rỗ ràng, chủng dùng 
đề báo hiệu gì đó.- - 

Anh. ngoan ngoẫn ` ngồi xuống ghế bành bên cửa 
số và chờ đợi. Khoảng quá nửa giờ san vẫn chưa có 
kẻ nào hiện ra. Vai-xơ ngắm: khụ vườn được chăm 
sóc cần thận đã thấy chán, ở phía sâu trong xườn có 
các con công khệnh khang đi lại. Vùa lúc đó anh 
.nghe thầy tiếng bước chân nhẹ "hàng, từ từ. . 

Một người khoảng ba mươi lăm, vóc trung bình, 
BFY gò bước vào phòng. -Viên này. mặc bộ quần : Ảo: 
xám mịn, '« thêu hình cây, „hông » còn trong lần áo 
vét, mặc đù trời nắng, miếc chiếc áo len đan. Ngồi 
xuống ghế bành rồi hắn mệt mỗi buông hai tay ra và 
đưa cặp mắt đen sâu hoắm chằm: chằm nhìn Vai-xơ. 


Vai-xơ hơi nhồm dây, nhưng: viên này đứa tay. 
làm động tác sốt ruột, và anh lại ngồi xuống đề cho 
tên lạ mặt có khả năng tò mỏ, ngắm. anh, và về phần 
mình, anh cñng tò mò nhìn. kỹ hắn. 


. Bộ tóc đen chải mượt, tai to đầy, mụn, mũi nhỏ 
có bướn bị kẹp ở lá mỉa bởi các nếp nhăn nghiêm 
khắc, Những nếp nhăn sâu hơn từ hai mép mũi: xuống 
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góc môi mim lại cương nghị„Gò má nhọn, má trũng, 
đưới mắt là các vật đen nâu, Da vàng phưng không 
phải vì "nẵng gió, mà thật giống như ở những người 
đau gan, Tập hợp lại những nét này làm qho viên 
lạ mặt có thêm bộ mặt đễ thu hút. hơn là đảng ghét. 


Vai-xơ có thề chỉ cần xét' qua một số đặc điềm 
cũng đủ đề xác định đừợc kể ở trước mặt anh là ai. 
Đỏ kHông ai ngoài Van:te §ê-len-beè, chí huy 
binh đoàn S8, thiếu tưởng cảnh sát, trưởng ban Sán, 
tông cục an ninH quốc-xã. Nhưng anh vẫn chân 
thành đò mò nhìn Sê-lenebec vì đoán đúng rằng tên 


“này: chỉ cảm thấy thế như sự mình hót. ¬ 
s  — Tủy nhiên” anh còn trẻ đấy, — khồng _mÏm 
cười, Sê-len. bec nói,” ` ' “co ã 


—Nếu như đó là nHược ` điềm thì y với thời đian 
tôi s sẽ sửađ ược. Và dũng cảm, — -Sẽ-len-bee. bồ sung. 


.?> Tôi thật, có lỗi, thưa ngài thiếu tưởng — Vai 
*ơ vùng dậy, đứng "nghiêm, 


— Ngồi xuống, — Sẽ. len-hec ra tận, — Tỗi 
muốn nỏi đến hành động cửn anh không phải ö ở đây, 
trước mặt tôi, mà ẻ biên giới. 


vo Tôi có một gương xứng đảng mà tôi thật 
muốn woi theô, — Yai-xơ nói và'Xửng cổiïmhìn vào 
mắt Sê-len-bde, ˆ . 


”“ 


“Tên này hơi mỉm cười. ¬ số Bị 


— VÀ hơn nữa, hơi chân thật, Lời 'cổ quả 
nhiều so`với một người không? ˆ` 


=— Đối với người đang nhục vụ ngài luykhông 
—~ Mặt ` Vai-xơ không động đậy. " 


.ˆât. 
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— Anh nhanÌ nhẹn đấy, — ;hẳn nöi thêm. — 
Nini Svac-cốp vò cùng sửng sốt là aáh đã không 
goi có/khả năng trao đồi với ông † ta các cảm xúc về 
Còng việc phục vụ anới của anh,. 

—- Thưa thiếu tưởng, ,chững, tôi bị nghiêm cấm 
nói chuyện về ngành nghề của mHHÀ. , li 

— Ai cẩẤm?©. `” xẻ ke | 

—.Chính bắn chất công ` việc của, 'ghủng, tôi TÂM 
Vai.xơ nhanh chóng chủ động. ì 


— Và anh thích công việc. này, chứ. #2, 
Ö— Tôi đang, 'phụo vụ quốc xã.“ 5Ã TH \ 
— — Trong các pường hợp" như. vậy qủ định. từrã 
lời —`vì quốc trưởng... „ 
— Rồ, thưa ngài thiếu; tướng, 1ó 


— Thế nào, hình” nhữ anh năm: chắc \ mọi chỉ 

tiết trong công việc của -chúng) ta,- — - Sê-len-bec nói 

đầy ý nghĩa. Dùng lại giây tát rồi.. đồi; “=Anh: có 
hôi gì tôi. không, ? 





— Tôi rất sưng, sông" được Chết thấy ngài, 
thưa ngài thiếu tướng.: ` 


— Thế thôi ? pc g _ KS 
3 Sim, s 
Vai-xơ im lĩng, mm... 


S&-len.bee chằm chằm nhìn vào mắt Vai- Ơ, 
bằng nhiên tuyên bố ; Ấ 

~> Hãy nhớ lấy thâm một}›l danh của an: 4Phơ- 
rÉ1», Nó sẽ tồn tại chỉ riêng ‹ eho cáe mệnh lệnh của 
ta — Chậm lải một chút, rồi đưa cho Vai-xơ một 
giấy chứng nhận, bọc bằng vải nhựa trắng, ra lệnh : 
Đọc đi I 


` 
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TPong giấy ghi: 
« Người nang xgiấy cao 178 cm, nặng 72 cần, 
mẫi xám. Có - -quyền. đi lại trên. tất cả các tuyếm 
đưởng quốc xã, khu thống sứ Pháp, Bỉ, Hàalan, vàơ 
các.`vùng cẩm, các trại tập trung, các đơn vị đền 
trú 8§.và.quần đội: Đức bằng: bất kỳ xe nào, mặc. 
thường phục hay quân phực và với bất kỳ hành 
khách. nào (các: hành khách đi theo giấy ‹ chỉ có giá 
trị kèm theo ảnh, dáu VÀO)” hoc 
Ký t tến : Thống tướng $5 (Hi 
Chánh giet-ta-pô (Mun-k 
Tồng tư lệứh quấn đội. 
_ Ghánh SĐÐ (Can. ten-br L 
— Một giấy: rất có quy rên: Tực, c-Vabxơ. hỏi, tay 
kiuh cần rao trả Sélen- bec giấy, ñ ŸS 9 
Hắn coi thường ném giấy xuống chiếc bàn con, 
nhồm- dậy vá đừa lay ra, cho Ÿa 8Í-Xờ bất và nói : 
— Tòi hy vọng rằng ' nến trong tương lai anh 
vẫn có ý thức thi hành nhiệm vụ như thể thì ảnh 
-anh đrong thời gian sắp tới sẽ cần cụo tấm giấy này, 
Vai-xơ bắt tay Sê- lenxbee đưa ra cho 'anh, củi 
đầu chào rồi đi ra phía cửa. : 
Bỗng nhiên anh phải đừng lại, : 
=—= Tại sao ath không bảo cáo với Đăng một số 
bánh động tội lỗi củn dai ủy Phôn ĐI: xtơ-rich ? — 
ê-len-bee hỏi. , ` 
Vai-xơ quay nhanh lại và trả lời đút Vhoát: 
— Bởi vì chỉ huy trực tiếp của tôi là ngài Phôn 
Laun-kơ-đoóc không cho tôi chỉ thị gì về việc này. 


— Anh đã không hoàn thành nhiệm vụ của 
đẳng quốc xã. 








. 


quốc k8 (ta y-ten} 


bơi 
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— ôi thấm nhmần trước bết là nghĩa vụ công 
việc của mình, - 

— Anh muốn nỏi rằng tỏ sự. - khảe nhau nào dó 
giữa nghĩa vụ trước, đẳng văt ñghĩa vụ công ®iệo? 

` — Tỏi không nói nư thế, — Vai-xơ nói. 

*= ˆ Nhưng, tôi đã hiền anh như XâY-..“ 

Vai.xo biết rằng Sê-len-bec có quan hệ rất 1ốt 
xới Him-le còn với Boócman thì hầu như- thù 
địch. Và anh quyết định bành-: động: tảo tợn, 

Tiến lên một, bước; anh tuyên bố: 

— Vâng, ngài đã biều đúng ôi, thưa thiếu tường ' 

Se-len-bee cắn môi, gò má nhọn cảng, nhỏ rổ 
trên bộ mặt.hơi vàng của bắn. Hắn im -lặng lồi 
lâu, mắt chằm chẫm nhìn mặt Vai- xơ, sau, đỏ bỗng 

abiên mỉm cười, thân thiện-nới. 

— Ngài Phôn Lan-xơ-đoóc 1à bạn. ,của tôi, và 
ý kiến nhận xét fốt của tướng Lan-xơ-đoóc về anh 
là ngưyền nhân phụ đề từ nay anh sẽ được liệt vào 
danh sách riêng của tôi với cải: tên là €Phơ«rếta.. 
Và tôi sẽ đáp lại niềm tin cậy của anh bằng niềm 
-in_ cậy, Không loại trừ là c6 khả năng sắp tới quốc 
trưởng sẽ bắt Cục tình báo .bhục tùng thủ tưởng. 
{;ũng do đó anh sẽ có. khả năng gặp lại một số 
-jöðng nghiệp cũ, kề cả đại úy Phôn Bi-tơ-rich. —-Và 
lần này Sê-len-bee lại bắt chặt tay Val-xơ đầy ý nghĩa. 

Khi Vai-xơ nhìn thấy Gu-xtap ở tr ong vườn, qua 
nót mặt tên này đoán ngay ra kết quả cuộc gặp 
mi với s sếp »và cũng cương quyết, phần nào quả 
Bóng shiệt bẤt tay anh, " 

Ở tiệm ăn «€Gón hươn vàng » 0un-xtap đồi cho 
được là cùng uống chúc mừng kết quả của Vai-xơ 


¡1 


"một chai. rượu sưu tầm lâu năm. Hắn.tự trả tiền 
-tất cả, mặc dù việc ; phụng phí nhữ vậy không được 
thừa. nhận ngaÝ ` cả -trortg nh€ng bạn, thân thiết: 
' các sĩ quan tình báo*đâ quen {rong các trường hợp 

ng. tiền:cho lệ đỏ. ;- 











ở mộttịa điểm tâm rấP, 
lướt hêr\ bờ hồ Nha ven, 


HẾt Vai: xơ tời,, # 


thuyền, câu ‹ á. Bắt ki 
sử nói: Tê 


Tàn ` Anh thấy không tổi¡đ xanh, r tà đề như 
mọi người ởwnhà' nói, ở bến nhau: trong mdày. nghỉ. 
vê - Nhệch „mép `cười?, ~ Anh nghŸ SAO; sung. ta có 
thề tự cho "phép. hoang pĨi, thế không? , :x 7; 


_ Tôi không: biết, — Vai xơ nói. 


.„= Tôi đề nghị, ~>giáo sư: điên bố, -Chöägsân 
-mơ'trứt viền-vông đồi chủt: ta cứ đưởng tưởng 
nhí là đang câu cá ở đâu đồ, thí dụ: ở. Tạ-đô-ga. 


— Không -giống, = Vai-sơ thở. đài phần đối. 
'— Vợ VÀ con gải tôi, clng cho. là E020 
— Giáo sư đóng ý với anh. 


ˆ 


— Những làm sao hài người ấy số hết biết 
điều này 


— Xin lỗi, — giảo' sư giễu cọt HỘI: — những 


tôi là ngườỹ có gia đìiẰ, và yến tố này củng" cố 
danh: Dư, tôi ở đây, 
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— Đồng chỉ lấy vợ người Đức? 


: — Anh nói gì, anh thánh niên ? "Tôi bắt đầu 
bước đường. gia đình*\ hồi học khoá công nhân... 


` — VÀ vợ, con đồng chị đều biết điều đó? 
— Tất nhiên #Ềh — giáo sư nói, rồi mim cười. 
— Đào o04 tin là có sự phân cộng) không đến nỗi. 
#ồi: vợ là kỹ sư trong nhà. máy ' bi mật` của. Un-ked;, 
on gải, 'trong. tiền đoàn nữ trợ chiến của `ygAnh, 
theo đổi phòng không BẻcÌin, — Wa Trỏi thêm vẻ 
sân yếm: — Tất cả đều là các đồng chỉ thông THIỆN) 
Y ai-xơ động lòng thương nhìngiáo sư: 
— VÀ đồng: chỉ. không sợ. che họ ă?ˆ 
— Ảnh: thấy không, trồng: những: "trường hợp 
đhế r may tÔI- thật 7 muốn vợ "nhân nhục Luân theo "ý 
+ếi là ngoan'ngóãn ở nhà cờ chồng thì tốt. hơá. 
` hưng hai: vợ chồng (ôi vÃo. Đảng cùng một măm, 
lạ: cùng tháng nữa:-Và về mặt này bà.ấy coi tôi 
ciẳng có gì trội hơn sơ gới Tà ấy. Và đúng là nhà 
tới giáo dục coi-gái cả cáè khái niệm. nhừ vậy, Tôi 
nghĩ rằng trứng: tâm đã cho phép tôi có  ShỦ đĩnh 
xắn: thế này trồng công tác là fr ường hợp ngoại Ìé. 
— Tôi thì không bao giờ đồng ý như xây. — 
VŸi.i-XƠ HÓI, — Liều, mạng Immình — điều đó không 
1Ù; khăn la... Còn liều mạng những người Trà 
mình yêu (¡tí thật tôi không đủ tính thần... Xã 
— Chính tôi công Rhông. đủ, — giáo - Sử, thừa, 
nl:¿n.-¬Nhưng vợ vÀ con gái thì lại thừa lùng đũng. 
-cà¡H, Chúng lôi đã g giúp. đỡ 1Ãn. nhau đè sống và 
4hục hiện nghĩa vụ.của mình. Nếu nhìt có sự gần: 
gñi qui giá nhất giữa người và người thì tôi cho 
rằng nó đước hình thành chính bằng @úch này. 
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Vg@ khá phục và au yếm nhínm' giáo sư. 
c.` ~ - Thể đồng ši lá tính báo lâu cấưa9, 




















vấn thì học: được 
ong thay đôi đề + 
nhiền; aWh.đảănh giấy 
rat na sab'?— 'Ôhg Hồi 


_ Tôi sợ xẵng. “Ái a 4 
giấu nồi. niềm ung S suớn 


1A tmột thất Bài in nhất ha c quản My đà ĐA, mệt sự: 
{an vỡ. hoàn" toàn. cửa t€ hoạch: « Bặc bá x xốt » 

— Còi về toặt, chính trị? l 

-x Cũng: :thinh nhữ: thế. v 

— Thế anh hãy, bình dũng xem, bộ mị váy tuyên 
tr uyền Hit-le đã sử "dụng, thất bại thắm hại ở 
S(a-Hn-grat (heo kế hoạch nào, Chúng biến thất 
bại này thành một hành động ` tiyên truyền na đối với 
các giới cầm: quyền pbẩ›, động củbe Đồng: nành. 

'Anh biết không, Hft-le do bì chẩn động trưởẻ 
thất bại trong những ngày này, không thể diểu thuyết 
được, bÀi" điền văn của hẳn do Gơ-rinh đọc trên c ai 
phút ¬hgnh¿` Anh có nụne thấy ĐẠI, diễn văn nảy 
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không ? Không à? Thật vô Ích. "Toàn: bộ bài“ diỄn" 
yầu chỉ nỏi đến phố U-òn và Xi, Hit-le đã tự cói 
mìình như, là vị cửu tỉnh duy nhất. cho,nền văn minh 
phương Tày khỏi họa ăn cướp của bốn-sê-vích, Cờn 
Hởp-be nu sau đỏ đè phát triền ý này đã. tuyên bố». 
« Thưa các ngài, rõ rằng, chúng ta đã đảnh giá không. 

đúng khả năng quấn sự của Liên-xô †. Bay giờ nước 
xiày đã lần đầu Hiên tự phơi lây trước chủng)fa toàn 
bộ sự hùng hậu ghê gớm của nó. Sta- lin-grat đã vữ 
đang là sự bảo vn lớn... Chỉ còn lại hai phút, 'ạ 


tới mười hai giờ rồi »,— - đức là, tửi sự thất: bại hoàn 
toàn của- Đức! | _ vàn 


¬ : 

Còn việc đề tang ba ủgày sau Khi c¡ các quân Hong 
bao vây Sta-lin- "grat bị tiêu diệt? Anh hiền thế 
đề làm gì không ? Biến cái ehết của binh dịnh' Đứe 
thành công éu fuyên truyền đề lànrchø bọn cầm đầu 
đồng minh hoảng sợ trước sự, hùng mạnh của 
nước xô:viết chúng ta „Giúp cho. cáo giới phản. động 
Mỹ và Anh BáY, tiến ở tong'các nước này Tân. Sóng: 
chống cộng sẵn và bằng cách đó chuần bị:cơ sở.cho, 
một hòa ước tạy đôi phần trắc. Và theo các tài liệu 
của chúng ta, mọi hoạt động của cơ quan tuyên 
triyền Hitle đều vô hiện quả. Các tên „ngoại. giao. 
mật của đồng minh đặc biệt trẻ nên tỉnh táo hơn. 
°'A-len Đa-lét. đi chuyền hẳn đến Béc-nơ vớì toàn bộ, 
Đan tham mưu gián điệp và rất nhiều các sử giả 
ngành tình báo fðức vốn có các đuan. hệ- đáng tin` 
cậy với Ða-lét đã dậm chân trên đường tói đó. 

— Vàng, — Vai-xơ nói, — điều đớ tôi có được biết. 

— Cần chủ ý, — giáo sư báo trước, — bọn đồng 
min” đã đưa đến Đức cä một đội quân tình-báo. Và 
an löết ochún/; bây giờ đang THUÊ £\ không 2 Nghiên 


N 


Độ 


cứu tâm trạng nhâñ dân Đức, các lực lượng kháng 
chiến, Nhưng hoàn toàn không phải đề giúp dỡ 
phong trào kháng chiến dù cHỉ bằng vũ khi: Không. 
Chúng muốn phát hiện ra phong trào này có ngăn 
cìn đồng minh duy trì nước ;Đức-sau thất bạL như 
một hiyởc đế quốc thù địch với Liên-xô. hay không. 
Theo nhấ: qự là liệu ¡ và CÓ, Đa-lét đang, 1o đến việc 
quản đội Đức cả sau khi thất bạí,vẫn giữ được 
lực lượng có- khả năng -đân. áp phoñg trào cách 
tạng trong nHỚC‹, ¬. N Xẽ 

.¡ức là.Đa- đét thuộc: các, c giết Mỹ hiện, giờ đang 
thảo ra không - những chỉ: Kế hoạch. tấn cống ở mặt 
trận thứ hai, mà cả:các kế “hoạch:đàn áp lực lượng 
cách mạng của nhận dân Đức _=au khi Hit-le” thất 
hai, và nh tên Mỹ được anh háo vệ.hñyà#h hoang, 
chủng đang muốn thay đồi biền đề Hitde liằng biền 
dề “khác, Lòng cắm thà của nhân dận Alÿ và: Anh 
đãi với Hitle, cao.tới, mức có lề, Ða-lét đã chuần bị 
giúp đỡ việc ám hại HiLle đề saa đó lại-thỏa tRuận 
với chính cái tập doàu phát xít đó, nhưng hoạt động 
đưới biện đề khác. Và không biết, chừng Gơ-rinh, 
Jlớp-ben, liin-le đều sẽ thật sung sướng tặng quốc 
xã tên quá.chứng cho mue địch này. 

—Đị áng, — Vai-xơ viăm €hiêu đồng ý — Mọi 
chuyện có thể là thể... 
——— Gái từ «có thề» TA từ không tốt, — 'giảo sư 
bực mình ngắt lời Vai-xơ. — ôi nói qỏ đựa trên 
nịy kiện và bằng chứng, VÀ nhiệm wị cửa tôi với anh1à 
trình cho Trung tâ(n những tài liệu chứng mình một 
cự đầy đủ, xác hực và cặn kế rẰng giữa đồng mình 
và các nhóm bảo thủ của quốc xã đang có cuộc đàm 
phán về hòa ước riêng lễ. Như anh thấy dấy, bây 
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giờ tôi với anh phải làm cho nước, Đức, cho một 
nước Đức t0nCÏML 'Thế nào, không phần đỗi chứ ? 
— Giáo sư mỉm cười hỏi. — C6 thể anh cho. rằng 
xét theo học lực của tôi là nhà sử: "học, trong trường, 
hợp này tôi chỉ suy nghỉ bằng? các phạm trừ lịch 
sử ? Nhưng kình nghiệm tình bảo của tỏi khẳng định 
rằng : sự suy nghŸ như thể phù hợp với nhiệm vụ 
tôi đang thực biện, Ấoaj. đrừ một âm miru mới chống 
"lại tất cả dân tộc. đã: tế, thành nạn nhận của âm 
mưu phát xit tức là cửu ‹ dân “lộc HâY. Tôi nghĩ 
như thể. Si € : 





.- Hai. người. im lặng một. lắt. Sau, một lúc. lu ¡ in 
lặng . sự ` cội + lề rRỘ ` 





vi phạm gũi tác Bệnh làn ạc bí, mồi : Nưng tôi làm 
thế là,có chủ định-Nhận thức là tôi 'ở: đây. không 
mộ: mình, là bất kỳ. sai lầm: nhỏ 'bé: nhất nào của 
tôi cũng dẫn gả những người thâu thiết nhất, của 
lôi tới chỗ chết, đã. động viên tôi; nến nhục có thê 
nói ;ú¡; vậy, phải thận" trọng: cao nhất — Giáo sư 
mm cười thăm đỏ : —;Và bây giờ tôi tính rằng. añúh 
cũng sẽ tỏ ra thận trọng nhự vậy.,Vì sầu Khi kê chò 
anh nghe về gia đình tôi tôi thật nhữg#ã: (rx trồng 

giao phó số phận nó cho anh, “Tôi: biết: rằng anh hơi 
quá có khayah hướng hoạt dộng ti $, thường bị lôi. 
cuốn nhưng tỏi lì: ính đẩ hiểu: lay Biờ tôi ràng 
tuc anh bằng cáf mì dề đặt: khoát suy.nghŸ' chín 
chấn mỗi bước đi của anlŸ trên eon n đường tiếp tới 
muục địch đã định, 


Quyết định quên mình của bgười định báo la 
thành làm Vaj-xơ xúc động bốFmšt cao thượng về 


` 
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tâm hồn của nỏ, bởi sự quan tâm sâu sắc vá lòng 
tin cậy, cái cao qui nhất mà một con người dững 
cảm, cứng: cáp, cảm xúc chỉnh xác những ` phầm 
chất này của bạn bè mnìnhZeó thê có được: 
Su . : " 

Gu-gô Leni-bés lại mời. Vai-xơ đến "nhà hắn và 
lại tiếp anh ở phòng làm việc của bố: -Vai-xơ nhận 
thấy rằng trên 'các giá sá°h đã biến K3 những tài 
liệu và sách về Liên-xô. 


Lăn này Gu-gộ tỏ ra cởi mở hơn. Hắn nói về 
tình trạng thẩm hại của Đức. Nổi rằng, theo tài tiệm 
của Cuẻ tình báo Đức, mức trang bị kỹ thuật miới 
cho quân đội Liên-xô so với. mùa thụ năm 1942 đã 
tăng năm, sáu lần, đồng 'thời-cñng: tăng cả kinh 
nghiệm chiến đấu, và rằng bây giờ Đức không thề 
thắng chiến tranh bằng phương pháp quân sự đượo. 
vi -227PhE: cần có những phương pháp gì đề _ không 
bị thua ? — Vai-xơ hỏi. 


Gu-gô trả lời Tầng tránh : 

— Ở Mỹ hiện giờ eó: một nhóm chống Ru-dơ- 
vẹn rất: mạnh đang chú ý. đến vẩn đề bảo toàn khả 
năng quân sự của Đức như một mối đe dọa chống 


nướo Nga. Nhưng nhóm này lại bắt lực chống lạ 
lòng căm thù của người Mỹ đốkvới Hit-le. 


— Còn ở Anh? 
Gu-gô nhếch mép cười, 


—- Năm một nghIn chín trầm ba mươi tắm, Sức- 
sin tuyên bố rẰng ôug ta mơ ước được trông thấy 


» - 


3ã 


ở Anh một nhà hoạt động có sức mạnh ý chỉ và 
tỉnh' thần nhử Hi-le..Còn bây giờ ông ta sợ nhân. 
đân Anh và đành phải ngăn chặn khuynh. HN 
của viên cần? đầu phát xit Anh. ì 


` HN Thể ÿ định của . ra 8A0 †- Hs 
‹Gu-gô nhún vai ` : ni 


— Đề tới rõ NG trường của, a chinh: phủ Liên-xô, 
Xta.n đã khẳng định _rắng, nhiệm vự của- Liên-xó 
trong chiến tranh không: 'phải dà tu. điệt nước: 
Đức, mà là tiêu điệt chế độ tội. lối của. -Hitle và 
những người ng hộ Hát. lạ, _ vế run 


Va‡-xơ dang tay. ra. 


— San từng thất bại ở mặt trận quốc: trưởng ‹ đã 
cách chức nhiều chỉ huy quân-s có tài của ` chúng 
ta, — Gu-gô nói. — Và điếu đó nhự đặt trách nhiềm 
thấf bại của các" chiến. bà HI lên _ đầu. "hội. đồng, 
tưởng lĩnh: Để tệ Ở ` 


-- Còn bày, giờ các chỉ VÂY quần: SỰ về hữu này 
định đề lên đầu „quốc trưởng trách nhiệm thất, bại 
quân sự, — Vai-xơ giảo quyệt- nổi. b2) ` ván 

Gu-gô nhìn Vai-xơ không hài lòng.  ¬ ï 


— Nếu chúng ta sẽ' bị thất bại; thì việc ngăn 
chận cuộc dấy loạn cách mạng trong: tất cả - các 
trường hợp sẽ chỉ có chỉnh phủ quân phiệt gầm 
chính những chỉ huy đó mới có thê làm nồi, — Gu- 
gô nói và bồ sung : — Theo các tài liệu của S1 không 
quá hà thấp nguy hiểm trông thấy thì tê ra bây giờ 
ở Đức, chỉ còn năm sáu mươi phần trăm đân số 
“tuyệt đối phục tùng chính phủ. Ba mươi phần trăm 
bất mãn với chế độ hiện hành, nhưng không là mối 
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nguy hiểm. Số còn lại đáng nghỉ ngờ. Số này phải 
bị kiềm chế. bằng bạo lực hoặc đưa thành từng đoàn 
`ra mặt trận. TỶ lệ tỉnh trạng đạo đức chính trị như 
*ậây của nhàn dâñ là không ồñ định. Nớcảng ngày 
càng trở nên xấu ởi. Gớ khả năng quân đội đồng 
“minh cũng sẽ nhận: trách rñhiệm' làm cảnh sát đàn 
-áp những kế bất uần. Nhưng đề làm thế quân đồng 
rưnhxphải đến Đức,:vàa#ế khòrig phải bị suy yếu 
vì sứơ kháng cự củada,„ nếu khô to sẽ không thê 
hoàn thành các. chức càng ‹ qúan họng: "Sửa mảnh. 














_ Vatxở hồi NG s 





~` Nhưng vì. đề. quân ‹ đề 
toàn lựe lượng, chúng ta ph 

8a. lây, về? 
` gờ độc ác nói: 


—':Pao -í đả: phần trắc, đồu hàng ủc -lín-grat, 
làm nhục danh: dự sĩ: quan Đức, Nbuưn nếu nhự 
miệt tướng Đức cổng. hành: động ah vậy 3 mặt trận 
phía Tấy Thì Thành động đỏ đại được thựẻ hiện. nhữ 
đồ cứu 'nườcđ/ Đức khỏi đại họa tủa khởi nghĩa 
cách mạng. - - 


~— 'Fữe là mở ở ml trân phía TẨ, đ đỏ: không phải 


là sự phần bội, mâ là giúp cho quốc xây: 


-—~ Đúng, nếu chúng {8 không rhuốn mất chế độ 
đế quốc Nếu chúng ta muốn, cứu. nước Đức khôi 
họa `cộng sẵn. 5 


khi Gw-gô nói những lời.này thì: một sĩ quan đi 
vão phông, về ngoài tên này làn Vai- -*ơ. sửng' sốt - 
xì sự tập trung cao độ của nó. Ngay cả miếng băng” 
đen bịt mắ( trái cũng không làm bồng bạ mặt dễ coi 


⁄ 
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của. hẳn. Người xương xương, cân đối. Thay chơ' 
tay phải là chiếc tây giả đeö gắng da) hàm tay, trái 
mất hai ngón. 


— Xin hãy làm quen, — Gu-gô,` dói, — Đại tá bộ 
tồng tham mưu bá tước Cla-úL Sen Phôn Stao-phen- 
bec. — Và tuyên bố: — Bá tước bị thượng ở. mặt. 
trận Tuy- -ni-di, vừa mới- "ra khỏi ân. Ỹ. viện.. —Hói. 
thêm không thiếu. về ghenati + — Bécdin: đã nhận, 
chức trưởng ban tham mưu quân. dạ, bÍˆ— Quay sang; 
Stao-phen-bee, báo tin :~Thưzng ủy 1-ô< hạn. Vai-xơ,. 
nùư tôi đã nói với ngài, từng \j xàm việc: ở, Cục tình 
báo, chuyên gia về Nga; ~ Giải thích với Vai-xơ : _— 
Gi3a tôi và đại tá có sự kbác Than về quận, điềm đối 
với vấn đề Nga, đồng, thời đá về thột số vấn- đề 
khác, nhựng điều đó “không ngu. wản: _ bạn của; 
chúng tôi, ˆ : 

Trong khi ngồi ˆ Xuống ghế, Đănh đổi l 


R ab” 2 n]11 
Vai-xơ, Siao-phen-bee nói Am ` 
¡Ái 


— Như ông. bây. giờ đã biểu thải từng chiến dân 

ở chí:: Phi. Nhưng tôi rất chứ ý tới] kế + chủ. yến 
của chúng la là Nga. mg tư cửu . Ti 

Vai-xơ báo trướca.! ` š 

, =— Tôi chưa ở mặt trận. phía Đông. " 

£ — Nhưng theo ngành nghề ông. đã từng diap 

thiệp với tù binh Nga, đả nghiên cứu chứng, hiền 

bit vỀ các tô chức bị mật mà cirtng thành lập ú "ong 

trai tập trang, tất cá những điều đó đối với tôi 

không phải không đáng lưu ý. Xin bầy kề tất cả 

" năng gì có thỀ được, — 'tến đại tá đề nghĩ. 
+ đầu Vai-xơ nói rất hạn chế,: Nhưng sau đó, 
khi Lm đô bỗ ra ngoài, các câu. hỏi của Stao- -phems 
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bec trở nén thành thật hơn. Trong ca€ câu hổi khóiig 
chỉ lộ rõ vẻ tò mò. Vai-xơ còu bắt gắp ở đây cả 
phần nào khia cạnh đồng tình với cuộc đấn tranh 
anh hùng mà tù binh Nga tiến hành trong các điều 
kiên của. trại tập ĐöEG: 2/92. 


VỀ toàn bộ vấn đề này Vai-xợ kề lại như chỉ: 
muốn giải thích èông tác của Cực tình báo với tù 
tình xô-viết khó khăn và đhức tạp ra sao thôi. Và khi 
nói đến lòng kiên'cường, vềniềm tin chỉnh trị vững 
chắc của tù binh, Vai-xơ như đồng thời biện bạch 
cho những kết guả không cao lắm của Cục tình báo 
trong công tác với màng lưới gián điệp. : 


_ ,Việc Vai-xơ báo: rằng tìnB bảo Liên-xô đã cứn 
sống bốn nhân viện quân sự Đức bị kết án tử hình 
đã gây được cảm xúc đặc biệt chồ- Stao-phen<bec. 
Hẳn cũng, không kém xúc động-vì cậu "chuyện 
Yề cuộc chạy trốn của nhóm tù nhân làm việc trong 
nhà máy Đức. Khi bị bắt, ngày cả dưới những cuộc 
tra tấu khủng khiếp nhất họ vẫn không khai báo 
những công nhân: Đức đã giúp họ tồ chức chạy 
NI” Bởi vì thay thế vào những người đã giúp họ. 

trốn, họ có thề gọi tên bất kỳ những người 
hả nào khác làm việe trong nhà Tnáy, và những 
người này sẽ bị tử hình, cùng với họ. Hành động 
như thế sẽ có thề làm cho tù' bình Nga thoát khỏi 
bị tra tấn và cho họ khả năng trả thù người Đức 
như: lñ đao phủ của họ. 


StRo-phopn-bec chấm chủ nghe Vai-xo-kề, Bộ 
mít mệt mỗi với các nếh nan đạo Khồ ở chai bên 
miếp Lổ rõ sự xúe động chân thành và đồng thời nÌnc` 
dịu dị, Hiần hồi: 

, 


— Ông cỏ cho rằng trong đảm từ binh yà cộng 
nhân nước ngoài đã có một tồ chức kháng: chiến gì 
đó không ? “ 


\ ha 


— Có kkhẩ năng. * vở * 


— Trong trường hợp đó đút khôát chúng. có. 
liên hệ với h3 chức công sẵn bí mật Đức. - 


— Những vấn đề này, nằm rong 4 đặc quyền của. 
glet-ta-pÒ, —Vai-xơ nói. ì 


Ũ 


_. Như không nghe thấy, .Stao- piefchối - - đăm 
chiêu nhàn xét: - = SN „ 


— Cớn bọn kỉa, rõ 2 ràng là có, liên hệ với Hộ 
chỉ huy Liên-xố.. 


_¬ 


Nếu như Gu-gô không. quay. lại vào liếm mày, có., 
thề Vai-xơ tông hợp được khái niệm rõ ràng hơn-. 
về vấn đề: điều gì đã làm Stao- -phen- -bec: chú ý-, 
đến các tô chữc Kháng, chiến của tù binl. Nhưng 
trước sự có mặt của Gu-gô viên đại tá bỗng nhiên 
thay đồi đề tại ,câu chuyện. Hắn quay sang ˆ 
Gu-gô nói : ~ " 

— Thượng úy Vai-xơ thật là một tình bảo giàu h 
kinh nghiệm, và tôi đã thu lượm được không: it 
điều bồ ích qua buồi nói chuyện. với thượng Ủủỷ. — 
Và chẵẫm chằm nhìn Vaj-xơ, bắn động viên nhận 
xét: — Các phương pháp lựa, chọn ` của Đụ. dùng 
là đặc biệt. 

Vai-xơ gật đầu như máy, phần nào sửng. sốt: 
anh không hề nói một lời với viên đại tả về các 
phương pháp lựa chọn. ¬ 

Lúc từ giã, đưa tay trái, ra cho Vai- -KƠ, Stao= 
phen-bec nói : ` 


k: 
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— Tôi thật sung sưng nếu được gặp lại óng 
LẦU nữa. 


- Những hộ không. bao giờ còn được trông thấy 
nhau nữa, ' 5 
+ 
*s 


Tp ong một thời gian. tương Tối đãi,' Vai-xơ 
thực. hiện chức mẳng giao. thông viên vùng .biên 
giới Thụy “điền hay Thựy sĩ. Mỗi lần có kẻ nào đó 
— một điệp .viên đặc biệt tin. cậy tiến lại xe anh, 
tự hắn cất gói hàng vào Nủ sắt giếp, ở, trong xe.và 
khóa lại bằng chĩa tiêng. `Chiả khóa thứ bai ở tay 

u-xtap. Chia khóa thứ ba arR nhận ‹ được ở giáo 
sư sau khi ảnh lấy được: mẫu. Như đề giúp đỡ một 
trong: số các điệp viên, anh cầm lấy" nha khöa ở 
tay: hắn và mở TỦ, sắt cho hẳn, 7 


Bây giờ trong chuyến) đi đã cò người :của. giáo 
sư gặp Vaixơ. Anh mở tủ sắt, trên đường đi 
chuyền gói hàng và tiếp' tục ` hành trình: hơi chậm 
han. Tại địa điềm qui định họ sẽ đuồi kịp anh và 
trao trả gói hàng ở trên đường, Việc: „chậm trề 
không chính đảng/có thể gây nghỉ ngờ. Vai-xoơ' biết 
rằng trong xe của anh có đặt máy đo. ghỉ lại trên 
băng tất cả cao chỗ đỗ. Ánh cũng biết rằng 'bất kỳ 
HỘ sựsơ xuất nào trong' kỹ thuật naở gói ` hh 
lấy tài liêu ra khỏi đó sẽ đa đọa' anh c 
người 'của giáo sư cũng biết điều này, Nhưng dạ 
xơ thật không cðrr kịp nhìn mặt họ — mọi việc đều 
điễn ra nhanh như vậy, Và chỉ một lần người liên 
lạc lao mô-tô với tốc độ kinh'khẳng đuồi được anh 
mới kịp nói thầm rằng hàng loạt các tài liệu nhập 

lo 
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được ở anh và chuyền qua Trung tâm cho chính phủ: 
Liên-xô đặc biệt quản trọng. Các tài liệu đã chứng 
minh hùng hồn rằng một số nhân vật đáng tỉn cậy 
của các giỏi „ cầm. quyền Oa-§Ình-ơn và Tuân 
đón, đi theo con đường phản Yyắc đã vị phạn không 
thề tha thứ được các trách nhiệm mã những kể 
cầm đầu chính phủ đồng minh đã chấp nhận) Và 
những kể cầm đầu chỉnh phủ Mỹ, Anh đã thốc 
lòng phải thừa nhận điều này. ¬. 


>.Đó là những tải liệu gì, Vai-xơ không Xa 
Có khả năng, những ảnh sao các tài liệu chứa đựng 
những điều kiện mà trên cơ sở đó tên này tay † tên khác 
trong bọn cầm đầu quốc xã Hit-le, Him+e, Gọ-rinh, h 
Hep-ben, Rip:ben-tơ-rốp, đề nghị.các nước đồng 
mình kỷ hòa ước riêng lẻ, cũng có thê, những giác 
thư về thành phần chính phủ sắp t tới do các nhóm 
quốc xã có tâm trạng bảo thủ đội với HÌ-le đưa rạ 
cho đồng minh. Dù.các nhóm này c&khác nhau 
thế nào đi nữa, tất cả. đều gặp nhau ở một điểng là 
mỗi ngay hiểm lớn nhất đối với đồng mình, cũng: 
như đối với quốc xã, là một sự đột 'ñhập của quân đội 
Liên-xô vào lãnh thồ Đức và cuộc đấu tránh cách 
„mạng của nhâw đâm Đức cho nước Đức mới. Và 
tất cÃ bọn chủng đều nhìn thấy cách cứu vớt là đần 
hàng các nước phương Tây và thiết lập ở Đức một 
-chính qnyên chuyên chính: quấn sự. Ngay. J8g5 
Lem-béc cũng nói với Vai-xơ về điều này. - 

Vai-xz đã được biết rẰng mỗi tên trodg' Mon 
cầm đầu quốc xä đều giấu nhau ngấm ngầm đàm 
phán. Các nhóm bảo thủ khác cũng hoạt động như 
vậy. Và tất cá những tên tiến hành đàm phản như 
thế này đều theo dõi lẫn nhau, Và đề dò-hỏi giá 
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cả mỗi nhóm đều đặt sự đầu. hàng ra cho đồng 
minh, chúng sẵn sàng bắt cóc, tra tấn, thủ tiêu bất 
kỳ kẻ nào đủ không tham gia vào việc buôn bán 
riẦy ñhưng có mặt với tư cách là nhân viên giao 
thông hay. Tiến lạc, Còn bọn định giá thì lại ở ngoài 
VÒng nguy Hiềm,: không ` có gì đe dọa chúng. : 


Đã có hai tiao thông viên của. các nhóm 
loại này bị giet-ta-6ô bắt - trong - các khoảng thời 
gian khác nhau “khi:-một trong An tên, này vượt: 
biên⁄giới Thụy. sĩ, còn tên kịa — ~ Thụy điền. Tài 
liên mà chúng mang đi rơi vào. tay Him-le. Nhưng 
bọn giao thông,không bị giết. Chúng chỉ bị kết tội 
như bọn đầu cơ vận chuyền ngoại tệ phạm pháp. 
Từ đây 'ai-xơ rút ra kết luận: Hen-rieh Him-Ìe 
biết rõ về hoạt động của Các - nhóm bảo thủ, nhưng 
vì Sê đó không, ngăn: chặ “chúng. - 


=_¬ bà 





ˆ-Vài-so không biết là treng số các: gói xàng mà 
anh chuyêuxcho, liên lạc đề chụp ảnh. cô bẩn. ghì 
buôi nói chuỳện của một điệp viên Đức ngành 
ngoại giao. mật với Đa-lét, Tài liệu nói về người có 
khả năng đứng đầu chính phủ mới sẵn tởi của Đức. 
Và Đa-léL gọi tên Hen-rich,Him-le. Hắn trình bày 
giả huyết rằng, Hìm-le; nguyên là người thứ hba† 
hiện nay, sau Hit-le, của quốc xã mới có thể 
đần dần tró thành người thứ nhất. VỊ, có kình 
nghiệm Tờn làm bạo lực không tiếc tay' Hìm-Je có 
thê đàn áp bất kỹ phong trào dân chủ nào ở trong 


nước nối tiếp sự đầu hàng tuột cách có kết quả 
hơn bất kỳ kẻ nào. khác. 


Nhưng Vai-xơ còn biết tuột diều khác ; tr "tưởng, 
bạn ñp đỉnh giet-tn:bô, 'thượng tướng Ì Nhun-le, kẻ 
khuo khát chiếm địa vị thù tướng, vừa rồi đã bắt 
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một điệp viên mang điện khần của Him-le cho ba- 
lét. Nội dung của bức điện khẨn này Mun-le báo 
cho Hit-le. Tuy nhiên Hỉm-le vẫn vùng vẫy ra được. 
Nhưng bây giờ Mun-le và Ilim-le đang căm thủ 
nhau. Mun-le theo đối từng lên mang nhiệm vụ 
riêng của. Sê-len-bec vì chính Sê-len-bec, theo 
lệnh của thh tưởng Him-le, đặc biệt tin cậy hắn, 
cũng đang thay mặt Hìm-]e tiến hành đàm phán mật/ 


` ⁄ 


sấu mươi mốt .. "¬ 5 


mà 


= 
Bỗng nhiên. Vaixơ nhậi được nhiệm vụ 'đi Bếc- 
ơ. Gnxtap cho anh xem ảnh và nói , 


- Ông sẽ-hoàn toàn. phục tùng người này ] hoặc 
người mà ông ta sẽ chỉ. Ông hoàn toàn chịu trách 
nhiệm bảo vệ.ông ta. Vì-vậy ông phải xác định xem 
ông ta có bị theo đổi không, vã làm bất kỳcách, dì 
thủ tiêu kể theo döi dù hắn là ai. Có khả păng cả 
nhóin tiến hành theo dõi.,Nhưng đù sao tôi vẫn tin 
ở lòng dũng cảm của ông, — Gu-xfap cương quyết 
tuyên bố ;— Nếu ông còn sông sót, ông có thể 
không 1ơ lắng gì về số phân tương lai của mình. Dù 
cho. tòa án Thụy sĩ có kết án ông tội tử hình vì giết 
người, đối với chúng tôi việc cứu thoát ông không 
có gì là khó khăn đặc biệt. Cbinb-phủ Thuy sĩ biết 
rất rõ nếu quốc trưởng coi không chiếm đóng nước 
này là hợp lý, thì điều đó có những nguyên nhân 


+ 


củả. nở: chúng ta đang và sẽ sử dụng ' nước tây vào 
những mục đích của chúng ta, 


Ông hãy nhớ : những kể sẽ tiến hãnh theo đổi 
người chúng tôi trao chó, ông có thể cũng đã nhận 
được những chỉ thị như vậy đối. vời ông, cũng như 
tôi trao chö:ông đối. với họ. Tôi cho rằng “ông đả 
thông mỉnh đề hiền răng những người này không 
thuộc số điệp viên của đối thủ quản sự của ta. V† 
vậy ở đó hãy thận trọng với các đồng bào của minh. 
Tôi nhắc lại: dù họ có. đà aiïiđi nữa và ở bên nào, 
dù ch là cao nhất ti nữa ông cũng không được biết 
họ, không một : phút được quên điều này. 


"Ông được nhận mmŠt mów tiền lớn bằng sác,3 hiển 
của Ảnh, những, —= Gu-xfap. mm cười, — có thể 
không. ngại, vì nhiệm, vũ cân .ậnẻ đặc biệt quan 
trọng¿ nên đó sẽ-là nhữñg:giáyztờ thực của<hgân 
hàng Luâmđôn,>— Hắn hồi :rx,Mà Lôngrñã bị thường $ 
Ông sẽ có thề đến ch bệnh một thời, gian ở đó. 
Ông sẽ trả tiền hậu HH báẽ sĩ, sẽ tìm ra ca. 
chữa ông khỏi bệnh gìv- xe k xả ¬- 






Lê t 
Ñ ^^. 
`, + 


Ũ 





¡°:Ghiếc máy bay vận tài « Lũp-yan-dư › đùa: Vai. 
xø tới Xu-rich lúc bình mình. Ngay ngày hôm đó 
anh đi tàu tốc hành 'đỉ-ê-den đến Bêc-nơ về vào ở 
kháeH sạn. Anh mạng hộ chiến Hàvlan và" 'củN: giấy 
tờ chứng nhận anh là kiều dân chỉnh trị. -Đức. 
Nhưng cả viên phụ trách khách sạn lẫn cảnh sắt 
Thụy sĩ đầu không yêu cầu anh đến đồng kỷ, : 


Một thành phố yê l tĩnh, thanh bình, hình như 
nó bị tách khỏi cải thế giới bị chiến trạnh làm rung 


48 


- chuyền bớt hàng trầm năm sinh sống thuận lợi kiều 
thị thành, thật giống như một khu rừng cấm. Thị 
dàn ở đây sống lối sống vẫn như mười, hai mươi, 
ba mươi hăm về trước. 


-_ Mại thành phổ của quan lại sè các sử quán nước 
ngoài. Mòt nơi tụ tập của cáo tổ chức, tình báo và 
những viên tình bảo theo mức độ khả: năng của 
uinh đã bắt chước được ở đên Béenơ về bình 
thần, thải độ rất lịch thiệp và vô cùng tiết kiệm từng 
đồng phơ răng, loại ngoại tệ vững giá nhất, thế „giới 
hồi đó. Ũ vẽ Tổ `ˆt 


Vai-xơ lấy' 'cÄ§ khánh sạn chiếc xe N thao cñ 
hai ¡ chỗ ngồi đề đi tại,loại « PhÍ-at» xà từ từ cho xe 
chạy Khắp thánh phố” "đề. nghiên “cứu đường phố 
không chỉ với mục đicñ biết nà còn đề: không bị 
khó khăn: khi phải. bẢo vệ kế. anh được. trao, Anh 
hanh chóng tìm ra tên này. Hắn. đang ugắm tòa 
thị chính cồ Bét-nơ xâÿ tựng từ thế kỷ 14. 


Đỏ là một người cao tuồf vẻ ngoài qui tộê: Hẳn 
thành thạo nói tiếng Pháp với người nữ đồng hành 
rẻ: tuồi khiến eho cöthê tưởng] hẳn là- người Pháp. 

Trong bức ảnh ' mà Gu-xtap` 'cho' Vai-xơ xem 
trước, viên này đề râu cất gọn kiểu Hitlc ;hành 
hình chiếc bàn chải, còn: -bây giờ phía trên môi hẳn 
là bạ râu hoàng đế dài hơn nhiều xóẩn lại, Sau trận 
Sta-lin-grat nhiều tên đứng tuổi người B&c-lin -bắt 
đần đề râu theo lối quân. chủ cồ. tơ 


Vai-xơ đỗ xe lại và cũng bắt. đầu ngắn thành. 
Và khi lão già củng, nữ đồng hành trễ tuôi tiến lại 
gần, Anh nói tổ về thân phục lối kiến trúc cð. 
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Lão giả chăm chủ nhịn mặt Ÿal-xơ, — đúng là 
hẳn cũng đã được biết anh qua ảnh, Hắn cẩn môi, 
bơi gật đầu, không phải lối hoạt động bí mật đòi 
hồi thế, mà vì đúng là hẳn quen kiêu ngạo chào 
hỏi mọi người, và không nhìn Vaixơ nữa, hẳn 
buông giọng : $ 


— Nếu ông knong Gó, nhủ cầu ngắm công trình 
cồ này thì xin đứng mất thị giờ... ˆ 


_ Đỏ là hầu tước Gô-ghen-lô-e, nhân vật tín cậy 
của quốc trfởng trong việc đàm phản với Đa-lét. Và, 
như sau này Yai-xơ:biều, ở: đây không có gì thuộc 
oä hai phia đe dọa hầu tước, Ca-na-rit và Sẽ-len-bec 
cần Vai.xơ đến Béc-nơ sớm. ghất la đề làm cho hầu 
tước hiều: hai tên này đã rộ hầu tước đến đây đề 
làm gì, vì vậy chủng-trao.cho. điệp viên của mình 
nhiệm vụ đỏngval bảo vệ Suy dự trước sự có mặt 
của hầu tước. . _ = 


Nhưng, Nhh một lần: 'Ba-lét nồi, hẳn coi trọng 
những đại điện trong giới lãnh đạo SS có triền vọng 
hơn. VÀ chính Vai-xơ phải tổ ra quan tâm đến 
«những đại diện có triền vọng» này vì ghì n 
lời đặn của Guxfáp ˆ - 


: ˆ Buồi tối Vai-xơ rễ vào tiệm sÌnhg “ở gần phải 
đoàn Mỹ vk nhìn thếy thiếu tá ŠSten.gơ-lit đang ở 
đây. Bộ quần áo thường dân và khuôn mặt gầy hốc 
háo buồn bÃ ] dp lắng của Sten-gơ-lit không làm cho 
Vai.xơ mu6r đề lộ sự kinh trọng đặc biệt vời chỉ 
huy cñ của anh. Vai-xơ nhẹ nhàng tiến lại phia sau 
.hẳn và khẽ vỗ vai Sten-gơ-lit. Hẳn hơi co người lại 
và kịp đút tav vào sườn áo vét, 


` 
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Vaixơ giữ lấy tay hẳn. Sten-gơ-lit ngước mắt 
và vô cùng chân thành, phẩn khởi mỉm cười. `: 

Hai người nói chuyện như nựang hàng nhau. 
VI biết Sten-gơ-lit sẽ gạn hỏi tại sao anh đến Béc-nơ, 
Vai-xơ vội bảo, về mặt không hài lòng rằng anh chỉ 
có những nhiệm vụ buồn chán mang đặc tính hoàn 
toàn tài chỉnh. Sten-gơ-lit thông cẩm nói, 


— Thụy sĨ không phải là nơi,cần đề tiêu thụ 
séc tiền giả của chúng ta.- 
Val-xơ đau khồ nôi : 
— Mệnh lệnh là mệnh lệnh I ⁄ 
Sten-gơ-lit dàĩ giọng mơ znàng : - 

` —=Ở Ý người của ta trad đôi đồng. bảng Anh 
sản xuất ở Đức và mua vàng ngọc tích trữ. Đỏ mới 
là nguồn lợi nhuận! " “ca 

— Công. việc ra 5ao ?— Vai-xơ hỏi... - 

— Như thấy đấy, — Sten.gơ-lit đáp. =' Ngồi bên 
cửa sồ nhìn người qua lại _ + ~. 

— Những người đến thăm phái đoàn Mỹ,— Vai- 
xơ mỉm cười. Anh nghiêng người: — Tôi cho rằng 
việc của ông là phải đhiếm địa vị nhừ vậy ở Sứ 
quán Ảnh mới phải› ¿ 

— Người. Mỹ là một lũ quả khốn nạn l— Steu- 
gơ-lit giận đữ thốt lên. — Chú ¬z muốn hất cẳng Ca- 
na-rit và cho đăng trên báo Mỹ như là: Ca-na-rit 
tham gia vào âm mưu chống quốc trưởng. Đó-là 
công tác tuyên truyền của ngành tình báo Mỹ. Nhưng 
mà người Anh đề trả thù chúng đã cho đăng toàn 
tập các bài báo về đô đốc của ta: họ kêu gọi sau 
chiến tranh phải xử tử đô đốc nhự một người tàn ác. 


các 


œ 


j1 


— Những sự ghúp đỡ châu nh vì quá khứ 
hiển tại,— Vai-xơ nói bẰng cái giọng BẠN, treưổ 
chấp, khiến Sten-gơ-lit phải im lặng. 


Š Sau khi lo sợ nhìn tứ phía hắn mới đảm 
nhận Xét: - ` 


Du — Tủy nhiên anh trở nên quá tự tin. - 
; —Bị lây chỉ huy trực, tiếp. của tời mà lại. 


›— — Phải, — Sten-gd-lit đăm “chiêu hỏi. — Đè đốc 
bộ binh cña ta bày” giờ đành phải chịu khó khăn. 

Nhưng ông fa sẽ còn trỗ tài.. -—Hắn thầm thì rất nhỏ : 

— Len-ghe- ~ben, có kháo chúyệm với đô đốc rằng 
đồng minh không tin.vào quốc trưởng xà. đang tìm 
kiếm một nhỏm nhỏ. các nhân vẬi trí thức Biết lỂ 
lâu và đáng tin tưởng lơại như thống soái 55 Him-: 
lẹ.— Đăm chiêđ nói thêm :+>- "Mặc dù về thực. chất 
vì tất cổ những nhân vật này ở bên kịa đại đương. 
®Đa-lét cô thái độ tñân thiện nhất với chúng { ta, Nghe 
nói ông ta đã tuyên bố là công nhận những kỳ vọng 
của ngành công nghiệp Đức” tiến lên v vai trò. dân 
đầu ở chấu Âu, ¿ 


„..— Đúng, “ VaÌ.xơ đăng $,—=Ông ta không muốn, 
rằng sau chiến tranh Ảnh # là nước mạnh nhất ở 
chậu Ấn. 


— Tức lá, không phi t lã: `. „.i 
âu ;lít lên tiếng. Và bỗng nhiên ñẳn; cau, lòng mày, 
mặt trở nên đanh lại.— Tuế là bây giờ anh làm Ảnh 
báo chính trị À? 

—'BỀ hoàn toàn rổ rằng, — Vai-xơ nghiêm xưết 
nói, xưng hô chuyền sang s ông», ->tôi đá được 
biết sể gặp ôpg ở đây. Được biết cả nhiệm vụ của. 
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Ông, — Nhếch mép cười, — Của tôÍ thị, không trùng 
vời của ông, ðng là nguời của Ca-naZr1U obứ không 
phằãi của Him-le. Vì nhứ lại quan hệ tốt đẹp trưởo 
đây của chúng ta, tôi coi mìáh có trách nhiệm đề 
nghị ông có thải độ t¡ ung lận. 3 


— Trung lập ? — Šten-gơllt 8© nhiên. “- Xin. 
làm tn nói gho biết I 


—-Điều đó đồ: đề: người của ta nG tôi kHông 
chộp Ông) — Vai-xở tuyên bố về thành' tháo. — Đã 
đến lúc “nhà viên Cục tình báo. ngừng x4 by 
vào nơi họ. đã không có thế rồi. '_ 

Mặt Stenào-lit tàê nên xám. Tại. 


— Tức là Himle, long th thả thứ chế, | tới _ 
cái chuyện cũ ớ Anh, “hang Ặ 

— Rồ nhữ thế, — Vại xơ n nỗ — Vi có, tình bạn 
với Hày-đơ-rích nên. Ca-na-rit lúc đỏ: đã cứu sống 
òng. Côn Về: Him+e thì ông ta không có. tới: xo 
cẳm tình đối" với ,đô đốc... - 


— Đúng, = Sten-gơ. hị đăm 'chiếu thừa nhận, = 
và Him-le khống cỏ gì. đáng, phải chộp. tôi... : 

— Còn nếu nh ông ấẼ “giúp đỡ nhân Siêu: của - 
Him-le và người: này sẼ. không quên nhắc đến sự 
'giúp đỡ n của ông trong bản tin táo, của mình 
thì saof “ -—- : “ 

San khí đao g đê) Slen-gơ-lí nói. lD: 


— Sớc-sin nói với Khê-xen; rắng cho tới lúc 
tiến hành đảo chính ông tả không thề nhận trách 
nhiệm gì về mình cá, nhưng nếu sễ xây ra đảo chính 
và chính phủ mới có đủ uy tín thì sẽ tìm ra lối thoát 
{huận lợi. Người Anh vẫn nhớ Ca-na-rit đã ĐẠI VỂ 
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hợ nhì thế nào khi họ bị lắm vắc tình trạng khốn 
quẫn : sau vụ Đoong-kéc đô đốc đã trinh lén quốc 
trưởng bản báo cáo trong đó hết sức bồi phồng 
khả năng quốc phòng của Anh và đồng thời quá 
bóp nhỏ lực lượng bọn Nga.: Người Anh biết ơn đỏ 
đốc và sẽ bảo vệ ngôi thứ của đô đốc trong chính 
phủ mới. Ngoải.ra một PHAN các tướng lĩnh sẽ ủng 
hộ Ca-na-rịt. : 

— Xin ông hÄy nghe, — Yai.xơ nói giọng cố 
tính giận dữ. ~ Trong,chinh phủ mới dù sẽ có Him 
le, Gơ-rinh. Ca-na-rit hay sẽ còn cả quốc trưởng, 
điều đó không liên quan gì đến tôi với ông. VÀ tốt 
nhất là chứng ta không dính dáng đến -eluyện đó. 

— Đúng, — -5ten-gơ-lit “đồng Ý.— - Nhưng nếu 
người ta nhúng tay? - - 

— Trước khi ông được cÑ ra nước ngoài, ông 
đã làm việc chống lại Đụ quốc gia khác nhất định, 
và tất cả đã rõ. 

— Đúng như thế,— — Sten-gơ-lit gât đầu . 

. — Còn bây giờ, — Vai-Xơ nói. — Nếu nhự ông 
sẽ làm việc chống lại Anh hay Mỹ, người ta sẽ khử 
Øng, và không phải. ai khác, mà chỉnh người của ta 
sẽ bẩn. Những người đang làm việc cho Anh và 
Mỹ ấy. 

— Thế anh đề nghị g tà By Sten-go-lit đau 
Ha bồi. 

— Tôi đã nói rồi : trung lập, đề trả công sự giúp 
đỡ của ông. 

— Giá không công bằng, —. Sten. gơ-lit nhận xét, š 

—Ở đây cũng có sự không công bằng như giữa 
thống soái của tôi và đô đốc của ông mà con tàu 


ị 


Bá) 


cña ông ta, có khÃ năng trong thời gian gần: nhất 
sể nhập vào thành phần eủa SĐ, nhưng đã không 
còn đô đốc nÉa, — Vai.xơ nhẮc ám chỉ Sâ-¿n-bec. 


— Đúng, có những tín đồn như vậy, -~ Sten. 
gơ-lit cau có đồng ÿ. 


— Thể thì sao ? — Yal.xơ hỏi, 


-_ —\Ñghe đây, — Sten-gơ-lit quay ngot toàn thân 
lại phía Ÿa¿xơ, — thể nếu tôi eó chỉ thị trên đường 
đi gặp kể như anh phải thủ tiêu kể này đi thì sao ? 
Và, tôi thề rằng, sẽ thủ tiêu. Anh biết lạ tôi biết 
cách làm việc đó. Nhưng gặp anh, và anh biết đấy, 
tay tôi không glương súng trước. ... 

Vai-xơ phần khởi trong lòng, tức là mối đe đọa 
thử nhất treo trên đầú anh đã bị loại. trừ..'Và đề 
củng cố vững chắc sự đảm bảo an toàn, anh cất 
giọng coi thường nói lại, chuyền xưng hô bằng «anh». 

ˆ — Qua tình báo *của chúng tôi Sê-len-bec đã 
đrợc rõ chỉ thị là anh nhận. Nhưng tối đã đề nghị 
Sê-len-bec không thi hành biện pháp gì đối với anh 
cho tới lúc tôi chưa thỏa thuận riêng với anh ở đây. 

— Thế anh có ý kiến không tồi về tôi khi nói 
với thiếu tướng chứ? ':.  < ca - 

— Phải — Vai*ơ kiên quyết bảo đầm. -— Vì 
tôi nhìn thấy ở anh èhỉ những mặtHốt, 

. ¬-- . 

Sten-gơ-lit cảm động bắt tay Vai-xơ, 

— tiết không, —tự nhiên bắn lúng túng nội, 
— thật rất kỳ lạ, nhưng trước anh lúc nào cũng 
làm tôi nghỉ ngờ. l " 

—. Ở điềm gi yậy? -— Vai-xơ hỏi, 

9 


_-„ = Thì ở điềm đúng dấy chứ sao,— mãi mới 
tìm ra từ, _St£nsgỡ-lit giả: thích. .— Mói điền đỡ thế 
nào dược, ;.. thì, không phải loại quân. phục. trơng 
hàng ngũ ngấnh: chúng tôi. ~^ - Buôn rầu thú nhận: 

— Ni chung tí tôi không biết nhày bén đối với, 
¬hữn người đứng. đấu: Vì tt L/đƯUU% gặp A9” lắm." ˆ 





cặp-cho anh hàn t tin; tết lái được ở chính nhữag 
kể đang tiến: hành đầm: pỀ #à mật với đồng minh" 
do Ca-ni-rit ñy toài” "quyền "má. Sten-golit đang: 
cảnh giác. BẢo: vệ khỏi tình báo của gieE-t-pô.. 


Về phần: Hinh VnÈxơ cữdữ bảo vệ viện đại diện, 
đặc quyền. của Hím-lế: tránh: KHải: mọi 'sír theo đối 
do nhân viên giettd-pá cửa #Ïun-}e liến hành, kề 
'eÄ nhân .viên Cué tình bảo” -Đực lẫn: điệp. viên. của, 
Rip-ben-tơ-rốp s- những kẻ : xề phầi mình -cũng' 
đang thay mặt quốc trưởng ấn. bàn đàm. th 
mật ở đây với đồng mình. - 


_ Sau ba tuần.Jâ NaLxơ được An vào nhỏm sÐ 
lớn đớ đại tả SS Ối-tô Si npöaniehi hny. + 7 


“Chẳng .bao"lâu Ga-np-man. gọi Vakxở chng hai 
nhân viên khán đến gặp. Sau khi cho họ xarg ảnh 
§ten-gơ-lit, Ga-np-man rm chỉ thị theo -dõi và thả 
"tiên Sten-gơ-lit, cùn gác thì chở ï ra ngoài ;hành, nhét 
vào trong bao lài chửa xi măng, đỗ nước Mi chờ 
cho xi măng cnw lại th quẪng xuống sông As4-p3, 
"Những Xác bị bạc xÌ mắng kín- không. thao" giờ: 
nổi lên, 


SỘ 
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Qai định tiền hành chiến dịch san hai, ngày; 
Vai-xờ bồ di tìm Sten- -qơ-liL và khi tìm thầy hắn 
ở một hiệu bia ngoại ð thành phố —- nơi họ vẫn 
thường gặp nhau, anh kề cho hẳn ñghe nguy: hiềm 
g đang đe dòa hẳn. Sten-gơ-lit nghe lin này với 
về ám đạm. phục Vùng số mệnh, Hán chỉ hồi : 


.— — Có thằ; tòi tự sát thì tối hơu ? ¬ 


— Thế anh khôg thề tự tránh" thoát, được à? 
._ Bằng cách nào ?. — Sten-go-Hit hỏi, —. “ở Đức 
thì đà sao Ifqưrời tự Cũng sẽ tìm thấy” ở đây, cá 
hàng nghìn điệp” Viên gieketa- bô. Nếu như tôÊ bố 
trồn sang một nưởa khảo, họ sẽ bảo bằng vô, tuyến 
điện, điện báo. Cuối cùng họ: -cũng sẽ †ó:u được tôi, 
vả chăng. họ sŠ cãi: 'moÌ- Tuưột 1AWx hơn -thôi, và:'chỉ 
có thế, —~ Hắn đưa tay, đề-vữnH-biệt; cất sgióng- 
nghẹn: ngào : — Cám ơn đã: kề cho biết, 1. 8, 





.—c Nhưng tại sao -lại có dê: định Nà hộ : 
anh`thế. nào ®>=— =— Vãi-xơ- "hỏi: ' `. 
Sten" -gớnli 'đăm chiêu i7 " "- 


— Đó không phải là người ï ciấ ta quyết ú lội nh, . 
mà họ. — Hắn: vung: tay e:y phhí. dào đó, và môi 
thêm về mắc cỡ: — 'Hợ vẫn 'không: quên, 3à hồi 
trước chiến tranh, ` một “lần tôi đã "giết viên quan 
bộ ngoại giao Anh, đánh cắp tài điện cho quốc 
trưởng. Đúng là: bây giờ đê đấc đãnk chai báo tòi. cho 
người Anh đềể- “không có vột\đen nào là1ñ Ìu: thờ. 
quan hệ của đỏ đốc với họ. "Còn. họ thị đề kiể¡-tra 
thái độ trung thực của gietla-pó ;đối với lợi ích, 
của đế quốc Anh; họ đã yêu cầu thủ tiêu tôi: Và 
phía S5, như ta pói, để tả ra. đến thiệp đã "hận 
lấy việc nây, Có, thế thôi. ¬_ `. 


Hần còng người xuống, đền gục vào tay. Làn 
đa lộ rõ dưới bộ tóc thưa. 

— Vĩnh biệt, I-ô-han YVai-xe, — 'Sten-gớ-lIt 
nói. — Vĩnh biệt, hãy sống đi, sống cho tới lúc 
người của ta còn chưa khử anh như tôi bây giờ vÌ 
quá hăng hái phục vụ.... _ 

.Ngay đêm đó Sten-gơ-lit. bắn tự sát trong 
phòng riêng ở khách sạn. : n $ : 

Đại tá Ga-up-man ký hợp, đồng với phòng an 
táng về việc chôn cất “trọng thê người cùng nước 
của hẳn: 


Việc tự sát của người Đức lúc này được. col 
là rất không tốt và pHải chỉ phí rấtlớn đề bác ‹sĩ 
cảnh sát lập hồ sợ. khai.tử: là bị vẽ tim. 


vQuan tài đựng xác Sten-go-Hi ¿ được` đưa đến 
nghĩa địa bằng xe hơi-đen của nghĩa trang. Tấm 
bia mộ cũng đã được làm Xong. Trên: đó, có khắc 
họ tên, ngày tháng sinh tử và dỡng. chữ: 


« Tưởng nhớ người còn có ích của quốc xä, 
Những đồng bào yêu ,qui và thương tiếc » 


\ 


+, 


sáu trtưrơi hai. 
' Ù 
Mấy ngày sau Vai-sơ lên đường wề Đức. 
Ga-tÌp-man trao cho anh nhiệm vụ báo cáo 
trực tiếp với 3ê-len-bec. rằng «sốp» nghiêng về 
'5B . 


việo ảng hộ đề cử viên đủ định; nhưng việc tuyên 
thệ của quốc trưởng mới cần phải ấn dịnh sát lúc 
quản đồng mỉnh đồ bộ vào — nếu không các phầ: 
tử chống chính phủ có thể lợi dụng các "kết quả 
của chiến dịch này, : 


à Vai»xơ truyền từ Bec-nơ về Trung tâm một số 
b 


n tin theo đường liên lạc do giáo sư Stat-hốp chỉ 
chà anh, Ảnh cũng kịp truyều đi vấn đề do đại tá 
Ga-àp-man.thồng báo niệng cho anh, 

: `Ở biên giới Đức, 'tên sƒ, quan trực ban trkb 
cho\Vai.xơ Íệnh bỏ ô-tô và đáp máy bay về Bec-lin 
ngay lập đức nó, 

. Trên máy bay hình như ngoài anh ra chỉ có 
bốnhhành khách. Rõ ràng là những người này không 
quen biết nhau xà cũng khống muốn có sự quen, 
biết ở đây, Suốt dọc đường không kể nào®%uói một 
lời,:nhưng kBi máy bay hạ cánh-trên sân bay phú: 
và Yaixơ đi theo thang xuống đất thị tến -hành: 
khách đi bền cạnh anh lâm động tác chớp nhoáng 
khóa {lay Vai-xơ”' vào trong cùm 'sắt. Cũng ngay 
lúc đóìtên hành khách ởi phia sau choàng lên 
người Vại-sơ chiếc áổ mưa với sự tính toán sao cho 
không lộ rõ tay bị xích của Vài-xơ. Hai tên còn 
lại đứng ở hai lên. .- tẠ65,56 KHỦ 

Một chiếc bo đi thẳng đến bãi để mày bay, 
trên xế có hai tên mặc quân phục giet-ta-pô. Cửa 
xe mở và bọn đồng hành đây Vai-xơ vào trong xe, 
còn chính bọn này thì nhự không có gì xã7 va, tiếp 
tục đi về phía ngôi nhà ga hàng không. -¬- 

Qua cửa kính sơn của xe không nhìn thấy gì 
ở bên ngoài cả. » 
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Quay sang phia bọn giehla-p6, Vai.xơ nổi : 

— Làm ăn khả đấy, * hu2 

— “há, kinh nghiêm rồi, - — một tôi trong bọn 
đáp lại, ¬ 
— m ` Liệu. các ổng. có lầm không. tệ Vaixơ hói 

và gHải thích vẻ đe đọa: — -Tái. lả thượng:úy SĐ... 

ng "Thế à# -——. Vẫn: sdên _gietta:pô' này hồi^ Xã 
nhếch một. cười, hắn wối thêm : — Mọi chuyên đều 
;có thể xảy ra, Chỗ chúng-tôi đòi khị tướng lĩnfcũng 
đào khốc nhĩ trể cọn. - Ũ 

“ Xin điểu thuốc, — - Valxơ: đề nghị. 

e hăng, đưa một điển thuốc vào miệng anh, đánh 
bật: đứa. _ Sc 
Shy Vai: xơ “gật. đầu: khch _ngợ 

Cầu, cát canh cũng đồ Ta :só th, len sự 
được đấy. - 

— Đề cho có nhiềư: BÊU “thôi ° _ "hen, giekia-pô 
từ đầu. xẵn tiếp €hyện ¿ cười hờ hỗ, 

X Già siớt. xui tính đấy, — Vai.xợ nhậu xét. 

+. Đáng, ~ tên gÌÈt-ta-pô đồng Ÿ4 — Chỉ là người 
hay đữa thôi. — Hắn lại đánh bật lửa và ở key sát, 
mũi Vai-xơ. 





N _- 
Ảnh ngửa đầu ra. , `2 
„ “=—— Bổ ngay đi, - cuối cùng, 'tên, giểMay6 thứ 
;hai bu môi không hài lòng nói, ¬ Làm thối eả xe 
lên cồi.. so... : Su 
- Không sạo, cử đề chớ quen dần. = tên thử 
nhất lụi di Đạt lử:¿ vào mặt Vaisxơ, 


` 
0bU,- \ 


Đa ở cÂm nhoö lại; nhưng bây gi, Nai+ -*ơ khôn, 
củ ` động. Ỉ 


— Hạt để cứng đấy ! — Tên thử nhất tryên bố 


~- Không sao, mưửi đập vỡ được những loại 
không phải như thế, — tên thứ hai ‹ cau có nhận xét, 


' Chủag trùm chiếc áo mưa lên dầu Vai-xơ, Xe 
-dừng lại. Chúng nhấo anh lên rồi dẫu. đi, lúc đầu 
theo các phiến đả, sau đỏ xuống đốc clng theo bậc 

b.ụ 

đá. Dọc đường đi chứng từ từ lục söóát: Cuối củn 
chủng bồ áo mưa trầm đầu ra, và anh nhìn thấy căn 
Tầm kín hẹp bằng bè lông: trần thấp. Một chiếc 
giường ghép bằng sắt, chiếc bàấ ghép nhỏ, thừäg 
phóng uế. Chiếc đèn một trăm oái đợi ' ảnh sáng 
loớ mắt độc. hại xuống Són phòng. Tr ên chốc: cửa 
đen- có đồ nhủn>nkjô;—~ ¬ 


*Cla đồng sặp Tại: Mikúc lá TÌM tư cai dữ hiến 
rà, hẳn mang đến bộ. ,quần áo tù và TA, lệnh: cho 
Vai.xơ thay quần áo, những trước hết -hẵn ngắm. 
nghia người. Anh một lượt, TÁC kỳ. cảng . cả 
khoang miệpg./ . Ỳ 











Vaï-xơ lặng lẽ phục: tuyến Niều . IHỘI sử 
chống cự đều vò nghĩa lý. Khi anh tháy sang bộ 
quần, áo kẻ sọc, tôn cai từ nhận xét đồng tl nh: 


— — Thi ra anh cũng "không. loạn. thần kinh đấu ]Ì 


— Thế chỉ những người. loạn thần kinh: mới bị 
giam vào đây hay sao? — Va[-xơ bối. ca 


— Sẽ thấy thôi, — viên cai tù nói vrối 1ổ đi; 
uÌã¡xg theo quần Áo của Vai-xơ, hắn (thẳng xuống nền 
phóng giam mẫu thuốc hút thừa. Nhưng lúc đầu 


/ 
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Vai-xơ còn chưa thề đánh giá theo phẩm hạnh cña 
hành động nhận từ cao qui này được. 


Wé. ñ 
Hơi một tháng trời chúng không gọi VaExơ. 
lên hỏi cung. Trong suốt thời gian này anh nhớ lại 
trong đầu Óc một cách cần thận và có trình tự: cuộc- 
sống hai mặt của mình, người tình no xô- viết và, 
nhân: viên ngành mật của Đức. - 


ˆ Anh suy nghĩ toàn diệh như ihöE viện “âự thẩm 
xà đặt song song cả hai mặt này đề tìm kiếm, ; sai 
sót,» SƠ xuất, tội chứng, - “A 


Ảnh kiểm tra mọi mặt hoạt động của mình. là 
người tình bảo :xô-viết,:lúc thì xét:nó theo quan 
điềm của Basr tr-sÉpz lúe:thì từ bên ngoài nhìu nó.với 
vẻ sâu sắc của một. _ nhậu, viền- -giet-ta-pô: hoặc với 
vẻ nghỉ ngờ tỉnh vi của những nhân vạt ngành mật 
Đức chỉ huy anh, „ : 


Nhiều lầzánh có ý.nghĩ rằng anh đã trở thành 
vật hy sinh của cuộc cạnh tranh ngấm ngầm giữa 
những tên cầm đầu các ngành mật đề giành giải 
nhất, giành chính quyền. Nghĩ như vậy cũng là. 
ngiền an ủi. 


Einh khủng nhất chỉ cđ một điền: là một tình 
báo xố-viết dã có lúc nào đó anh phạm sai,lầm ở 
nơÍ nào đó, một sai lầm không thề tha thứ được... 
Còn nếu như sai lầm này do một người nào đó 
trong số người anh có liên hệ đã phạm thì sao3- „ ` 


Ánh nghĩ vẻ những người ¿nh tập hợp lại thành 
móc xích : «Ban tham mưu Vai-li-a ». Anh đã đưa 
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từng người trở lại cuộc sống vì đR ấy thác suộc 
sống riêng của anh cho họ. Mỗi một người trong số 
đó như là một phần của chính anh, Không, anh 
không thề tự đày vỏ mình vì nghỉ ngờ họ, 
- ®hưng lỡ có điềm nào đỏ ở móe xích này bị 
đứt, nếu như anh ở đậy... . 
Anh nhờ đến Úu-bốp... con người có lòng tự 
tin của một' đũng sĩ táo bạo nên 'It thận trọng. 
Nhưng nhược điềm này của Du:bốp đã chuộc lại 
được bằng lòng quyết tâm và nhanh trí một cách 
tảo tợn, Một lần trong lúc tác chiến bắp chân Du- 
bốp bị trúng đạn. Du-bốp ngồTxuống, nặn vết thương 
lấy đầu đạn ra, hất nó lên lòng bàn tay và nhe răng 
đrẳng ra, tuyên bố;, ¬"-:--: s. : 
7 .— Thế chứ, bây giờ thì có thê đi nhẹ'nhàng hơn. 
._ Và Du-bốp đi hầu'như không tập tễnh, ` 
_ Không, bao giờ Du-bốp cũng tìm được lối thoát 
ra. khỏi các fình trạng nguy hiềm nhất... _„ 
Vai-xơ thực biện mọi qui chế của cuộc sống tù 
đày với thái độ có kỷ luật rất cao: và còn qua “đó 
làm bọn cai tù phải kinh nề anh. Anh dùng bàn 
chải đánh sản nhà đá bóng. như sơn véec-ni, dùng 
khăn lau cả tường. Bộ tài sản ù của anh — chiếc.cà 
mèn và thìa bóng loáng. Cứ ba lần một ngày anh 
tập thể dục, dùng khăn mặt thấm nước trong ca 
đề lau người, đi lại hàng mấy nghìn bước trong 
phòng giam đề đạo chơi, đọc những cuốn sách anh 
thích bằng cách nhớ lại trong đầu óc những gì hồi 
trước anh đã đọc. : _ 
Những cuốn sách gối đầu giường của anh về 
chiến công của các cHiến sĩ cách mạng là trường 
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'đại học sinh hoạt trong nhà tù đối với Vai-xơ. Và 
oä những câu chuyện đo bố kÈ—óng cụ đã nhiều. 
năm ngồi tùcấm cố hồi trước cách mạng. Ông cụ 
đã biến phòng giam của mình (hành. lớp học, Ông 
cụ học tiếng nước ngoài bằng: tách tự: học và đã đọc 
hết £ những g. mà úc khác không có th giờ đọc. 
- Thầ mình :cho suy nghĩ, :Ýai-xơ thầm trấ mính 
-về 3 oái quá khứ mà, từ äó: bắt đầu chiến công của 
Bè-lốp. bố: Vai#ơ như đang tiếp tục chiến công đó 
-ở-đây.. Va†-xơ- nhìn thấy: nhà tù “gi ta-pô chẳng, 
-khác gỌ nhà giam thời sa hoàng. "_— 
“Nhưng muốn. chợ cảJn “giác này: trở fiãnh hiện 
:thướ, anh cồn thiếu 3hột điều : kiện : 'Vai-xơ không 
thể tránh: khỏi: nhận thức là anh. cHỉ lắp tạt kiều lọc. 
sinh “chiến công của. những: người. đi trước. Anh đi 
théo con đường- -đã được. thử, thách, , đã được học ` 
theo các qui tắc đạo đức mà sự vi phạm các. qui tắc 
nấy cũng "giống như: -sự phần bội, Ầ 
Anh ở áng một điều là; cảnh tủ đầy t tách. rời- 
thế giới bên ngoải, sau 'kBi tỉnh“ đại chỉ cỏ mộ£ ninh 
anh bắt: đầu mÃt các đặc tính. -của T-ô-han Vai aÏ-xơ, 
Tỉnh tình. A-lốch-xăng Bê-lốp càng thà hiện rõ ra ở 
anh, foàn hộ lối sống kiều Đức mới đây của anh 
dang bị tiêu tan mấẤt.như một bóng ma, hư một 
cá gì đó bịa đặt ra, chựa hao giề tỏ Đà. 


Và Bá. lếp đành phải hắt đầu rên rùa. lại tạo Nơi . 
tỉ mỉ ý ch{ của mình, đề ra sức giữ được Vaiơ 
trong con người anh. Anh tự bít rạình phải từ bổ 
những ký ức của Xasa Bệlốp rất thieh thủ đội với: 
anh và hạn chế trong khuôn khồ những k# ức của 
một người Đúc. Lò-han Valsxơ, nhàn viên ngành 


bó 
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mật Đức bị giettapô bẨt không l# do và không 
hợp lè. -ˆ r~” 
Sang tháng thử haŸ tên dự thẪm mới gọi anh 
lên. Hắn hoị hỏi trần, lưng gù, mặc thường phục. 
Với vẻ niềm nở một cách lãnh đạm hẳn chỉ hỏi anh 
mẫy câu chung chung về hồ sơ cá nhân. : 
- Còn sự phần, ửng của Vaixơ về việc bắt bớ 
không có cơ số, thì tài đự thầm nghe với về chăm 
chủ, trong khi 8ỏf"hắn lấy que diêm ngoày ]ổ. tai, 
ri cần thận bồ que điêm trong bao, hắn hỗiz ~“ 


— ®ö phàn nàn gì về ban sài trách nhà4ù không! 
Vai.xơ nói: ` -.. "`. ". 
—Tạm: thời không. - : `. 

— Vay thì ký fèn vào thyệU: „W4 hân đây. về phía 
Vai~xơ một, tờ 'giấÿ 1 im sẵn tronữ: đó nỏi rằng tù nhân 
không có khiếu : Hát gì với. baï phụ trách _ nhà tù. 

Vai-xơ mỉm. cười độc ác ý 

— Tòi đã. nói lạ tạm thờ - 
tên đự thầm, ¿ anh. Bồ đã: Vồ. ;cùng đuến. thuộc, 


các phương pháp. e öiï, Túc đầu - tù nhấn kỹ 
tên vào củi giấy. tÂY, Sâm, đó La ta lạt da hắn, 
đúng Không. S ng — 
Tên dự thần từng 1 đt giấy Y vào 'Eeg,t rồnh ra 
lệnh cho tên lính gác :' Ề 
— Dẫn tù nhân đủ: . 
Ngày hôm sàu, Xal<xơ lại bị “đại Tên Tối ,sụng, 
_ Lần này tận dự thâm trông đã hoàn toàn khác 
Những không chỉ có bệ quên phục„vgiet;ta-pô làm 
biến đối hắn. Hắr” phấn khởi vi điệu _tà đó, Sau thủ 


- 











- VÀ củi người về, Iibfã 
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ngắm -Vai.xz từ đầu đển chân, xoa tay về hài lòng, 
tên dự thầm đọc lời khai của anh và hỏi anh có công 
nhận hay không ? 


Vai-xơ nói: ` 
`— Tôi công nhận đúng. : 
+ Tên đự thầm lộ vẻ mặt lần ác và hồng bách. 


-— Nội láo, bây không "phải đà “VaLxơl — 
Hắn quát. 


— Vậy thì tôi là ai? 


_ — Thỉ chỉnh chúng tao" - sẽ 'đánh mãy kiệt 
sức vì điều đó! — Hẳn dừng lái, khoái trí vì đã 
buộc tội được tù nhân, #ng trọng: tuyên bố: — 
Ông thượng ủy I-ô-han Vai-xơ, ngừời Trà mày tự 
mệnh danh đã chết rồi. Ông ta chết trong vụ tai 
"nạn ôtô 1 — Hắn lục lại trong kẹp hồ sơ tìm hai 
bức ảnh và đưa cho Vai-xơ. ` 


‹ 


Bức ảnh thứ nhất. chụp các mảnh vỗ. của 
chiếc xe hơi, một tên giao thông Wai-xơ không. 
quen biết nằm sấp' bị trục vô. lăng đâm xuyên qua. 
.Và bên oạnh xác này là một. tử thi khảo mặt bị 
kính gió làm đập nát. 


— Bức ảnh thứ bai ghi lại xác kể la mặt bị vỡ 
nát. Nhìn thấy trên người tên này bộ quần áo của 
a=nh bị chứng lấy đi hôm đầu tiên anh bị bắt gÌam, 
Vai-xơ cảm thấy nhẹ nhõm trong người. Tức Ï, 
giet-ta-pô. đã dựng lên toàn bộ chuyệu, này và 
anh bị bắt không như mật tình bảo xô-viết mà 
chỉ như nhân viên ngành của Sê- -len-be, 


ộ 


Vai-xơ bình tĩnh khinh thường quỗng hai fẦm 
ảnh xuống bàn rồi nói: ' 


X Đảng thương Anh chàng † 


—.Cụ thề là ai? -—- Tên dự thầm đườn 
long Điày: 


— Tên giao thông mà các ông để giết Còn 
người thử hai tà của-ông đãi khoác bộ quần áo của 
tôi lên thì chỉ là trò các ông đã trang trí. Không 
những tôi mà cả mẹ để ra tôi cũng hông nhận 
người đó. Tòi đã biết các phương pháp cồ truyền 
của ngành giet-ia-pô. — Nghiêng người, ạnh bồi: 


— Vậy điều gì đã gây ra. những,chuyện bịa đặt 
này của các ông? 


Tên dự thầ¡: Biữ được về mặt khôn tức giận, 
như là Vaixơ nói bằng thứ tiếng, hẳn' nhất biết 
và không hiều gì cả. Im lặng niột lát, hắn'h 


— Thế bây giờ anh thừa nhậh, anh không 
phải người. mà anh đã tự xưng chứ? 


_— ~ 


— Đừng có làm cái, trò ngốc. nghếch với tội. 
— Vai-xơ nói. 


— Thế anh còn tin vào điều gì nữa ? — Tên 
dự thầm ngước mắt nhìn Vai-xơ. Lấy bức ảnh 
thử ba ra đưa cho Vai-xơ, hắn mỉm cười: '— Đây 
hãy nhÌn xem, và anh sẽ hiểu rằng, anh không còn 
hy vọng gì nữa đâu. Hãy qua độ rút ra kết luận 
thông minh vào. ` ⁄ 


Trong bức ảnh — chiếc oáng tang eùng hòm 
quan tài, trên hòm có tấm biền nhỏ: «l-ô-han 
Vai-xơ », những chữ khác ghi trên biều uhỗ quả 


§; 


không đọc được, Cảng tang do Hen-rich Svaœcốp, 
Gu-xtap, Phơ-răng KHênh¿ Vai~xơ không biết tên 
thử tư. Phía sau “cáng lạ. chính Sê-len-bec và 
Vinli Švac-cốp. ˆ 


— Thế nào? — Tên đự th hổi, — Bây giờ 
ảnh rõ cả rồi chứ. Thượng ủy Vai:xớ đã chết, và thi 
hài thượng úy đã được năm. trong qhạn' tài in, 
kỏ-han Vai-xơ knóng còn sống. nữâ~ 


" Xin chơ .biết, -+ Vai-xơ hỏi, - — Thế anh 
chàng bất hạnh đó, kể bị các ông. khử thaš' cho 
ôi ấy, đúng là hắn xứng, đáng với sự tống tiễn 
vinh: đụ mày: chứ ? Nếu sau nảy (hiếu tướng được 
biết. .ông tạ. đã: trở thành - trò. 8hơi tróng ˆ chiến 
địch,của các ông, “nhiều người tống. các ông sẽ 
không được gặp may đâu, :hê ` _,HỮA. " 

ˆ Đúng là những lờt này :CÓ để: `xúc động cho: 
tê đự thầm, mắt “hắn thoảng về sợ. hãi, Hắn hợt 
nhầm dậy và tuyên. bố giọng trang Z nghiêm + 






h ừ ' nhân số hai mươi sảu, lỗi oủa auh đang 
nặng thêm. vì đã khai Tan,: bấy giờ tôi kết tội anh 
ó điềm đó bằng các ảnh tài liệu xÁo- thực. 


Mấy ngày sau tên dự thầm lụt gọi Vai-xơ lên, 
"Những lần này trong lúo hồi ,aụng, còu "cá jhai' tên 
mẻ thường phục. Tên dự thầu: lẩy trong kẹp tấm 
đụh mới ra, trorg đó chụp Vai-xơ đứng bên chiếc xe: 
mà anh đã đi sang Thụy sĩ với tự cách giao thông 
viên, chuyên: chế vàng bạc. sẻ 


Tiắn hội: \ nh ác 
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~— Ảnh «ô thể khẳng dịnh clÌnh ảnh ở 
trong ảnh?” " 
— Có lẽ giống đẩy. 
— Đùng hay không? \ 
"Vai..xơ la lặng. ` 
Tên đự thầm. tuyên bố : 
— Đũng là anh. 


` 

— Tẩm ảnh thử `hài chựp _Vai-xơ ð ngân hàng 
Thụy sĩ, còn tấu: Ảnh thử bá chụp: giấy tờ có chữ 
kỷ của Vaì-xơ và nhân viên nhà băng: nói rằng, 
nhà bằng đã nhận của anh,: Vai- -XƠ, ki S8 kidô 
vàng gồm hai mươi thôi. - ù 


— Đó Ìà thữ kỷ. của: 'anh „Em Hân Mất, 


"NC Nhưng, "chính. ông đã đài rằng 1- chen, ai 
xơ chết rồi, còn tôi thi không rõ là gi) „ „ ~ 

— Việc điều: tra "của chúng tời xác định ằng 
anh là Vai-xơ người :trùng họ với-thượng. ủy tô~ 
ban Vai-xơ đã hy sinh: vì tai nạn ô-tô<~ tà -Hắn, 
quát *— Đứng đây! Zã _ 

Vai-xơ bất đắc di đứng. lên, . ca ẳ 
.- Hai tên mặc thường. phục cũng đứng dy., Một 
tên đeo kinh và đọc: theo giấy : 

.m= xTheo các „điều khoản của “tuật, gháp 
(kèm theo việc liệt: &ê); tòa án nhận dân đặc biệt 
của đế quốc đệ tam kết tội I.ô-bani: Vai-xơ Ỳì đã 
chuyên chở vàng. pham pháp: ra khỏi- biên giới 
quốc xã, vì tội lỗi này bị kết án treo cồ... Đọc 
thêm: — -Ghỉ chúzo éô đủ chứng cở không 
chối cỗi được và. -đ6:tội “phạm không thể đưa từ 
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quân y viện nhà tù — nơi Bội cx gi lang ở — 
đến tòa án được, tòa kết án vắng mặt» 

— Nhưng tôi cảm 'thấy, tôi hoàn toàn khỏe 
mạnh, -— Vai-xơ nói. 

— Bây giờ chuyện đó đối với anh không còn 


có ý nghĩã gì nữa, — tên mặc thường phục nói, 
bỏ kinh vào bao. 


Tên dự thầm lại nói với Vai- xơ. 


— Tôi bỏ. lời buộc tội anh ở điềm nói đối vì 
đã xác định đượẽ' họ của anh đúng là Vai-xơ. _ 
- Vai-xơ cúi đầu kéo lê đôi chân, 
— Anh có nói gì không? — Tên dự thầm hỏi. 
\ — Chỉ vài lời thôi: — nhếch mép cười, Vai-xơ 
tuyên bổ. — Ở Bec-nơ tôi đã nhờ một điệp viên 
của chúng tôi gửi một Lbức thư cho Van-te Sê-len- 
bec, trong đó có trình bày-giả thuyết về khả năng 
có chiến dịch nhự thế này đối với tôi và về mối 
nguy hiềm đe dọa tôi từ phia ngài Him-le. Thiểu 


tá điệp viên Cục tình bảo Sten-gơ-lit đã ngờ) trước. 
cho tôi điều này, 


— Thì sao, — tên mặc thường phục nói, — 
thế càng sớm hơn, tức là anh số phải đì theo 
Sten-gơ-lit. 


Nhưng Vai-xơ nhận thấy "TÊN anh khi tuyên 
bố cả ba tên « quan tòa » liếo tròm nhau. 


Dù I-ô-han. Val-xơ có muốn không nghĩ đến. 
cái chết thì ý thức vẫn không tuân theo anh. 
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Anh chỉ có thề không hình dung tới những 
obi tiết tỈ mÏ và cắt ngang chúng. 


Anh biết rằng anh có thề bị bọn Đức giết như 
một tình bảo xó-viết và mọi thái độ trước cúi chết 
đã được anh suy tỉnh tỉ mỉ nhất. Anh tin ở bẫn 
thân và biết rằng cỏ thề giữ được tới phút cuối 
cùng phầm giả con người xô-viết -— một chiến sĩ 
tình bảo. Và cho đến khoảnh khắc cuấi cùng cuộc 
đấu trành giữ phầm giá này phải hoàn toàn chiếm 
lĩnh:anh đề làm mất ý nghĩ về chính cải chết. ˆ 


Những bị giêt' với đanh nghĩa là I-ô-han Vai- 
xơ thì không, anh còn chưa được chưần bị đề lên 
điều này. ˆ 


Cái kinh Không: nhất là. ngay cả trong những 
giờ phút trước lúc bị giết anh vẫn không thề, 
không có quyền hiện thành con người thực của. 
mình. Anh sẽ bị bọn Đức giết như một người Đức. 

Bọn giet-ta-pô sẽ giết một người Đức — nhân 
viên ngành mật vụ Đức, và có thế - thôi. 

Tính chất vô. nghĩa lỷ của cái chết như thể 
này dày vò tâm hồn, làm phát điên lên được. 

Tập trung› căng thẳng một cách vô nghĩa lí mọi 
trí lực của mình, chuần bị đề chếtn hư đến một 
đỉnh cao nào đó. Anh có thề gào thét, than thở, van 
lạy xin tha chết, Anh có thể làm việc này bao nhiên 
cũng được. Cái đó rất tự nhiên đối với I-ô-han Vai- 
xơ, nạn nhân của cuộc tranh chấp giữa hai ngành, 
mật vụ, nạn nhân đáng thương hại của cuộc 
cắn xé giữa những tên cầm đầu quốc xã. VàVai-xơ 
không cần thiết phải giữ phầm giá con người 
trước cái chết làm gì. 


ï\ 


Tuy thế A-lếch-xăng .B&lốp vẫn quyết định 
gạt bỏ lô-gicl của những say nghỉ này, Vì đã tôm 
tại Vai-xơ, chỉnh 'cou người raà anh đẩ nhập vào, 
Vì Vai-xơ bây giờ khác rất nhiều so với Vại-xơ‹ 
trước kia;lúc anh từ đó bắt đầu con: _ đường đ 
của mình. Ánh đã có cá tính: trong loại của minh. 
Và có l-hẫ thằng aỉ SG BỂ NO tính đến cả tịnh 
của sanh. 


._ Sau hi cân nhắc rnọi ¡ khả: ñXGg: ty cửa Eạ82 lốp 
để đi tới kất luận là nếu như kê-han 'Vdi-xz‹đang 
sốn§ trong cái thế giới ` "của sự, khốn nạn, cũng đi 
thôếg_đồng/ #hì đó, bẻ chỉ Tihư la,một sự trĩ hoãn 
vò ích được mua “chuộc: Đằng giá 'của tỉnh thần 
yếu đuối. Mà chính. Vai-xơ. bị người: buộc làm 
điều ` đó; những kể đã ần Ì ến phòng giam 
anh. Tên thứ nhất lịch qhiệp, 3gợL. ngào, đúng là 
nghề luật sư, mỗi tuần đến rưột- lần. Hắn đhuyết, 
phục anh: một. cách nhậh mại, cô lô-gich`và kiên 
trì, đề. anh bảo ` .tất cả những ø] anh được biết 
về hoạt động của 'các . điệp viên ngọại gìao một của 
Sâ- len-bec. LÃ Becnơ. Với têủ ấy, mật tên có hộc 
thức và'tỏ giảo dục, Vai-xơ tổ ra rất ngỗ ngược. 
đe dọa rằng. phía Van-te Sé-len-bec sể trùng phạt, 
Tên. liậ† sư khẩ đáp vệ tín SâyC , 


. = Nếu như thậm chí cái nhân vật. rộng: nho .đến 
có được biết về nơi ông đang có mặt;`vì tất nhân 
vật này đã chủ ÿ đến ông, vÏ ông ta biết ở đây 
chúng tôi giỏi về nghề hắt 'con người phải há 
miếng Éa. Và do chuyên đó ông không cá giả trị 
gì nữa rồi. 
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trị 


— Tức là, nến nấu sau đây các ông có thả tôi, 
cả nhận này cũng sẼ làm LẤt đệ cả trừng phạt tôi 
vì tội dài lưỡi Ÿ 


_— Tất nhiên, — tên luật 8P đồng ý. — Nhưng 
có nhàn vật thứ hãi — người đang lưn. ý tới tln 
tực của ông, lại có đủ khổ năng xuất cảng kêu nh 
cứ col là sảng Tay-ban-nba chẳng hạn. 


Ö —— Đề cho người của S&lên- hẹc` trừng trị tôi 
ở bên đó? B 


— ` Điều đỏ số phụ l thuộc. vào ti hoạt động bí 
mật của ông. _. z 
— Thế thì sẽ có gì ngăn cần tôi từ -TâY: ban-nhaˆ 
thông báo chọ .Sê-len-bec. rằng: cặc: „ông. đã tiến 
hành. chiến dịch gì đối với tò} - 


» - ! Điều đó khống bó nghĩa. W gì lời, khái cửa. 
ông tuy trình kịp thời lên Sê-len-bec. Tạ Sao 
-ông ta lại SẼ T tin cáo lời: khải. Tây? hờn D 

— Và sat` đó ông: 'fa sẽ thỏa thuận với nhận. 
vật Tphính củ các. Ông .và: hộ sẽ thông, báo "g tải 
DÁN, việc -khử tôi đi. Hẻ=...... 

.'— Chuyện đó sẽ xây Ta 'khẩng ngay lập. tức. ¬Wã 
sẼ. cho. ông . Eéo dài cuộc sống thêm, đôi „chút, — 
Tên luật sự mỉm. gười, hồi, -— Tôi <đư rằng ông đã 
nhận thấy ' tôi 'cởi 'mở vềi ông tới. mức' mào rồi$. 
Hết mức rồi, đúng- nạY không ?. BI 

.:— Chứ,8áo; 288), ~= Vaixo ơ Tôi, — — Chẳng còn 
hơn được nữa. TNN: : 

Tên thứ. hai ¡ chỉ đến. -piổng giam Vatzơ so 
ngày thứ sáu, Vào ngày này trong nhà tò tiến 
bành xử tử vá trừng phạt về thề xác — h - 
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Đây là một tên người thấp, cồ bạnh, vai rộng, 
bụng căng xế và mặt lạnh nhạt bất động như chết. 

Khi vào tới phòng giaïa rước hết hắn kiểm 
tra xem tay tù nhân có được cùrt đủ chặt không. 
Sau đé hắn cởi áo vét, cẦn thận đặt áo lên chiếc 
gữẽ đầu, xắn tay áo lêñ“và sau khi. đao căng-găng 
tay bằng da dầ+ hắn lặng lẽ, có kinh nghiện như 
để không đánh chết, tra tấn Vai-xơ trong khoảng 
bai mươi phủt. Hẳn ngồi xuống nghỉ và lại tiếp 
tục như thế. Trước khi đi hẳn hỏi: š 

— Thế nào? — Và khi đi ra, hắn khính bỉ 

nói: — Hẹn thứ sáu saul- : ma: : 
Vai-xo tự Đbắt:thìnH phải - nói - chuyện với tên 

này: trọng lúc được nghị-giữa các trân.tra tấn. Như 
là anh hiều các trách nhiệm nhà nghề của hắm. và 
coÏ cáe trách nhiện? đó không thề là sự ngán cách. 
Hạo đổ, cố - uy VÔ 0ẺU 

-~„Vai-xơ quyết định thể vì rằng sau mỗi lần 
anh lại khó. phục hồi sức 'lực hơu, khó: chuần' bị 
cho trận đón mới hơn,`.. Đụ s3ấ : 

- Mà chết vì bị tra tấn thï ánh không muốn. Thời 
gian đầu lợi dụng kinh nghiềm luyện tập khoa 
quyền Anh của Đi-na-mô ð} đề giảm nhẹ đòn đau. 
Anh: cố gắng làm chùng các cá đấm của tên này 
bằng cách lả người tránh lúc bị: đầm. Nhưng lên 
thấp người đã đoán ra sự khôn ngoan "này, và: 
khí đánh hẳn đồn Vai-xơ vào, sắt tường, ` 

"Trọng lúc tên đao phủ ngồi nghỉ ở giường, 
Vai-xơ vô cùng đau mệt tựa lưng vào tường vì 


TỶ. Ị : 
(1) Đi-na-mô: câu lạc bộ thỀ thae của agành sông ,an 
Liên-xố, — N.D, k Snn sÊU _.A 
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anh sợ rời khổi tường sổ bị nựñ, anh khó khăn c* 
động đội môi đập nát kề lại các trường: hợp trung 
thành đặc, biệt của chó vớichủ, về sự thông rninh 
của chúng và khả năng, tiếp thu nhậy' bén (tâm 
trạng con người một cách kỳ lạ, Một lần anh nhìn 
thấy trong túi áo tên tra tắn anh một vòng đeo cỗ chó 
có đoạn đày ngắn nổi vào và anh quyết định thử 
làm mềm yếu cải sắt đá trong trái tìm hiắn bằng 
các câu chuyện về súc vật. 


Nhưng hẳn chỉ lặng. lẽ - nghe, s sau đỏ thổ dài 
đứng dấy và: lại tiếp TW, băng s8y lao động trên 
người Yaixơ, » 

'Sau ba tuần lễ đến thăm viếng như vậy, tầá 
thấp người tuyên: bố lúc kết thúc: buồi tra ăn, tr. 
và khẽ hỏi: 1 Đã nhận. thấy không lắm Hồng cơ 
quan nội tạng nào chưa? Mà tại sao? Đúng là 
cũng như anh; tôi. cỗ cái yếu đó, trong mọi sinh 
vật tôi coi trọng chó hơn cả. 


Thủ- tục tra tấn đến đây kết thúc, cũng như 
những cuộc thám viếng của: tên luật sư. lịch thiệp. 
Sau các lần định lay chuyền Vai-xơ phải cởi mở 
không thành công: hẳn. phàn nàn: 


— Là một nhà tàm lý, tôi hiều ông. Ông hiểu 
biết rất sâu rộng về, phương. phầp hệ của chúng 
tôi tởi mức toàn bộ sự cả tin đã teo đi mất và vì 
thế tôi không có khả năng tiếp xúc với ông, ` 

Chúng đề Vại-xơ được yên nấy ngày, sau đó 
một hômn chúng đánh thức anh đậy mặc áo sơ-mi 
cô áo đã bị cắt, trói tay quật sau lưng và, dẫn đi. Lúc 
đầu chúng xử tức bai người. Sau để°*lại hai người 


7ã 


? 


kháe. Và kh ai-xơ cùng “tên đứng bên cạnh đang 
quàn quại đúng là cọt sống bị thương, ngầng 
đầu .lên đề chúng choàng bao tải vào-đhị cá bai 
cùng. 'bị dẫn về .phờng. giaan của mình. ~— 


“ 8u đồ Vai-xơ còn. bị dẫn. bai lần nữa xa Ychỗ 
Xử tử. Anh cứ tsóng trở về phòng giam, nhưng với 
cảm giáo như: Tả, anh đã ba lần. bị giết. 


Và sau bé lần xử tử.không: thành nhưng đầy 1ø 
lắng ñày, Vai-xơ rơi vào tình trạng: thờ ơ với tất cả 
mọi thứ. Và khi ánh tự thú nhận rằng vì cói Ý khinh 
chính .bản thân; anh, đã quyết định lại trở thành 
người tì gương mầu nhất đề! bằng. ý`chỉ hành động 
chiến thẳng' cái hãng nề. cữa: đứt thần, ám ảnh đè 
nén anh. ". vn # 


` Trong phòng giam tấỂ cả lạ bồng Nắng" -Vai-xơ 
đại tập thê ,đụé, đến trưa thì đi hành trình nhiều cây: 
số, đồng,thời thăm đọc lại trong đầu những cuốn 
sách yêu thích hoặc tính. toán đrong- -Ôo các nước. 
cờ tướng: TÊN - TS 


Tỉnh toán ngày thẳng, NgLad tiểu bành theo 
đội. số bát thức ăn mà anh. nhàn được. Vì ở đây, 
trong phòng giàm không có, „ NGÀY, không có đêm. 
'Chiếc đèn một trăm oát rọi: Sảng gay gắn hình như 
đề ăn hồng mắt người bằng áñh săng chỏi buốt 
nhĩ". a-xit sun-phua-rlich. Nhưng. sau, kbi'` bài 
tên Giet-ta-pô không đến thám viếng 'phòng „giam 
Vai-xơ nữa, chúng thay chiếc đền một trầm oát bẰng 
chiếc đền`khúc väL yếu, lập lòe hơi đồ hai sợi tóc.. 
Wà phông giạm trở nêu fối mù nhật trong hàng, và. 
lạnh lễđ nh dirờivực sâu, Dáng là chiếc đều mạnh 
11ổ đã sưởi ấm không khi và 'không chờ cải ầm 
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giác lạnh tê tái đột nhật vào, còn bâÿ giờ cái lạnh 
này không ngừng dày vò Vai-xơ, 

` Ản-lử hình tiếp tục treo trên đầu ảnh, Nhưng 
anh đã tự Yèn Juyện không nghĩ đến điều này. 


Anh đề ra cho mình nhiệm vụ của từng ngày 
sau. Thị dụ như đi bộ từ Mát-xcơ.va đến Ba-dốp-ca 
rồi lại trở về. Mát-xeơ-va tức là bốn mưởi sáu cây 
số, lúc đầu tưởng tượng nhự' nhìn sán/ phải, còn. 
trên đường vò, sang trải. 


` Anh nghĩ ra những HH thề dục. phác tp nhất, 
các bài toán đố.. ` 


`Một thời gian anh giao SN, có thoái kuf không: 9 
'Sẽ kề tất'eÄ những gì anh biết về ngành ngoại giao. 
một của Sẻ-len-bee,, và bằng cácK đó sẽ mùa chuộc 
được tự dò — đề chỉ là tạm thời. Nhưng. sau khi cần 
nhắc cần thận «thuận » hay « chống » xanh đi tới 
kết luận : nến như cho đến nay chúng vẫn chứa 
giết anh thì chỉ là vì chúng. không lấy được tia tức 
gì ở anh: cả. Còn khi nào ánh trở nên vô. đựng, 
chúng sẽ thủ tiêu anh: như đang thủ tiêu các bưu 
kiện tài liệu mật sử dụng rồi.. Ngoài r "a sự kiên cưỡng 
của anh dúng „ là đã làm cho-bọn - Giet-tapô cố ý 
nghĩ rằng, tron8 ngành mật v4 chfñhi trị anh là một 
nhân vật qúan trọng hơn là chúng dự nh từ trước 


tới nay., : Sự “ÁN 


Mà cái chủ yếu nhất, trên Sên-len.bee và Mon1e, 
là Him le, Sê-len-bec traạt động theo nhiệm vụ của 
Hñm-le. Nếu Mup-le sử dụng tin tức của Vaï-xơ đề 
chốnglại S&len-bec thì Him.le sẽ biết, Hắn sŠ hòa giải 
Sê-len-bec với Mun-]e, và hai tên này sau khi hòa 
giải (mà có thề trước khi hòa giải) sẽ cố tìm cách 
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thủ tiêu anh, Tất nhiên anh cñng sỏ thê tránh khối 
sự trả thù của chủng. bằng cách bổ vào hoạt động 
bí mật, thi dụ như cùng nhóm của.,Du.bốp, nhưng 
như thế có nghĩa là giết - chết đường công danh của 
I.ô-han 'Varơ, mà đề ngồi lên được địa vị của VaÍ- 
xơ nhiều tình bảo Xô-viết sẼ., phải liều mạng xông 
vào cải chết. Xhông được, phải đấu tranh đề bảo 
YỆệ sinh đang của mình. tức là bảo: vệ cuộc sống. của 
kô-han VaĂxơ. Đó; mi š Ỷ 

Ngay cả bọn cải từ clng thấy kinh nề người tù 
nãy, người đã bị kết án tử hình. Anh cố gắng chống 
lại sự hủy ho$j, về: thê: lực: 'và tỉnh. thần trong.các 
điều: kiện HÀ mỗi. _ BRẦY, He có thê trở thành ngày. 
cuối cùnh. s 

: Phòng giam Vai.xơ. 'bống tiệng vì sữy sạch sẽ mà 

anh cố gắng tạo nên. Anh là người tù có kỷ luật, 
sảng khoái, niềm nở và đồng ĐỂ không bao. mộ mắt 
lông tự trọng, - - 

Dần dần Yatxở. bề. siy Viyệ hài tên cai tì — 
những: tên cai từ” nhà nghề ] lão luyện coi tù nhân 
không bắng những cón thổ trong lồng" ” 


Hai tên này cắm thấy có cảm tình với Vaixơ, 
một tù nhân gương mẫu, và bắt đầu ` giúp đỡ anh. 
Yaixơ đñ có khổ năng đọc sách, Được tự do và 
chăm oh đọc sách, anh lấy lại sự cân bằng Yề tình, 
thần và khẩ năng qnan sát bản thân. Khi anh cỏ 
được khả năng này, anh cảm thấy tự tin, niệt niềm 
tin bì#h tĩnh rằng bày giờ, trong bất kỳ tình huống 
nÀo anh cũng xwẽ không đề mất việt tự kiềm tra 
bẫn BIẾN 
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Cuối tháng Bảy, bỗng nhiên bọn eai tù đến đán 
sai: xơ. Anh nghĩ: « Chúng sẽ đưa đi bắn », 


_ Ảnh ngạc nhiên Ìà: ý chỉ anh vẫn vững và không 
cắn thấy một LÍ sợ hãi nào, thậm chí còn không 
muốn nghĩ đến một điều. gì. to lớn vào, những phút 
cuối. cùng này, 


Đáng lề-anh. đã mệt mỗi, suy tỉnh đến cái chết 
tời mức mất thói quen sợ nó, . Nhưng chúng thông 
dẫn anh- đến chỗ. vẫn xử bắn, mà lên tầâg cao 9 bơn, 
nơi có các phòng giam chung. * 


Lúc đi trên hành lang anh nghe l thấy các cửa sắt 
đóng sập lại, có những bàn chân ai đó bước trên 
sàu bê fông, tiếng giày đỉnh của báo vệ gỗ lộp cộp: 


._ Một tên tưởng Đức đi quả cạnh anh; tay ) bắn hị 
trói quặt ra sau lựng, mặt đầy: thương tích. Lĩrng 
tên tưởng bị lõm xuống, với sức mạnh như vậy hai 
tên 5Š gi súng tiểu liên đây hắn đi. 


“Phòng g giam chung - — nơïi-bỗng nhiên Vaixơ có 
mặt, làm nhớ đến doanh` trại quản đội, biết bao 
nhiêu sĩ quan ở 4ây. NhưnÉ bọn này trông- như 
những tù binh vừa đầu “hàng t¿m thù ví bị bắt gặp 
bất ngờ. 


lê. ,địch lột quân hàm của Ghúng^ lột cả quân 
phục nỉ cùng cặc loại .huân 'chương, huy chương, 
một số Bị tra tấn nén thân, hai tên. nằm ở sàn đầy 
vết thương. 


TAY 


Ngoài quân nhân, # đây cũng còn cỏ những kể 
mặc thường phục. Một tên không biết tại sao rnặc 
bộ quần áo ngủ bằng lụa và đi giày lông trong nhà, 
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. Giường nằm ba tầng giống như giá đỡ..lất cả 
đã bị sĩ quan cao cấp chiếm. Số cón lại boặc ngồi, 
hoặc nằm trên sẩn bê tông. _ .. N : 

Tên mặc thường "phục ngồi lánh xa tất. cầ lưng 
tựa vào- tường. Chiếc: đầu đậnr máu của hắn bất lực 
ếực xuống tigựG; hắn bất tỉnh nhân: sự, nhưng không 
kể nào đề ý đến: hắn. Nho ƯỚNG: ` 

- VÌ xơ đỗ- 'nướỡ, vào chiếc ca sắt,. -By một tập 
giấy để ở hgăn còn. trên đầu giường. lấy mẫy hồn 
BTSắ† từ đó ra, đặt xuống ¡ sản nHà, châm lửa và đun 
ca tước trên ngọn lửa nhỏ Hày, lau đầu tên bị thương, 
và ấp những tờ .giấy còn lại vao vết 4hương. Sau đó 
xé vạt dưới áo của mình lấy một TỶông, vải dài và 
băng đầu. tên này... - + 


.Ý 'aixơ, nhận tiếy rằng bọn: tù “Chăm chủ theo 
di dông/ việc tỉ: mỉ này của anh: : Băng Xong anh 
đứng dậy, nhì đất cã “một” đượt : và khô jkhạu 
nhận xét : SUỐƠN 

'., — Thưa các. 'ngài, các ngài không. phải. là c cơn 
nhà linh Vì không. chịu giúp đỡ người bị -thương. 

— Đó là gì, bài giÁo huấn à ?— tên sĩ uan tóc 
trắng giận dữ hỏi. - - 

-— Phải, — — Vai.xơ nỏi, — ¬ bài giáo "huấn, — Và 
anh khúyên , — Hãy giữ gìn lấy bè não, Hô sẼ còn ẻ có 
Ích cho các n 

Anh đi lại nh la giường, chỗ tên sử quàn tứ bạc 
ngồi chân treo lũng lắng — chẴe chỗ: này là cao cấp 
nhất vị bợn còn lại đều tỏ ra kinh trọng -hẳn, Anh 
đứng nghiêm trước mặt hẳn, tự giới thiệu : 


— Thượng ty Í-o-han Vai-xơ, Bì kết ádịt tử hình 
treo sồ. zẺ 


` 


—- Vậy ÀA?— Hắn chỉ hỏi thể: 

.Và bỗng nhiên lừ phiụ giường trên Vai.xơ nghụe 
thấy giọng nói sửng sốt của Gusgô Lem.-béc. ˆ 

— Trời ơi; ông còn tống ù ? 

- Vai.xơ mÌm cười với Gu-gò.. lên nRY nhấp từ: 
trên. giường xuống ` ôm chầm lấy Vai.xơ. 

— Tôi không. thề nói rằng rất sụng sướng được 
trông thấy ông ở đây, nhưng thật là giả đối nếu 
như tòi định che giấu sự thích thủ hoàn tóàn Ích 
kỷ ¿ của mình vì cuộc gặp gỡ này, — Vai.xơ thú nhận. 

— — Ống chịu đựng khá lắng x Ẹ 
¬ Thế tôi, còn phải làm. ø. nữa?, sÌx 

_ Ông biết chuyện gì. đã xây thhngo. 
Vạixơ: ác đầu : - Na 
gu -gờ bèn thì thầm ' vào tại anh. l $ 
.=— Ông còn nhở. đại tá Stao. phen-bee :chử, 
người cụf tây. mà va cược quen biết Š ở nhà tôi ấ ấy ? 
vai: Xơ- gật › sđầu.. -. 





` Đại tá đã tiến RŠnh A ám sắt, nã trưởng Hit- 
le, nhưng không thánh, bom nồ. nhưng Hit-le thoát 
chết. Nghe hói nhân việc, này quốc trưởng, nói câu 
nói lịch sử : «Ôi, chiếc .quần"mới . của ta, tạ mới 
mặc nó ngày hồm qua!» ˆ Ey, 
Mặt đu-gô' giật giật, mắt - „ng lạng TÊN , trồng 
mắt gìượng to ra; hắn cười, rộ lên-như. điền dại." 
— Có thổ, mang nước đến. - sản chứ #— 
Vaizxơ hội. 
.. — Không, không. diu/ Tổng N giữ Vai.xơ lại 
và thị thâm, miệng thớ gấp : — ông không thề hình 
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bội 


dung nồi cái vô cũng tân của sự phản bội và hến 
nhát đượe phát hiện ra trong âm mưu chống Hít-le 
này! — Cất giọng tuyệt vọng -— Thế mà tôi khóng 
kịp bắn tự SÁU như nHững. người khác. Và: bây 
giờ sẽ bị treo cò, Họ sẽ treo. cô phải không? 


T_— Thế còn Stao-pben-bee?. 


— _ Ông I tạ:bị bắn;cùng với những người khác ở 
pgoài sân: dưới ánh. đèn pha ô-tô. Sau khi biết quốc 
trưởng còn sống, bọn phần: bội củng nhóm đã nỗ 
SÚNg, Họ. bắn ngay: 'trước;khi SS tới đề làm .mất 
đần ' mối. Còn bấy. giờ, một, số troñg nhỏnf ấy, 
những người, đã nồ Súng, cũng: ở đây, kĩa, một tên 
trong số đó đang nằm trên, giửờng, — Hắn. điên, 
cuồng thốt lên: — Tất cả đều: đã hỷ' sinh, Vai-xơ 
ạy tẤU cải =— Im lặng một lát-Sau đó hắn. nói 
giọng. khò Vhế: — Lời cuối cùng của Stao-phen- 
bec trước lic- bị bắn là: «Nước Đức trường - cửa 
muồn nămT1»— Hắn hy vọng hồi : Nhưng, có 18 
ông đã hhận- thấy những. quan điềm của tôi khác. 
với Stao-phen-bee? « bà. quốc đại: :Đức muôn năm l» 
giá như ở dĩa vị đại tá, tôi đã bô như vậy. ` 


— Tất nhiên ông sẽ còn, có khả năng đó, — 
Väi-xơ kìm mình nói, vì anh “hiền .tằng ngay cả 
thước cái chết Gu-gô Lem-bec `vẫn coi là phải nhấn 
mạnh sự kháảể nhau giữa quàn. điềm chinh trị.của 
hến với quan điềm chính trị của Staò-phen-bec. 

Nhưng dù có thế nào đì nữa, nhờ có Gu-gô mà 
tP cÃ các sĩ quan tù nhân ở đây đều công nhận 
Vai-xơ là người cùng tánh của chủng và WÖ ra tìn 
trởng ở anh. Vai-xơ tương đổi nhanh chóng 
chiếm được địa vị agười dứng đầu trong đám 
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này, và không chỉ như một từ nhản giàu kinh 
nghiệm, mà còn do có tài tồ chức bất kỷ loại 
người nào trong bất kỳ diều kiện nào, 


Anh đề nghị giành giường nằm cho tất cả 
những aÏ bị turỡng và bị tra tấn quá đan, Đặc 
biệt giành chỗ cho viên đại tả tóc bạc vì anh 
nhận thấy điều duy nhất: ai được quyền + ưu đãi ở 
đà, đó là những người luống tuôi, 


Trong nhà tù anh đã nồi tiếng là người “tủ 
gương „mẫu trong cả đám th nhân nên anh đã 
xin đượẻ bọn eaì. tù một số thuốc gì đó. ` 


Một số tù nhàn ©òn giữ. được nhẫn cưới, Vhi- 
xơ khuyên: sử dụng chúng đề mua chuộc. bọn cai. 
tù nhằm mụcxđich. là có thể theo một địa ` chỉ - nào 
đó gửi:một bức thư" chung cho những người: thân 
thuộc với lời chào ngắn đọn, có đhê đà lời chào 
vĩnh ` biệt của từng người, : 


Ahh còn qui định số chữ: cứ mỗi người mưới 
chữ. Vì rằng nếu thư viết đài hay nhiều thư thì cai tù 
sẽ khó giấn giếm,. và bí thật. mang ra khỏi nhà tù 
dược. Vai-zơ làm lấy mực- viết vì anh biết thành" 
phần hóa học của các loại thuốc nhận: được. 
Ngòỏi bút anh cũng. tự tạo bằng cách: đập bẹt 
chiếc móc cài hình kim băng đã bị gầy của: tấm 
huy chương tặng thưởng chiến địch nha đông 
1941-1942 ở Nga tìm thấy trên quản, phục một/tên 
sĩ quan, ˆ 

, Trong tuần đầu gần một phần ba số tù nhân bị 
dựa đi bắn ngay sau khí hỏi cung. 


ˆ Vai-xơ cố _gắng bết sức làm giảm n nhẹ sự đau 
khồ cho các sĩ gian tủ nhân ớ trong phòng giam, 
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mặc dù không phải tất.cả bọn này đều gây được 
cắm tình Và hoàn tơoần không, phái tất cả đều T8 
đăng. được hưởng.. 


tTht dụ, tên đại tả, do đánh giá ban khả năng 
chiến đấu cửa các sư đoàn 'ŠS§ nền .chỉ than `thở 
rằng quốt- trưởng không miong: muốn thznh lập 
những đơn ‡j đặc quyền : như vậy trong thành phần 
quân 'đải quốc xã. Những. đơa vị này có thề hoàn 
thành at kết quả | hơn các chức năng, của ngành SS, 
kề cả các chức năng! quân càn. quét của giet-ta-pô đang 
hăng lái tiệu diệt sạch đám dân cư 4hừa và. chống 
đối :ai mọi-luật Tệ của những người chiếm by 
_ở-các vừng chiếm đồng... cả. 


- Hắn đặc. .biệt: công. phẫn vigống. theo lệnh của 
Yitle: :ngày 22-12:1943 «các sử quan bảo. hộ: » Gồi 
đó gói là các sĩ quan. chính tr) có trong các đơm 
vị quân quốc. xã từ năm, C1942 phải tách ra khỏi: shệ 
thống các cơ đuan quân phản gián (S-1) và trực 
tiếp,chịu sự điều khiền của cấc trưởng ban tham, 
mímu 'được là wei: thành « các sỉ: quan ban lãnh 
đạo xã hội dân tộc »w' 'Éiết, tắt là N.S.F.O). Theo qui 
định, các cán bộ lãnh đạo đảng xä hội dân tộc 
không, có kinh nghiệm chiến đấu gì và chửa được 
mếm mùi mặt trận mới được đề. hạt giữ chức NS 
E.O. Việc tuyển lựa sĩ quan - 'vảo Boỏeman lãnh 
đạo, và thực tế thì N.S.F.O, phuc tùng. ban phụ 
trách: ,dẳng của nó, 


“Tên đại tÁ giận dữ nhăn cái tránh "thấp, ngàng: 
bưởng lại nói : 

4 — Tôi ohu rằng tôi xứng đảng hị xả bắn như 
nộLuf qunu: chủ không phải bị treo cồ nh một" tạ 
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phạm quốc gia, vì tôi vẪn tin vào những mục địch má 
quốc trưởng đếo đuồi, Những, người. lãnh đạo. 
nhỏm, nhiêu lưu đưa ra eác bằng chứng nú⁄tkng 
thủ tưởng Hìm-le khi biết rõ sự bất mãn của chúng 
tạ đối với HiEle đã tỏ ra thông cắm chúng ta. Và 
trong thành phần mới của chính phủ chuyến chính 
“quận sự sẽ 0ó.những tưởng lĩnh giàu kinh nghiệm 
nhất,có khả năng trắu -áp bất kỳ sự bất mãn nàø 
của quần chủng ` với sự kiên quyết không kém của 
5Ð, SS-và giet-ta-pô. h : 
—¬ Tức là những người tham gia nhóm phiêu 
lưu được sự ›bảo hộ của Him-le?—— Vaixớ hội, 
.._ — Ôi, có khề gọi đỏ là sự khoán hồng?-—Tên đại 
tả bưồn rầu thở.đải, — Nhựng tôi cầm thấy; — hắn, 
chuyền sang nỏi thầm khở nghe thấy, — thứ tưởng 
đã nồi giận không chỉ vì đã xúy ra Việc ám hại 
quốc trưởng mà còn`vì mưu hại không thành: Và 
không phải ngẫu nhiên Him+e cho một số người. 
lãnh đạo âm mưu này khả năng và thời 'gian để tự 
sát, đòn những kẻ khác đã ra lệnh bắn ngay: tại 


chỗ không cần ấy kbẩu cung. ... 
._ — Ông giải thÌch điều đỏ đề nói Him-le : muốn 
thủ tiêu những nhaú chứng của ¿sự khoan hồng » 
như ông đã trình bày chứ g2 
— Không, -- đại tá lắc đầu, -- không chỉ -vì 
như thể, Rõ ràng Him-le là một;người thôngminh, 
nhìn xa thấy rộng. Vì đã được. biế†:qiã trình chuẩn - 
bị nhóm bạo động nên,?ỗ ràng Him-le đã nhìn 
thấy trước mọi sự nguy hiềm của vụ bạo động. 
Vai-xơ tỏ về ngạc ' nhiên. .s 
-_ — Tôi muốn nói đến mối ngủy hiểm lớn để đe 
dọa quốc xã trong trường hợp.vụ ám hại thành công, 
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Việc đó sể nhữ gây nên các hoạt động của mọi 
tầng lớp nhân dân rộng rãi đối lập với ehủ nghĩa 
phát xịt ở nước ta, yà bọw- đồ sau khi ra hoạt động 
công khai sẽ có thể lãnh đạo được phong trào. Vì 
thể chúng ta có thê trở thành những tội phạm bất đắc 
dĩ của khởi nghĩa cách mạng, và vì việc đó chúng 
ta sẽ đáng bị phanh thây chứ thông phải là treo. 
cô, dìm' vào những - hế bần tlu/“eðn tên tuôi 
chúng ta đời đời đáng hguyền rủa..— Đại tá hăng. 
say tuyên bố: — Và khi tôi hiếu thấu ngọn ngành, 
tôi.tin chắc rằng mình xứng đáng bệ xử bấm và, 


tôi đã sẵn sàng chết lb na 
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 — Biết lắñ saoJ — Vafxơ nhếc xmép cười, — 
bại co nọ, dũng cảm nếu ông effeng quyết đón 
cái chết nhữ vậy... DU In, „ky THÊ 9 cà 
_ — Nhưng chúng tôi lại chỉ là những kế ngốc 
nghếch,= “đại tá đau khổ thốt lửn, —-vì đã đề 
cho cả lớp sĩ quan trổ say nghĩ khác với thể hệ 
“gia chúng. tôi.dính' vào âm mưa này! Nguy hiềm 
nhật 1ã? Stao-phen-bee — nhân vật tích cực 'nhất 
trong việc tô chức vụ mưu sát. Rất tiếc là chúng 
tôi được biết quả muộn rằng nhân vật, nầy quá độc 
ác như vầy. Stao-phen-bec đã đứng #a kiên trì bảo 
thủ, khối này, không chỉ với các nhồm chống đối 
khác nhau mà cả với đhững người xã hội cánh tả, 
và ông hãy bình dung sự ngông cuồng cña -Stao- 
phen-bec xem, với tất cÄ tồ chức bl' mật của cộng 
sẵn nữa, Thế còn ít! hắn còn đề nghị tham gia 
đàm phán với Nga I : ¬ 
Nhưng hún đã chiếm được niềm Yin và uy tin 
trong số cáo sĩ quan trẻ khiến chúng tôi khó đấu 
tranh với hẳn.‹ Ngoài ra, hắn là người ' đng cẩm 
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và vững tình thần đến kỳ lạ và là người duy nhất 
trong tất cả chủng tỏi có khả năng hành động 
khủng bố không có aÌ khác như thế, 

— Tức là ệng đành phải thua kẻm Sfao-phen- 
bec ở điềm gì đỏ? , : : 

_— Tất nhiên ! 'Th( dụ, ngày mồng bốn tháng 
bẩy Stao-phen.bee phải gặp gỡ các tên cầm đầu tà 
chức cộng sản bí mật, Và chúng tôi ,thậm chí không 
thể bác bỏ được quyết định kỳ diệu này của hẳn, 

— Và cuộc gặp gỡ đã điễn ra ? + : 

— Không, — tên đại tá nói, — Hình như có ai đồ 
trong số người của chúng tôi khôn ngoan cho Hỉm- 
le biết về mối nguy hiểm trong âm mưu của chủng 
tôi, về những người xã -hội đàn chủ cánh tả sẵn 
sàng liên kết với cộng sản về về ngày giờ Stao-phen- 
bec dự định bặp gỡ bọn: cầm đầu tổ chức cộng sản 
bí mật. TôÌ khổng biết tại sao“ đến ngày đã định 
Stao.phen-bec không thệ đến gặp gỡ được, trong khi 
đó gietta-pô tồ chức tấn công và bọn cộng sản đã 
bị bắt. Sau chuyện” nảy tôi có đàm luận với Stao, 
phen-bec. Đề xuyên tạè mụe-đích của chúng tôi, với 
thái độ kiên quyết hơn,. Stao:phen:bec định tiến 
hành âm mưu có tính chất phong:trào dân chủ rộng 
rãi. Hắn đã làm được khóng ít theo phương phắp 
này: Phải, — tên đại tá đăm chiêu hhắc lại: —Stao. 
phen-bec, đó là nhân vật độc ác, và tỏi càng nghĩ 
nhiều về hắn, tôi càng thấy hối bận về sự lạc đường 
của mình hơn. ` ng ộ 22 

Nhưng ngay khi đó hẳn cứng cỗi tuyên bố: 

„— Rõ ràng l¿ nếu Staophen-bec thành công 
thì chúng tôi, eác sĩ quan già, sẽ áp đụng mọi biện 
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pháp để làm cho quần - chúng thấy đau xót và 
thương tiếc việc quốc trưởng bị ám hại tàn bạo. LÃ 
những người tiếp thu cái vĩ, đại của quốc trưởng, 
vì lợi ích quốc xã chúng tôi sẽ buộc kể giết quốc 
trưởng tội tử hình nhục nhã. Nhân dân phải Biết 
rằng bất kỳ kẻ nào giơ tay lên chống thủ lĩnh quốc 
xã hay những bạn: chiến đấu. của thủ linh đều. là 
tội phạm lớn nhất. 


- —— KBòn khéo. thật l: = Vai-xơ nói. — Thì ra Stao- 
* phten-bec bị: cái chết đe dọa không:. chỉ trong quá- 
†Éình ám sát. Hitle mà côn, vì. tuá nhũ ng. người cầm 
đầu: 'âm mưu? ` ln Về: ˆ 


Tên đại tá trang “trọng: gắt đầu M đăng Ý. 


TU  eg Nếu không, trườc lịeh xứ “chủng tối sẽ "bị e coi 
là những kẻ tàn bạo mà thời trước Biến, ám. tàN 
các hoàng đế chứ r8). 


_ — Ông. thuộc. phái quân . 


_ - Không,, Hình. thức lãnh. đạo cỗ lỗ rồi. 'Chỉ c cô 
chỉnh phủ chuyên chính quân: s‡ mởi cỏ toàn quyền 
lãnh đạo không hạn. chế. Trong thế gÌới hiện đại 
đây l#* chính quyền duy nhất cð khả năng giữ nhàn 
dàn hải phục tlìng và giải quyết mọi vấn đề bằng 
các phương pháp bạo lực bọo x.c n2 nước ` 
cũng. như ở ngoài nước: 


. — Ông có quan niệm thật phốt chẽ; — Vai-xơ 
nhận xét,— Và làm sao ông lại có thề đị, ,chống quốc 
trưởng trong khi ông đồng ÿ với các ỷ Hàn của. 
quốc Trưởng. ¬ 


. — Chính quốc trưởng phải tự hy W&h tỉnh mạng ` 
fainh mới. đúng, - tên đại tả cau có nói, >- vị đề 
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thùng Ya có thề tự đo hơn thực hiện ý tưởng của 
Hit-le. Quốc tỉ hưởng đã bày quá nhiều mưu mẹo cho 
những lý tưởng này trong cá nhân ` tụuình, Bê thực 
thiện được các lý tưởng đỏ, chúng ta buộc phải hy 
sinh quốc trưởng. Sau khi hy sinh quốc trưởng 
chúng ta sẽ có thể với sức mạnh mới đoïun kết lại 
đầu tranh cho gác lỷ tưởng của mình trơng việc bắt 
tay với các nướo phương Tây, Các ý nghĩ này tôi đã 
việt thành văn bản, đỏ cũng giống như đi chúc 
chỉnh trị. Và, tôi cho rằng, thay cho bức. tư đa 
cảm gửi những người ruột thịt, ông, phải làm tất cả 
những gì có Khẩ năng đồ di chúc của tôi đến được 
tay những người đề định trước, 'Ông hiễu toàn bộ 
tầm. quan trọng óủa tài liệu này chứ. Thực chất, đó 
không phải là lời đề: nghị mà > mệnh lệnh,' l 


.Vai-xơ nói ; -. ` 


—Chỉ trong trường hợp, “tiểu như phần Ìpm tù 
nhân đồng ý bổ bức thừ gửi cho người 'thân và 
thay nó bằng đi chúc. của: ông. hư đã nói. ' 


" =- Nhưng mà hệ sẽ không đồng ý, —tên đại tá 
tức giận kêu lên, — ở đây cái đám người này nhiều 
màu sắc lắng, trong số họ: có:cả. những người. vẫn 
ủng hộ các quan điềm của S‡ao: nphèn-bec.. 

` .— Thế ông thử giới thiệu: tài liệu của ông với 
hợ xem, — Vai-xơ khuyên. — Nhưng người này cũng 
là một phần nước Đức mà số phận © của họ đang 
được-ông lo lắng như VẬY. _ ` Ộ 

— Có thê, tội sẽ làm việc đó, — tên đại tá nói, 
giọng hơi dao động, Nhưng sau đổ, „sau một lúc lâu 
ngừng bặt, hắn tuyên bố : — Không, ở đây có quá 
nhiều những kả không. -đáng tin cậy, —= Hẳn lấy 


gụ 


màng tờ giấy gấp lại thành quyễn vở nhỗ từ đười 
đệm'ra, /đề nghị: — Ông hãy cầm lấy, oớ thề, cuối 
.cùng ông sẽ tìm được phương pháp cất giữ tài liệu 
này và chuyễn' được, cho: người nào đó. - „ 
Tôi không thề đẩm bảo với ông, — Vaí-xơ 
' nôi, — là tèiÌiệu này sẼ rơÍ vào tay những người 
z “có tạo mà ông đặt hy \ vọng vào. ⁄ 
— Thì cũng được, — hắn đồng ý, — miễn là sể, 
"c6 người nhận là được. — Chế giễu chính bản thân, 
“hắn tuyên bố :¬- Đúng là tôi đồng Ý'như thế chỉ vi 
hiến danh. Nhưng mặc chọ sẽ như thế ` 
j.c Tên đại tá,h bến miệt thận. nên" thân _ nờay lần 
` hồi cung: thứ nhất.: đing bị kéo ]ê về phòng giam và 
quảng tống sản n la sống: nữàychết; - 
~Vì đã có, kính nghiệm, Tin phụ Vaixơ giúp 
hắn trong phạm xi có thể.- : 
Khi tỉnh lại,.tên đại tá nói. với 'Vaixơ.: 
k— Tôi đã Kề với họ tất cả những. gì đã nỏi với 
ông, và ông thấy+ đấy, — hẳn định đưa tay lên-mặt 
nhưng không đủ sức. 
ˆ — Họ không tin ông à'?— :VaÌ:xơ hồi, ' 


— Èó 1É cũng đã tià, — tên đại tả nói, — Nhưng 

_lạí yên cầu tôi cho các tài liệu về những tưởng Ìĩnh 

đã tham gia âm mưu này. Tôi từ 'chồi; việc đỏ sẽ 

ngược Hi với cúc quan niệm của tôi về danh dự. 

—/Thế còn về \oác sĩ quan cấp Mặt ông cũng 
không nói gì chú ? ~~ Val-xơ hỏi. 

— T,Àh một sŸ quan cao cẤp, tôi oô quyềt đánh giá 

họ mật.eách toàn điện, — tên đại tả trả lời khó hiều, 


` 
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~- Ngày hòm sau tên dị tả bị đem đi giết, Hắn 
đũng cảm khước từ phần rượn trắng glành cho hắn. 
cũng nhì là xmấy,.viên thuốc phiện mà bọn c8: tù 
bán cho. 


Trưởc' khi đi hắn chia tay tửng 8Ï quan một, 
bắt tay từng tên và. chúc đón cải chết cũng có tỉnh 
thần nhưhhẳn, ` 


Hắn không chia tay với bọn mặc thường phục. 
Hẳn ra đi, chân bước vững vàng, thậm nh ở của 
không ngoái: nhìn lại.. tư 


Ặ ẻ : 


bể TK" SÂN 
: ' Gu-øô Leni-bee nói với ¡Vai -xơrẵng ' nhònủ' trung 
tâm của âm mựa bạo động ngày. trọng năm 1943 đã 
chống việc” giết Tãit-le vì lo sợ việc này sể ` gây nên 
cuộc đấu tranh "chống phát › xit của quần chứng rộng 
rãi. Những kẻ âm mưu. bạo 'động chỉ mọng muốn 
làm cho qùốc trưởng từ chức đề cho guậc đảo chính 
có thêm: đặc tỉnh thay. thế hợp pháp. người cm đầu 
quốc xã. Thêm vào đó, Đa-lét : cũng, huyên những 
đại điện của bọn âm mưu cổ quản;hệ với hắn không 
hoạt đồng gì trước khi nh đồng nựnh ‹ đồ bộ xào 
Châu Âu, 

Việc lâm sát quốc, trưởng phải trùng, với việc 
đồ bộ của Đồng minh, Chia phủ mỗi của Đức sẽ 
rút quân khối mặt trận phía Tây. Sau khi chiếm 
đóng Đức, quân Đồng minh sẽ tự trấn áp khả năng 
khởi nghĩa cách mạng chống phát xí. Bằng cách đó 
quân đội quốc xã sẽ được rảnh tay đánh trả lạt 
Iiồng quán Liênxộ đang ĐH, công. Mọi lực. lượng 
sẽ được đưa sang đều, ẹ 


: hi 
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— Nhưng ông đại tá “này chẳng bạn, — Gu-gô 
cười nói, — nguyện là đối thủ cla việc Đức đâu 
Bàng Mỹ Anh, Theo ý kiến ông fa, sự đầu hàng 
này có thể được coi nhự thất bại chưng của nữởc 
Đức. Ông ta cũng chống-cả việc quân Mỹ Anh chiếm 
đóng nước Đức : đài áp các lực lượng chống phát 
xit, theo òng ta nói, phải chính là quân đội Đức, 
để bằng cách đỏ làm cho quần chúng nhân đân biết 
kinh trọng ch#nh phủ mới của Đức, Thật là sự ngây 
thở của línu, — Gu-gô.giễu cợt kết luận.. 

~—-Lễ nào Ìhế 3— Vai-xơ `ngờ. vực. ` vàyNG 
z" ,— Dựt khoát rồi. Vấn đề là ở chỗ ngay từ đầu 
chúng tôi, các: quần nhân, phải dựa vào những lực 
lượng quan trọng nhất của Đức, lúc. đó cuộc bạo 
động của chủng tôi sế%ó những bảo.đảm cần thiết. 

“.ứ— Những lực lượng này làg?. - 

_^ — Giới công nghiệp quốc xã, — Gu-gô nói. — 
Nhưng tiếc thay, nhiều người trong số này lại chống 
việc thay thế Hit-le. Họ nhớ: rất rõ THitLle trước đây 
đã cương quyết tàn sát phong trào cộng sẵn ta SAO. 
Và đã thực hiện được sự phụ thuộc. hoàn toàn củã 
các lực lượng dân tộc vào lợi {ch kình tế của các 
trừm công nghiệp với thái độ-dĩng oảm và uhãi 
quản ra sao, Ngoài ra, - Gu-gô hạ giọng, — tôi cẩm 
thấy Himrle đã nhận dược tin là một sBð tưởng lĩnh 
của ta bị dao động tron, việo có công nhận Him-le 
làm quốc trưởng mới củn quốc xã hay khòng. Vì 
họ đã biết ứng củ: viên này được Sự ủng hộ kiên 
quyết của các giới cẦn quyần Mỹ và Anh, Và tôi 
dự đoán tẴng nến như việc án: sát Hit-le: diễn» ra 
thành công thì Hiinle ngay lập tức tập trung toàn 

: \ 4E 
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'bộ-aửc mạnh của các lực đượng chỉnh phạŸS§ và 
giet- ta-pŠvào trần lớn những người tham. gi 
bạo động. sà 


"— Tức hi 'âm mưu hạo động không có hy Soi cŸ 


-——Có chứ, tại sao lại không ?— Gú-gô cau tớ 
phần đổi. — Nếu như, the» Stao-phen-bee đề ra, 
chúng ta đoàn. kết lạì với mặt trận dân chủ rộng 
ri, có khả: năng mọi “chuyện v đã khác rồi.. Nhưng 
tôi không ủng hộ BỨGG Đức như vậy, tôi là, kẻ. thú 
của nước Đức đóỏ.' s 


. — Thế nương Điện đến s số: ccọi nước Dức 
đó ơn ? h : 


_Gugô, 'nhủn vai: lên sơ ai cà 
` — Nhân. đân. chŸ là nền: từng đáng tin cây cho 
ngôi nhà quốc- giá. khi tự, mình được chính quyền: 
vững chải tin chắc.— Đưa tay tộng: chỉ khắp éác 
giường có từ nhân đạng: nằm, Gugô cười độc ác 
tuyên bố: — Nếu như bây 8 giờ.ở đây bỗng nhiên" có 
một lên cộng sản' Nga, tôi hình. dựng. được: nó. sẽ 
kiuoái chí nh, “thế nào trước bình trạng của ta. mi 


zy 
M với Ẵ 


- ` — Tại sao › thể lê ~ Vai-xo hỏi, : 

— Vì rằng, — Gu-gô đáp,— bợn Nga sân có ó HỤ. le 
làm tượng trưng căm thù: L. chính nước Đức, như 
chiếc bía bắn. Mà chúng ta lại Không thê, đề. tất, 
chiếc biaxbắn' này cửa chứng... E 


— Ngây thơ thật Ï— Vài.xơ Thôi. — oi muốn 
thay quốc tr 'ưởng Tt-le bằng quõẻ trưởng Him+le. 
Nhưng chiếc bịa bắn của quân đội Liến-xô là chủ 

' nghĩa phát xít Đức, Gbính ông biết rất rõ diều đó 


và 
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qua việc nhận được các bắn tuyên bố của chính phả 
Liên xô. .. . - " ¬ 

` = Đúng, c& thề thế, — Gu-gô chán nẩn đồng 
—._ Thực tế, chúng ta sợ nhất khỏng phải việc 
những đơn vị ŠSŠ trung thành với HitLle có thể thủ 
tiên chứng ta, mã sợ rằng việc: ám ñại Hit-le sẽ 
đượe- coi như dấu biển “khởi:nghĩa. cách mạng. 
húng ta cũng sợ cấ việc quản: đội Liên:xô sẽ đánh 
bại quân ta- trước lúc các đờn vị Mỹ Anh bất đầu 
chuyền quản trên lãnh thồ chủng ta..— VÁ'bỗng nhiên 
nhĩ chỉ bây\giờ bất thịnh. linh bây ra ý nghĩ, GưŠô 
sôi nồi hỏi+— Thế tại saö ông Tại lên šn một số -ý 
kiến của tôi ? SÀN HẦ " Tu su 
_ = Việc người ta định xử tử®Óng vì tội gì thì 
cở liên quan gì đếu tối, — Vai-xơ nỏi, MÔ 

 — Côn tôi thÌ, ông biết không, -bây giờ -tôi 
không thèm biết người ta sẽ xử tử tôi như người 
cũng chỉ hướng-với Stao-phen-bee hay nhự đổi 
thủ của những sai lầm của ông †a, Biều quan trọng 
là cái chết làm cân bằng tất cẢ' mọi thử và tất cả 
mọi người. — Gu-gô nói thêm nhếch mép cười, — 
Mỗi một người đang sống suy nhhï theo Ý mình, 
những tất cả những ai chết đi đều b† thối rữa như 
nhau. Tiếc rằng, ở đây tôi không thề đề nghị ông 
kiềm ta điều đó qua thực tế được, vì tä ràng ông 
cũng sắp bị trẹo cỒ. | 

— Phải, — Vai-xơ nói và lẤy ngón tay quệt vào 
cồ. —`Thật rất cám gu ông đã “thắc tôi nhờ tời 
điều đỏ. : ' 
— Thứ lỗi cho wÿ trẢ thà nhỏ bé của. đòi, 

nhưng tôi dám thấy ông như đang làm n®ỗ bé Ý 
nghĩa cuộc bạo động của chúng tôi... - Số 
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Hai sĩ quan thể: l-nohon vÀ Brê-ke sau khi bú 
hổi. cung quà loa trở về. Họ được báo trước 
rằng sẽ bị tội tử hình nên cử tâm trạng vô cùng 
thất, vọng. lọ không SỢ RỰ tiến gần lại cái chết, 
vì họ tổ ra rất dũng cắm khi nhận + ược tín này, 
Qua quá. trình' hỏi cung họ hiều rằng trong số các 
tướng Ìïnh cầm đầu vụ bạo động đã có kế khai: 
báo. Bọn phản bội này đọc họ tên những người 
tham gia `chò bie-ta-bô biết và thông báo hàng 
loạt chỉ tiểLtỈ mỉ về vụ bạo: động. Còn một số 
tướng lĩnh khác vào ngày- 29 tháng sảu, ngày qui 
định âm sătHitle, đã tổ ra nhút:nhật, Không kiến 
quyết. Những người này không hành động mà đồ 
tất cả lên đầu Stao-pbien-bee, Và khi biết rằng, sau 
vụ bo nổ, Hitle vẫn `còn. sống, . các tướng _] lĩnh. 
này: chỉ ngoan ngoằn . chờ đợi sự trừng phạt và. 
không có biện - pháp: gì cả đề tạo "khả nặng sụn Các 
tay-chân cấp-dưới của. họ. ` 
Suốt đêm: Vai-xơ ở bên hai sĩ: quan. nà) y. 


1-ue-hen tàn n nhấn. nói rằng bây giờ y đã Hiều : 
nhiều tướng lĩnh bị Hitle cách chức vì thất bại ở 
mặt: trận phía Đông,.đã tham: gia vụ bạo động chỉ 
vì muốn trả thù đề sau: đó đồ lên đầu Hit-le mọi 
thất bại quân sự của minh: 


Đrê-ke kê rẩng, Stao-phen-bec cũng như những, 
người tán thành quan điềm của y đã cho rằng 
trước hết phải làm cho quân quốc xã đầu hàng ở 
xuất trân phía Đông. NHựng bây giờ trong lúc thất 
vọng viên sĩ quan trế nhấc: dại, lúc này, Khi vụ bạo: 
động đã thất bại, cái kịnh khủng nhất không _phải 
là nhiều người tham -gia xụ này bị xử tử, raà 
những người khác sẽ còn bị giết bại, Gái chết của 


: Wữ 


trọ có nghĩa, lý gì sọ với. việc không thể loạf trừ 
được cái chết của hàng cHực, xạầ bính tính. Đức. ở 
mặt trận: phía: Đông? - 


"= _—— 


. Đáp lạ những ¿ đời than vấn, -J-ñe-hen buộn, 
chắn nói: í : 


Vi ^ Ò Những tôi qvới “anh “đã: "biết Tăng: những 
ngừời ồ bầm đầu ưẹ bạo động: đã nhất, trí đầu hăng 
MỸ Anh đề tiếp tục chiến: tranh: với Nga. - 


` —. Phẩi, Trhưng “chúng t4 đã ứng hệ Stao-phen- 
-beer— Brê-ke phản đối bạn và cùng với ông 
ta chúng đã ta coi có: khả năng Hộ sả sông sản 
cũng sẽ đàm-phản. : - ' 








— Thế _ bây giờ. hạ ở- . May « cũng "bị 
tử hình .. sa. - 


xi: 





N —. *- l - 

Hồi: ngày sau, n bồng: nhiên Vafxơ được 8 gọi - lên 
phòng chỉ huy nhà tử và đượỡ báo rằng anh được) 
tự đo, ` í sằN< 


dụ-xúp ngồi troờg xe và. đợi anh ` công, nhà 

tử, Võ vai anh, hắn động. viên nổi: +, 
: ~ Ấy thế mà ông tổ ra là người bí biết chịn đựng 

Không rẽ về phố Bl-smác raà Gu-xtap đưa Vai¬ 
xơ thẳng đến nhà tham mưu của, Se-leà“bec. 

Tên này càng gày và xanh xao hơn; đền Vaixơ 
không tươi cười. BẮt tay anh hẳn nói : xc 
_ = Tôi được biết tỉ mỉ về thái độ của anh, — Đâu 
đớn nhăn trány xoa sườn bên trái rồi. hân hồi: — 
Anh có hỏi gì không? 
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._— Tôi sẵn'sàng tiếp tục làm việc, và ngài có 
thề không nghỉ ngờ... — Vai-xơ định bắt đầu, 

— Tôi không muốn nói đến chuyện đó, — Sê- 
len-bec sốt ruột cắt ngang. 

_—— Vậy thì tôi đề nghị ngài hãy rã lệnh thả „cho 
các $Ï quan quân quốc xã bị tù là BM- ke và 
l-uc-hen.' LIÊN 

— Anh có bằng chứng: vỀ sự vô. tặtei của ni chứ ? 

— Họ không phần -bội một ai trong đám tham 
gia bạo động : đó là bằng chứng: ; Nàng hồn. nhất nói 
rằng họ cở thề có Ích. : 

. —Đề làm gì? - điên ¿ 

— Tôi cho xẵng ngài. sẽ GpE: trọng khẩ năng 
biết: giữ mồm giữ- Tớ của: Tag: ngay, cảtrước. sự đẻ 
dọa tủa, thần chết,; "-: 

— Tôi đã đánh giá c cao. ö khả năìg đó của sinh, ¬ 
ram cười một 'bên aá, . Sê-len-becˆ nói, -- 

— Xin cám ơn. "ngài, — y HE, nối. - .— - Tức là 
tới có thÈ tìn chắc ., - 

Sẽ-len-beo ngắt lời anh: Ề z - 

—/Tôi: đã - định đề nghị. quốc - trưởng tặng 
thưởng chữ thập sắt hạng nhất cho: anh. Những 
muốn tôi làm phiền thủ tưởng »À, xuyên kbäc 
hơn Ã? : 

— Cho -phép Vi, nhắc Hạ dời: đề vn 
khần khoản. 

— Thòi được, — Sê-len-bec. cầm Tế tờ giấy 
gì đó ở trên bàn, từ từ .xé nhỏ Tồi, nệm vào sọt 
rác, — Anh có thể đi được. _ bật cát 

Ở cửa ra vào hắn gọi ảnh lại: 


— Anh cho „rằng họ có lợi chơ ngành mật 
vụ à? - ụ % 

"_— Không, ~ Vai-xơ nói, 

— Thế thì đề làm gì? 

— ~ Khi thủ tướng tha cho họ, ngài Mun-le sẽ 
tim cách làm sáng fỏ. thêm họ` nguyên có phải điệp 
viên của thủ tướng “hay không, — Vai-xơ cười. — 
Mun-le sẽ bị: một fhất bại không đễ chịu. -VỀ xiệc 
diều tra mà "ông ta 'ửng dụng trước sẽ: được-rÕỖ và 
điều đỏ sẽÍà bằng chứng về thái độ không thân 
thiện của ông ta với - thủ. tướng. 


Sê-len-bec lặng. | 3ẽ nhìn: -vào ' mắt Ýsbxg thử. 
thách và bỗng nhiên ,mÌm: cười. 


— Có lẽ làm "thế thông. minh đấy.. Bây giờ: đòi 
shiều. Anh định trả thù, Mụn-lẻ một. vn: về việc 
ảnh phải í ta trong, "YÊU : * 

=— Thựa thiếu 'ướng, ngài Í ăng suốt lâm, — 
Vai-xơ nỏi..— Tức là tôi c`thể tin... ¬ 

— ~ Cũng. như cẢ: việc, — Sê-len be ˆ khen, — 
bây giờ tôi sẽ ra lệnh đánh máy lời giới thiệu “mới 
trình -quốc trưởng *ề việc tặng thưởng “cho anb, 


Trên đường về phố xBi-smáo, Gu-xtap kịp kề 
“cho Vaixơ nghe rằng co nhân viên hình sự phục 
vụ Sề:len-bec đã dễ đàng lột trần toàn bộ ân mưu, 
xây ra với Vai-xơ. Cái chết của kề-vô danh xảy ra` 

không đúng với lúc xảy ra tai nạn ô-tô mà ]à đồ bị 
ngộ độc {Ằ trước tai nạn rất lâu, Ộ ` 


Sau đỏ qua các điệp viên đã xác định được rằng 
Val-xơ đang ở trong tù. Nhưng Sê-len-bec ra lệnh 
không áp dụng biện pháp cấp tốc nào đề giải thoát 
anh: vì thời gian.ở trong tù là một `thử thách, 
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quan trọng nhất, kHó mà nghŸ ra một đợt kiểm tra 
tốt hon. Còn sau đỏ, rõ tàng đo bận nhiền việc 
thiếu tưởng. quên mất việc: VAl-xơ, mà không ai 
đám.nhắc Van-le về việc này, Và chỉ khi ngằu 
`nhiên ,Sê-len-bec_ trông thấy tên Val-xơ trong danh: 
sách những kể bị “kết ân tử hình do Hịm-le ký, hắn 
-mờởi áp dụng cáo biện, pháp cần thiết, 

— Nhưng có khả . nặng, — Gu-xtap nói thêm, 
— cả Hìnrle và Sẻ-len-bee không tmmưốn *ránh 
cäi với Mun-le vào, lủc phức tạp đó. Bau khi 'Hịm-le 
tàn sắt những Rẻ thamgia vụ bạo động và cái 
chỉnh là những kể treng số này bay đến gần Him- 
le, mới mở ra khả năng cứu ông thoát khỏi chỗ 
Munde,.. : 

_ Nhưng lúc đó người, ;4a có thề treo cỗ tôi "bất 
kỳ giờ nào sau khi kết án, — Vai-xơ. Tỏi - 


:— Khôn loại. trừ việc đỏ, — ;Gu-xtap' đầng: ý. 
— Có khả nšỗug người ta sẽ phục hồi danh tiếngvh 
ông. Nhưng ông biết không, chôn ông hai lần `t " 
sẽ quả nhiều đấy.— Và khuyêấ: “Đăng thời ông 
cũng đừng quên rẽ- vào nghĩa:địa, ông sẽ thấy tấm 
bia mộ rất đẹp: « Không bạo giờ qưên l-ô-hạn Vai. 
xơ ». Dù sao thị cũng không cần đặt làm chiếc mới: 

Rhi Vai-xơ vão phòng mình và nhìn qua gương, 
anh vô tình ngắm từ đầu đến „chân. Từ frong. 
gương một bộ mặt xương xầu, khe khắt; thái 
đương và má hõm nhìn anh. Tóc mờ đi và trắng. 
bạc. Cỗ khẳng khiu, môi như khồ đính: vào tăng. 


` — Tồi tệ thật, — Vai- xơ khinh bỉ cất giọng, — 
một kể suy nhược cơ thẻ điền hình. —.Và tuyên 
bố đe dọa chiếc gương; — Mày. định ý vu khống con 
người, hÃ? 
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Anh ngủ gầu suốt rhột ngày đêm. 
Bẻc-lin rung chuyển vì born dội liên tiếp. 


sáú mưƠi. mộ: 


Sáng ngày TT ádu- nhờ v tới lác “áo an phòng 
không, Vafxởờ đến. thầm. ,phồng, xoả hp của giáo sư 
Stukhốp. ề 


-Giáo sử tiếp N Bằng, những lời bông tĩùa 
nhưng, .không mỉm cười: -- : 


: _À;¿ xịn chào ˆ fpteMi- đã- hui cối — Giáo sự 
gồi xuống, bàn tay đuỗi đề trên bàn. ~ Nào, kể địt 


Vat-xơ: bảo cáo:về hững chỉ tiết của tâm mưu 
bạo động mà anh được biết. Vì đã quả quen với 
những b2 mặt đau. khô, mệt môi ở trong.tù Vai-xơ 
không đề là lúc nãy mặt giáo,¿ sư cũng lò về đau khô 
thầm kín. : . Da 


ˆ 


San khi nghe Vaixơ. kề, SÍÁo sư im lặng một 
lát, sau đó như bất đẳc dĩ: nhận xét: % 


_— - Thực ra, cấy cục mÃÄi chúng tôi mời *ìn hoắn 
được cho anh khỏi bị giết. ` 


":— - Bằng, cách nào ? : v vớ 


” 2 Tìm ra người đã bảo cho hầu tước Gòghẻn- 
lô-e rằng người sĩ quan bám theo hầu tước đề nhận 
nhiệm vụ đã bị Mun-le bÄt với mục địch thu tin tức 
về hoạt ThG của hầu. tước. Gô-gben.lô-e bèn NGỂNG 


_ 
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-nghị tới quốc trưởng. Trong láo lâm sáng tổ ra rằng 
đó là điều vô lỷ thì tên I-ô-han Val.xơ rơi vào tập 
hồ sơ của chỉnh phủ quốc xñ. ThỄ là Mun-le chột 
vin¿ không đám treo cồ anh,~ Giáo sư hỏi : — Anh 
gặp - -Henxich chưa ? Một đồng chí có sáng kiến và 
đồng thời, „rất thận trọng. Hen-rich rất đau khổ vì 
cáì chết của anh, rất đau khồ, Hôm nay pHải. gặp 
Day anh ta. VN : 


_ Và bày giờ Yaiaơ mới =a xe BỘ mặt - 
sư đầy đau khồ. 


— Xià lỗi, những: tôi cảm thấy đồng thi đăng 
buồn vì chuyện gì đỏ ?— Yai-xơ quan tâm hồi. 


-— Đâu có; — : giáo sử đam, đớnenhăn tiên _— tôi 
có bao giờ buồn rầu đâu † Chỉ một đan khổ thông 
thường thôi. —=Và bằng, giọng khô khan kỳ: lá. giáo 
sư bảo tin : — Phải làm :quen- với bộ bẳn về mật. 
Vợ tôi ñnh toán rất đúng : bom đạn, cháy — thời 
gian thuận tiện nhất cho việc đó, nhừng vì saö đó 
tại chậm chạp. Lúc đầu đồ xà thang gác, còn sau -đó, 
thì sập tường. Bây giờ, anh biết không, ném bom 
hàng ngày tời mức ánh hãy - “tính. đến chuyện ấy, — 
G:25 sư đứng dậy, dưa tay rà. — Ả, tý nữa thì quên, 
A-lếch.xây Du-bốp của anh đangtở ñclin, _ 

— Thế bây giờ, đồng chỉ ra sao ? — Vakzơ Suận, 
tâm hỏi. D. 

— Tôi dtig họo,— giáo sự, đáp. Đi “học 
cách kiêu hảnh trên đau khô của mình, — Nhìn lên 
trần nhà vì rõ ràng không muốn gặp: cắp mắt cửa 
Vai.xơ, giáo sự nói : = Du-bốp chỉ huy tù bình đưa 
từ các trại đến đề phá vỡ nhà cửa đồ náf sau các 
trộn ném borm, nhưng họ cũng làm. việc ngấy cả lúc 


lại 


đang ném” bom: eửu những: người Đức bị vùi trong 
các hầm tránh bom, v 


Sau đó amặt mày hơi rạng rỡ Tên;- giáo sư 
đến tiếp : ¬ 


_ on. người đá biệt này hoàn toàn n không thích" 
hợp cho. những chiến địch đòi hỏi sự tính tế của: 
đầu óc. Một chiến bịnh kiểu mẫu, Anh biết khôúg, 
trong thời gian khởi nghĩá Du-bốp. đã mò đến khu 
nhà Do. thái ở Vác-xô-vi, nghe nói cùng một lức 
đóng bai vai đại biều của Đasvit và Hô‡li-áp, Kéo lẻ 
khâu Súng trung. liên - xe tăng trên lưng khi thay đôi 
.hỗa, điểm trờn oắc mái nhà và bắn xối xả vào bọu/ 
phát xit như là bắp bia trồng lúc tập. th ằn. Hai chiến: 
sỸ trong nhóm mãi mời-tha được, anh tá sống sót trở 
về. .Và, anh tưởng tửợng. xem, qua sự liên hệ cá 
nhân, Bri-ghit-ta đã thu xếp điườc cho Du-bốp bồ 
nhiệm công. tác về Béc-lin. Một nhần vật kỳ lạ. Tỏi) 
ngẫu nhiên được” giới fhiệu với cô ta ở trong ngội 
-nhà, nơi tôi xoa bóp cho ngột viên quan cao cấp 
quốc xã. Và thế là cô ta bám ngay. lấy tồi đề van 
xin chữa bệnh cho. chồng. Cố mãi mới trảnh thoát. 


— Những. tại sao lại thế ? — Vai-xơ ngạc nhiên. 
,— Dú-bốp là một người xuất sÄề oơ mà I 


_. = Có thể thế, ~ giáo sư bực tức nói, = Nhưng 
tôi lại thịch tránh £a nhữug người tlch oực như vậy 
hơn : những người thioh treo trên sợi tốc — loại khó 
giáo đục nhất, — Yà nhậu vét chế giễu : — Hình như 
đã cỏ anh cũng tô ra có khuynh hưởng làm như 
.thế ?~ Rồi bỗng nhiên mặt giÃo sư tái nhợt, tay 
ôm lấy ngực ¡— Đi đi, li đi, ~ ông hất tay, —= chuyện 
hày Ởi làm: chỉ thoáng qua thôi.— Và tứo điều quảt 
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vì Vai-xư vẫn không nhúc nhích khối uc — Tôi đã 

nói: với anh — — đi đi 1 

v£¿ ˆ ` Ù 
* - Ñ 


Hen-rich phấn khởi đón Vai-xơ. 


- — Lúc nào tôi ciïng nghĩ đến cậu. Cậu nhớ đến 
tôi chử ?— Bóp chặt tay Vai-Kơ, — - Thật hạnh phúc. 
biết bao là cậu còn ống t Ầ 

-Vai-xơ lúng túng mỉm cười, lầu bầu nói : 


_—_ —= Phải, đúng là không đến nỗi nào. — Và, đề 
tổ ra hoàn toàn đủng sự thật, anh thú nhận: — Đúng 
là tôi đã nhờ đến cậu, Hen-rich ạ, tôi lo chủ yếu 
là cậu có phạm sai lầm gỉ không. Cứ thầm tự trách 
mình mãi-là đã khônÿ., kiềm tra cậu: qua toàn Bộ kỹ 
thuật củà. chủng: lôi. Ö`Bó là sai sót củatôi  ” 





= - Giống. đấy, ¬ Lành h nói. ` ' 
—. Giống 19 - mm 
— Giống cậu! ` —- _ 


— Xin lỗi, — VaExơ bối rồi, - _ - nhưng. đó Tả sự 
thât, $ nghĩ đó đã dày vò tôi. ' 


: ¬> Thế có thể, ngay lời. đầu tiên đã bắt đầủ dã phải 
báo cáo ? — Hen-rich giểu cợt lỏi. 


Vai-xơ hơi tự kìm nình, lâu bầu: nói : at 
— Không, đề làm gì chứ? Sẽ kịp thôi... 


— Cậu hoàn toản không biết tách gIÁ: tạo, — 
Hen-rich nhếch mép CREH2 TA INE, xế giấu tình 
cảm riêng, ` 
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— Mà thực ra thì giấu cậu 4Š lamgi!? —=Anb 
nhủn vai, — ôi đúng là đang sốt ruột tnuốn biết 
chuyện xảy ra ở đây với cậu Tn sao. : 


— Thể chứ, —: Hen-rieh hoạn. bỉ thất lén. Trong 
câu hồi này của cấu tôi đã nghe thấy điều tôi mong” 
muốn, Thế não; SiuEhố có hài lòng về tôi không ? 


_ xơ gât đầu. 


._— Thế "cậu có biết, thực ra v* đồng chỉ ấy đã 
làm việc cho bọn Ảnh không Ỳ “- sử 


- Bộ mặt .Vai-xơ như đài ra. _ "¬ cC ` 


- — Vã rất có liệu -quả, — “Hen- rích: nói tiếp, — - 
Vấn đề là ô ở chỗ: các đùng,e cụ xô tuyến hàng hãi sản 
xuất trồng, xưởng bí mật,”Hơi.bà ấy làm việc, được 
dùng. cho « Phạ-g. ». Có cái gì đó không. hày xảy ra 
ở xưởng náy, phần lớn đạn, không bay tới đích, mà 
rơi xuống biền, Vấn: đề :là ở ':chỗ trong các loại 
dầu đặc.biệt dừng đề cho vào máy tỏ phần rất nhỏ 
chết €-te, chất này bốc hơi quá nhanh trong thời 
gian đạn bay, đầu bị khô lại và à đường bay bị thay đồi. 


D_~ - Thế ai xác định được điều đó† 


¡ -s=¬.Tôi. tìm Ta,—~ ;Hen-rich tự hào_ nải. — Chủ 
Vin-H nhập tôi vào kỹ thuật giet-t la-pỗ như một 
người bó trình độ kỹ sư, nhôm được traở: nhiệm vụ 
điều tra vụ này: Ăã 

_— Bồi thì sao? 


f 








` 


_— = Không, sao, — Hen-rich- nói. = Sau' khi _phát 
hiện ra việc làm hồng dầu trơn một cách thông 
minh này, tôi lái bag điều tra giet-ta-pô sang nguyên 
nhân ; : sai sót của đạn là ở ở một số tính toán nhầm: 


` 


10á ì ; 


gắn Hền vời tính toán thông đủ lực hút của mật 
nước. Tôi phải làm việc không ít về oác vấn đề 
đạn đạo học. Lý do tôi đưa ra điược coi là rất đúng, 
Qua giáo sư tôi khuyên bà ấy tiếp tục cho dầu cáo 
máy đo hàng hi chỉ sau khi nộp chúng cho các đại 
diện kỹ tHưật không quân, Và chỉ có thế, 


_ Cậu hiết là vợ Stnt-hốp, hy, pính. rồi chứ? 
'Hẹn-rich.thể đài. ' ` "¬ 


— Biết. Thật kinh khủng” 'Cậu ¡thấy không, kết 
cấu mới của đạn bay đã được thảo'rá. Rồ ràng là 
bà Ấy muốn biết sự- khát nhé: của loại. này, với loại. 
trước là ở chỗ nào. 


` — Thể ở chỗ nào 
Hensidi` nói) Ề h 


— Rất tiếc, b ›t rhột ủy Đàn, số: 2y la xớm ý kết 
luận của tỏi, .họ'Eoi: kết luận này "rất ngày thơ và, 
không. giúp leh gì. Và tôï“duôkra. tương đối đ 
đằng :› mất quyền tầm gia 'vào-cưộc thí inghiệm, kỹ 
thuật tương tự. Tôi chủ yếu. bận: giúp chú: Vin-Hi, 
Chủ ấy chỉu trách nhiệm quản lý văn phòng ' SS: Một 
hoạt động hoàn toàn: tài chính và kinh tế.. -Rồí phản 
nàn :— Khi tôi tin. Tăng cấu đã bị giết, cậu . nghĩ 
rằng tôi đễ' dàng ngồi với chủ 3y suết đêm trong 
phòng: làm việc và chỉ lạm một cái chuyện: văn. 
phòng đáng nguyền rủa ấy à# Gòn Vịn-li, như trêu 
người, tổ ra rất âu yếm, ruột. thịt với - tồi; hào ôm 
ấp, nào đặt tay lên vai quản tâm hồi Cháu yêu 
quí, rót cà phê chợ cháu nhé?» Khị gầm thấy có 
bàn tay kế giết bố tôi đề rên vai, tôi rùng mình vì 
căm “thù và ghê tởm. T ði khó khăn lắm mới tỏ ra 
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bình tĩnh được — vì thật rất muốn, cho viên đạn vào' 
trán Vinl. - - + 


¬— Điển b để. ghm cậu bú? “sự 


“_ Giáo sử, Tôi không biếtrằng có giáo sư rẻ 
đày, chỉ: yhàng những gì tôi. thấy đáng lưu ý đến: 
hòm thư mật, Cần sua đó bắtuÏRu suy nghĩ : khi cậu 
ở bên tôi, cậu fintôi. Còn khi cậu hy sánh rồi thì không 
còn"ai trong số các đồng chí ¿ủa cậu sẽ muốn tín 
tôi, Tỏi quả: quyết: rằng tôi chỉ được sử dụng, được 
sứ đựng Tnhừỳng không được tin cậy. Những ngờ "Vực 
này đã: dày vò tôi. Thế là thay cho, bắn .tin tòi bỗ 
vào hôm thư mật b thự” không ghi đ la chị gửi 
cho äi, “tt ong đó từ Ề 
ngờ vực, của bẩn thân. 











ca YGiáo” sừ hối rằng. hành” động. như tửế niềy là vì 
phạm 1iguyên tắc hoạt động bŸ rnật,,nhưng với lương 
tâm cọn ngườÈŠiáo si hiểu tôi và vì vậy không thê 
không đáp lại 'Bức: Rhư của tôi+—Hen.rith đăm' chiên 
nhếch mép cười, «+ Wứ nói chung`thì thật kỳ ' lạ, 
mà nực. gười ữa, là khác:. khi tôi nghĩ rằng cậu đã 
hy, sinh và tôi rơi vào cảnh đơn độc, tồi cảm thấy 
mình thải. bất:haạnhZ bị bộ vơi thế nào ấy,' nhưng 
tuyệt đối không được tự đo. “Không cỏ, càu, thế. mà 
tôi vẫu phải thực biện nga vụ eồa tôi đối với câu: 


 — “Không phải với tôi, tà vớŸ chỉnh bẩn: thầy 
cận, 4 toàn "bộ vấn đề là ở c nhổ đã. `VỊ' thực thất; chính 
lúc này cậu, hoàn toàn tự do, trong nội tân) cậu đã 
thoát khôi quyền lực của những kể mả-chiah cậu 
cới lÀ cái nhức. của nước cờ Lh tàu đủ, không 
phải lù tự đó thực sự? - N 


si 
+ ` 
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-„ — — Phải; oậu đúng, nhưng chuyện đó không' để 
đàng. Tôi, người Đức, và tôi lại ehống người Đứo,.. 
.¡ =:Nghe đây, — Val-Xơ nói, ¬ Bố tôi là người 
tinh thời đại hiến thứ nhất, có chữ thập Ghê-oôe- 
ghi-ep đủ các loại, thì clng kiều như chữ thập sắt 
của Đức, thề ¡nà lòa án quân sự đã phiến kết tội 
vì đã kêu gọi binh linh -quay súng ơhống lại Nga 
hoàng. Cậu không phải kể phản hội, không phải, 
Cậu là kẻ thù của kể thù của nước Đưè, là kệ thù 
của bè lồ phát xit. Hãy nghe đây, tôi kề cho cậu 
nghe... Ở đỏ, trong nhà từ, tồi được quen biết một 
số tên tham gia vụ bạc động chống quốc trưởng, Một 
s6 tràng nhỏm này mâw giếL⁄HIt-le chỉ là để hạ bệ 
một cả nhân đảng ,gHềt nhất: đã trở zthănh: trợng 
trưng cho chủ nghĩá`phát“xit. thay Hirle bằng một 
kẻ khác chưa bị thắtmặt triớc đư luận thể giới mã 
đã ở trong “khối của Mỹ Ảnh có thể tiếp tục được, 
cái mà Hirle chưa là#được... Còn những viên 
khác, — Vai-xơ hồi hộp nó{ : — đã hy vòng rằng việc 
ám hại Hir1e sẽ.]à đấu hiện cho các lực lượng chống 
phát xit nồi dậy, rằng quần đội Liên-xô sẽ không để 
cho cuộc nồi đậy này bị đàn áp và nhân đân Đức 
sẽ có khả năng lựa chọn chính phủ nhân đân. — 
Cất giọng buồn rầu ; — Trước đây tôi được gặp đại 
tả Stao-phen-beec, chính người đã tiến hành vụ mưu: 
sát Hit-le. Thế là khi nói chuyện với tối, Stao-phen- 
bce cố gắng gạn hỏi tôi, một nhân viên Cục tỉnh 
báo, những tài liệu về cát tồ chức hoạt động bí mật 
của Đức và th binh. Đúng là ông tạ đẩ-tìm kiếm 
mối liên hệ với các tồ chức này và có khả năng với 
cả bộ chỉ huy Liêu-xô, — Vai-xờ giang tay, buồn rầu 
nói :— Sau: đó, lúc ở trong th tôi được biết con 
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người này. ra sao; tôi thật rất khồ tâm nghĩ. bu 
tôi không. giúp được gì cho ông ta cả. ì 


TT hội; cậu kề về bản thân, đi, — Hen-rich đã 
nghị. + Iấy târn sự nhữ ng cảm xúc quf báu của một 
tù nhân, Khi bị kết án +ử hình cậu đã nghĩ gì *- 


Tư 'Gái khó: nhất, là bắt minh không được, nghĩ 
đến cái chết, nói đúng kơn, đến sự vô.nghĩa lý của cái: 
chết này, Cậu tưởng tượng xem: chết là nạn nhân 
của sự thù;địch giữa hai ngành mật, vụ phát.xít, và 
chỉ có thế: Trước cái chết,con người, nếu là con 
người: chân, chỉnh, sẽ đấu. tranh với bản thân, tập, 
rọp1 tuọEsức: mạnh đề chết một cách xứng đáng, con 
người bị thu: hút. hoàn) ,toàn2théo. ý nghĩ này. “Thế. 
tôi-eó thề-lạm gí đượa 7, Wiệ&-gk tôEphải tổ cho bọn 
giet-ta-/ô;biết một Sĩ quan. Đức:trite€ án tử hình có 
thề kiên cường, rạ sao: Và đôi căn quái 8Ì phải-làm 
thế 9: -Và/yi vậy cái:chết đối với tôi thật, đặc, biệt đề: 
tiện,: “kinh „khủng - -Yà. tôi không chỉ .nhút nhát, mà. 
thật sự đau khô cả. đâm hồn... j. 


M 
- HÀ E2 sánh lâm thế nào cổịn đựng nồi s sự tra 
tấn đó T : 
=> Tàm thế nào, nhinŸ? tôi cũng không Y H 

Và. Waj-xơ nói “không chắc chẩn : " tô thề đ thậm 
đựng nồi vị tôi rất muốn sống. VÀ, đã. sống trong tù: 
như một tù. nhân “chinh thức,: Chứ sò. -MẾU 
g\ nữa? .. 

.— Cấu không! oó ý dghĩ tự sát à v, 
- “ «— Cậu, nói Fạ t— Valxơ tức: giận.. _ - Khi 8 đó 
tôi bị ốm, tôLrất sợ, s# chết. c 

: v— Những tà: -thế tốt hơn là rọi vọt & kà 









` 


L08, b ` sã 


— Yề ÿ nghĩa của các oẳm giác đau đớn và ‡inh 
thần, oỏ khả nững thế, -- Vai-xơ đồng ý,¿— Nhưng, 
cậu hiểu không, nếu chịu đựng nồi thì cho đến giây 
phút cuối cùng vẫn còn tin là mình sẼ sổng. — Bực 
đọc nhăn trần t> Và nói chung, cậu biết cho,, đủ rồi. 
Ta nỏi chuyện khác thì hơn: 


— Xin lỗi, — Hen-rich đăm chiêu nỏi,.= tôi cần 
biết điều đó đề phòng trường ;hợp sẽ xây ra với tôi 
xhữ vậy: ~ Bỗng nhiên giễu cợt nheo mắt :— Đồng 
thời cho phép bảo đề cậu biết một điều lý thú: chủ 
nhật nào Saclốt-ta căng đến nga trang và đặt 
hóa lên mộ cậu. Tản 


Val-xở. bổi rồi, vội Bồi 3a _ 


.~— hôi, cậư Hãy: 
thật dà sự nhầm dâu: 


- — Không được, *indAm ơn tự nói thôi. Những 
nhiệm vụ hhư vậy, không nằm. ong. phạm: xi trách 
nhiệm của tôi.. 7 


Đăng | lút đồ có tiếng, gồ cửa, và Vin-lï Svae- sấp 
hiện ra ở. ngưỡng: cửa. Trên nét mặt lộ về ngạc. 
nhiền: giả ạo của -hẵn- khi "nhìn thấy. .VaÌxơ sống 
lai khiến Vai-xơ hiều rằng; từ đầu Vin-li đã rõ mọi 
sự tù đây tàn bạo mà anh phải chin đựng. Và không 
phải tigầu nhiên lão Sváoc-cốp này thấy cần thiết nói 
với Vai-xơ rằng đã có những truyền thuyết" về sự 
trung. thành của Vái-xơ với Van-te, Sẽ“ len-bee, - 







: “ả chủyện đó, 








—:Anh Vai-xơ l Bằng « chiến công »` của. mình 
anh đã, gây nên không:hiết những .ì. „Bây giờ thì 
thả tướng báo muốn thử thách mỗi người chúng tôi 
về lòng trung thành với thủ tưởng, kệ ,c bằng giá 
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treo cồ ! — Lầo dười rộ lần và duyên bố :— I-ó-han 
Vai-xơ, -anh thất là người « phần bội » điền hình. 
đấy, anh như thế đấy I Đã biết phục vụ hết Jong và 
Yọt cao lên trên lất cả chúng tôi. Không khiêm tốn. 
Khống tốt. Bây giờ ảnh sẽ đi xa hơn nến không bị 
ấp. — Lão bảo trước về thân ái, tin cậy: — Anh 
nêñ “biết: Yấnè'nhiều-người thèm rñuốn thành tích 
của 3nH; và: 'Tring mến: đông. chỉ đưa tay. chơ anh 
bắf bà còn †ñuốm ngàng chân anh nữa, — Và kết 
luận: —— Những ` lúc nào‡‡ôÏzscñng có cảm tình đặc 
biệt, với: 'ảnh: "Tôi tin là3ănh: Biết . điều này - chứ f 


"hi. nghề Thấy mlững' Tốt nàỹ toát rà từ miệng 
một tên SS-ẽao cấp, Vai-xở: rú kết luận : sự có 

















mặt. trong tù của anh sẽ: hứa hị Ì'ảnh trong: 
tường ãi không ít giều'bÄO10tWa Hồng: thời, -lời 


bảo trước cửa Vin-li đã Bắt án _pHất, chủ# đặc biệt. 
Đăng l là ;Hành, tích. h, này, rất ""ghy hiệh, : sỀ h 





. Hen-kicb ah uc E 
dấu đình, hình.tmặt tr 


-Vai-xsơ đán mắt vào Hếà để trên bản. Và những 
gì añh-nhìn thấy tiên đó đều làn «nh trên, “dầy sụng. 
pướnlệ; Anh thú nhận với Hen-rieh; ‡ 


Cậu biết không, cải nguy An xhấy đổi vời 
người (lhb báo, đó, là cẩm giác. hạnh phủa khi. không 
thề thẳng nỗi nó.. ¬" 


ˆ.— Hãy nói cho biết, ho§o nghời tình" bảo. coi 
thường chính cả| chết, gọi hó là « mày », hoặc nhír, 
cậu thấy đấy, người tình đàn đầu hàng, tửo là rơi 
vào tình trạng quả kinh khủng vÍ sưng cường 

NÓ Í 


,tấm' bản đồi trên bản h ghi 


\ 


Tv— Đừng là trong tù hệ fhần *ính bị yếu đi, ~. 
Vai-sơ định thanh mỉnh. -= Cậu thử lỗi, (ôi đi đây.. 
Đúng là tôi. không muốn thề hiện sự ẩwu buồn trên - 
nét mặt khi chủ cậu sẽ nói VỀ tính cảnh bị: tẩm ở 
mặt trận... " 

>— Thôi được, — Hen.rich đồng w.Ÿ "Tôi %Ẽ nói 
là cậu bị đưu đầu nặng. Bệnh đau đần sau khi bị tù' 
Vầy, đó là-chuyện rất trnhiên/, CC 2 

Vai-xơ phải dùng rất nhiều 'lgM lực mới đẠp' 
tắt được trong mìuh nguyện vọng. tìm hiểu quá trình 
chiến đấu ở mặt trên phia Đông. Những, vấn đề 
này đòi hỗi sự chỉu đựng rất lớn về tỉnh thần, Tự, 
mang gánh nặng gi, tạo. 'vào động mỗi j đèn lại tự 
mình đối chợi với mình, thê n` những tì : cầm 
ngược, với. những, cái, đang chồng chất quái lếy tan 
hồn, sử căng thẳng như,vậy bẩy gíi đối xời Vaiˆxơ. 
là quả. SỨC : phải Í tiết kiệm trị lực... ˆ 
- “Anh đã tỉnh toán trước cách. đi xử: của a một 
nhân viên 55thành thạo công" việc, hoàn: toàn trung. 
thành với nghề nghiệp của mình, ' tự hào: vì được. 
tham'gia vào những bị mật-của nghề, .Còn đối với 
quản đội Đức thì đó không phải -cợ quan của anh; 
ta. Vì vậy khi bọ đồng sự bàn: luận trước. mặt anh 
X*ề các. chiến thắng bày thất bại của quan Đức, Vai~ 
xơ vẫn giữ được vẻ mặt bình thần điềm đạm đề 
tuyên bố mội lần xà mi mãi với tất cổ . tằng tình 
cảm của anh là yêu nước “hẹp hỏi và "chỉ hạn chế 
.ro:g các công tác, tỉnh báo. Anh không muốn phúng 
phí trí lực của mình váò các vấn đề không liên quan 
xẻ tiếp đếu công xiệc nghề nghiệp eù a anh.” 
Lời tuyên bố trử thành ñhgpyên tắc hành động 
nà hy ' của anh 2 không những chỉ tránh cho anh ˆ khối 
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phải khoáo: trên mình mớt mặt: nạ nữa trên cải anh 
đã niang, mà sôn làm/chơ bọn này phải kính trọng 
anh, như một; mgười có qui tác nghiêm ngặt đã đặt 
rà co mình. một:dích'cửứng rắn và rõ rằng ; chiếm 
được địa vị: cao trong ngành SĐ: Và không phải do 
có: những. mối quan. hệ mưn kế hay sự xở xiến gì, 
mà chỉ nhờ khả răng của mình luôn luôn“ hbàn 
thành mốt cách danh dự những gì trách ạ nhiệm drgành 






tắt cả bơm ch ng ẽ nhìh thấy đọ ng hoan bì. của 
nan bo ấp, š bẻ ï 


ko "Cầu. phẩi 3 Vượt quả. mối _tgùy Bàn) sày Và À tà 
thết: Người, r Ộ 


% 
dự, Sẽ kg 


- BlNgtaÌ sao Xi tổ: Đareioir 8. k 
Ảnh Tưng thang, trong thành, „hế. và s 


ˆ* Những: ngày gần dày Bóœlin. bị nạ, băm \ rất 
tàn khốc. Ỳ 


„ Những khối nha cửa sŠ xám đed lại. Trong BẢÓ 
bi, nha Ẩm ướt lạnh lẽo như tưới hầm mồ, người: 
nằm ngôn ngang, những người-chạy xuống lòng' 


N 
tư, 4 ⁄ 
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đất $¡. đợt ném bom thường kỳ. Hàng loạt khi nhà 
hiến hành gạch vụn. Chỉ côn trợ trọi khung đen xì 
thẳng đứng của những bức tườn# đá: cồng vòm 
giồng như những ngôi nhà cồ đồ nát. Nồng nặe mũi 
chảy khét mùi gạch đá va chạm nhau, mắt cay xê 
vì khỏi thuốc đạn chảy, bụi đá trận. ngập trong 
không khí như đảm mây cát trong sa mục. 


Ảnh đi theo cức phố im lừm hai bên ngồn- ngang 
những ngòi nhà bị phá nhấp nhô và những ụ đá, 
Nhưng lòng đường thị được dọn bất đất đá và thậm 
chỉ còn 'được quét sách, Đề đọn đẹp: toàn bộ, dân. 
Béclin bị huy động ra làm, họ “hhộn nhịp bên các 
chiếc xe trượt tuyết của trễ em và những chiếc. cáng 
gỗ để xếp, vào đó đất đã hay mảnh gỗ.- à ch, 

- Cai ˆ quản m #ug người. lày là bọn được - ủy 

quyêh của đẳng ‹ quốc xã thấy mặt .cho mnỗi -ngôi. 
nhà, mỗi khu nhà hay cả đường phố.,Bọn niày. 
đeo _băng tấy. đặc biết và 'bắC Êhước giet-ta-pô, 
cũnếý thích thủ với quyền .- trên đồng bào, 
của mình... Vệ CÁC “ở : 


'Chỉ cần một tên. tron£ lên “đuổe xã. này buộc 
tội ai trong ngôi, khu - nhà hay đường phố do: 
hắn phụ trách vì không đi làm việc, lập tức báo 
cáo kèm .iheo lời buộc tôi công dân đế quốc đệ 
tam về việc phá hoại nụ sầm:sẽ .đến tay phòng giet- 
tapô khu. Việc trốn tránh lao động ,nghĩa' vụ bị, 
xét ngang tội phần bội qùốc;xã. Chỉnh vì thế Béc- 
Hư mặc dù }ì ném bơm ñhưng giữ các đợt oanh. 
tạc trông vẫn còn «khá tốt». Hàng 2chụe vạn đản 
Béc-lin' thủ dọn thành phố. từ sảjg đến,tối để cho 
thê những nghĩa S của “đường phố Béc-lin hình 
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dáng sự đâo bới cồ đại nhưng rất cần thận xới 
các con đường dọn sạch sể. Bọn cảm quyều củs 
nhân dân “Đức có: thê tự do đÍ lại bằng xe cộ trong 
thành phố. ¬ 


vNhững chuyện này diễn ra không chỉ đề thực 
biệh cái không có khả năng là đn sạch hết tro 
tàn gạchyùn ở Béc-lin. ,mà cốn đề làm sạch dân 
tộc Đức khỏi các. phần tử đáng khả nghỉ, bất coi: 
người. phải phục từng, phát hiện những ai bất mần 
và thũ điêu. đủ. CN có 


„ikle: sầược x xẻm- ccÁc: bức ảnh chụp những Tgôi 
nhả đồ nát đã: dọn sạch như một bằng, chứng an 
ủi về lòng yêu nước cao cả và niềm tin không lay 
chuyền vào chiến. tháng củẩ _Hgười, Đức. " 


"Những Boócthan: Jại đem, đến cho quốc trưởng 
cả những tấm ảnh. khác về, những hgười-Đức dám 
nghỉ - -ngờ .vào.. chiến thắng của vũ khi Đức và bị 

treo cô trên: các. cột, đèn vì tội này.  ˆ 


Và-những ảnh chụp" này,có thề là bình tượng 
cho Béc-lin mùa xuân, năm 19445.. - 


' Trong các bài diễn văn. nhiều ` vô kề của mình 
Hớp- -ben giải thfcH với thị dân Eềc-Hn đề họ phải 
hiểu quá trình: biến đạng đang điễn ra trong kết 
cấu xã hội Đức vì việc bị bom đạn. tần phả ra sao : 
những tầng lớp giàu cớ bị thiệt hại vạt chất lớn 
nhất, và do đó, tất nhiên sự bất bình đẳng Về vật 
'chất ,Jng đang bị thủ tiêu, và chỉnh qua đây các 
cơ sở của xR hội dân chủ -- Hớp-beu nói, — đang 
được đặta: Trên những nuôi nhà đồ nát có dân 
các (hòng báo; « Công ly đảm bảo xây dựng nhà 
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cửa mới sau chiến ranh nổu nộp trước một phần 
tư trị giá xây dựng». Và cũng nơi đá: có các "khầu 
hiệu viết chữ to; « Nhiệt liệt chào mừng người 
xây dựng đầu tiên của nước Dức — A-đôn HitL-la;› 


Vakxơ dùng lại trườc các thông bảo và khỀu 
biệu như vậy, đọc chủng đưởi ảnh trăng mờ. 
Chững bị mờ nhỏa như nự cười trên mội người chốt: 


Anh đừng và ngắm nhìn hồi lậu -ở một trong 
các đường phổ đã bị biến thành. đống đạch vụn? 
những người đân còn sống sót sau vụ ném bom 
đọn sạch-đất-đá: ở lòng đường ra. sao trong khi ổó 
người thân của họ còn bị vài lấp 'đdưởi hầm nhà, . 


Wà aï ' trong số này: cỗ š: định Hi mật đào bởi 
vào hầm nhà:với hy vọng cử người hân vận. hày 
đù chỉ kéo xác người. thám xa“ 
cũng ngay lập tức chửi bởi, đưôi hộ. 

Nếu tới sáng đường chưa dọn: sạch, gHững - người 
mắc tội phá ngoại ngầm bị đ -ea đựa đến phông 
giet-ta-pô khu. 

Đó là giờ yên tĩnh. \ưưy nhìn thấy những tăng 
người đài đứng. chờ. bấn các vòi nước; : các của. 
hàng rua†i táng 'ngườiã bốc. đồ qưan tải và- xếp, 
chúng thành những -chồng cao sát. mái nhà, loại 
hàng hóa. này*bây giờ được. mọi người tránh 
nhau H4. ` ` 

Ở các vườn hoa hay công viên những ông: già 
bảo vệ dùng chôi quét lá cây rụng và cành: cây 
họa. tím, trước kia người ta 1 tưới cây bằng vòi ống 
dẫn nước.  ˆ 
__ Những 'người kuông nhá cửa ngũ ngay trên 
ghế đá hay trên va-li, 
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Trong bộng huàñg hôn mở nhạt nét mặt người 
cũng xạm đen lại như dính tro than. 


Tường gác. ngôi nhà còn nguyên vẹn được đán 
“đầy. cáo trđnh quảng cáo rực TỠ.. ` 


„ Saú đó. thành phố lại ' bị rụng chuyển. bởi 
những loạt. hơm. nỗ. -  ˆ ".. 


Nước Đức quốc. xã trong ghiến lược chiến 
tranh đã lin đưa vào “chiến tranh chớp nhoáng, và 
mọf phương liên chiến đấu của Đức đều là vũ khi 
tấn công, Khả năng chiến. đấu trên lãnh thồ của 
Đức hoàn taàn- bị loại trừ.khỏi -hệ thống kế hoạch. 
Không. có: # nghĩ -phải tăng cường + 'sẵn 'xưất súng 
củo xạ, lọại nà cử hai mghìn phát mới cho một 
phái trúng. Đó ,là k4 lành, quá lớn. đề trả chơ 
việc bảo vệ nhãn. đản, Đố, . 





Khi trên Đầu trời, xuất, biện hàng đàn mấy bay 
niềm: hoin, chẳng cần khỏ khãä Vaixơ cũng xác 
'định lướt lửa: phòng. không. của Béc-Hn thưa thớt ra 
S0, nó thật. đi6ng nhự những loạt pháo bỏng it ởi. 


Những: phi đóàn mấy bay nêm bom thả xuông 
đéc-ln khối @hất nồ của nó một cách có tồ chúc 
và từ tir đề đồn bom đạn một cách dè đặt có tỉnh 
toán chỉ vào nơi các dàu lủa đạn cao: x#@`khỏ nhận 
ra, Chúng thẩ bom xuống“các khu vực ki nhàn 
đân lao động.. 2 r A= 


Chúng đánh vào Béc-lin công nhân đề làm vho 
giet-ta- pò- đỡ vất và vì họ. Thn kiếm những người 
chống phát xịt ở đây làm g1? Những xác, chết. dưới 
cúc ngội nhà đồ nát không làm cho ai phải lo 
lắng, cũng không cần phải chôn cất, ¬ 


` 
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Nhìn màu đỏ lóe của. các đám cháy, trhhững 
khu công nhân đầy khỏi lửa tang tóc,;Vai-xơ cắm 
thấy những cơn giật động kinh của thành phố bỊ 

rang chuyền, bởi tiếng bom nỒ. 


` Những: -khu nhà máy thuộc cát công-xeo-xi-ông 
nẴn. .ở vùng hầu như khôòng-bị va chạm, chẳng 
khắc, g\ được luật lệ bất khả xâm : -phạm bảo vệ 
quyền sở hữu bá thà, người chết jà đủ. ˆ 


Thành phố im hm như. bị bổ hoang. Dười hầni. 
nhà, nhì trong các hầm mồ, eụ già, phụ nữ, trẻ 
em nằm ngồn. ngang, ¬ .. 


Các. phi. đoàn mảy bay nếm: bói: `yấn. tiếp tục 
thả: bom Thành: thạo. xuŠ Tin 1 
một phiếu. “đá. bị t tác 















khí rung lên 
ng chiếc bà 


hồ. tyÖn An 





“hong: không kRi" “880” 
trên các tầng: nhà cao... 
những. mảnh băng BÌÁ.- 


Tiếng gầm rít ca động tự máy 'hay tiến lại 
ần, ảnh. đèn phá. màn xanh lơ quét theo: và hầu 
như cắt ngăng. khối không lồ bằng, chiếc. lựỡi-sắc. 
bén của né ra khỏi bầu trời/ và ngôi. nhà, “không, 
khống phải ngôi nhà sụp đồ, mà cái mảnh, trời đen 
bị cắt ngang, này đồ xuống ÿ đường phố, 


- HỆ choáng tuy Vai-xơ: đứng dây. Anh _kịp đến 
đượp cửa vào bến xe điện ngầm thì đúng lắc tường 
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ngôi nhà khác từ từ nghiêng đi và bỗng nhiên ập 
cả khối đất đá xuống. 


Dưới lớp trần thấp của đường xẻ điện ngầm 
không SÊU Tắm, . trên sản đợi bằng đá mọi. người 
ngồi, nằm ngồn ngang tụ lại chật chội.. 


ˆ Tường lát gạch tráng men của đường : xe điện 
ngầm có đán các tranh quảng cáo cá ngợi những 
“hàng Bỏa bánh kẹØ; rượu bia, tiệm nhây, mời đến 
thăm các tiệm vui và.tiệm ăn nồi tiếng. Các quan 
chức cửa cảnh sát quấn sựxđeo những phù hiệu 
đồng hình ' bán nguyệt trên ngực áo" đọi đèn pin 
kiềm tra, giấy tờ mọi người, pha trắng của những 
chiếc đèn, này có sức. mạnh chiếu rọï, chắc thế, 
cho nến-đầu người nghiêng 'đi tránh ánh đèn tiến 
lại gần. nhự- tránh cú. đấm định nện vào đầu họ. 


- Cảnh sát quân sự lợi, dụng các cưộc riếm bom 
s phát hiện những ai thuộc loại động viên toàn 
ĐI: HIẾN niên và cụ giả. 


- Ghúng kiềm tra những nơi tránh bom thường 
xuyên hơn là tiến hành bắt bở trong nhà hay ngoài 
đường pHố. Chẳng bận rộn lắm và lại làm việc.an 
toàn “hơn trong nơi kín đảo, không vội vÃ vk 
Không sợ bom. 


+ Chũng pháf hiện ra Ở đây cả những người bị 
thương tồn về thần kinh, Loại người này được 
chở đi trong những chiếc xe « Chữa bệnh. ›à, và trên 
đó bị tiêm thuốc ca-]li xi-a-nuya vào tìm, theo qui 
tác tây sạch chủng tộc khỏi loại thấp kém, hộ 


Bọn: giet-ta-pô la 1ñ lỗ mũng. Bọn quan chức 
cảnh sát quân sự tô ra có- giáo dục hơn, những 
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«kể phân chiẾn » bị phảí hiện ra thị qhúng mời 
thuốc lá, Còn những ai đi giày cao cồ thị chúng 
cắt đứt dây buộc đề những kẻ bảo vệ tương lại của 
quốc xã không nghĩ đến chuyện tÂu 'thoát khi bị 
dẫn tời địa điềm tập trung, 


Không ai kêu gào, rên rÏ, chạy lộn xộn khi vang 
tiếng ầm của ruồng bố. Họ sợ bị nghỉ ngờ là tỉnh. 
thần thấp kém. Các bà í tẹ củi người thấp hơn trên. 
những đứa con nhổ của mình vì linh tính mưốn 
ly thân mình bảo vệ chúng. Họ hằm ngồi, đứng 
bất động, "Tặng lễ như những tù.nhân trong phòng 
giam sau khi bị kết ản. -À 


_ „, Từ trước tời giờ Val-xơ Sôi sục cắm thù bè lũ 
Hit-le chỉ vì nhân dân Liện- Xô. Nhưng bây giờ anh 
thật muốn trả thừ chủng vì cả nhân dân .Đức nữa, 
những người. đang b† bom đạn: đe dọa này. 


Vai-xơ biết rằng với của bố thiJấy trong khoẳn 
kiếm chác được bằng chiến tranh, bọn Ăitle đã 
đôi kéo nhiều người Đức. tham- gia vào những tội 
lỗi của chúng. Bọn,này trả lại cho bè lä phát xit 
Hit-le những phụ nữ, thiểu nữ bắt được ở- các vùng 
chiếm đóng đề làm nô lệ. Chúng tạo nên,sự giàu 
có Về lương thực bằng cách bóc lột người ở những 
vùng đất cướp được và đây họ vào con đường đói 
khát Gần ba triệu người đưa từ các nước châu 
Âu làm việc như nỏ lệ cho bọn Đức. Họ xây dựng 
nhà cửa, đường sá, cây cấy. cho bọn Đức:. 

Nhưng tất cả những lợi lộc nhận được từ tay 
bọn cầia quyền quốc xã đệ tam đành phải lấy 
bằng hiện vật: không phải bằng đồng xu po-phê- 
ních, mà bằng những người cha, người chồng, 
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người con mặc quấn nhực. màu đồng gơ-phế-nịch. 
Sự tuân khuyến. Tưng của ,quấi x xã là nhữ. vậy. 


_*® 





-P@ lap AjaLxờ ñhhế" thấycy XÃ- 'siftE hi: chỉ có 
một cải có'thÊ :chấm-đùt:hãy sự đaữ khô của dân 
tộc Đức, đó là ;gHiến :thĂng của quân đội: 'Liên-xôy 
(đờn “tập trưng sẽalim: đầu, và :đẽ bẹy' chủ nghĩa 
phátxÍt như đấp bẹt đầu con rắg: -độc bò. ngoằn 
ngoèo cuốn: xòng trơn: đen. thân: inihh nước Đứe và 
đang tiếp tục bóp: cHề những" người'com yêu qui 

ủ ; tron phòng. -giam giet-ta.põ. 


thể được #\ đây? ( Gái đạy nhất 
anh. cô: š-thệ tự tô :phép HÌnh. làm,: đó là ra lệnh 
cho bợn sĩ quan: cảnh: Sát quân sự ngay lêp tức ra 
khỏi hầm. tránh bom. Ảnh bắt, „chúng đi kiềM tra 
đường phố như. đề ,PBI hiện € cÁC chỉ điềm viên. của 
đối phương. - 


: Anh: đuờii bọn dây T8 'nghẠi - và tự anh cũng đi 
ra: theo chúng, Quay' nhìn lại :Vai-xơ nhận thấy 
những s người toàn điện » bị cướp bỏc tiễn" anh 
hằng cọn mắt kinh ngạc. và sủng sưởng, của hhững 
người .bị kết án tử hình. Và. chống nhiềế, được 
thn bồng..  ~ 


' Đoàn máy bay đầư tiên“đã trút hết 'khổi gang 
thép, Những ngôi nhÀ bị bon phá Ìàm sụp "đồ đang 
lặng I8. bốc cMủy, hom lửa đốt thiêu chúng. `' - 


Phirơng pháp ném hom này, phối hợp bom 
phá. với hom lứa, bọn đồng mình h goi 1 1á «đánh 
cốc-tai », 
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Val-xờ đi ra một phố không oòn là phố nữa, 
những ngôi nhà đồ nát ở hai bên bốc cháy như 
phún, thạch của hỏœ diệm sơn phun từ lông đất 
lên. Anh đi giữa đường nhựa vung, vÑi đầy mảnh 

.kipb như đi trên ' bằng giá hị đập vụn, ..‹ 

.' Những: ngôi. nhà ở đồ sộ chỉ-cón là. đốnh đất 
đả, giỗổụ như bờ lo mà bờ thành đá. Đị su n 
xuống bãi cắt, ' 


..?! 


Những bờ tường còn Qjê: vẹn đứng ngất 
ngưởng như những mộm đá. nhọn. “Trên khu vực 
sụt đả khỏi bốc vút lên cao, ở gần đảy Vai-xơ nhìn 
Ahấy những còn gười. gầy | trời xương cởi trần, họ 
đang đào chiếc hào giữa. khu nhủ sụp đồ, chiếp 
hào giống như của các? “nhà *khÄo cỗ đào trong lục 
khai quật thành phố cổ, là TA AvU 
` = Đừmi-tơri`I-vasnửtI sw " hghe thấy 
' một giọng bình tĩnh Bơi: khàn Chö năm người 
ra đây. Đã mỏ. thấy chỗ đao qua. sản, à: khóg. hơn. 


Năm người: "bò ” Ta. khôi. háo. xà nợ lưng YỲ, 
những chiếc xà “beng” năng bắt đầu +ư rờn lên các 
chỗ đồ vỡ, HỆ: , ' 

Thân mình và quần 'áp bám: _ bại vôi ghê 
Chân khẳng khiu như của Toài cò sếu; bụng lép kẹp. 
Nhưng, nửa thân trên và tay, giống như các tran 
về cho học sinh “uờng. y hạc bi hận, cổ" các 
bẮp cơ. 

- _ Sau đó Vai“xơ nhìn thấy: Những e cạn Bgười sứo 

tàn như Ýậy bênh” nỗi. chiếc xà thép hhh chữ «'» 

hai đầu rất nặng lên, và anh cẩm thấy, anh nghe 

như quatiếng kêu loảng: xoảng của kim loại có 

tiếng kêu ken két của các bắp thịt của những nguời 
+ x 

"` 11 














đang. cố gắng làm huyện siêu phàm. Chỉnh họ, 
đúng thế, cũng phải giống như sắt thép về mặt 
cửng-chắc. _ 


“ở “đây tù bình đang làm. việc 5 cứu u những 
người bị chôn" vùi trong cáế, hầm nhà tránh bom. 


Xung quanh, Ì là "bọn S5 đội mữ- sắt đứng. trông 
coi, . tay ' giữ đây,xiích đàn chó săn đen. Lũ chó 
rung người và đứng sát vào Chân bọn cành giữ. VÌ 
sợ lửa và iếngầm. của, bom đạn nồ từ xa vọng lại, 


= Bọn $§ “chiếm vị tri ở.các-hố bom ` nồ đụng ra 
hoặc chỗ kín bẽr những. BỒ: tò cao của các ngôi nhà 
sụp đồ. Qua tất cả, những bái, độ" thấy: rõ bọn này 
khống những sợ: người n ö.đồ trong, số từ binh có 
thề chay trốn, THẢ sợ cả mỗi. Tghy. hiện của cuộc 
anh: tạc Hới, T..: ¬ + 





, 


-Những: đội cửu. "sấy gồm n người “Đặc chỉ làm 
việc sau lúc :báo an:phòng: kuông. Còn tù bình thì 
bị Từa đi làm cả đáo đang. bị wếnm-bom. .  ~ 

- Nến xÀ bồng xuống „ mọÏ người bắt đầu phá trần 
nhà, Táy chân Họ cuốn bằng, vÄì, trên thần mình 
lầ những chỗ máu t:đen Tại vì hị thương ,đo các 
mầu phụ tùng sắt hay cạnh sẲc. nhọn của 'đá gây 
nên. Nhưng thật kỳ lạ, trên: khuôn mặt khô quất 
.đầy nếp nhãn già nua qủa hợg không thấy lộ ra một 
bóng dáng nắn chí. Họ sôi nồi Ïa ðò nhau, thì đủa 
trồ.tàl khôn khéo và thành thạo, Hình nhữ họ mang 
trong ]ông đầy nhận ¿hức về tầm quan: trọng của 
ông việq của cái nà bây giờ ở đây họ ] là những 
người qưan trọng nhật. N ¬ 


\ _ 
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` Vaixơ xót xa và sung sướng nghe họ nói tiếng 
Nga, quan sát xem họ nhấn mạnh vẻ Rinh trọng gọi 
nhau bằng tèn của bố, thịch thủ phát âm các từ 
trong lĩnh vực xây dựng, trao đồi với nha đề'0m 
ra kế hoạch, hợp. lý nhất đào lối đ[ xuống hần 
trwnh bom..... _.. 


. Là những con tgười trần như nhộng, gầy cờm, 
trông họ giồng như những nô lệ thời Ái.oập cô đại 
lúc xây đứng Kim tự tháp. Công cụ lao động của họ 
cũng thô. 'thiền gần như thế. Chỉ eở-lao động của la họ 
thì nặng nề và nguy biềm hơn thôi '- -. 
Nịc — -U+a:: Một giọng: tấn công .vang lên, ra 
Các đồng chí, bắt. tay vào! — Một: khốilớn. bị lật từ 
nóc khu nhà đồ nát đảo. lộn lăn xuống g;đưởi. 
¬ Vakxơ khỏ "khăn lầm: mới Xịp nhậy: tránh: ta. 
Anh-hiỀu; khi làm Một việc cố gắng quá sức ngời 
đề hất đề khối gạch. đá những Eon người này :cõn, 
cố gắng hất đồ hỏ sao cho tên sĩ. -,uan Đức đáng 
ở dưới nhìn họ phải bị Ì thương, : 
Một người quát to lên; - 
— Thế nào, đồ bọ. chỏ, ll “Nhấy- tránh rồia ? Đã 
hợc được cách chạy trốn chủng tạo rồi I— Và đệrn 
thêm một từ rất đục 'ñu: raà lâu lắm rồi. Vaixơ 
không nghe nói.. c.na “ f 
Tên bảo “vệ đến chỗ Vai -Xơ và. sau khi xin Tối 
ngài sĩ quan, hắn khuyên Vai.x# tránh rà xa đôi chúf: 
— Làm việc như lũ quÏ, _ hắn nổi vờ; Vaixơ, 
— ấy thế mà không ăn cắp, thậm chí nhẫn ở tay- 
người chết cũng không thảơ: Và nếu có lấy (hì chỉ 
lấy thức ăn thôi, Bánh.mì, theo kiều Nga. Ghắc rằng 
chúng đã, bị điên ở trại tạp trùng tồi. Nếu như con 


xi7 si” 
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người bình thưởng thì đã lấy: Nhẫn thí có thê dễ 
Šâng ¡ nấu ái, Chúng tôi chỉ khám xét phía ngoài thôi, 
) —=k đồ trứng. rận I — “Đúng giọng' chỉ huy tử 
nhân nổi tó với: tên bảo. vệ, — Hè. ben đị-mia ! Bit- 
tẻ- đi Jân-tee Ý @é—.⁄. To. . 

` Têp bẢo: vệ tháo?chiếc đến: bïn treo: sau "nút đây 
“trên: cúc áo, và trước ki trao đện, cho, từ nàn, báo 
với ¡ Yaixơ: ' 


— Ở, đã: phá được đường nhằm rồi t~ và mỉm 
sười hứa : —Bảwgiờ” xem chúng kéo người Xa sẽ erất 









1= 


yên. tẩy nhan đưa. 
hững người: dừng phía 

Thế 6i ủa hàng 7 “Nhanh lạn" “hàn, rất, đường 
nhựa XÃ cần tụ đặt, thành Hành), , 


Những người Đức không bị thương tạt gU ra khải 
“hầm - cuối cùng, ' “Trong, số 'h 6 một viên. đứng 
tuồi. Tên này lấo vÁo - lịnh bảo`yê xà tay chỉ sang 
phía, người tù bình gù' lưng, cÍa to: lên: - ` 


~ Tên, kia đảm đấm vào Tigỹữc Tai Đây, hủy 
hiếu đẳng viên của tạ đầy ! Tawa lạnh ngay lập tức 
cho tên khốn kiếp này một bài: “hợc, Xi chỗ t Đưa 
súng đây cho ta, ta tự... 


¬ 
Chỉ huy tủ tính tiến lại. Mật nhười Can, tóc bạc, 


nét mặt trí thức nghiêm nghị., Người bày: hỏi tân 
bảo vệ bằng tiếng Đức: 


Ƒ}—]——Ờ--Ỷ-Ỷ-Ỷ-Ỳ-Ỳ-ẳẳẵđna 
(1 CÂu này nhiên âin nguyên gổo theoˆ tống Đức có 
nghĩa là '. Đường hầu: đã phá ƒ Cho mượn đèn pin ! — N.D. 


14 ` 


su - Chuyện, gì xủy la thế M ` 
“Tên :bảo vệ nội: 


c¿ Tên näy của tộtuy tDAy đám đánh ngất cố 
vẩn ở: rong hầm trừnh boio, ˆ 
Người chỉ huy quay lại phia người tù: còng lung! 
—.Va-xi-li ch-na-tô-vich,, thực hạ) chứ ? 
` "Người công lưng Gau có nỘi? " h 
— Đầu tiền cửa người bị Lhươi ng, rồi. .đến trẻ 
em. phụ: nữ, Còn hẳn,— hất đầu về . pha tên. cố 
YĂn, — thì chen lấn loạn xạ, ipuốn chui ra đần xiên. 


Thế là tôi kêu h gọi. hân gi tr ật dự: Xoài là có đấm 
một. : 






kh 








vấn q: uát, — lừng 
kỹ luật, — 'Ý MUA 
.khỏi bao. 


_Yai-xở tiến, lại -phịa lên. cố văn : Th 


“ 


—= Giấy t tờ của' ông ?, TU Tnhh 











. Tân cố vấn. .hãi lòng mỉm. › cười My ví ray rút tờ 
giấy chứng minh thư, 


„tủ ` ẩ 
Vai-xơ không thêm mở xem] bốn “ở vào, đủi, nói 


ngắn. gọn... NT SỨ, xẻ Tế 


¡uy ù tả chó 





¬ Pióng giet-ta-pô khí s. gii 
ông Đụ không.?. š Á 


NT - Nhưng đi» sao 0? Thưa ngài L) quan. 1, 





Z 
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— Trước mặt tôi ông. định tước vũ khí nhân 
;iên “bảo vệ. Và ông sẽ chịu trững phạt xứng đáng ` 
7ì hành động đó. — Quay sang tên bảo yệ, anh 
sông giọng khinh bỉ : ~Gò8 anh cũng không ra gì cả. 
Người ta tước vũ khí của anh, mà anh thí hành động, 
1hư: - một tên hèn nhát! - Ảnh 'ghữ số hiệu tên bảo 
rể rồi ra lệnh :— 1iầy dẫn người bị giữ này đi và 
3ảo cáo về các hành. động tội lỗi của hắn ! Đi. » 


3 Và Vai-xơ đã bổ đi rồi nến như lúc- đó chiếc xe 
sọn không chạy tới khu nhà cửa đồ nát này và Du- 
5ốp. không-uhây từ xế Sa, Âư, quần áo của Du- 
?ốp:phủ đầy bụi :gạch. ° 


tớ 


` Chỉ huy tù binh: đứng nghiên trước mặt Du-bốp 
và áo cáo “bằng tiếng Đức. < cán 


` 


— Đường vào hầm đã Tổ, đất tùy nhà đã 
được đưa từ hầm t tránh bom lên mặt đường. 


-— -Nhà số một trặm hai Thười. ba ra sao ?— Đụ 
bốp hỗi.. ¬ 


vã s. Cân có thuếc hô. ' ` số, pin 
Tên De - ĐÈ: “lâm gì ? * 


*— Mọi người làm việc, — người chỉ huy huồn' 
rầu nh — nhưng tưởng hư sẽ bị đồ, và khi đỏ tất 
cả vã hy sinh, 


-,— Anh chắc đã biết, tôi không có quyền. chờ tù 
binh thuốc nồ, — Du-hfp nói. 


, Người chỉ huy nhún vai : 


— Biế( IAm sao được, thể thì người của cả các 
®ng lẫn của chúng tôi sẽ hy sinh. 


"` , 
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— Ta đi xem sao, — Du-bốp khinh thường vẫy 
' găng tay ra hiệu cho hai tên linh đi kèm anh. 


Vai.xơ quyết định ở lại, Ảnh đi sang phỉa bên 
kia đường, và không vội vĩ" đi theo Dusbốp cùng 
người.ch‡ huy tù, Một bức tường rất cao nhô vút lên 
trên những ngồi nhà đồ nát thành một khối phẩng: 
Du-bổp và người chỉ huy. đứng Hi chân. nhớ và 
trao đồi gì đó. - - 


~:Xê-ri-ố-gìa !- — - Đồng, nhiên người chỉ :buy 
gọi. — Xê-ri-ôzgia ! : 


Từ tốp tù`binh một thách tiện gầy _ bước ¡ Tạ 
và đi về phia- chỉ huy - + 


Sau`đó Vai.xơ nhìn thấy: người thành: 'niễn. 
khôn khéo nhữ một chuyên gia trẻo, núi bắt đầu leo 
lên theo - sườn vỡ lở của bức tường. Ngang" bạng 
anh ta buộc đây nối cuốn' vào- thột ống kim Tỏại tuy 
theo độ cao anh ta. trèo. mà nhã đây” T8: : 


n quên tới đỉnh bức. tường: anh: thanh: niên ngồi 
xuống kéo đây cho lên bằng: dây con và chẳng dây 
chão này vào giữa bai khoang cửa sồ..hị thủng. Anh 
ta kéo dây chão lên và cuốn. chẳng nó lúc thì quanh 
sà nhà, lúc thì. giữa cáo khoang cửa số. Xong công 
việc, anh ta muốn tụt xuống theo đây. chào xuống 
đất, nhưng người chỉ huy qui to: , : ` 
— Đừng.có liều, tôi nghiêm cấm 1. ¬ giết TỶ ^ 
Người thanh: niên ngoan Rgoĩn “xưỡng. theo 
sưởn tường. —~ ` acc 


- Sau đó tủ, binh, bất tay cầm đây: chño và theo 
lệnh của chỉ huy” kéo Ki Â đợt một. 


+ 
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Bức tường lung lay rồi. sụp đồ. "Tiếng đồ sầm và 
cột bụi lớn tùng lên. / 


7 Du- -bấp đải. chân bước tránh- nơi tường đồ, mặt: 
đề tợn, môi mirn lại. Ảnh. dừng lại, bắt. đầu phủi 
bụi trên người. 


— Vai-xơ tiến lại ' bên 'Dư bố. ˆ ¬ 


" 
Du-bốp: đứng thẳng người. vẫy vừa kảNG thấy Vai~ 
xơ, anh nói ngay: x Xeủ s 


t— Tuy thế vấn đè chết một.— Xuh buồn xầu 
vẩy tạy một cải và: bỗng: nhiên nhở ra, ngạc nhiên 
kêu: — cải đấy. ài Câu, bị: treo cô Tồi. cơ mà ? 


. HC TP, À 6h đã kháng, đánT. 









quay. ra,” suy li ‹ 


.bài bắt đầu. xin: SN: tạở. Đất rung ST 
từng đám bụi đá lớn: bắc len vì sức giỏ: của làn sóng 
tiếng: nỗ, Những qua lấn bụi VaÌ-xơ nhìn thấy mọi 
người vẫn đảo hào đề tìm chỗ thuận tiện ' hơn ' phá 
đường xuyên vào hầm tránh. bom... SỐ š 


'Cuối' cùng Du-bốp quay Ta nhưng. hước hết 
nói gỉ đó với hai ten đi kèm, và rồ ràng là đề thì 
hành. mệnh lệnh củn Du- hốp; hai tên. này vội vũ 
lên xe bổ đi, Sau dó Dubốp gọi chỉ buy Rạ bình hồi : 


+ Người của anh làm việc ;đã” hai ngày đem 
không ăn uống. lùi đóng cho bảo vệ£đưa -họ về 
trại chứ ? “ 


` 
s 
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— Không, — chỉ huy nói. — Sao lại có thế thế 
được ? Ở đây đưởi lòng đẩt, eon người 2 chẳng đạng 
đau khồ là gì! Tại sao lại bỏ? . 


` Du~bãp* trầm ngà suy nghĩ, sau đề: “sôi nồi 
lên, khuyế ên, 


_— Hãy phá |ối vào. ở kia kìa, nơi:có biền đề hiệu 
bánh kẹo đang bị lung lạy. “ 


N 


_— Chúng tôi không đủ sức làm việc đó,— - chỉ 
huy nói. — Có thề sau đây những người muốn...— 
Nồi đề nghị: — Ôẳng bấy) ya Tên bú cho bảo/ vệ đề }e 
không cần trở... N; : 

- Du-bốp gàt ( đầu xà'ra “giệnh lệnh chỏ: tên. bảo 
vệ. Và chị sản đỏ mở: th bên: Yaksy và: ahìn 
vào mất .anf, tuyện Đố củ ¡ 

— Chả, này thật Tà cậu. cối sống; đí thám € chỉ 


không thê. biều lộ rẩ ước 'Yớhtcậu riữa: ""ế h .. 


Ảnh m mở cửa xe cho 










Xe quay lại đón : ụ. 
Vai-xở. ù . " 
— Ta sẽ nội chuyển sả, `. _ 
Suốt đọc. đường họ` im tú, ghi thỉnh Thöẳng 
Hiếc nhìm vào mắt nhầu, " ¬- 





Trên khu vực họ: vừa đi khói cuộc Oanh tạc _ 
tăng lên với sức Immạnh mới. _— 

Mặt trời mọc tô điềm hồ -Yan-đây-e4hành những 
màu sắc hồng địu. Vại-xơ: cắm' thấy, thự trước nhất 
anh là một ảo ảnh, ¬ 

Bên bến tàu có những chiếc xuồỒng nhổ. và 
thuyền thê thao Đằng gỗ... " 


¬ 
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` Xe đi xuống-sát bờ sông và đừng lại bén bãi tám. 


_Đu- -bốp. vẻ quạn tâm đi lên cần, đạp chân vào 
cửa Ta bãi tấm. Anh buồn rầu: nói : « 


_. Ta tắm tái đã, » >~ „và gỗi luôn quần áo.. 


- Nhìn thâm hình lực lưỡng đy bắp cơ của Du- 
tốp, "Yai-xơ nhận xét: 
Vi, dự Tuy-nhiên. cậu. kiỏe thật sàn bạn g2 

— Trước khỏe, — Đu-bốp nói. — Còn St 'giờ 
không phải là máy đó nữa. — Xoa những hắp. Cơ. 
căng lên “như böng-crô-két,. -Du-bốp than phiền, —- 
Thần kinh, Ảnh Bay một lức và sau khi lao lên cầu 
nhãy, anh: phẩy: xuống. nưở # sửo. bơi sải. 


uhốp hà đười. lêy 








"Vaixe: quồï“n mới đuồi 
anh tức: giận. Nồi: Kế vo : à 
" Câu § Sao, loạn: tứi la Z. & "` Ẫ 

- — Thế sáo.? -Ðu-bốp. hoảng hốt, hối lại. 

s ~ Chẳng l& cỏ thê bơi sãi: được Mỹ Ộ =_ 

'>—'À, xin lỗi, quá say, sựa thôi, — Du.bốp thủ 
nhận: Kinh tởm phun nước - TR, ti : — Bất kỹ,lũ 
khốn kiếp giàu có nào -cũng tắm è » "§sy cả 
nữớđcng sặc mùi nước họa. ˆ.. 


“` — Bó là hoa tm,— Vai-xơ giải thích, anh sau 
đầu lên hit mùi thơm, — Đỏ là mùi hoa tỉm!. 

`— Thế Tại sao lại tổa mùi thơm — Du-bốp bực. 
mình: nóï, — ĐR tim thấy. thời. gian tỏa. hượng 
thơm rồi l 


. — Thôi anh bạn, nói thế hg gì, hoa không cớ, 
lỗi _ cả I ` 








, 


1ã0 \ 


-'>—- Chẳng lẽ hoa lại có lỗi, — Du-bốb bất đắt đĩ 
"đồng y. Rồi lặn xuống sâu mãi không ngol lên. Sau 
đỏ ngoi lên, anh: thổ đài hơi, tuyên bố về sung 
_sưởng : c Còn ở đười sâu nguồn nước lại lạnh buốt, 
_ ahà, "nguồn nước lạnh làm sao, và thật đen tối như 
đong nó. — Bơi ếch về phia bờ, quay đầu lại finh 
quái hồi :` Thấy tôi ngụy trang đúng .. chứa ? 
Không kém ' cậu chứ, giảo sư. 


Hai người lên bãi _bơi, "nằm. trên những tầm gỗ 
'ấm vỲ được sưởi ảnh mặt trời. Vai-xơ nhận thấy: một 
vết sẹo mới, vì bị thương trên mình Đu“bốp' mới 
liền đa còn: rất mỏng, nhăn theo nhứ s. vắng sữa, 

—Yết nầy: cậu bị đâu Š, vi 5 Ác 

_Dubốp bất đắc đĩ whịn khấp người : ". 

* A- h 
- — Đâu: 'chứ, Lý đến: hững - vết nào ? `. : 

— Tất. nhiên” "hững ` Sất mới nhất, - : In 

— Thôi cũng. đứợc, - 'Dạ bốp: muốn n Yrh trả 
lời,- — Vẫn sống thôi Kã THÊ 2 sếp” 


-— Nhưng vĩ sao chứ So 











Du- -bốp im lăng ghấy. lát mủe 'một vốc nước 
uống rồi cất giọng "khăn "khăn mói : 


— Tôi cùng, đồng đội đột nhập vào khu Do-tháĩ 

ở Vác-xô-vi, nhưng đại chỉ sau cuộc nội dậy, lúc mà 
hầu như toàn bộ các' chiến - bịnh của họ đã Bị. giết 
hai, ^úng. quanh rực eháy, mọi; -người từ các tầng 
gác cuốn đệm cho cơn nhỏ và ôm lấy; nhảy xuống đất. 
Nhưng tiều liên từ dưới xả vào họ... THế là tôi tồ 

chức phòng Dgự. Thiếu nữ, thanh điền toàn là học 
sinh. Tôi tự xưng 3 Bối Nga. Lúc đỏ họ kuông 


k lài 


tín - phải gọi một ông giá đến. Ống eq có hôi đã 
sống ở Nga, và Thằng định đúng. Thế là kéo ông 
cụ đi: theo ` lắm phiên dịch cho tới lúc ông cụ bị 
trủng đạn .ohết,' Nhưng ông oụ đã gây được uy tín 
cho tôi, THội người bắt đầữnnghiề theo. Bọn tôi quật lại 
lũ phát xIt, và những em côn Ít tuổi bò đến chỗ 
các xác chết đề-lấy vũ khí, -đẹn ;được, ' Tôi quái: 

«Quay lại » nhưng chúng không: nghe. Mà vì đạn 
bắn, các mảnh dập vào đá bắn Ta. `Còn- đỏ “hoàn 
toán chỉ la trẻ em.— Đưa. lòng bản. tây, lan trần. — 
Bọn Đức bắt đầu dùng Đhảo s sẵn nhện “của tôi, Mật 
mảnh đạn xuyên vào vai, 'AMã tối THÍ: độc. thân bên 
súng: máy, ki cễ SỐ: hai, và số b8, - 


‹ Thế“ cồn nhóm, “ 


\ 

— Nhóm dì? Nhóm gì ? -Bãu còn, "nhữm. nà, 
mất j lối cHin' mươi _phần'trăm tuân: 'số- -`Một trợ thì. 
bám theo' đôi, anh: chàng+ hàt nhanh nhẹn, "chẳng 
sợ gì hết. Tôi chỉ: vừa dày, ếân ta “cách ` sử dụng vữ 
khi, thế. là xong — hỆ' bắn trủng., Tôi Nền băng cho 
cậu {a, Ấy: Chế mà bằng Nếng Ba-lan, cận Ìa giải 
thịch: «Xin lỗi, —cậu ta nói, ~ anh không phải bắc 
sĩ,anh cần phải ` bắn I gRồi bò về phía. niếp mái 
nhà. đề: tôi không tôm được và. chết` Š đẻ, bên ống 
máng. Saư, đó bột bà già cùng con gái đến 'làm xạ 
thủ số hai cho tôi. Gon gái là bảo sỸ, băng bỏ vết 
thương rất nhanh, nhìrng Rhi (ôi bị th vương lần thử 
ba thị cÃ hai tae-con họ đã Ủy sinh röj. Chẳng hiều 
bằng cách nàa tôi được kéo xuống bàn nhà, nằm. 
thoải;mái ở đó rồi bỏ ra, Lãi bắn tiều liên, yên hộ- 
cho cụ giả, phụ, nữ. và trổ eụi trốn hết vào trong. 
bầin nắp thêp của "hệ thống cống rãnh. Šaà đó bọn 


“V, 1 









* ⁄“ 
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Đức dùng súng' phun khói làm -họ chết L ngất, ở 
trong đó, ` 


_ Còn cậu Ÿ 


-— Thì tô† vẫn sống đấy thôi, Dan đâm bọn phát 
xt đi lại trong khư Do-thải trống trải, giày ủng 
chủng cuốn ngoài bằng vải đề không gây tiếng kê, 
và hê bắt được người. còn sống là đánh cho bằng 
chết. Đề au; toàn cả nhân Yôi chủ yếu hoại động 
bằng đao, hết sức tránh nồ súng. Cuối cùng thì 1 iệt 
Ìữ, lăn ra bất. nh nhận Sự, 


Tỉnh dậy nhục .) trọng một hang đất, tàu thân 
được. Kệ bó cần. thận: Thị ỤA- mọi. tin chăm sóc 
làng tốt, văn, on, Cậu 







gu dấy 1.Ghính 
họ ở đỗ cũng “không “thổ nồi ~ _thiếu không khí, 
Câu biết không, thế TM Chia xẻ. “bãnh mã, nưữớc— đó 
là gì, nhất là khi. không lấy: #ì 'đề thở,... Thế „mà tôi 
— một tay không Iồ'ở đó, răng. “nghiền +ken két vì. đau 
và hít lấy,cả. chút: không, ®khi:cuối cùng. Tối bè rễ. 
khôi đó. Tôi thấy tr trẻ Sm, đang b bị xanh nhợt bị thế 
là bò. - v - 


Và c cậu tưởng. tượng xem, "bỗng z nhànn gặp Y& 
dỉ-xa và Dla-sếch;. .Hợ đang bò ra khỏi cống.dẫn 
nước, Té ra, họ đã cưa pgẩy các sang, sắt từ 
đường hầm ra sông ViEtuyn để chạy, Nhông œi 
được cứu thoát đó là người không bị chết đuối. 
Thế là tôi đã hoàn toàn kiệt;lực, rồi: Họ kéo tôi ra 
khói đó bằng cách nào thì không: biết, _`" 


Khoảng bai tuần gì đó trôi qua, cùng với họ tiến 
bành một vụ phá boại không được cần thận. lám. 


139 


Chuyện thì cũng thành nhưng pfet-ta-pô có về như 
đánh hơi“ra. Tôi nói bống gió với Bri-gbibta * bỗ. 
về léc-lin chắc là. không đến. nỗi, nào, thế là cô ta 
vỗ tay: tán 'thành, ˆ 
' - ĐuSbốp củi đầu,lầu Đầu nóí: 


Z — Còn nói chung thì tì đó, HN) khu Do-thảï 
mọi chuyện Tạ SaO, "thật không có khá năng kề hằng 
lời nói cen người được t— Nhìn mặt hồ rồi. Du-bốp 
nói thêm :— Và. biền. khơi cũng không đủ đề gột 
sạch khỏi trí nhớ. Thật đẩy: — Đứng dày và mặc 
quần áo. Từ Bac-Hn cỏ -ô-tô: du-lịch- đi lại, bến 
đỗ. riêng ở ngay bêñ# khu. Do:thải Vác-xð-vi. Khách 
dụ lịch được hướng dẫn viên ởiải thích và tiên khiển 
nhữ trong Tập. xiếc, 6 ó › thế, đó đà. đân.‹ các biệt thự 
ở. 2 Ái VÀ siêu 


cá - Thể bây: giờ: cận Lược li P vài bọn Đức ? 
_ - Vại-xơ hỏi, ghị un ¬.- 

K.. ~ Thì thấy đấy; — -D-bếp miễn cưỡng mí văng 
nói: — Tôi chỉ huỳ theo tuyến « Tốt-tơ- » các đội cửu 


sắp gồm người Đức, nhưng chủ yêu. là. chỉ huỷ 
tù Xung N 


_=. "Thể thì sao ? nề: „. 
Du-bốp mắt cỡ nói : 


_— Người của lu lúc đầu thỏa thuận sẽ gi tôi. 
Người có tồ chức lắm, cản hiều, không, quyết định 
được công bố. Thế là tôi, tẤt nhiên, rất hồi hộp : ) 
nhận quyết định: viện cớ gì đó xử bằn tên khốn kiếp 
này trước toàn thể tù nhân tr onỳ lúc đạng cửu sắp. 
nhưng đề mọi người đều hiều: đồề`!làm gì. Bắn 
xong rồi, tôi nói: « Đẩy, một kẻ mồm miệng rất 


-# 


B W Nhàn, ` In v 





Ý 
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xấu », Và rõ rừng chỉnh mọi người đã nheo mẮt 
nhìn tên khốn kiếp này. Một ngày sai cñP huy th 
bình. đến hồi : « Thưa ngài phụ trách, ngài đã bắn 
chết một đồng chỉ của chủng tôi, anh ta định làm 
điều xấu cho. ngài .hay sao ?» —< « không phải cho 
tao, mà cho: chủng này ð — ¬ tôi nói vợi anh ta 
như vậy, : : 

. — Bọn tôi nhìn thẳng vào mẮt nhau rồi mỗi Ãi hgười 
bỏ đì một nẻä. Thể là sau đó họ bổ đuyết định này : 

Cỏ rất nhiều khả năng ' khử “tôi, nhưng: họ không 
sử. dụng. - \ 

— Thể 'Ế quyện chạy Gốa không ?. 


—.Tất hiền: s6. @ 
nhếch mép, Cười. - 


—] Nhưng thuyện 


đến cậu? + ¬ 


Chư sao n nữa Ï— Dà-bốp 












: tê nh hông sân 


— Tại ¿ sao o7 Tài lập hồs sơ (eo o mẫu, y và 'Sho tật. 
tả hồ sơ : nói là -đã: tôm được và _giếtTại chỗ; tôi. có 
quyền làm tất cä chuyện đó. Còn một số thì tôi ghữ 
vào đanh sách chết troug lúẻ ném bom baý Bị sập 
nhà, Tài vụ của tôi rất phân. mỉnh đối với khoản 
này. — Rồi nói về ghen tj:— Qua tất cả tôi cảm 
thấy : họ có tô chức Đảng và tồ chức gi đó,-họ tự 
quyết định bao giờ và ai sẽ chạy trốn. Họ sống có: 
tỉnh tập thê. Còn tôi đối“vớt họ chỉ như. quan tốt — 
chứ không phải hà người, chưá 4 được là. một quản SỜ, 


— Này, nghe đây, thể tại sao họ làm việc hăng" 
như vậy °. 2. : 
— VI họ cứu người, 


` 
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— Người Đức, — Vai-xơ nhắc: 

— Cậu: nới lạ. — Du-bốp nỗi đồng. — Cậu biết 
khử mang trễ em bị đè bẹp'tử trong hầm sập ra thì 
khò: ng thề nhìn: được; tựa hồ như đó là người ruột 
“thịt của họ, lũ trễ con đó. — Thở dài :—. Đấy tức là 
kết cấu tám hồn người xô-viết: nhữ vậy. Và aí sẽ 
_dám núi: trong x:$c này đó Tà điểm yến mu mạnh... 


x 


:-< Thế cậu chỗ ra sao ? 
—: “Thế. nào # Thị: tôi coÏ như thể, 


"Hai người ngồi xỡng lên: chiếc bàn con SŠ/SRh 
ngoài tiệm cà phê: chưa có khách đến vào- giờ sớm, 
này' Tên hầu. không: dần :hỏi khách, dọn cà-phê, 
°bán ni sữa, THẤẾ ong, nhàm tạo và hái xuất bờ 
nguyên ` chất: nhỏ-- xiử, băng: Móc khoảng đồng 
IHƯỜI. TỦ cai “ồn 2 vn 


ĐÐu:bốp Xông miệt sụt sphệ rồi. khinh, bỉ 
nhấn" mặt. . cán 


'#= Cái thứ nhệc nồi. Lng tấty Đm) tối hơn là 


VN 





kiếm bia thôi. N 
— Cậu #ao thể? Bia sảng sớm Ñ : đây không 
nÏ thế đâu. v À NY 


+ Thế thì súp bắp cải hai mưởi bổn giờ nà 
: _ Thôi, đùng cá ngốc nghệch, — Ÿai-xơ. nỏi, 
: Du; bỹ p nhìn bẪ trời vẫn đục vì khỏi _ lửa các 
đám chứ, .khắp nơi elitn trong ảnh hồng' như 
máu đồ, tức giận hỏi: ; 

— Câu by, giẢi thích øbo ồj một điều. Bạn 
động, mình đang oanh, tạo nước Đức. Nhưng tại 


, Ñ %; 
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sao sẵn hrợng công nghiệp nước Đức không giảm 
mà ngượt lại, vẫn tăng đều và mức sản Xuất cao 
nhất về mắảy bay lại diễn ra đứng vào lúc ném bom 
dữ dộï nhất? Và toàn bộ việc, vn drang đỏ nhấp 
chống chúng tạ. _ 


— Những bọn đồng mình đánh trạnh _ không 
phẩi vào các cử điềm mà chỈ vào nhân dân: ;Đức, 
nhằm mục địch khủng bố nhân dđận' và reö rắc 
kinh hoằng, — Vai-xơ nói tiếp ý nghĩ của Đu-bốp. 


` — Nhưng: gieta-pô, khủng bổ nhân: đn tới 
mức ném bom cũng-chẳng. có nghĩa lý gì! — Duy 
bếp nói. —/ Mỗi “đây: chúng đã, Tiềm. chế hơn, ba 
“đục vạn người. _Ÿ cau hiều không, - đêm hôm 'q"a 
tôi đã ìhẩy: chủng chở ra mặt tfần: phía "Đông. nhữn§: 
khầu đội lưu động thuộc: hệ ` thống ' phòng không 
Béc-lin hÃng các toa. tàu chế sửa của Cộng ty/« Bôn+ 
lê » và bằng ô-tô. cửu hổa: Béc-im` Còn trước . đây 
đã đưa sang. đó nhiều. đơn v] cao xạ ngànH đường 
sắt. Tôi. chưa kê đến cát Phi đoàn máy bay. chiến 
đấu ban đêm đã - được” huy. động từ, Tực.lượng 
phòng không Béc:lin đi phục vụ mmụe địch „này. Tức 
là bọn đồng ninh phải nói với hề 1ä, Hit-le ; « Méc~ 
xì (1) vì sự giúp đỡ to lớn ấy », ~ Du- -bốp.nhăn mặt: 
lại như bị đau răng. — Một chiến lược bần thỉu, 
4ôi nói thật với cậu đấy Ï Đáng lẽ phải bề gậy xương 
sống của nên công nghiệp” quản sự : Đức thì Qhúng 
lại cùng với bọn. giet-ta- pôi đánh -vào' thường đan. 
Bọn đồng minh táng cường khẳng bố: bằng má 
bay, còn bọn giet-t apô bằng cảnh. Sát, Vài người 


- " 


———— — h ' 
. PT Méc-xi : Tiếng Pháp, có nghYa " tâm ơn... ẢNĐ, 
„` ¬ v 
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dân Đức không còn chỗ nào nhích chân vì tất cá 
nhữnu -chuyện đỏ, chỉ: đòn ra. mặt trận hay sao. 
Chúng quét sạch bằng phương pháp toàn điện. Và 
cũng lừa ra mặt trận phía đông. _.. Về dữ tợn nói: — 

Tôi có đến một nhà máy quân. sự, xem thôi. Những 
người Đức đang làm nghĩa vụ lao động phải tối 
tầm mặt mỗi zï mỗi ngày làm việc mười hai giờ. 
Bắt đầu có báo động phòng. Không, vẫn phải làm 
việc, Đấy tôi ngÌhĩ,- nhân dân mãi! THực ra là gì? 
Không có,oanh tạc; mà ai bỗ máy là phá hoại 
gầm; thẳng đường đến trại tập trung. Trong các 
vùng cá nhà máy thì thường, trực không phải là 
pháo ‹ caõ xạ mà là các đội tuần tra giet-ta.pô. Đấy 
là: toàn. bộ. bộ: Tây: "Những. nhà máy quân sự lớn 
„Zhất nằm. ố ngoại ð; thanh, phố, và đồng mình 
không ` Tiệm bom” HH -đó,“ VÀ, Không 4 phải. mực 


na... 


TT~— Cụ thề là an. 


TT ~ Chuyện lặt vặt thôi, = Du-bốp mệt mỗi nói — 
Đánh cắp thuốc nŠ từ công trình:'xây dựng hầm 
tránh bom cho một tên cao cấp, và thếnà sử dụng 
theo chức năng của nó; - . 

..— đậu lại có nhóm rồi à?®- SA T v 

v— CÓ, còn nhỏ - thôi, ›_ Du-bốp nói lắng.. ~ 
Nhưng, các đội viên rất dũng cảm. 'Tắt nhiên tôi 
giáo. dục đề không có chuyện tự động không - cần 
dhiết. Mới đây đã khử một tên qiân điệp của « Ban. 
tham .mưu Va-li-a » của cậu. - 

= Làm thế nào cáo cậu phát hiện mọc) ra đên 
gián điệp này? 


` 
` 


Tý 1 


— Có người của ta, liên lạc, cho biết nhận 
đạng. bảo rằng tên gián điệp này sẽ đến Béclin 
bằng xe lửa cùng. tên đi kèm, Ủộn tôi đói tiếp 
long trọng, bằng xe hơi. Chở đi, Hồi cũng như mợi 
khi, nẻm bom mà. Thế là bọn tôi đỗ lại bên một 
.hằm trảnh bora mà tôi xây dựng theo đơn đặt hàng 
đặt Điệt, nhưng còn chưa giao cho Rhách hàng. 
Thế là, xuống bầm. Hỏi cung. Rồi kết án. Tất cẢ 
đều theo qui luật;cỏ qui định Bẵn böi,. Du“bốp 
lắc đầu. _ Tôi thì không thề. Tâm hồn s khô héo 
đi mất. Cậu là sắt thép háy sao mà chịu nồi cái 
nặng nề như vậy ?2— : Du-bốp nhún vai. ~ Tôi không 
-thề hiều mồi: một điều: ở trong ` tù. cận tự đày ải 
“mình làm -một, tên Đi cáo thượng đề làm gì? Có 
thề: như: gỗ cửa Nun-le cho động Sêclen.bec của 
câu, và mnặc cho. chứng 'cào xé) Hhau: Tội # đi mò 
vào chỗ roi vọt. " Sài 





Vai-xơ nỏi : 


_ =— Năm ngoài giết-ta- g6 từng] bắt điệp ví viên của 
Him+e, bọn. tử các cuộc đàn: phản: ngoại giao mật 
với các đại điện của tình báo Anh.và Mỹ-trở về 
và kết tội bọn này đã chuyên chở phạm. pháp ngoại 
tệ vào trong nước, Himxwle đã ký án “tử hình bọn 
này chỉ vì chúng đòi. báo chồ, Him-le biết việc 
chúng bị bắt. ` 


_~ Rỷ luật đấy. ! — Du bóp nhẹ mép cười. 

— Không, —. Vai.xơ nói, ~ không chỉ thể, Đó là 
phương pbáp nghiệp vụ Tnật của chúng, l 

Không đề bản thân: phải vất và vì những kể 
phạm sai lâm. Còn có cả những phương pháp khác 
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nhanh chóng hơn. ,Chúng không phận +#2t ñi về 
tên nhàn viên này cả nếu hắn phm sailầm. Chí 
việc đưà bắn đến. chỗ bác SỐ Được chủng đậu — 
thể lệ xen, Tà vs 





: „ } ` Rðy nh, Ý bụ bóp tòa tay Xã Ơ,- — CẬ¡L, “hãy cố 
gắng trở thànH. _qang "thép. boện tgàn ở chỗ bọn 
chủng, '” Sứồn Yầu nói tñem : — Và chứng ta không 
nên. gặp nhấn-hữa. Tôi là. người hoãn. So không 
cần thấn,, đôi khi: lầm việc thô. thiên tắm, - 2. 
vẽ ^— Thế. 'sồn Bri-ghit- -Ía ra sao? 
_*Treù nét mặt Du-bốp - lộ về trìu mến. 


¬ 'Khòh#: sa chúng: tôi, | VẤN - sống thôi ‡, — 
 ghiane ngừời % 


_~ 









,Đhứng. tôi sẽ 
Niến thị tốt: Lúc 
đóŠ tôi sẽ khai ` kh #&Ho.eh th một công. đãn. 
*iên-&ô, the6 mgi,qui định. sửa luật: pháp. , và hỘC 
_ Những Bi: :ghic” Gỏ. đồng ÿ không? - _ 

% —“Tôí sề thuyết phục, —! 'Du:bốp tin: lưởng 
"nói. — Sẽskó đủ điền kiện 'đề viện lỳ dơ.-Lúc đó tôi 
sẽ bộc lộ hết bử tranh tuậc 'đời rhình thước cô tạ: 
Sẽ -không. cố thủ Bi Cô. bi SN, bên, với ` cải 
tốt lắng. 

Vai-xơ' đứng lên chìa tayra chơ làn, 

— Thôi thì tĩnh biệt, —'Du.bốp buồn rầu thể 
dài, ~ Tôi đã trở nữu mắt bình tfnb rỗi. Trước kỉa. 
không hề sợ chết, còn bây giờ thì rất kháng muốn, 
Quân ta càng tiến lại gầu cảng thấy chờ dụi khó 
khăn hơn... 
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Gu-xtáp tổ vàc nhà Vai-xơ ơhăm Anh và nhứ 
đề hải xem. những kể tham gia vụ bạo động b2 
bị giam tới anh đã. gây gho anlt cắm xúc LẺ ĐI HIẾU 
` 'Vaixơ khinh lì nói: ớt: No c 

sh Đảng thương hại nhất. “ 
Kbônà. nhìn.Vai-xơ, Gnezthp nóÏ:. H 
"— Đề cửu, các bạn của ,mình đã bị-bÄt khôi tội 
tử hình Stao-phen-bee đã định tiển hành vụ ám hạt 
quốc trưởng theo. sáng kiến HN, từ hôm muời 
nrột thẳng sản, \ + `, ễ _ vớ 

—: _ Nghĩa biệp ghe ke nhi -" xế xơ "'nhếch 
Xuờ cười. cv ` 

— Tẻ Tạ, "một nên n 
động, ng :xuy: 


+ 








xin sách. biến chế ¿ sữa đe : 
z— Thì ông ta có. hồ, tông lc nật vụ, của ¡ tỉnh 
`ở đỏ đâu: Hơn nữa, ;Han-xơ: Spây-đen, trưởng | g bản 
than, mưu của 'thống- sớái: độn hp, . dã khai 
báo chỉ huy của mnình..- ki : 





..— Nhưng, hình. nh, Rômamen hy 2 sinh trong 
vụ đồ xe ô6-tô? `+( + : - 

—-Phải, đăng thế,.—- '6u- "tap, đồng.ý, — và rõ 
ràng là đề ông ta không khổ sở vì thưzng 'tích sau 
vụ đô xe này, rnột nhận. viên đã để nghị Töm-tiên 
uống thuốc độc, thế là Ông tạ nghề, theo:::-- › 


_—> —Ảnh “từng Phi' châu, thể tà: kết thúc không 
.về vắng như vậy l : 1 
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- — Một hồi Rôm-men .là người “thân. tín của 
quốc' “rưởng.. .— Gu-xtáp nhắc. 


Vai-xo tô mô nhĩn vào mắt têh này, hỏi: 


— 'Đúng là ông muốn nghe ý la kiến của tôi khóng 
phải. về Rôm-mán? „ „+ 


_ T_ Tất nhiều; không ghải về Rôinmen, Thà về 
họ, —-Gu-xIÁp. hất đầu. ~<. 


;~ Thực chất: — Vai-xơ mạnh đạn nói, — theo 
chỗ : tôi hiền quả các 'buồi nói chuyện: của họ với 
nhau thì những kẻ lãnh đạo vụ bạo động đã thông 
qua quyết định đầu hàng phương Tây đề san đỏ 
bất đầu tấn công ở mặt trân, phía qĐông. Đó chỉ là 
một: mánh khóe: quâii sự :chinh trị đờn thuần, và 
chỉ thế. thôi. VÀ: mặc `dù “họ đã: tiến hành ảm sát 
quốc, trưởng, nhưng: "họ lại muốn sau đó tải sinh tư 
tưởng. quốc" trưởng: với uức độ hoàn toàn to, lớn. 


— Qua nhận vật nào? ˆ ¬¬" y ` 


"¬ — Tôi cho rằng qua quốc trưởng mới. Nhưng, — 
Vai-xơ châm biếm "nhận xét, _ 'Hớp- ben đã xúc 
định chinh xác vụ- -bạo, động nậy. tiẫữ chuyện 
cđiện thoại %5. 


` 


Ga-xtáp ï im lẵng một tát; saU đó thân một khuyên 


cả, Nếu như sếp chủng ta có hồi ông câu như 
vậy, tôi cho .rẰng lời đáp của ông' theo tình thần 
này có (hề làm sếp {hỗa mãn. Vì, nó dũng cẩm, 
thòng mình và chứng mịnh sự “sảng : suốt của ông. 
-— Xin cảm ơn, — Vai: -xơ gật đầu. 
Gu-xtáp mỉm cười, 
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— Cho. phép tôi trao cho ôdg phong thư bí 
"mật. Hãy ký tên trên phong bì và ngoài Ngày 
thing ra, đừng quên ghỉ rõ thời gian.. 


` Rhỉ Ổn-xtúp đi khổi và Vui-xơ mở phòng. thư 
ra thì anh thấy chỉnh tờ- giấy mà trước đây trong 
]ần gặp gỡ. đầu tiện, Van-te Sê-len-bẹc đã “cho 
anh xemi.‹ Bảy giờ chỉ khảe là có dán ảnh. Vai-xơ 
vào chứng ĐA 


Luệt _ 


sống tnươi tư. . nÍ sy lở 





Ti cả: thận lhŠ VäExơ lại. sang: “Thầy: s 'Lăn 
này anh.có nhóm `ba lên đề sai 'bảo. Nhiệm.vụ của 
anh là đón tiếp và thu, xếp \ 'chỗ ở cho những “tên 
đi đến Thụy Sĩ và xÁC định xem có sự theo đổi: não 
đối với bọn này không.. Ngoài: ra anh phải tiếp 
các giao “thống .viên từ Béc-ln sang và trả bọn 
này trở về, kề cả việc xem xét các chiếc cặp chì — 
tủ thép niêm phong — bằng lưới 'thép trước khi 
trao chúng cho các giao thông viên hay nhận - từ 
tay bọn chúng,. _ 2. 


Nếu như tài liệu đặc biệt quan tróng. thì những 
cặp tủ thép này được đặt thêm Thìn 'dẹt, đề “hô, theo 
giờ. Trong trường hợp giao thông › viên bị giữ lại 
ở dọc đường, mìh.sẽ nỗ đê, thủ tiêu cả tài liệu 
lẫn giao THỈNg" viên, “ 

/ 
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§au khi ihận được cặp như vây, Vai-xơ phải 
miễ ngăn. ngầm tròng lưới thép, ehỗ cưứấ mìn, và 
bằng chìa.kBóa đặc biệt làm đồng hồ naịnh đừng 
lại. Sau đó ánh chuyền cặp. chơ người cần thiết 
khí nào tiến giảơ thông viền lên đường anh sẽ lên 
giay đồng Bồ mìng. những?bằng . chia. khóa khác. 


-YaLxơ nhanh chóng” nghiên vêu” -rạ- phương 
pháp 'cho phép lấy giấy tờ ra khỏi cặp và: chụp 
chúng. Tuy “nhiên trong khi „đó anh cần phẩi đề 
đồng hồ. mìn. tiếp tục. chạy, mặc, 'dù các, giao thông - 
viên thường haỹ. mang cặp. đến: tbậm- trễ vàmìn có 
thể  nồ: -trong lúc anh: tiến, "hành công việc. của. 
mình. ` Hăm đồng hồ :mìn trước khi bắk đầucông 
việc thất sẽ nguy: biêur:: thi” "Biềm: tra. mặt đồng 
Hồ bẻ thể phát "hiện ra rằngT lÌH-] A biến thành an 

TÊN "này “ ễ- có trách 













- ĐỀ số “khẩ-năng theo đồi kiềm tra các 'chiếề. 
cặp tủ thép“ không. bị khỏ khăn đặc biệt Vai-xợ 
đề.nghị tê chỉ huy “tủa ' anh: phụ trách SÐ. viặt 
một đoạn phim nhỏ: vào chỗ ' nhãŸ định: tủa cặp. 
Trong trường hợp-nếu cặp bị mở thì có thể dễ. 
đàng nhận ra yì phim bí ánh sảng lành: hồng. Anh 
còi, nghỲ.za bẫy lang chứng: đùng một lọ: phun 
bột đặc biệt không nhìn thấy vào lưới, Nếu như kề 
nào chạm vào lưới trên đó sẽ fn lại vết. dây, ' 


Ở Thụy Wĩ, Val- Xơ Sống một cuộe sống. của 
người YẤt cần thân, nghiêm khắc, đòi “hỏi cao với 
bắn thân và với những kể lắc. Anh tổ ra cố gẲng: 
đặc biệt và say sưa với công đáo cũng như thụ bút 
vào việc tiên§ khiến cho bọn nhân viên phải khó 
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.ca vời anh tì (ích Ít đlao đu, quả nghiêm khẩg 
và cầu toàn quả niức, 


Thời gian thì cứ ngày này qua ngày, kháế chậm 
chạp kéo dài như nhau. Trong suất thời gian này 
bọn Hitle đàm phán với bọn Anh và Mỹ về việc 
ký hiệp định. Đa-lét đã tráo trợn giấu liên-xô thổa 
thuận với bọn Đức về hòa ước riêng lễ, Và thời 
gian này hầu như ngày nào Vai-xơ cũng' gửi phẩm 
chụp qua liền lạc về Trung tâm. Các phim nàỷ 
chụp gì, anh không biết: anh không oó thì giờ. đề 
đọc tài liệu bằng phim chụp. 


Vào ngày Bộ ngoài ` "giao Liên-xô tbay mặt 
chỉnh phủ, Liên-xô trong bức thư công phẫn gửi 
đại sử Mỹ thỉ ra rầng «trong thời gian hai tuần 
lễ, sau lưng Liên-xỏ, nước đang chịu đựng gánh nặng 
chủ yếu của cuộc chiến tranh chống Đức, có tiến 
hành các cuộc đàm phán giữa một bên là các đại 
diện của Bộ chỉ huy quần sự-Đức với một: bên, là 
các đại điện của, Độ thỉ huy: Mỹ và. Anh», Vai-xơ 
đã lại ở Béc-lin rồi., Anh không được biết về bức 
công hàm này, cũng không được biết nội đụng các 
tài liệu mà anh thưởng xuyên gửi bắn chụp được về 
cho Trung tâm, Và thời gian có mặt ở Thụy sĩ sau 
này anh nhớ. lại như một thời kỹ buồn chán ẩm 
đạm nhất đời anh.. D 

Bỗng nhiên Vai-xơ nhận-được chỉ thị khá kỳ 
lạ của Gu-xtáp. Anh phải đến gặp những người thu 
thập sách cô và tìm kiếm các sách, bản chữ viết, 
tài liệu viết về boạt động của các tồ chức TuẬt vụ 
đã từng có trong lịch sử loài người. Cần phải 
nghiên cứu tỉ mỉ tất cả, dù cho là các sách viết tay 
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thời trung cồ về những tÖ chức tu hành. mật baƒ 
thững sách bảo Mỹ hiện đại về tỖ chức «3 K», 
sách vở về Jồ chức cách mạng Ý thế ký 19, về cáo 
tỒ chức chính trị tôm giáo. châu Âu thế kỹ 18, về tô 
chức "tôn giáo. trưng cỗ lếclắng, về tờ chức. triết 
học, tôn) giáo Anh thế 8S: - 






1 5. 
lại: còn thú vị: nữa và, chờ khả năng quen Tiết. với 
nhiều nhà : sửu tầm: : sách, đầy to. "bận hiểm có. và. 
những, hẳn chữ viết cô. : 


trở 'Qua viên trông, coi: thư viện tồng YÁ Bêc-lin, 
Vai-xơ được. °biết: rẵng "ngay đữ n 

bại của - quân Đức ỏ ở: ˆ h 
lệnh tìm kiếm các: sách có tỉnh Gghất. nhựa vậy cho 
Bắn” sử đụng: riêng. 'ai-xơ -đề. nghị viên này lập 
đạnh: sách những cuốn đ chuyền, chỏ. CN ‡ch 
và nếu cỡ thê, : à 














h : Sìr[ việc. C này vời độ. chinh 
xác kỹ Tạ, thêm: 'Ÿ đồ một bồi hắn được YFaœ 
nhiệm vụ: viết nội đưng Šác sách như vày đề tạo: 
điệu kiện đã. đăng cho: Hãy-đơ-r Ích nghiên củn,- 


.„_ Viên này đặc biệt có ý kiến tốt` về, "sách, báo. 
Nhật theo đề tài nhứ: vậy, trong đa) Tnô tả đủ mọi tồ 
chức mật vụ khác Nhau: sòa Nhật. Vai-xơ nhờ + 
trước đây Hớt-xơ cũng đã từng nuhiền cửu ở Nhật 
hoạt. động của các ngành tÍụh háo và: đã viết luận 
án Xề*hoạt động này, kết quả là được nhận cấp 
hiệu khoa bại 6. Khi anh nói vời lên trông coi thư viện 
điều này hữ) \ hài lông nói rằng đã có vinh dự giúp 
Hớt-xơ viết luận án. Vai-xơ trả ông rất hận cho viên 
này về ° SỐC, sách và bả chữ viết thu thập. dys 
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trong thư viện tồng hợp và nần nà đề ughí hẳn giúp 
.đö: anh trong công việc như trước đây hãng giúp 
đỡ Hờtgơ.. -` 


` Một thời gi sau 'YaLxơ bu chu Gusián rằng 
không những anh chỉ thu nhập được những sách. 
anh được, chỉ dẫn mà còn lập được kiều như bận tóm 
-tắt đề sử dụng chứng _. L. 
Ủ 

Gu-fáp cần thận xem. xet' công | trình -righiên 
cứu khồng lồ này và tất ngạc nhiên về độ q. thỉ và 
phương hưởng dự đoán trước của nộ, Và Tỗ râng 
đề khuyến khich ,cổng việc Vai-xơ đã làm, -hắn. cho 
phép anh tự' huyền đến Van-te. Sê-len-bee toán 
:bộ tài liệu thủ thập được, sách báo, bản chữ viết và 
bản xuất Lxử sách được: đồng ‹ cần. thận lại. x 


ến „ k và. tao 'chỏ 
thường trực. các hồm: „8 ` sÁch : và, kẹp” niêm. 
phong bản: :chữ `vị .: L. thị lệnh ˆ Huanh 
phải chờ ở đây. “= _ , 












Thường trực bộ đi một, bác, sạn H đÓ: quấy: Tạ 
ngửa bàn. tay: ra. “yêu đầu : Š - . — 





_— và khi xcủa: ông!, Mà - hà cR nhí, TỦ + Mệnh ho 
Vai-xơ đi theö "hấu dẫu canh, về phía hồ" và sau đó 
chỉ tay về phía. tặng cây: Hãy, đi thẳng, 


- Xui-xơ. đã định đi thếo Eướng: chỉ dẫn; bỗng 
nhiên một giọng tiới nhỏ, bắt. anh: -aờng: đại: -.. 
.*—~ Đứn lạL! ¬. | 
Dưới bóng các o4 dễ đấ“ sặ" šẽ-lẻn-beo . ngồi 
trên ghế đá, bêu cạnh Tả “thả trợng Him-le. Trên 


c.A 





{ 


1U 


bàn trước mặt chủng là Mộ: chữ viết tay của Vai-xơ 
đề mở. _ 

“Vai-xơ đứng nghiêm và báo cáo với Him-Ìle về 
bản thận. 
_—— Hím+ ngồi đó, hai tay duối đặt trận =3 ghế, 
chân bắt chữ ngũ. Hai mắt kinh lóng lánh lạnh 
nhat. Cồ nhỏ, đa nhăn nheo vai hẹp, và cái ghê tởmn 
nhẤt đó là đôi tay nhỏ bé như của đàn bà, móng 
đánh sơn hóng mầu hồng: Trán to, trắng và đầy 
mỡ; má xị tròng lả lướt, tai vòng. 


_, Sê-len-becđưa mắt chỉ bản chữ viết: 

>. -.—= Thủ tướng hoan nghênh công việc của anh. 
.;Vai-xợ lại, đứng nghiêm, :bất động. Chà, giá 

như. anh có súng! Mặt anh tái đi vì sự táo tợn... 
ˆ Nghiêng người sang phía qHữmle, Sê-len-bec 

nói, tất đầu về phía Vai- -KƠI Ủ o. 


Ngài hẩy.nnhìn ảnh. đai xem, nữaỹ Hp từe sẽ: 
thấy tgÃi đã làm ého Người, của tôi run sợ vì sự 
kính trọng ra. sao,',:vˆ.. <: và 


HìÌm-e cười Ì rộ lên, nhưng 'mắt hẳn vẫn không 
mất về đờ chết. ki hồi Siề giọng bất ngờ 
trong trêo: 

— Thế này thì anh phải BỊ _. cò thôi ? : 

se Vâng, thưa quốc trưởng của tôi. 

Him-le về “nhít không nhận thấy rằng hẳn cả 


được phong chức quốc trưởng, hơi vườn về phía. 
lrước để nhìn kỹ mặt Ÿai-xơ, hẳn hỏi. - 


— Thế tại sao anh lại không bị treo sà?Yì anh 
đã vi phạm luậi lệ ngoại tệ cổa quốc xã cơ. HÀ. 
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—. - tôi có MỖI, Hìnn quôe trưởng, — Vai-xơ nhi 


: — Thế đẩy, -- Nim le nói, — NẾu anh sòn 
sœho chúng tôi mội nguyên cở mới nữa, chủng tôi 
sẽ nhở. đến tội lỗi này của anh, và khi đó anh 
không thoát khỏi giá treo cỗ đâu. — nay sang 
Sê-len-bec giải thích. — Tôi chỉ tin vào lòng trung 
thành kửi nó dựa trên ự sợ hã¡,.— và hất ty, v 


_ Vai-xơ đuổi tay chào, quay người, nện gót giày 
và theo đường trồng cây hai bền đi về phiá cửa ra, 
cố gắng đi vững vàng và chỉnh xác . 2ˆ 


Khi anh về tới Bismác, Gu-xtáp chở anh từ lân 
sung sướng báo tin: 
» 


— Äin chúc mừng, ông: ông, đã gỤ, được cảm 
xúc tốt cho thủ tướng, » 


Ngay từ trước kh -Va-xờ bận việc tìm, sách cho, 
Him-le anh bỗng nhiên gặp lại Hắc-ke, nguyên: ‹điện 
báo viên của « Ban tham mưu. Va-li-a». Hắc-ke đã mặt 
quân phục giet-ta-pô. Hắn kê chọ Vai-xơ ngĨe rằng 
đèm rạng ngày 23-11-1943; khi ngôi nhà giet-ta-pô ở. 
Bec-lin bị ném bom; ngôi nhà số.8 phố Hoàng thân 
An-bơ-rếch, thì-hắn đang ở đỏ, trên tầng ba, đại 
bản doanh Ban tham 'mưn của Him-le, Và sống -sót 
thật như. “mệt chuyện: thần kỳ Í _ ` 


Đề tỏ cảm tình đặc biệt với Vai xơ, Yì trước 
đây anh đã giúp đỡ hẳn, Hão-ke tin cậy thông bảo ¿ 
-_ — Trong lủe ném bom tất cả đều chỉ lo lộng 
đến việc làm thế nào cứu lấy xác mình. Những tài 
liệu quan trọng nhất bị chảy, nhưng không ai 
nghĩ đếu. z 


` 


k$ 


— Còn ông? — Vai-se Lỏi.. 
Hắc-ke tỉnh quái nhây mÃt:,. . 

_— Lúc đó, ;#au“khi tất cá phản hội1 tôi, tôi bèn 
vào rigành -an ninh. Và trong đêm kinh khẳng đó 
đã, hành động trước. đôi việc ' đề đấm bảo ah toàn 
cá “nhân trong tương lại. +. Hắn độc%c nói : — Thế 
là bây giờ trong bợt tôi..có _khối đhứf {— Hân giơ 
nắm đấm ra. N ⁄ ¬. 


Vaixơ làm hộ. “không hiểu câu. nói bồng. gió 
của la Bác ke anh đồng tình nói : 


— Tất nhiện bây giờ, khi ng đã làm việc cho 
gietta-pô. thì cồn ai .đám-đe- đọa 8: mg nữa! 


— lỗ như. thế, ˆ — Hắ&k xổ 
tức. mời “Vai- -xơ. rể vào: nhà “hắ 








ˆ Qua tất cả các thứ thì thấy r Tổ làng: ở Lđậy- giữa 
Béếh- Húcrke' _cũng ` biết lo liện, cho bản thân, 
Phòng của “hắn" “chất đầy những đồ qui giả. Bàn 
cạnh đi văng phủ Bằng thảm lông N ai-xơ nhìn thấy 
chiếc tử thép không chảy, Mỹ sao, đồ tủ khêng đứng 
mà lại nằm trên sản, cửa úp Xuống, được tấm ' 
thẩm phả từ trên đỉ-văng xuống che .kín,- 


“- Tủe rh về VaÌ-xơ có ghỉ địa chỉ và số điện 
thoại của Hắc-ke. Còn về bản thân thì anh nói rằng ` 
chỉ đến Béé-lin trong thời gian ngắn, có: công việu. 


Chiều đó Val-xơ báo cho Dusbốp qua "hòm thư. 
mẬt, địa chỉ ,đỉủa Hắc-ke và khuyên Du-bốp lưu ÿ 
đến các thứ, có trong chiếc tả thép không chảy riếu 
ngôihhà qQày bị ném. bom và sa có khả "tững này: 
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Trong những ngày này Val-xơ được biẾt một 
„hiến dịth khả kỳ lạ tiến hành hình như theơ hi 
thị của Iiimave. Các điệp viên côa cảnh sát nhận 
được mấy 'nghìn bức Ảnh và hồ sơ nhân đạng 
những người yô danh nào đó. Phẩt phát hiện ra 
họ ở Báéc-lin trong vòng hai tuần 1Š, nhưng nghiêm 
cắm dùng vũ khi trong việc này. Rõ tàng có, vấn 
đề gì đỏ-ần nắu ở đây, và nhất là £ất quan trộng, 
„vi rằng phải hùy động tất cả các nhân viên hình sự 
giỏì nhật — “- ¬ 

Yai-xơ rễ vào phòng giám đố số-oñễnh sát và 
phản màn rằng hình 'như.trồng.số ảnh những 
người đang bị tìm kiểm do lầm lẫn nên có cả hồ 
-3ơ điệp viên của anh mà›việc bắt giữ là không 
cần thiết: - . ` "..... . xa 

__ Tênĩ quan cảnh sát đề nghị Ÿai-xơ xem loàn 
bộ số ảnh những người đan# bị tìm kiếm đề phải 
biện ảnh điệp viên nấy 7 ¬¬- 






lS 


l Chọn lọc. mãi. cắc tập “ảnh, tròng đó Yai-xợ 
thấy có ảnh mấy tênSS yà cả nhân Viên giet-ta-pó,. 
kề cả Hắc-ke mà anh quen biết. Xong việc, anh 
cám ơn téñ sĩ quan này về sự giúp: đỡ và nói rằng, 
rất tiếc anh không. thề tìm ra ảnh điệp viên của 
Tnình. Nhưng nếu -bắt được người tự xưng bí đánh 
là «Lu-na-tieh », anh ,đề nghị,tén sĩ quan gọi điện, 
ngay cho anh. Vai-xơ đã tin chắc chắn vào -dịy định 
của mình là ý đuhĩa của.chiến địch này nhằm 
-biyện tập những kẻ được tuyên-lựa đề làm «sóì trê», 

Ở sở cổnh sút trở. về, VÀi:xơ gặÿ thiếu tả 
Cơ-len, trưởng trại tập rung thực nghiệm trên 
đường phố Kê-nich, một hồi anh đã cùng Đitơ- 


` 


là 


; ` li 


tịch đến thầm trai này. San khí được biết Vsi-xơ. 
đang phục vụ trong ngành 5Ð yả. đã là sĩ quan, 
Cø-len cũng muốn khoe khoang các thành tích của 
cá. nhân. Hắn báo rằng hắn được gọi về ÖBéc-in 
đề đọc xột số bài giảng về qui tắc đối xử, về đạo 
đức và phong tục của từ nhân trong các trai tập 
trung cho các nhân.viên 5S. và gie-‡a-pö có tên 
tuồi. nghe. Và rằng những bài giảng về đề tài này 
'cho Joại thỉnh giả trơng tự hắn đã đọc ở các thành. 
phố: lớn khác. : Ặ 
ˆ , —= Chắc, rằng' ông trao đậi kinh tghiệm phoủg 
'phú : của mình trong: việc” -đối: xử với tù nhân 7, — 
Vai xơ “dự,đoán,”, ¬_ 

— Không; —> Cơ-lew. trả. đời — .ng tại của tôi 
rất hạn chế: sinh -hoạt,. đạo đức, phong. tục, 'qui 
tắc đối. xử tủa tù, nhần.. Những đắc điềm của các 
mối quân. hệ tương hỗ giữa chúng với nhau. Các 
phương pháp chúng. dùng đề hoạt ' động bí mật và 
che giấu những tên thuộè loại bị thủ tiên, và cả 
vài đặc điềm của tử ngữ riêng của chúng. — Hẳn 
vỗ vai anh, trịch thượng ri: — Còn về phần òng 
nếu ông vẫn tiếp tục chiến công của đẳng quốc xã 
trong các điều kiện khác thì không có èơ -sở gì đề 
lo lắng~Tôi tin rằng không cần phải đạy- ông cách 
đố xử với tù nhân ra sao đề được chủng tia 
tưởng, — Hắn cười vang: — Ông hiều tôi chứ? 

— Hoàn toàn hiều, — và Vai-xơ nói: thênà về 
đường hoàng. — Tôi hy vọng rằng ông sẽ không 
ngạc nhiên nếu-tôi nói rÑngƒ tôi chủ ÿ đến phong 
trào kháng chiến hơn. Dây nhớ; có mặt ở giita những 
kể hoạtđộng bí mật (hội khó. khăn hơnnhiền sọ với 
việc được tự nhận là mình ở trong trại tàp trung. 





.! — “TẤt nhiên, ... Cơ-len đồng $.— Nhưng cả£ 
vấn đề này ở ngoài quyền bành của tôi, Các bài về 
đồ tài này cho số thứnh giả đó lại 8 những người, 
khả tc đọc, ' 

= Ông cô nhờ là ai không? 


Cơ-len nhăn mặt, _. 


— ~ Hình như r thuộc loại đẳng viên xã ñ hội — dân 
chủ, như Hao-bäe. Thuộc hàng ngũ những kể bạo 
động đã mưu sát quốc trưởng hắn coï việc thông 
báơ tất cả choygjet-ta-pô là. nghĩa vụ: của, mình, — 
về khinh miệt nói thêm — Một tên loại đỏ ở trại, 
'tôi là tay báo tỉn. Và, 'ổ ?ng hãy hình dung 3 xem, sau 
trăn Sta-lin- -grat tôi nhận: được: chỉ 'thị thể hắn ra,. 
những sau đó. người tà lại đứa lấn xÈ' trại, và ra 
lệnh phải nuôi nấng-theo các điều kiện đặc qu yên. =) 
Hân bực tức hỏi: -. Chẳng lẽ những. lỏại như thế 
.còn tỉnh toán đến “Huyện 8 ngoi lên \ vũ đài cbinh 
trị sao? 


— Theo kiều ếch bõng, uy độc tiên lưng. - 


_= Ông \ thật thông: minh, c= Cơ-len cười vang. ." 
Và thế là chúng ta chỉ bơi sang: được bờ phía Tây„ 
"lập tức chúng Ía sẽ dịm chúng chết. _ 


~— Tất nhiên, — “Vai-xơ đồng ỹ. 


* : 
.m.~.” 


Trong lần, gặp gỡ Henrich kề cho ' VaÌ-xơ Thụ 
“chủ 'Hen- rích đã trở thành một nhân viên hàn 
chính quấn trị: chuẩn bị trước vô. khối lươiệ 
thực K thực phẩm, những loại só khả năng đề lâu 


: | bơi 


được, -và: đủ oÁc loại quầu áo thường dân, kê cá 
quần áo làm việc. Và, rõ /àng vì muốn giấu nỗi 
"bực tức bởi phải` nhận công việc thật quá không 
hấp dẫn như-vậy, Vimli làm ra vẻ nhiệm vụ này 
-bí ẬU, và đặc biệt - quan tong. z 


ii xơ hồi: Ti 


ch" '>— Thế nào, tất cả. “những thứ đó cất trong 
những. khỏ nhất định nào chứ?. “ 


-— Không đâu, — - dien. rỉích nói — ch ra các 
làng xóm gì:đó:thâm chÍ không, có tên trên bấun đồ, 
hoặc đến các yững, theo tối, chẳng có làng xóm gì 
cả. Mà. còn một điều lý thứ; -~ Hen-rich nhếch mép 
cười, r— trước đây đã đóng cửa tất cả các xí nghiệp: 
tiều thủ công sẵn xuất 'đồ chơi, lay '€ềm vĩnh tửu 
xà đủ mọi vật. dụng. trong nhà ở đó. Cờn.háy giờ, 
cậu Tưởng, tượng xem, các xỉ nghiệp này lại làm, 
việc, nhưng chế độ ở đó đã. bí mật như trong cắc 
nhà máy quận sự. “o4 


— Thế cậu có nhìn thấy ở phòng chủ cậu cỏ 
các sản phầm của những xt nghiệp này không? 


— Chủ ấy giữ các Tình mẫu tống ( 'tủ thép 
không 'chbáy, 


— Phải, ~ Vaixơ kẻo dài giọng, c` ` điền này 
đũng là lý thú. - Anh quan tàm nói: — Hẹn-rich, 
nếu như cậu có thề ghi được tên tất cả các vị trí, 
nơi Vin-l chở trang Ùj tới, thì: sẽ phải cổ gắng. 
chụp ảnh bản đồ trên đỏ só ghỉ dấu ác địa điềm 
Bay. Và điều này dù có khó khăn thế nào cũng phải 
lấy, cho được một trong số các blnh mẫu sản phầm : 


khá , 


`bí mật như vậy. Và hãy thận trọng, Heu-rÍbh ạ, 
nhất là khi cầm lấy một đồ chơi như vậy. A 


» —Tại sao? sốt ` ˆ 


Í ¿, — Tôi cho rằng chủng có khả hăng nồ, _. `Vại. 
xơ nghiêm giọng nỏi.— Bọu phi công phát xit đ 
quảng những đồ chơi như vậy. xuống ` các thành 
phố Liên-xô, và trẻ em khi nhặt lấy chơi đã bị nồ› 


— Được — Hen-rich đồng ý. - Cứ coi như thế, 
Còn bản đồ xếp đặt các kho hậu cần: dùng đề làm 
gì? Theo tôi, cỏ tỏi hàng trầm chiếc kho. Có thê, 
tốt nhất là tìm hiều em ở đâu cỏ kho chỉnh ?. 


. _— Dù lương thừe — thực "phầm bay quần áo 
dự. trữ, khối. lượng là bao nhiêu đi nữa, bây giờ 
chúng «khóng.có ý nghĩa g gì. Cái 'ehinhlà xác định 
chúng dùng đề làm gỉ và-cho ai, Khi biết đừợc địa 
Hiện, chúng ta sx có, thê xác định. được điều này: 


— Tỏi với cậu? — -Hiencsieb- sửng sốt ~ Mà chỉ. 
riểng đề đi hết lượt thì nửa năm cũng Khộng, đủ. 


Vai-xơ mỉm cười. ¬- x 


— Chúng ta— đó Ì quấn đội Liên-xô. Ha sẽ 
tìm ra thời gian và~ người đề làm tất cả. ". 







— Ma cậu biết, 1hu những chiến hiợtL phầm SN: 
! — Henrich nỗi nóng... ` : ` 


V— - Không phải thu hiến ‹ lại “phẩm mã là nhất 
hiệ\ ra những kể cần n dùng, đến các khợ mày, — 
Vaixơ ơ nói. hn : ;ử , 


; là.anh đã niều đúng. câu nói "bóng giỏ của 
Himr bẻ đe đọa treo cô. nh tiểu điều này sẽ có 


kế nào đó được biết, trừ bọn thi hành nhiệm Vụ. 
mañg đặc tính như vậy. ⁄ 


_Một lần Vai-xơ gọi điện thoại cho Hắc.ke. Z 


“ Tên này hét lêủ vì sung. sướng rằng Vai-xơ vẫn 
còn nhở đến. hắm, Và đòi Vaikxơ phải đến ngay 
chỗ hắn. ki ` ¬ x 

— Hàng lô tỉn tức mới qui giá! — Hắt-ke thét. 
lên trong ống nói, — Xin mời ông hẩy đến ngay 
lập tức† —“Nghe thấy rõ là đứng bên ống nói Hắc- 
kẻ dậngy chân vì sốt ruột, ˆ. "¬¬ 

Quản đội Liên-xô "tấn công mạnh như vũ bão. 
trên lãnh thờ Đức quốc xã. Và trong khi đó một 
tên quốc xã bỗng nhiên foan hỉ, cũng - đáng ngạc 
hhiên, trước-cảnh tượng hiếm Có BàY. 

_ Hắc-ke đền Vai-xơ, người choàng chiếc tạp đề 
vải hoa ngoài bộ quân phục giettapô. ` 

'Hắn đã chuần bị xong bữa cơm tối đề tổ rõ 
khả năng nấu nưởng xuất chủng. Trên bàn có 
rượu qui vừa mở nút, — đề tổ lòng kinh trọng vì. 
khách sang trọng. - ` 

, Hắe-ke hai tay đỡ chiếc mĩ của Vai-xơ và cẦn 

thận đặt lên trên nóo tủ đựng thức ăn như một 
vật qui giá, TU 

Hắn nói, mÑt nheo về tỉnh quải; - - 


— Mới đây ông còn là:thượng úy, còn bây giờ 
đã là đại ủy. Còn HÁc-ke là ai? — Hắn chỉ rgỏn 
tny út duội ra, nhếch mép cười. — Nhưng, ông ` 
Val-xơ thân mến, ôug có biểt rằng con ngưi cô 
địa vị cảng cao lại cảng biết í và nhìn tấy ÌL 
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Côn chúng tôi, loại tép riu, đ khẤp nơi, và khi 
-gặp nhau chỉ cần động đạy ráu mép như các chứ 
kiến, và thế là xong, trao đồi toàn diện ,mợi tín 
tức. — Cất giọng kinh trọng, — Tôi được biết mọi 
chỉ tiết củn việc ông bị giam hầm tàn khốc và tự 
“hào về lòng kiên cường của ông. Ngài Mun-le, sếp 
của thủng tôi nói rằng những người như ông 
phải được chôn trong lăng mộ đá hoa cương. 


— Nhưng tại seo lại đem chôn ? — Vai.xơ hỏi, 


— €hử sao nữa! — Hãc-ke ngạc nhiên, — 
Man-le chẳng mơ ước treo cỗ ông đề chơi khăm 
Sè -len-bec là gì? WMun-le.không yra SỀ-len-bec. 
Mà ưa về khoản gì chứ?Qứ thử nghĩ xem, tiến sĩ 
luật học! Khoa: học này đã nưôi ông tạ! Từ một 
nghìn chín “trăm ba mươi -tư- đã là mật thám của 
SĐÐ trong các trường đại học kêu Ren. : 


— Một thực tế hay của j8 Công tác với trí thức, ~ ¬ 
Vai-xơ nhận xét. -' : .. 


— Tôi biết! — Hắc-ke vung tay. — Tôi biết! 
Ông sẵn sảng hy sinh tỉnh mạng cho „sếp của ông; 
Nhưng tôi bảo đấm với ông: rẵng phục vụ trong 
ngành giet-ta-pẻ có những ưu việt riêng của nỏ.: 


— Cụ thể? _ Vai-xơ tò mò hỏi, “ 


—~ Trong _ngành tỉnh bảo chính trị đối ngoại 
có. nhiều quần chúng đại học. Ấy thế mà _trong 
giet-ta-pô người có học là một quân cờ đây. Hắn 
có thề không chỉ dùng nắm đấm moi hết óc tủy ra 
như tất cả chúng fa, mà còn có,thể đặt vào đó thấy 
cho điều tra hình sự một cái gì khiến chỏ kể này 
phải phấn khởi nếu như hắn: nhanh chóng bị treo cò 


s t8 


~ - Tôi không hiêu bằng cách giý 


¬— Cách gì nữa ! Đẩy, thí đu, (rung úy Cơ-ren, 

nguyền giáo sư trường đại. học tồng hợp Bon. Một 
.người có học thức. Chúng tôi cổ. luyện mật nhà 
báo. Da thành từng mảng , ẤY thế. mà kbông sao, 
vẫm im lặng. Cơ-reh ra lệnh thả nhà báo ra. Té ra 
tên này là người quen thuộc ở Béclin, tất cả đều 
biết tổng: hán. đã được thả, sau đó “chúng. tôi lại 
lặng lẽ +óm hẳn: Và Cơ-ren tự tay viết mẩy bài báơ 
và" cho. đẳng y với. chữ “ký của lên nhà báo. Nhưng 
viết theo. ý chúng 1 tôi. “Tên. nhà ` bảo biết, thế là tự 
'tfeo cỗ chết trong phòng, giam. Öó. chính là mìn! 
Nhựng. đề đặt min`này cần: phải ,đó-xăn hóa! Cho 
mện, òng. hãy. suy. nghĩ” X©Hh —= Hắc-ke nói đây ý 

nghĩa. Im` lặng giay lát-rồi oai vệ nối. thêm : — Đấy 
hư đốc tờ, Lan:ghê: =ben, đại điển, toà đ. quyền tưật 
tổa Him-le trong các cuộc- đàm phán: mật với Đa- 
®ét. Còn chúng. “tới, những nhân. viên gietta-pỡ, 

hấp: một cái, thế là tóm viên này khi hữm từ Thụy 
sÏ về Đức. Và rồi sao? Thủ tưởng không muốn vì 
viên này mà đề lộ cáè bi mật thiết thân của mình. 

'Hãn bị. treo, cỏ. . Thở đàï. _ Phục vụ trong ngành 
tỉnh. báo! chihh #lj đối ngoại, thật chẳng Khác gì 
bắt bạ, chó tho: gói, Còn trong ngành giet-tã-pô bây 

giờ có một viễn cảnh {oàn điện. _. Củi ‹ “iưười, bằng 
điọng quan trọng báo: — Tòi có những tin tức 
chinh xét nhiều nhà hoạt động lãnh đạo SS bây 
giờ được liệt vào danh súch- bọn tham gịa phiến 
loạn chống lại quốc trưởng. Mà cèng việc điều tra 
về các đẳng viên tích cực loại lớn nhất còn bắt! 
đầu nhiều 'hơn,, Và tên tuổi họ thậm chí đã rất 
quẽn thưộc với: người Anh và Mỹ. Chính tôi nghe 
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đài thẩy, những viên này được động nưinh eụ u ngợi 
vì đủ đấu tranh với Hit-le, - 
`— Và rồi sau, vì tất éä đÑ bị bẤt rồi? 
= Rhông. ` 


~ lấn trốn à? 
Hắc-ke co. người. lại. li 
— Không. l° TH. 


— kỳ la, —: Vai-xơ ngạc nhiên, Tội niệm 
chỉnh trị Tại được tự do? _-- 1 


Mặt 1Lic-ke bỗng nhiền trở, nên: ẩm đam, 1ọ 
lằng. Hắn không tin tưởng nói::‹... , 


._ = Đúng) Ở đây có chuyện. 8ó. đe Thú ghận 
vẻ dữ tợủ` '— Vều tôi thì đã hoan "hỉ, thể, - bóng 
nước “bọt, hy vọng: Ngữ, hắt độn: mày,. và ' mở-ra 
triỀn. vọng chiếm địa vị cao Bơn..— Nện' Trổta đấm 
xuống đầu: gõi mập, của mình. và. nhăn ruặt vi đaủ, 

hắn thốt lên. Còn tôi ấy à, Tôi thì đã nghĩ,. bảy: 
giờ tôisẽ đi lên theo tháng! Còn họ thì' sao ?-Tẻ 
ra, các chỉ huy, đang. chuẩn bị chỗ ần náu cho bản, 
thân. Những kẻ tham gia kháng chiến. Còn tôi, hột 
đảng viên quốc. xã lâu: năm “thì. bị nhà gh xuống 
dưới chân. Sư ng uốn 


Mặt Hắc-ke trở nên “đỏ lia, đẫm mồ hôi, giận 
dữ, mắt hình như lồi ra khỏi hốc mắt. Hắn đã uất 
hết vẻ tự chủ và nghiêng về- phía Vaj-xo,' hắn mói 
to không kim lại. được, ngấc ' từng. lời hư kiệt 
lúc mê sảng vì sốt: % 

— Thế là xong; qiÈŠ tranh đã lẻ rừng, đầu biết 
Layne chứ ? Kôu2) chôn cất mới HA Nói sự long 
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trọng đặc biệt: có các vòng hoa của đẳng, của SỐ 
và 5S, của Han lĩnh đạo quốc xã? Các diễn văn. 
Vợ và con phát điên lên. Ngay chiều tối hôm đó 
tôi đến -biệt thự thăm họ, tỏ lời chia buồn. Họ ngồi 
šắn cơm. Trên mặt mọi người chỉ: thấy một vẻ bình 
thắn như không có gì xảy ra. Trong phòng ăn có 
mùi xì gà, mầu thuốc thừa còn Bốc khỏi rong 
chiếc gat tàn. Mà nhà này, ngoài Lây-ne ra không 
còn aÌ, hút thuốc. Vẻ ( 


“.— - Tôi bảo đảm với ông rừng điều đó chỉ đo 
ông cẩm thấy thôi. : 


“— Không, — Hắc-F€ giảng đối vì càng tức giận 
việc Vai xơ không tín lời hắn: nói: — Không, không. 
›hảu cảm tHấy! Trong một. tuần lễ tám vụ chết 
đột. ñgột như vậy | Và trước: Kửi: chết giết ngột tất 
cả đều cần .$hận trao lại chìa khóa các tủ thép tài 
điệu cho - những ai sau đó thay họ. Từ đàn Gô. sự 
nhìn thấy trước nhứ vậy? ` 


— Hắ&ke` ông 'đã trở` nên đa nghì xnột cách 
bệnh tật như thế rồi, — Vai-xơ chế giễu trách hẳn. 

-Sự chế giễu này làm. Hắc-ke nồi nóng. 

— Không, — Hẳc-ke nói. — Tôi lủc nào cũng 
bình. thần, Chỉ có vi giờ là không trấn-tỉnh thôi, 
Đây, ông hãy nghe. Ở ban quần lý chinh trị chủng 
tộc của ,đẳng đã tiến hành làm hồ sơ cho những 
người nguyên gốc a-ri-a nhất, loại bại giống của 
dân tộc. Cáo giáo sư đã nhiều lần dùng compa đo: 
họ, và để phân chỉa toàn bộ biòng giống của họ, 
Còn. bây giờ hồ sơ đã bị thay đồi rồi. ,Và ông biết 
bọ 2ị liệt làm ai không? Họ bị liệt thành tên Do- 
thái, ÔI Như têu Do-thái L Sao lại thế chứ ? Từ trại 
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tập trung cho đên Da-Thái ở BÌê.kho-me có X 
văn phòng đẳng các tài liệu quần: áo, ;eô đấu thập 
đồ trên lưng và. kể sọo vàng. Và bao nhiệu bộ trong 
“các túi vài bạt được chở đến thì có bếy nhiêu đẳng 
viên ưu tủ bị liệt là Do-thải trong hồ sơ. ® 


xa Ô\ig CÔ bit, — Vai.xơ nổi; — đó toàn lA đồ 
nhút nhát, đề cứu xảo mình chứng dám làm tất 
cả không .. : 


=`Phải  Hắc- ke đồng ýA— làm lất, cải Bây 
giờ người ta đã ên ủn và kết tội : tử hình hàng 
chục người tròng số các nhân vật đáng tin cậy: 
nhất mà tôi đợc? "biết. Tôi đã đến „phục vụ, đã 
phải lắng mạ họ như bọn phản bội. Còn chỉ huy 
của tôi đã Tả, lệnh. chữ tội phải bịt tại, đại. Sau - đó 





quần gu; f 
Một người : -QhŸ '4ệ, xả học. đây còn : người ] kia. thì 
toàn thân bị băng. sáu lần tố đây "¬- 


Cha h0, 
Vai.xơ-bắt chân. chữ. ngũ; khinh. miệt nói ; ` 
— Ông thật ngàỹ thơ, :ông Hắc-ke §. Và, thực 
ra khóng chỉ biết it:mà rất. tiếc, sự nóng nảy của 
ông còn chứng mnỉnh rằng, người ta không "tin: 
tưởng ông trong công việc. Có thế thối. ' 
— Và ông biết toàn 'bộ điền. đó" a1 — Hắc-ke 
ngạc nhiên. LĂN 


— Tất nhiên, — Vai.xơ gẠt: đu khẳng định. — 
Và tãi cả những điều đó" xảy ra vì lợi th, của tương 
lai quốc xã. Phiế 


Hắc.ke rót đầy cốc rượu cho "gnh, uống. một 
hơi cạn, ly cùi tay lau môi, Mắt hắn nhìn về lo lắng, 
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— Hinh như tội đã nói quá thừa 2` 5 


~ Hoàn bà Àn không, — Val-xơ nói,— Tôi đầ rất 
chủ ý nghe.ông nẻéi. Và đã rút được cái ích cho bắn 
thân, “tiÊ@ là, cho cá xiệc phục vụ của tôi.  Vươn 
người, tay đề lên sau gây,. giải thích. — vì „chúng 
tôi, có khả năng, cũng sẽ phải "đẳng. đến các biện 
pháp nguy trang, VÀ thúng. tôi ' sẽ ứng: đụng đôi 
.điều trong phần tin tức của ông, tẤt nhiền: thế. Và 
sỹ on A3 phần đối chứ? 


1... "điều lạ đừng nhắc đến "nguồn tỉnl— 
Hữc ke vạn vài. =W 8u + 


._. Gũng 8g Xe ` Vạixơ: tu Ý, — tôi có thề 
hứa với ống. điều đó. - Nhưng, ăn: miếng, chả giả 
miệng. nem, -ông sẽ p jan:hẳn ghi vấn đề 
này, và tôi the 18x kiến: cá nhân, sẽ trình nỏ 
sèn chỉ: huy. của. tôi. Chứ không, tôi chỏ- rằng, — 
anh ñhếch Thép. tời,s— ngãi À "Man-le vì quá khỏ 
chịu với ¡sếp cửa tôi về “Tĩnh vực ngành nghề sẽ 
khóng giới thiệu kinh. nghiệm ngành giet-ta-pô:' 
theo hưởng này Mép sếp của tôi đâu. Và nếu ông, 
giúp tôi thực sự thŸrất dễ hiền, tôi sẽ có lợi chó. 
ông. Ông hãy nhớ: chỗ chủng tôi, ngành tình bảo 
ngoài nước Íy,có các quai, bệ nhã) định với bp 
ngành tình báo phương Tay. ' 


— Tôi biết, — Hắc-ke thiêu não nồi. 


— Có thế chứ, VI vẬy, nếu chủng tôi phê nhận 
một cắch thieh hợp cho ông trước các ngành này, 
Ông sẽ kh»ng phải đề bhờu mọc yrậm đầu, BÀ 

~—. Tỏi cẮm thẤy,:_.. ` Ho không tin tưởng 
nét, ~ tuy nhiên. ở VN đÁ- lở người ta cũng coi 

` 
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trọng lôi. Theo lệnb sủa chỉ huy bây diờ tôi đọc 
-# văn` phòng đủ loại sách miác-xit, tuy hiện eú " các 
: truy: ền đơn äo bọn hoạt động bi mật từng PA... 


— Nưười ta muốn cài ông vào chỗ chúng? 


, — Gó khể năng, —. llÄc-ke nói. — Nhưg tôi 
thật không muốn, 


` — Tại SAGŸ - 


— Dù tôi có cành eạc các oâu tríoh đẫn th trằo 
đì nữa bọn, cộng sản cũng sẽ hiều ngay rằng lới, 
là con vịt ấp, Dh chủng tôi cài ai, chỉ vào phô R. 
gìam ngay những ngày đầu tiên tất cẢ đều bị t 
bại. — Trong. giọng hắn lộ về ghen tị: — Tôi cố 
nghe thấy ở Thụy/ sỉ “mới - -đây" người ta mua .lại 
nhiều giường trong các an dưỡng đường chống luo 
và đăng đưa một số trong chúng ta sang đó, bằng 
các toa xe y tế, sau đó khênh bằng cáng vào trong 
nhà. Nhưng Không mäy, tất nhiên thôi, cho những 
ai giữ địa vị cao, — hắn thở dai. _~Ít nhất tôi cũng 
có thề vào đội giả du kích, "hiện nay 'chúng tôi đang 
thành lập các đội này ở lãnh “thồ Hà-lan, Bỉ, Đan- 
mạch. Còn sau đó, như một ïigười. tham. gia kháng 
chiến, eó thề ở lại đợi thời cơ tốt... 


-_ Ông thật là người mơ bão huyền, ` Yaixe, 
ngắt lời hắn. _ Thế ông sẼ sống bằng gàT~ 
Hắc-ke nhếch mép cười. 


NẾTG, các, nước như vậy, cỏ những Thời k khá 
giàu từng ủng hộ ủễng quấc xã. Thỉnh thoảng tôi 
sẽ nhắc họ về điều này. Rất tế nhị, trong khuôn 
khổ món tiền cần lhiết cho một cuộc sống giần ¡ đị 
nhất thôi. 
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~ Thối thì điều đó cũng œó lý, — Yei-xe nới. _ 
Tuy nhiên tội thấy ông. chuần bị (ương lai eủa ông 
€ó cơ sở đấy. 


—ì — Cũng như tất cả thôi, —- —- Hắc-ke đồng ý. 


“ Nhưng ông lấy. đâu ra những tu tức teàn 
điệu như .vậy?, 

— "Tối chẳng đã nói đó thôi z những người nhề 
hé kùm việc cho những người quyền cao. Nhân viên 
điện thoại trong ngành nghe trộm, nhân viên mật 
mã, nhân viên văn phòng; nhân “viên tùy tùng, 
nhân viên thường, tất cả chúng tôi trao đồi với 
nhau tất cả.nHững gì chúng,tôi biết về chủ của 
mình.. lọ không. bao giờ nói gì với cHứng tôi, 
ñhưng lại thường nói chuyện. với bạn bè trước 
mặt chủng tôi..Vì đối với: họ, tất cả, ä chúng tời đều 
chỉ là bọn ngốc nghếch, và chỉ thể-thôi. Có thề 
không cần đề ÿ đến chúng tôi. Nhứng,không phải 
tất cả chúng tôi. đều, là đồ- - ngốc. nghếch: -— Hắn suy 
nghĩ đôi chúf. — Đấy như Các- lơ ban -ghê-ben. Hắn 
làm việc cho Him+]e, cho Ca-na-rit và cho cả tình 
báo Mỹ. Và tất cả đều trả hậu chơ hắn. 

— Những bị treo cồ rồi, — 'Vai-xơ. nhắc. 

„- Hắn bị treo cồ hoàn toàn không phải vì 
B5 đỏ, — Hắc-ke ẩm đạm phản đổi. 

- — Thế vì sao? : 
-_— Lan-ghê-hẹn có biết những mối, Tiên lạc của 
Ca»na-rit với tịnh báo Anh, và khi giet- tạ: -pô bắt hẳn,. 
Him-le không muốn hẳn nói lộ điều này. Mà Lân: 
ghô-ben vốn là điệp viên xuẩ\ sắo của Him-le m4 
các Hs đâ6n phán mật vời Mỹ. là, uếu LAR. 


tô : 


ghê-ben nói lộ về Ca-na-riL bọn Anh sẽ khóug đối 
xử cô" thiện ý với Him-le như trước, Nghe nói, chỉ 

vì thế mà chủng đã giủp du kích Tiệp-khắc giết 
Hay-đe-rich vì viên này định lật ¡nặt nạ Ca-na.rit 
là tình bảo của, Ảnh, « 


?* _ Thế lề nào CA-Ra+it lại nguyên là điệp. viến 
cña Ảnh? 


- Ông ta đầ giữ vững những mối quan “hệ 
thân thiện nhất với tình bảo vAnh. Trao, đồi với 
Anh các tỉn tức mà điệp viên của ông ta đoạt, 
được về quân đội Liên,xô, vì luôn lưôn mong muốn 
Anh trở thành đồng minh trong cuộc chiến, tranh 
chống Nga  - ẻ 

— Thể thì tại sào đại, bắt Cảnna. rit? Vì, có quan, 
hệ vời tình báo. :ñh- hay. vì đã | tạm gia vào: vụ bạo 
động chống HipQe † 1A " 


— Từ trước thử tưởng đã biết hết về 'Ca. nazit: 


— Ra thế. Nhưng t tại sao o không: kết án tử hình' 
ông ta ngay ? 4 


_ — Thì chinh Ca-na.rit cũng rõ là thủ tưởng biết 
hết về ông ta, có lẽ.vì thế, “Và cho'tới lúc ông ta 
còn im lặng, ông ta có thê có đủ mọi sự thuận lợi 
giành cho những tử nhân đặc quyền: Nói chúng, —. 
,HÁc ke tiếp, . thời gian cuối này lão già đã trở 
“nên hoàn toàn vô dụng. Hới- ten nói rằng sự tiọng 
tnuốn của Ca.na.rit luôn liên đứng vững và hoạt 
động theo thời gian dã trở thành. bóng ma ám ảnh. 
Ca-na-rit không tbỀ ngồi yên một chỗ, và theo tuồi 
giả, lòng ham. muốn đi chu du thiên hạ chiếm lỉnh 
cen pgười ông ta càng mạnh bơn, Ông ta chỉ pghŸ 


ti 


"ểu chuyện đi viễn du và hoàu toàn không nghĩ đến 
cắc mối quan Hệ tương hỗ cửa con người, : 


- Nhưng,' ngày ,hai mươi tháng bẩy, khi xẩy ra 
vụ ẩm sát Hi‹le ông ta lại ở nhà, Cả mruàÿ bởm đó 
Ông tạ ngồi lì tại biệt thự củ mình ở ngoại Ó 
Béc-lin¿ Và Rhôndg bồ đi đâu, thậm chí đề thắm bộ 
thân) mưu. ưụ phiến loạn ở phố Ben-e ủi nữa. 


= Đảm. bấo ' cho bản thân. viện “HỊ, kết tội 
vắng mặt ? ¬x 


„= Phải, “8, gHÊ: thoát thân như ông ta vến cá 
đài tầu đhoát. Những không cho lần này, Bày giờ 
thì thủ: tưởng đã đạt được. điềm: vẫn kiên bì theo 
đuồi : tất cả các. ngành tình báo đã nhập vào, SÐ. 
Và nếu như trước đây Ca-na-rit không phao tin rùm 
beig khắp nơi tằng có. thời kỳ. Him:le nguyên là phù 
hầu "Hnh mục thì có thề Hỉm-le còn: ta fhứ tho ông 
tà và có (khi còn: giữ nguyên: tronb ngành - làm cố 
vấn về vấn đề. tình báo Anh. 


~— Ông đã Đãy tô những kết luận qHẢ ¿ sâu sc 
đấy, ~ Vai-xơ mỉm cười. + 


— Những đẳng \ viên quốc xã già 'chúng tôi rắt 
lo lắng bởi vấn để một số người đứng đầu quốc xẩ: 
khi đến bành đâm phán với -Mỹ và Ảnh, đ§ đồng ý 
giải tán đẳng xã hội dân tộc. Chỉ có quốc trưởng 
thông qua: hầu lước Gô-gben.lô.e, tuy cũng đồ ra 
©ho các quốc gia phương TAY những điều, kiện về 
hòa trớc riêng lễ, nlt£ng không đi làm như vậy. Vì 
thế cho đến sàng chúng tôi sẽ tcung thành vời quốc 
trưởng: “Đẳng sẽ vẫn sống khi quốc xã còn tỒn 
tạ - Hắn.ke trang trọng tuyên bã, 
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— Nhưng từ làu ilinrla đã nói về khả năng 
thất bại quân #Ự-., 


—— Đúng, tôi biết việc đó, Nhưng iiến bảo toàn 
được chúng tốt, những đẳng viên giả, chúng tôi sẽ 
làm tất'cả để quốc sã‹được hồi sinh tứ đống tro tàn, 
Vì chính Đalết đã đòi hỏi đề trong thành phần 
roởi của chính phủ Đức điệp' viên của ồng. ta là. 
'Ghi-đê-vi-ut sẽ giữ chức "bộ trưởng quốc xã. đới các 
quyền của bè trưởng chống hỗn loạn và rối ren. 
yì Ghi-dê-vi-nL có kinh, nghiệm công đắc trong 
ngành giet-ta-pô, ZẺ vã 


+ 


:— Tức là, khăng phải mọi ty ginh đếu đã. bị 
tiêu tan? > 


` — Không) — Hắc-ke nói — Những tôi m khó 
chìu một điền. đà: hàng an pgười. của ta. đang 
chuyền sang. đỉa vị -bl' mật trong cặc điều: kiện 
thuận.lợi hơn tôi. đái thì người | ta lại muốn cài vào 
với bọn cộng sản; Và ôngcbiết đề làm gì khôfg ? 
ĐỀ sau này như một người tham: gìn kháng chiến, 
tối có thề đánh lạc hướng các nhà cầm quyền bị 
chiếm đóng, khích họ bắt những kể thực sự tham: 
gia nhong, trào xháng chiến" Mà tôi đã ngoài năm 
mươi rồiz Tôi đâu là con nít. Không phải loại đầư 
óc đó. Không phải loại suy- nghĩ nhứ thế. /_ 








— Hãy nghe đây, — Vaï-xơ hồi,— Tại sao lúa 
đầu ông lại làm ra về như ông được' biết những 
con đường (heo đó 'chúng tôi đang, chuyề ến. sang 
tình trạng đặc biệt 


— Tại sao? — Hắc.ke lầu bầu — Chính hởi vì 
dù sao tôi cũng itah toán sẽ chiếm địa vị của 


# 
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một trong số những người đang của. vào bÌ mãi 
Tôi muốn chức vụ cuối cùng của tôi trong ngành 
giet-ta-pô. SẼ cao hơn cáẻ chức hiện giờ tôi giữ. 
Tôi nghĩ rặng tôi có đủ thời gian làm việc đó 
trước khi họ quẳng tôi vào hoạt động bí mật. Và 
tôi thật thứ vị kiểm tra ở ông xem tôi còn phải 
sốùg lộ`nguyên hình "bao lâu nữa, Tôi rất kính 
trọng và đánh giá cao đầu óc của. ông, đại úy 
Vaj-xơ, ä. “ 


— Nhựng ông là: người giả tạo. — Vai xơ 
nhèo mắt, ; 


cuÔng: cũng thế, S Hiếke ` `đưa ngón tay đe 
dọa Vaixơ.~ Đưa Ta “đã. loại. cầu .hồi gợi $ mặc 
.dù ông đã rõ hơn tôi rất nhiều: N 


c— Thói. truen-thôf, =: 'XaÌ-xơ. “không bối rối. 


. Có thề thể, ` — Hấe-ke nhần trần về quan 'tâm, 
— Chắc ông biết, rẵng. trong, "ngành của “tôi con 
người bỗng nhiền ` 'có thể bị "biển mÃì. Đặc biệt 
trong “trường - hợp. tgườii này biết điều 8 
đó thừa. ; 


Vai-xơ gật đầu , ` 


— Nhưng tôi có bùa hộ mệnh, Chủng ở đây. _ 
Hãc-ke lật thẩm rà và gỡ những ngôn tay xương 
xầu xuống đảy chiếc tủ thép không chảy. Im lặng 
một lát, ngước mắt nhìn Vai-xơ, — Ông 1à người 
duy phất tôi có taÊ tỉ cậy giao phó»tÍnh mạng 
tnình, Ngày mai Mun-le phải tiếp tội. Tời biết tòi 
đi làm gì, nhưng dù sÀo tại ong cử liều. Sau, này 
sẽ muộn mất, Nến Mun-le cho tả điều tôi, muốn, 
tôi s8 đỏ] chức thiếu tá, khi đó mọi chuyện đâu vào 


< 


lúã ra 


đấy. Nếu như không thể “th\ cứ/việo col: lềa vi 
Hắc-ke/không còn nữa. Dậy cho ông chìa khóa: 
Không được sớm trước hai ngây. Ông hãy lấy bết 
những gÌ có trong tủ và chuyển. cho Sâ-len-bec,~=. 
Cúi người thì thầm nói : — lụ đây - 'òó các tài nên: của ! 
Hay-đợ-rịch và trong đó có cả bản sao” tuyền tập 
hồ sơ về hinh quốc trưởng, Ì kệ cả hàng “loạt hồ sơ 
Yề các nhân vật quốc xã “cao cÑ Sê-lenbec sẽ 
bảo cáo tất cẢ cho quốc trưởng, th hn la nhiều. chiếc 
đầu `sẽ bay, kề cả đần Mùn-le. ˆ 

°` — Ông đã thá những tại ciện này về ierlspô 
trong lúc nêm bom? , „ ~`- 

~ Tôi chỉ bảo: quản chúng, — —Hfo ke kiêu hãnh. 
sửa lài, — đã giữ gìn để không. bị rơi vào. ty một 
tên xỏ là nào đó. `'‹ : „ 

-.— Và ngoài những tuyền đạp, hồi Rứ, . trong 
'tủ không còn gì nữa à?- " 

— Tất nhiên: còn ` 'chứ. — Rắc ke nội. —Ở 'đậy/ 
có ép lất cá mọi rác rưổi, Ông có, hiểu Tẵng. giờ 
chúng ta có thề .nắm CÔ, họng những, người ‹ cầm 
đầu quốc xã không. ' - ˆ + 

Vaixơ đầy tay, Ho kế đang -m, chiếc cha 
khớa ra khỏi mình: 

— Ông lo lắng làm gì` vở §h: Tời tin rằng 
hgày mai ông sẽ ñhận được -danh hiệu ' thiếu, tá, 

Và dù Hắc-ke có. khân khoản” nói: thế “nào; 
Vai-xơ cũng k hông đồng ý lấy chia khỏa của Bắn: 
Và lác chia tay Hắc ke phải công nhận:. ˆ. € 

— Mã ông, ông Vai-xơ,ông thực là người trong 
suốt như pha !ê, Chỉ có điều tôi không: Hiểu, ông 
cần thế đề làm 6ì? ¬- 


tà 
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=> hiền tổi hôm sau, lúc Vatxơ gọi-#iện. thoại 
thọ, Hẳc-ke; anh nghe thấy một giọng hống táng: 
vụ "Thiếu. tá Hắc-ke nghe đây Ì. 


- Tên thiếu tá mới được phơng khẩn thoản mời 
Vai-xỡ đến chỗ bẳn một lần nữa. Hắn muốn, trinh 
điện trơng bộ quân phục vừa được nhận xơng.. Và 
mong muốn phô trương trước Vai-xơ những triền 
vọng quyền hành khắng hạn chế đã mở ra truớc 
hắn. Hắc-ke chở Vai-xơ đến văn phòng của bắn và 
nghe đủ "mọi báo cáo của bọn: cấp đưởi về qui mò 
không lồ của việc chuẩn bị cho-bọn giet-ta-pô sừng 
số chuyền sang Hoạt động bí mật. „ - 

` Và Tẩy. .ngày sau tẤt cả "tác. báo. ở Béc-lin 
đều đắng tin bảo tử. nhân việc thiểu tá ‹Hắc-ke đột 
ngột t từ trầm. Các ¿ quan chức nồi ` tiếng của các ngành 
mật'vự quốc xä đã đi đưa đứm. Và, những tên quốc 
xã già đời. trong đó nhiều tên đã được tặng thưởng 
huy hiệu đẳng. :bẵng“vàng, vđã đi khiêng quan tài, 
rồi đặt vào nhà: táng, rồi phủ . cờ đấu thập. - 


- Có kh : năng quan tài chất đầy đất trong khi 
đó cHinh Hắc-ke sau khi thay bằng quần áo thường 
đân, đấ vượt sang một nước trung Tận trêà tàu 
«Lap-han-da», nhưng để chỉ là một hành khách 
thường, Mà cũng có khả năng thì hài Hắc-ke đùng 
nằm trong quan tài. Tuy nhiên, tha thử cho bọn 
cấp dưới về những hành động láo xượo như Hắc- 
+e đã dám làm khỉ ngàng ngạnh. đòi phẩi tĩng "cấp 
cho. bản thận thì l;hông có thong qui tẢo c a Mun-le. 


Còn về các tập hồ sơ cất giữ trong nhà Hšo-ke 
thì bây giờ đã không còn làm che aì đảng chủ $ 
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nữa, Không một tèi linh đạo nào của quốc xã gề: 
thề dùng đểợc cả bộ tồng-bợp những đề tiệp và 
khốn nạn có hại với những tôn khác này : đĩ muộn 
rồi. Chỉ còn - vài giây phút lich sứ nữa JÀ tới lúc 
súng đại Bàc Liêngvộ phải bắn phát cuối cùng bảo 
hiệu giờ tên † tại cuối cùng của BS NI xã phát xÍt, - 
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Ề SẮN : vộ hị và Kế ` 2 váy `ÉN 
Sáu' mươi lầm -« h 
\ xẻ : Ỹ Ũ ` h 
Những khuôn ( mặt của hơn, Nhân viên Thường 
ngành tỉnh báo chỉnh trị đối ngoại SÐ'có một về. 
kỳ lạ : Eô-han Yai-xơnhĩn. thấy. các bộ mặt” 'ahư *ây 
ở những: kẻ, tr nhớ. - bí hâm, "sau 4 
bị ốm. N ` : 







Trước kia chúng khác Điệt ở 3 thải độ xa lạ, thể 
Ơ, Ít nỏi, ởyề niềm nở lạnh ' nhạtrật lịch thiệp: đất 
_cŠ các điềm này cho khả. năng “khi. giao- thiệp với- 
nhan tránh được các câu chuyến về những đề tài 
cơ bản nào đó. Báy giờ chủng trở nên hối hả và 

g khách khi gi, với về Zấtfò mò hồi nhau mọi 
«tỉn mới », tiếng lóng gọi thông bảo quấn:sự lànihw 
thế. Và mỗi tên, tròng con mắt đờ dẫn vẻ thất 
vọng cố nén : liệu người ta cỏ: đề che hẳn sống tời 
giây phút cuối cùng trước lúc bắt đầu giàythứ, mười 
hai ở đây — "phố Bi-smác kừông?. 


Những tên điệp viên loại lớn ở hãi Tưảj ngược 
lại vấn giữ được vẻ “bình tĩơh xứng đáng. Chúng 


` 


ti 


dễ dàng giữ được về bình thắn? tất cẩ bọn chúng 
đũ chuẩn bị xong chơ bản thân « hang ổ » tốt ở các 
nước phưởng Tây .và biết tầng chúng có thể chờ: 
đợi lâu dài, có thê hgối ly ở đó cho tới thời cơ tốt 
vì thưởng, xuyên nhận đượệ., ở nhà băng những. 
muôn tiền mà trước: chúng vẫn nhận được phủ hợp 
với công trạng và ` địa vị của từng tên trong ngành 
tìnB báo._ I Sơ đủ 

vợ Vai-xớ nhận thấy hì hầu hế{-bọn đại điệm Đức loại 
lớn sau khi từ một' nước -phươ ng Tây nào đó trở 
về Béclin, nơi trước chúng. đã” làm việc, thì thời 
gian cho công tác lập bảo )sảo, ,chúng giành Ít nhất. 
'Chủ ếu chúng thu xếp công việc „ của các cấp chỉ 
huy của chúng. Rồ răng chúng phải đảm bảo mọi 
điều kiên thuận lợi. cho :cuộc sống của bọn chỉ huy 
tình: báo Đức ở các nước, -nơi bợn. đại -ện này 
đã cắm rễ chắc. chắn... C DUẾT „ VMSS 

` Sâ-len- bec sang “Thuy s sĩ.. - 

Gu-Stap gọÌ năm sỸ quan trễ, đến, trong đỏ eó 
'Vai-xơ và “giới thiệu một tên tô thân bình lực sĩ. 
nhưng đã đứng tuồi, đầu ` :hói, mặt đầy sẹo và uếp 
Đi: sâu đều nhau: „ : 

cai Có thề gọi ông này là Pôñ. " 

Ụ _Bạy giữEthì sáng sáng cả năm sĩ quan cùngn 
thường 'xuyên phóng xe đến khu rừng Gru.nê-Văn 
đẻ luyện-tập. Pôn dạy cho năm sĩ quan mọi phương 
pháp có thề giết người được : dùng vũ khi lạnh,vắc 
phương tiện phụ !khảe — mẦu dây thép, chiếc oỒ 
chai. Học có cách hành động bằng tay khồng. : 

Pôn nói rằng theo lệnh của thủ tưởng hẳn đang 
dạy các phương pháp này cho những. quan kh) cao 
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cấp,; ngành mật vụ, Âoxkg chỉ. ở nhà xướng gề, 
tùng tên. ' vạt HÀ 
-„„ Nhân việo vắng Sẽ Ân bộc: Vakxơ có nhiều 
thời gian tự do hơn, và anh có thỀ viết các. bản tỉn 
tỉ mỉ gửi cho “Trung -tâm. Sau khi'dịch thành mật 
mã anh chuyền tiẩ sang eho giáo sư Stut-hốp-bằng 
đường thư mậÌ qui ước giữa đài người: 

Trong khi đó Hen-rich cũng phát. biện ra các 
địa điềm đặt kho tàng bí mật mà Vimii Svac-cốp 
chịu trách nhiệm cung cấp cho chúng, Nhưng khi 
Vai-xơ kiềm-tra lại tên gọi các địa điềm này theo bắn 
đồ thì chúng lại khóng có trên bản đồ, Đúng là tất 
cả các tên gọi này được bịa ra hoặc. được chỉ Bằng, 
mật hiệu, và khồng cồ' chìa hốa thị, không có 0 khả 
năng tìm ra' chúng, TM Tân ` IÌN My 

_ Nghe -Vai-gơ' nói, Hetxiebì lừng >0: LAN 

— Tức là chú ấy không. tin tôi LiÐ 

— Đừng. nóng nẩY, —ˆ ˆ VaFxơ : nội. “Có khả năng 
hệ thống bí mật này : địa điềm của kho tàng này 
hay kho khác chỉ có trưởng, nhóm được biết, mỗi 
nhóm này sẽ đóng cặn cứ ở chỉnh địa điền đó.. 

~+.Wj tất đã thế, — Hến-rích ngờ vực mồi. — 
Nếu vậy thì tại sao Vin-i cất gi? bản đồ ở cửa con 
bên trong của tủ phẳng đặc ky không chấy * ? Mật 
lần tôi vào phòng làm việc của Vịndi khi: chứ ấy 
đang đánh dấu trên bản đồ này, nhưng nga} Tập 

tức chú Ấy đóng sập cửa con lại.. th HN 

.— Thế trong tủ còn gì nữa?. - 


— Không có zì ngoài. bắn đồ đa. Đúng là tủ 
được dùng riêng đề cất giữ những - bản. gồ tối mật. 
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Trong phòng tối, những bắn đồ lại được chiến sáng 
bằng -liệ thống thấu kính đất bến trong tủ, 
.— Và không - bao gờ vn, mở th khẩ có 
mặt gậu?- ` * " ~ 
= Không bạo giờ: = tư uc 
:—: Thể chì đó, hề. cậu - nói. đăng, ¬ Vai xơ 


_) 


phần đoán. ` ~. 


— Tôi hiều điều đồ quan trọng như thế nào 
rồi.— Heisrich sôi nồi nái. — Tôi sẽ làm tất cả` đề 
Hãy tấm bản đồ đó. n ¬ 

; = Bằng cách nảy + ¬ : 
-Hen-rich nhựa vai " _ 
 — Dù sao thị -Vinli -cũng: suuá sh tôi và 
đến lúc'phẩi. đền tội đó. ^ ) 
.— Rhông phải đền tôi tườn: sàn ¬ 

—=Thếái?, 2 s7 

==,Trước nhân đãô Liện xô » tội giết một công 
dân Liên-xổ. "¬ 
“~- Thế tôi . ai %- _ Hai ôi.- — Một tên 
phát xitài?: 

—Ô, dừng giên, — 'Vataơ dặt tạy lên vai bạn. 
— Hen-rich không nên thế. Cậu không nên làm 
việc đó. : , 

— Bây giờ ? : 

— Nói chúng, không hao giờ. ‹ .Ă 

:— Hừ, cậu biết đấy !— Heh-rich nồi giận. và 
hất tay Vai-xơ ra khỏi vai mình. ` 


' Tôi không muốn oêu phải vấy máu vÌ sự trả 
thù. Tôi không muôn thổ, - 


> 


THẢ, - 


1 


- Hen-xrith định phẫn đổi nhưng VAi-xơ lấy bủi 
'ehì và giấy trong túi ra,git Heu-rich ; 
` — . Cận 3à kỹ wư, đứng không ?. 

.— Đạổ loại thế. 


__— Xem đày, sơ đồ `như tRể này. Khi mở tủ 
đèn thấu kinh sẽ, bật sáng. Gửa con của tủ do ép các 
đầu mối đây vào máy ảnh dÑ@ kÍn sẼ ri: 1nạch lại 
làm bật chết bấm tự động, và thế. lạ xong pô ảnh. 

— Chụp” lưng. “chủ ViácH, — Hen-rich. khốch 
mép cười. — `: , 
. — Nhưng niến nhự 'ộ" khả ma túc đó Vin-H 
không đứng ở bên tủ ? - 7 _ ¬ 
— Thì Sad; có khả "năng: : 
tượng ra phải đặt DÄY- ảnh: 
— Thì cậu: hãy suy nghị. XeM,: : 
— Nhưng mà chủ: K chỉ mở sw khí: ch phái 
-ngó qua bản đồ. . _- 

_— Điều đó chúng ta đã biết vời Những có thề 

gọi giật Xin-li đúng thời điềm đó. : 
—. Bằng cách nào? - „.-. 
— Rất đơn giản, bằng chuông điện thoại.- 

_-Nhưng trước khi tới được máy điền thoaï 
Vinli đã đóng sập cửa tủ rồi còi gì. VÀ hơn: nữa, 
làm sao biết được đúng lúc nào thì phẩt gói: điện 
thoại cho chú ấy ? „ 

“— Cậu thấy không — Vaixơ Thi. — Tất cả 
chuyện đó có thể nối lại bằng dây - điệp vào mạch 
chung đề ta cứ cói là năm giây sau khi chuông điện 
thoại réo lên, chốt bấm máy ảnh sẼ sập. 


, 












— Còn tiẾng «tách » của máy Ảnh? _ 
>— Gể thề lính toát sao.cho nó trùng với loạt 
chuông, điện- hoại, thứ hai. Vi khi Vim-li- không nghe 
thấy tiếng người sẽ. .đặtống nói-xnống, và hồi chuông 
thử, ki, SẼ trùng 3 vời tiếng « ‹tách y của náy ảnh. 
¬= > Thôi: được; — Han-ricb ,không. tia tưởng 
nổi, ¬ cỏ Ìhê thử xem...  ...^ 
` —: Gậu định: thể: ở đâu ?, ` Ẵ tấ nÊ 
¬— 'Ở đâu nữa kẻ TÀI: trọng. phông làm việc của 
chủ ấy..: SH  — bề " Hà 
cm “Không được. Trước Tiết” cậu hãy đặt kết cầu 
này trong, phòng, cận và thì nghiệm;kỹ vào, kiềm tra 
bằng. cách chụp: Cág gáy sách-lyo ng: tủ sách, Và nến 
san, nhiền.Jần, lặp đì lặn đất: sthí nghiệm thành công 
chắc chắn, cHỉ ] ¡ đồ: mới có. thê. đưa: thiết bị tập 
trung xào tử khống: chảy. của. Vina được... „ 
—- Tuy nhiên tôi vẫn. không: 'hi8 ii cậu,— giọng 
tHen-Fieh có về tửc biàu. — Các khổ mật đang đt 
chuẩn bị, đựa và6 đấy bọn phá hoại sẽ “giết ĐN nh 
linh š sĩ qúấh của bên cần ngạy cả. 'khi nước Đức 
Hit-le không còn nữa, Thể mà cậu tẻ ra. lạnh nhật 
"kỳ lạ “như vậy với tất GẲC cv * 
-—:Thế cậu nghŸ tối phải làm gì 9 +`: 
_7 = Phải bắn chết đại tả và tướp' ` đề. ự# : 
- —nBB lâm gì! ¬ xÀ cv VU + 
—Lạf còn đểlàm gì nữa.— Wen-rieh sửng sốt. 
— Tấm hẳn đồ ` oẦn cho ai nếu như Vindi 
&yac-cốp đã bị giết? Khi đỏ nô chỉ đẳng. giá một 
xu, không phụ thưộó vào chỗ chủng ta s8 lấy nỗ đi 
hay chựp ảnh thôi. Mà ở chỗ chủ oậu- 'chŸ bể một tắn, 
ớ và tộc! 0C 
178 sự ¿ “+ 
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bản đồ. Và xét kết cấu chiếc tũ, thì đây 4A tHỉ liệu 
an trọng nhất trong số các thứ Vin-H có trong: 
“tay: Tửc là trong trường hợp Yin-M,bị: giết một 
cách khả nghỉ, các kho ghỉ -lấu trên bẳn đồ %, bị 
chuyền chỗ. ˆ 


— Còn nếu như cho Vìn-li liều lượng thưốc gũ 
mạnh và khi chủ 8Ÿ'rgủ thiếp: đuap ˆ nhẹ nhàng, (oạt 
chìa khỏa tủ thì sao ? 


— Yin-li là một nhân viên trùng, thành lận tờ, 
và khi tĩnh đậy nhất định Vin-li sỀ coi có nghĩa vụ 
phải hành động nhự bất kỳ. kê nào khác b phải, hành 
động † trohg các Ì trường, Hợp tương ,tự nếu "hiến giữ. 
-rong nhà TSẶc tài liệu tðï mật, Ngay: lập tức sẽ, báo 
cáo Hìm-le- rằng không rổ vì sao Bắn bị mất hhận 
thức trong ruột thời: gian: ngĩ Xã Tế là sẽ bãi đầu 
điều tra.¿ - An. 

—. Phải, - — - Hểnrịeh thể. 'đầy “đồng” — - đan 
phải suy nghĩ kỹ sơ đồ của cân, — Nói thêm wWế: 
nón?” nảy : Nhưng. tôi vấn. khệng, tin. căng sẽt 
thành cônỳ.. 


— Cầu có thể hoàn thiện sở : đồ này; tôi xiường 
cho cậu bằng chứng hhận ;phát rhinh ra nó... — Và 
"say khi đó Vai-xơ im lặng-vẻ: lúng túng vì hiều 
rằng đã Íố ra thiếu lịch sự. Vì ảhh sơ ý nhắc. lại. 
những hoài bão trước đầy của Hen-rich đối với 
các bằng chứng nhận nà cha Hen-rich có. được. đọ 
các phát mình. fìm ra đrên cơ sở “hhững. Ji kiến: kỹ 
4l:nật cửa giáo sư Gôn-bor lát: 

hứng Heu-rfsh “hoặc là ¡ không” 'shủ Ỳ đến" lời 
nói của Vai-sơ hoặc là coi không cần thiết phải.chủ 
ý. llen-rích không chŸ là: người có giáo, dục tốt mà 

cv đ 
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còn. rằt nhậy bén đối với Ýai-xơ tới mức không 
cần nói cũng biết ngay được các khía cạnh nhỏ 
bé nhất ong tám. _ trạng bạn mình,, ra 


“ - ¬ - 5 - ; “ 
=. ¬ ` ¬_—.—— “ 
: * : . ⁄ Tư ` 
: ˆ 


: ˆ Một lần \ Phong) Thiện thoại ` hông Vaixơ vang 
lên. Thật kỳ lạ:'vi anh thậm chỉ không biết số 
máy điện thoại của mình và do đó không thễ báo 
cho-'ai được. Chỉ: vua tông đài bên. trong mới 
dùng được: điện thoại. `: .— 


“Nhắc ống nói; Vai-xơ nềhe. dầy giọng . Lan-xơ- 
đoóc. Lão đề nghị anh đến thăm lão và nói răng 
đã 'cử "người. đến đón. Anh, - ¬ 


“Tên. Hồi xe cho: xe _chạy- hồi. lau, šŠknn ngoại 
vi Béclin, vòng đử các phố, các ngõ, sau đó đì yề 
khu, Van.dây-e. và dừng lại bềm-mật biệt thự mà 
đáng ra đường từ, Bi mác tứi „ Thông quả mười 
lắm, phút. -  . ® 


'IÂrr-xơ-đoó6 thân mật, giản vải. tên tiếp Vai-xơ 
như đề nhấn mạnh rằng địa vị -iiện nay của khách 
đặt hai người gần như ngang hàng nhan, 


Lão căng gầy đt, mặt khả tết khiến cho da 
mặt hình như kêu cót két khi lãò có thỏi quen 
mỉm cười bằng môi thôi. NHưng nỏi chung về 
mặt |]Äo sảng khoái và mÄt sòn chựa mất vẻ lạnh 
nhát thử thách. 

Lan-xơ-doóe nói rằng th lâu l§o` 'đã phải chờ 
lạnh rứt Cục: tình báo-rạ khỏi Bộ ) tỒng tham mưu, 
quân quốc xñ, Vì thựu rW loạt động của Cục thần 
,bảo luôn. luôn chịu dưới sự kiềm trạ của. SÐ. 
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Quyền 'tập trong chỉ huy tất cả các ngành tình bo 

của Hùn-le sể chỉ đẩm bảo cho sự hợp nhất các 
ngành vào một hệ thống. . 

‹: Xề bản thân lầơ nhếch mép cười nói răng thời 
giàn cuối cùng»Mày lão chỉ làm công táẻ bản 
'giÑy, khoa học: soàn bảo cáo cho thủ tướng, trong. 
đủ-ïriib bày các kết quả nghiềh cựu của 18ồ: về: 
phong trão.dukích và. hệ thống các tồ chức hoạt động: 
himyật ð cñc nước châu Âu đang bị chiếm đóng: 
Và anặc dù oác đài liệu Lan-xơ4joóc đã €ó 'côh phía, 
đầy đủ lắm, lảo vẫn'ồitới Kết luập là dụ, Ằỉch Liên- 
xô hoạt động ở các vùng bị chiếm, “đông. đã đạt tới 
hình thức - hoàn thiện. nhất, - 


- đioi: lkháp:Qni mắt trắng ng) lì; Tan xizđođg 
nhay mội và lại nói giọng buồn bä;  +:£t 


:_ Nhưng; điếc. Tăng những. người: +inä báoöáo, 
cỬm: côi sẽ trình 'Tên ngay-`cễ lúc-này, lúc :bì thẳm: 
"nhất: đối với nước "Đức, vẫn cỏñ»guá -bị ấm: ảnh. 
cbởi niềm tự, tin prúˆxi»a, tHành ¡ ta :cổi: thái độ” “cöi 
thường việc đánh giá cao mà tối đưa ra „đối với 
loại hoạt 'động` này tủa bọn. Nga.: -Tuy nhiên tôi 
phải công nhận rằng, sự đánh giá này đối với 
chúng ta hoân toàn không thề chấp nhận được. Và. 
không phải vì kỹ thuật tö chức của chúng có 
điềm đặc biệt gì. Mà chủ yếu vì bọn Ñga dựa vào 
sự thông em của fñhân dân các‹vùng bị chiếm. 
Chúng: hông chỉ dựa vào những : "người đã- -được 
đào tạo c xuyên môn, mà cảxào quầ chủng - nhân 
dân rộ: g rãi nữa, Đối với;chúng ta. các hình thức 
-t chức âm mưu niệt dang hoạt động cách ly quá 
xa với nhân dân Đức tì thích hợp hơn, bày giờ 


? 
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vị tẾt các tỒ chức ' này có _thề tin và xám 
sảa dân. + 


Năm một. nghìn chín trăm mười` tám tôi lãnh 
đạo - các nhóm bí mật: phá hoạt €hủ yếu gồm các 
sĩ quan. Và khi quận đội các nước phương Tây 
chiếm đóng Đức. chúng: tôi đã biết làm cho họ Sợ 
hãi và:kính trọng- bằng các hành động. khủng bố 
rất, có tồ . chức: “Tất nhiên, kinh nghiệm nảy được 
chấp nhận trong cầc điều: kiện hiện đại và chú yếu 
tôi cho là ở vùng (phi, Động hước ta, vùng trước 
tiên 'sẽ. bị quân đội:Liên-xô chiếm đóng, - 


ˆ Còn'về cảẻ hình thức khá©: thì chúng ta sẽ dựa 
vào. cúc hệ thống phản tán triệt đề nhất các nhóm 

- hoại; sẽ tôa-' ắc: hy đit: 'này xa toàn bộ. lãnh 
th Đức, hàều xế tử 


„Gòn bộ, Trấy. của đẳng và các: đăng Viên tích 
cực thi chúng *a không4hÈ dựa vào. được, vì rằng 
Máé(tin, Boỏc-mảp.. đã đặt - kế bạch. cá nhân đặt 
biệt chuyên - -khối này vào hoạt: động bi mật. Các 
đẳng viên tích cực sẽ khoác bộ. mặt nạn nhân. của 
chủ nghĩa phát xít và sau một thời gian dài ần 
mình - sễ: lại ngấm ngầm bắt đầu hoạt động trên 
vũ đài Í chính trị nhằm phụo hồi lại đảng quốc xã 
đưới tên gọi thế này hoặc thế khác. Có kh# năng đề 
nhằm mục đích này sẽ trao cho bọ nhiệm xụ lọt 
vào tô, chức dân chủ nào đó được tải lập đề sau 
đó hoàn toàn nắm lấy tỒ chức đỏ.. ¬ 


-Tóm lại bày giờ ở đây chúng ta nghiên - cửu 
những việc mà Lrước đây « Dan than rnưu Va-li-a » 
đã làm, gó điều là không phải đào tạo tù bình, 

mà là người Đứa chủ yếu lấy trong cáo đơn vị 55. 


têê vỏ 


Đã thánh, HếẾp cÁo trường thanh niên địo biệt <— 
Trường thanh niên A-đôn HiLle s; Thêm vấo đo, 
tồi cho là thông mình nếu các trường này chúng. 
ta sẽ đặt ở những lâu đài công xã cỗ và phục. hỡi 
lại trải tự thời trung cồ về việc phong tước .vàơ 
thành viên công xã mật. Các chuyện tỉ mĩ thần'bí 
khác nhau, lời thề đướởi ảnh đuổc, giọng nói trầm 
hùng bảo trước nếu phần bội sự nghiệp các thành 
viên cửa tồ chức sẽ xù tội chết tất cả họ hàng của 
kể chống đối, thủ tục các cuộc thử thách, tra tấn, 
tất cả các phương: pháp đỏ có lợi vì rằng nó ` thích 
thích ' sự tưởng tượng cũa thanh niện. _ 


"'WaExơvighe › và cổ gắng hiều xẻm cả bài thuyết 
trình Gại ' 'này "nhằm mục 'địch gì và nó: có. Tiên 
quan gì đến. Tần ` thân, .anh. xã 

— Ngoài Tạ, — “Tản-xợ:đoộo tiếp tr nói giọng 
khan hận đi,- - ngành ` giétta-pô sẽ đưa đến cáế 
« trường “thanh” niên A-độn HiL1e» những người. 
thuộc loại bị. thủ tiêu. Và học viên 4È thực bành 
không phải, bằng đối . thợng; gui trốc, mà thực 
sự qua các cuộc hỏi bung có.đp dụng mọi phương 
pháp tác động. Và một số`4rong bọn bị bắf đến 
sẽ được thả ra 'ngoài ‹ công viên như-đi dạo chơi, 
và một -học viên nào đó sẽ lự ý kết thúc đời hắn, 
bằng sự tính toán nhanh: nhẹn và lặng lẽ: sao cho 
san đồ xác chết gây nện sự kinh hoảng... : 





Wà, ông biết không, những con người bàn, 
toàn còn trẻ mày từ nười sáu tuổi trở. HP NHAN, 
triên rất nhanh, - ị 


Cần nói thêm, tiều thư Xont oi Bu-khéc, 
người ông quen. biết cũng dư yến vào trường nầy 


ø 


_- ' 181 


theo đề nghị của cả nhàn. Và mặc đù An-ghê-li-ea, 
tắt nhiên nói giữa ta với nhau thôi, là người loạn 
thần, kinh, cô ta vẫn là nhóm trưởng nhớm năm 
người. . :Họ được phép thực tập ngay qua tù binh 
đang lânE việc trong các trại nông. nghiệp ở lân 
cận. Và, ông tưởng tượng xem, họ sử dụng quá hăng 
khiến cho các trại này. sắp thiếu sức lao động đấy. 
Tôi. ly vọng rằng họ cũng. sẽ. hoạt động có kết quả 
như vậy khi nước Đứe ©ó bị xâm chiếm, vĩ những. 
Fành: động hiện nay của họ đối xới tù bình sau này 
SẼ buộc. họ hành động. cũng nhĩr với các người Đức 
sẽ muốa cộng tác vóäz bọn ` cảm: quyền. vùng - 

m. — Lão nhắm ' mắt lại,-ei 
Âm được ` 'tin quốc. Thủ .rất. 
về các. học viền: này của chẳng. đáo t HC ng 
nói ::«TFong các œlâu đài công xã p. của I tôi sẽ nảy 
nở. một lớp thanh niên rrš thế giới sẽ rụn sợ bắn 
người lên, một lớp thanh niên_.vô cùng. -“cR cực, 
hống hách, trường,. tàn bạo, ‹ đó lä cải tôi cần »„ 


'Lan.xo-đdÌe ¡ im, Tịng, một lật, mắt hơi: bê mở 
và nghiêm khắc nhìn Vaixơ nội; 


— Lễ Tất: nhiên, học viên cáo. trường cao cấp 
chúng tôi chỉ lựa chọn trong khối SS”và: giet-tfpo. 
Đớ phải là những tay ]ão' luyện vô địch. Và khi 
quân đội Liên-#ô - cíi chuyền từ ciến đấu sang 
chiếm đóng và sĩ quan, bình lính cñá chứng bắt đầu 
đối xử chân thành và tốt bụng với nhân đân Đứo 
theo bắn chất của bọn bôn-sê- vich vốn tin vắng. 
cảm tình giai cấp mạnh hơn ác cảm hà tộc, thế 
là lúc đó cÄ đoàn quân trả thà r§i khấp: nơi của 
chếếN t ta cũng sẽ .bắ| “ầu bành động làm cho quần 





“n `" 


Liên;xô ðăm thù người Đức. Tất nhiênzBộ chỉ huy 
Liêncxô sẽ cỏ những biện. pháp thích ứng. Nhưng 
không một người nào của ta số bị đau khổ. Tinh 
bảo đặc biệt của ta nể chuyền eho chính quyền 
xô-viết chiếm đỏng hàng loạt danh sách fhững 
.tên Đức như đề tham gia vào các . tội ác, Và 
.chừng ta sể - đắp lại sự khủng bỗ của "bọn đồ, 
bằng sự khủng "bố của ta, đen tổi với ` xức - lớn 
hơn nhiếu. ` SN cáo 


Vai-xơ đề lộ nẻt mặt rầu rƒ, buồn chán; hồi : 


—1hpœ ra ngài đã kề rất hấp dẫn mọi vấn đề 
khiển tôi có Ỳ nghĩ, . liệu ngài cô muốn biến tại 
một lần, nữa thành nhân : viên của "ngài, không? 

__—“Š, “1n -đoóo (đÂp, — Chỉnh tiết: Đo 
cọi.. trọng kinh" SỂNỆ ông táo của: ng, ở Cục 


tình báo. Xã 


+ Nhưng tôi không định thạy: đồi chức vụ của 
mình. Ngoài ra tôi cảm thấy rẰñgz~—. ai-#ơ quyết 
định tỏ `ÿ khỏe khoang, — tôi đang, chiếm được cẩm 
-tình của Sê-len-bec- "vàn. Ki ` 

— Tôi biết tất đ chuyện. đó, _c tơ Xoôó 
cắt ngang. _ Nhưng tôi có. "thả. “năng thuyết phục 
được Sê-len-bec rằng - việc "phúc vụ của VHN" ở chỗ 
chúng tôi hớp lý hơn. 












` ~_ Thôi được. Tôi : sẽ suy nghĩ. ý HỆ 

— Lân không? - - CN. N 

_ Điều đó sẽ phụ thuộc vào TẾ so -Valxơ' 
80ng sã gói, ` ⁄ + = s 


'Lan-xơ-đoóc ngước. lông mày đà, hồi, ` 
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. — Nếu tôi. không mất quyền lựa chọn thì tôi 
thật muốn biết tỉ mĩ hơn, ngài đặt ra cho tôi cái L8, 
Tất yhiêp, nểu có khả năng đó. 


— Tôi sẽ ra lệnh cho thiếu tá Đi-tơ-rich, vÀ ` ti 
nhiên n rong. phạm vị phù “hợp Đỉ-tơ-rich sẽ giới 
thiệu với. ông g phần cóng việc mả'ehúng tôi mờt tông, 


to .Đtơ-tich ẻ ở đây? - Vaixơ, thết lên. — Ya 
đã thiếu đã rồi ?\ Thật sung rồng được. chúc j mứng 
ông fa.` ta ;.. Z⁄..} 


` Ông cổ thể toại nguyện. Tếny bây giờ. — 
Lansxơ-đoóc.bấm nút, #a lện“cBơ áï quấn thường 
trực: —.Mời thiếu tá ' Đi-tớ-rich tời đây. ˆ 


Vailtơ. thậm. chí ghông súng. chống Lên chỉ 


si y “CO TN 


tên này] ñợ ơi. anh. Gái: gÌ`: 


Khi Đi-tơ-rịch- “ảo, VaLxơ. nỗ nụ. cười tươi, 
nhưng cái nhìn tủa -anh Sẫn giữ về đài hỏi khắc 
nghiệt? kiên quyết. ¬¬ NÓ hon A 


: Sau khi dẫn Vai-xg về phòng l làn viện của 
mình, Đi-tơ-rich: ngồi xuống đỉxăng cạnh Vai-xơ 
và nói, về hợp tác nhưng: phần nào 'khả thất vọng. 


` — 'Có tin đồn đến chúng tôi là người : tà đã treo 
cồ ông rồi, 


: ~ Không phải treo cồ tôi, mà là. treo cho tôi, — 
Vai-xơ sửa lại và đưa mắt ehÏ chữ thập sắt trang 
trị thêm chiếc áo quản phúc, 


+ 


— ÄXim chúc mừng, Đi tơ-rielFyit rằng nói, 
giọng bung) rầu, 
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% - Ông đÑ có kinh nghiệm, _ Val-xơ: thân mật 
nôi; — và ông biết rằng tôi biẾt cách g]& bí mật 
cho những tội lỗT của ông như gi gin "một báu 
vật qui nhất, Ê® 


` — Tôi không hiều giọng bồng đủ. của giá!1— 
Đi-tơ-+ich nồi: giản: 


* —— Vôiich, © Vại-xơ nho mẶt.: kề “Tôi chŸ cho 
ông biều rằng trong con \_ miỄt: của tôi. mọi ' cái đó 
không có ý nghĩa đặc biệt, và cớ lễ trong tổàn 

cảnh "nhìn nó sẽ không đăng công phẫn lắm. Khống 
đúng thể sao ? Bây giờ, những người cao cấp hơn 
.ðng' và tôi nhiều ma còn với sàng, trời, biết lam, cái 
gì, miễn là cứn được cái hà ©. mình. :Nhựng _ tôi đới 
Ông thì, đủ cBúhg. ta W£ nà 0đ nữa; cũng, sẵn: sàng 








cống hiến thần mình 6 ng, đúng thÝ 
không ?' Và trong bệ ”da- ï trểy phúng ta 
sẽ tiếp tục: đấu tranh .tropg ` 'chi Hụy của 


chúng fa vn, toàn đi. tần sang 
giăng-tin, Thụy sĩ ï, Mếch.xieh-cô, /cũng. không loại 
trừ là họ sẽ có chỗ. trú. chắn ` ởcả.Mỹ;có phái thế 
không? Còn trong. lúc: 2đó. tôi: 'với ông sẽ sẽ chiến đấu 
như những 'con sói đơn độc. - - sài TA 

— Phải, _-;ÐíỨt ` Arũ đồng % — Có Khả. 
năng... — Và bỗng nhiên tươi tỉnh hẳn lên hỏi: — 
Hình như ông đã_ từng ]ãnĩ « giao. thông. vắng 9. 
Chuyên chở vàng bạc ểang nhà băng Thụy sĩ để 
đám bảo cuộc sống dư dật-xà - -giàu có cho các nhà 
hoa®động cao cấp của quốc xã trong thời gian cư 
trú sắp tới ở nước ngoài ? : : 


Vai.xơ không trã lời vào câu: hội mà nói giọng 
chia buồn : * 
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- At gắn: riêng, King khủng thật† ˆ 


. “— .Ehi quán: đội Liên-xô tiến vào miền đồng 
'pra-xi-a. tôi đã nhớ đến ông, thiếu tá Đi-tơ-rich ạ. 


Vì trang trại của bố mẹ ông ở đó? “Thể là ông mất. 





-vai Đi-to-rich buồn rầu nhỏ Kh... 

¬ Đúng, - >~ hắn “sông nhận. — Ngoài” tiền trợ 
đấp sĩ quan mon, tương lai tôi -không cờn. chờ đợi 
gì nữa, 
v T— Những ai sESfp Nhoẩn' đó šho ông? 


¿ _— Còn -ai nữa? — -ĐLJorich: ngạc, nhiên. — 
Mà đữ cho sẽ có, chính phủ: nào ở Đức đi-ñtữz thì 





- họ cững sẽ phải tham. gia giải quyết số phân các sĩ 


--quan đã bảo vệ quốc xã trên chiến. đtường.— Xin 


eho- phép, *~Vai-xơ- cẮt lời hắp.. lay Nhưng: tồi với.. 





Ì là gỉ quan quân. đội "Đức. Loại 
„ HgÄúB- nghề của ciúng,†a chắc gì sẽ gầy được cho 
+ “ chính, phữ' Đứế $ muốn giúp đỡ. chủng ta. * 


ở „ — Tôi không biếu nữa... — Đỉtơ-rich hẳng tùng" 
-giang tay ra.S— Tôi thật đang thất Vùng. Giả như 


trang trại nhà tôi không nẵm trong khu vực Liên- l 


-x& chiếm, đóng thì tôi còn có chút hy vọng gì đó. — 
Im lặng một lát rồi hổi : —> Thế đúng là ông muốn 


bỏ S&len-ben và quay lại với Â⁄an-b-đoác à? — ` 


⁄ Hắn thể dài vẻ ghen tị: — Các cận bộ tình bảo đối 
, ngoại rõ rằng s8 được đấm bảo tốt hơa chúng tôi 
cả về mặt vật chất lẫn Rhiạ cạnh an toàn. 


— Tất nhiên rồi, — Val-gờ nói. — Chúng. tôi 
s8 được nhận [iồn trợ cấp ở cáo quï' đặc biệt của 
SÐ hiện gửi tròng nhà băng cáo nướo trung lập. 
Ngoài xa đúng là cáo đồng nghiệp người Mỹ đang 


" I¬ 1 ` 
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chú ý đến chúng tôi họ sð lo tời việc không đề 
cúng tôi thiếu thốn. Chắo chẳng bao lâu nÍ†a toàn 
bộ quần sŠ được quẲng từ-mặt trận phía Tây saủg 
phía Đông, và- ngay lập tức việc đó sẽ tạo ra ở 
phía Tây một không khi thông cắm và có khi còn 
tin tưởng vào chủng tôi nữa, tất nhiên, trong điều 
_ hoàn toàn phổi hợp | hoạt động. ' 


—. , tất cả chuyện đồ 461 biết tồi! —. Đi-tơ. rịch 
nhăn mặt về giản dội. —- : Ngay cả bên quân” 'đội, 
không cần giấu giếm nữa, cũng đang nói đến 
chuyền dùm. Nhưng tôi khôag. thề bỗ ban-xơ-đoóc 
được. Mà ở lại với ông ta, tức đà. trở thành hiệp gĩ 
áp choàng đen và dao, .dăm trong (ay, Nhưng tôi 
không pòn. mười. ba - thư ` “bốn- như những thiếu 





Hắn đặttay lên tay 'Vai-xơ: c” “Giá như tỏïYới ông 
dẫi được chức: vụ cho nhau, tôi) sẽ -{hật .]à ›sung, 
sưởng. Hơn nữa- tôi hiết rất nhiều.về-Tây Âu, và 
tất nhiên, tôi có, thể có: Ích cho Ÿtelen-bec.. ạ 


— Nhưnả, — — - akxở \nhùn. vai, - — chuyên gia 
về Tây Âu thì chỗ. chững đi có, đhùa. rồi. Thế lẽ 
nào Liênxô,. — - ` VÀ 

— Ông nói lạ.! — Đi. LioaÌch võng này cắt 
ngang, — Tôi coi tự sát côn-tốt: hơn `” ' 

— Có thề, các nước Đông Âu? Cũng, tôi 'có chỉ 
lại đó một mạng lưởi lớn tình bảo. 

— Nhưng ở đó cách mạng. đang: lan tràn. "kiếp 
nơi, ~— Đi-tơ-r. ‡ch khinh bỉ nói, — Ngay Ì hồi còn họo 
sinh sĩ quan tôi đã được thắm các nước nảy, 
nhưng bồi đó mọi thứ mọi thứ trông còn được 
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mắt. Vai-xơ, ông biết cho, — Đi-tơ-rích cất giọng 
nài xin, ~ tối sẵn sảng nhận địa vị nhỏ bé nhất, 

nhưng: được ở một nước mà những người tah to 
mặt lớn lãnh đạo nhân đận, chứ khỏng phải nhân 
đân lãnh đạo đất nước. - Tôi sẽ tim được tiếng nói 
chung bất kỹ lúc nào với người cửa bất kỳ đân tộc 
nào, những người-.©ũñg,đáng có. địa vị như tôi: 

Còn nền giáo tục à-kiêu, -sUy nghĩ sẽ làm đôi 
giống họ.... ¬" : 
1= Thôi- được, + _~ -_ Vai: -xơ hứa. _— Nếu có khả 
năng tôi sể tố gắng. ]àm cho: ông cái gì đó. Càn 
tạm thời ta ,sẽ bắt tay giải quyết đề. nghi của Lan- 
xơ-đoóc. cÔng hẩy thử quyến rữ tôi. bằng mội trường 
hoạt động ‹ của ông/ xem. Và nếu. ông làm được thế, 

tất nhiên tôi có thề đồi chỗ%hg. .ông. -. Anh tuyen 
bố giọng say mê ~L Gỏ thề, cuối bùng tôi sẽ mong 
được chết trên rhẳnh. đất. quốc xã vì quốc trưởng 
hơn là sống! với địa vị của một kể ngoại kiều, thí 
dụ như ở Nam Phi, nơi mà một số. trong chỗ tòi, 
đang mơ tước được đến, — Nói về trơ trẽn cởi 
mở: — Thôi, ta bắt đầu Chuyện: buôn bán. Ông đạt 
cho tôi cấi gì? - ` 


, — Trước hết là sự tlanh tra, , Xa 
— ĐÈ che: đây trong lủo b† nẻm bom? 
— Điều đó bị loại trữ: các địa điềm đặt trường 
học ở ngoài tầm bị nêm bom bằng máy baÿ. 
— Hãy chứng minh, 
` ~ Bhng cách nào ?` ^ 
— Cho xem bản đồ. 
~ Nhưng đó là tối mật. 


: , sộ 
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— Thế thì cóc cần. Cho danh` sách vậy. Tôi 
biết nước Đức, sẽ hiệu không cần bản đồ, 


— Nhưng điều nây cũng không được. vì các: 
nguyên nhân trên, ‹ 
` — Thể thì, — Val-xơ đứng đậy^— xin chúc ông 
đạt kết quả trong chiến công của ông.. 


` = Chờ một tỉ, chờ một t. — Đi-tơ-rieh giữ 

Vai-xơ lại vì hẳn đã chỉu thua. — Thôi được, tôi: 
sẽ cho ông biết danh sách các. tiường — Hắn mở" 
tủ thép lấy mấy tờ giấy pơ-luỳya dính vào. ) ngôn tay. 

`Yabxơ: đọc : 

i) Lâu đài. công xã (Đóc. đẹn-bna), $9ente 
phây » ở Ap-ga (Ba-va-ria). - " ¬ 

2) Lâu đại. ( Ông xã ‹Bụ đốp » (Đề: trêye ni 3) 

8) Lâu ` đất sông xã- the hạ đạn, HẦn, Hệ- 
mun (Ây- -phen) * : - 


4) Lâu đài: công xã ‹ tBất têc-bơợml » sân Xem 
tơ Pen-ten (Áo). , 


5) Viện hàn lâm cán bộ lạnh. đạo Thánh niên # 
Đra-un-svây-ghe. - " ¬ ` 














_ - 


* 


'6) Trường cán bộ lãnh đạo đăng ở Dan-xơ-bua, 

?) Ở Grida. TS _y 

8) Lâu đài công xã « -Crếtsin-đấy-e? » gần. Phẩn' 
ken-bua (Đông pru- -xi-a) : ¬ 

Vai-xơ từ từ châm thuốc Bút, kéo: một hơi dài 
và như say sựa với thuốc. lá, anh ngả người ra 
lưng -ghế đi-văng. Lúc nàŸ anh làm việc rất căng 
thẳng tập trung nhớ hết tên các trường. đồi cầu 
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thể đưa trả Đi-tơrich bẩn đảnh sách sau khí đã 
tin rằng chúng được ghi nhớ khắc chấn'rôi. Hơn 
nữa, từ bước đây, khi lựa chọn sức chợ Sêzlen-bec 
anl,đã đự đoán rằng Tiột "số các lau đài cổng xã 
này có: 'thể- được _ dùng, lâm, cơ sở cho. ác tồ.chức 
phát xik-bÍ mật. ˆ„.*- " 


— Nói thực, — : Vãi-xơ nói,- = chổ Bi-smác chúng 
tô có Tihững in tức tỉ mỉ hơn về sự bố trí củ. 
các ởïg. cÔng: Đì-tơ-rich, tôi tất tiếc, nhưng, đũng 
là ông đầ:coï tôi nh một šŸ, quan quân đội. Lế 
nào-ông' không giền rñng, chứng: tôi, các nhân' viên 
ban Sáu: SĐ cổ những tin tức quan trọng hơn nhiều 
về các mnục. đích và" sự: cố. gắng 'tủa quốc trưởng 
so với các ông? — Ahh-tuyên bố,dử khoát: — „tôi 
phải có những. đảm bảo chắc chẳng: phải tỉn rằng 
các ông - không. ảo: đầu phiếu lưu táo tọn, mà giải 
quyết công việc thực sự được: suy nghĩ” kỳ: và: đầm 
bảo chắè chắn, cái 'công việc mà tương lai của nước 
“Đức mời có: ghê: phù: thuộc: „vào, — Nói thêm nhệ 
nhàng bơng. — ' Ông ›pHẩt làm cho tôi tin điều đ& 
me đù đề òng rõ, tôi không hề _h ngờ gì vào s sự 
bất diệt của quốc xã nghìn năm, 


_ =Ông Vai-xơ, — Đi-tơ-rich ngoan ngọÄn' nói, ~ 
nhưng Xin. ho,phép không phải hôm nay,  ¬ 


— Tại sao thế? Ông phải hiểu : sự quyết tâm 
của tôi, Bây giờ, vào lúc đanđ quyết định số phận 
nước. Dức, mỗi người chủng ta cũng đang quyết 
định aố. phận cá nhân mình. Gó khả nừng, sau khi 
tử về phố Bi-smảc, tôi bu nhận được nhiệm vụ Và ` 
chuyện này vốn từng xảy ra, ngày kia tối đã-ở một: 
nước bất ngờ nhất đối với tôi rồi, Và tối sẽ tế 
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lại lâu ở đó. VÌ vậy, trước khị ở đây ra vỀ, tôi xin 
chia tay với ông, có thề là vĩnh viễn: 


- = Thôi được l-ô. han Vai-xơ, — Đi- tœ-rich nói. ._ 
Chúng tạ sẽ bàn, nhưng bây giờ tôi phải đắp xếp 
lại một số giấy tờ từ tủ riêng sang tủ của Lan-xơ- 
đoòc, Đu_sẽ không phản đối ¡ n ú phái chờ chứ? 

— Xin hầu ông, — Vi- xe nó ˆ ki s và 
- Sau khi mở các tủ thép. 'Đilơ-cich Dn đầu từ 
từ sắp xếp lại các kẹp tài liệu. Thỉnh thờöẳng, hắn 
mở một kẹp. nào. đó và liếc bhơ các giấy tờ đề 
bên tong: SÀN _ 


Vai-xơ tiển, lạitbàn. An, đứng ở bên c cạnh, Bị- 
tơ-rith làm' ra về không, biết - -vẫn xtừ tử tiếp tục 
công việc của mình) Như thế Không: âu lẫm.Sau 
khi dông cửa các. tủ, Đitœ ịch. quay đại. phía, Vai-xơ. 


— Thế ông: vẫn Ni, đấy Lo ng hiển tí tôi giàn 
cho ông gì nữa- không ? GÌ 73 








Vai-xơ. đưa tay Yề phiá: bắn: _ ` n. _ 
: = Xin cám ơñ, Đế tb-rieh, Rõ vàng là ông. đúng: 
những gì ông: đang làm.rất cổ triền vọng. .Mai tôi: 
sẽ gọi ¡ điện cho ông. — Và anh vội vã bố đi, 


Ánh đi trên Thường phố mà không trông thấy 
gì bết ở xung qưanh, không cẩm thấy gì hết. Người 
anh đang giật-lên như: động kinHj đầu óc vộ cùng 
căng thẳng. Đây là công việc quá sức người; một 
sự tra tấn đầu óc thực sự nhất. Cần phải phục hồi 
lại trong đầu óc nội dung những: giấy tài nã Đi 


tơ-rich lật ra xem. ` 


b 
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.  VaÌxơ vào tiệm cả phê,. ngồi xuống bên chiếc 
bàn con ở góc, rửt tờ báó ở túi ra vá đưa mhắt, như 
say-rượu nhì têi bồi bàn nói: 


*' Tốt! cau đó như tỉnh ngủ, uề Ä nói : — 
Nước suối 1- 
- Vàxkhi tổn 'bêf Bần: qử ay- th ¡anh chỉ hất tay 

tiếp tực đánh đấu” “gì _*ó trên các lở tráng báo. « Pheu- 
ki-se-bô-ô-bac-te» mà hình như là anh Tang. đọc 
rất say sưa. Sau đó, uống một ngụm nước, rồi để 
«tiền chế, thuốy§ rất hậu và bỗ ®. tờ "bảo › mang: 
đi tHaö. `: - 


"Lần đầu tiên Ảnh đấm phông xo8: -bóp không 
vào ó giờ qui ước.:Ãnh ra lệnh: mời giáo sư Stnt-hốp 
và khi 'giảo sư có mặt: rong 3böng,làm việc, Vai- 
xơ bắt đầu công phẩu: phản: nàn. về sự "vùng về của 
thầy thuốc xoa bốp& 7!” cẻ* nằm. ở 

Giáo. sử` đề: 'nghị “ảnh. yên tàm và thời snh đến 
phòng làm việc riêng của giáo: `sự. ; 


Guốn người bằng "trầm vải, hột fay vẫn cầm tờ 
báo đổ, Vai-xơ bước theo ' giáo sử:- Và không đề 
cho Štut-hốp thồ lộ bất hình về sự vỉ phạm quá 
trớn ác qui tắc hoạt “động: bì mật; anh ra lệnh, 
phái,* đúng là ra lệnh, lấy giấy và ' ghŸ những là Anh 
sẼ báo. 


Cuộn người trong lầm vất: “anh n ¡ trên gb£ 
bành, mắt nhắm lại và đần lắc lư như bự người bị 
cuỗng điên, đọc và đọc cho- giáo. sư viết: chỉ thỉnh 
thoảng mời liếo nhìn cáo dấu ghi trên bả. s. 


Khi Vai-xơ đọc xong, bộ mặt quả mệt thôi của 
anh đẫm mồ hôi. ¬ 


¬ 
W.. " ~ 
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Giáo sư cho aah uống luột hỗn hợp keneg g 
đó, rồi nói: 


— Bây giờ tôi dẪn anh trở về phòng kín. Hãy 
nằm xuống đỉ-văng và ngủ. Ngủ bao nhiêu - cũng 
được. Đầu ỏe anh quả bị mệt mỏi cần được ngủ 
say một giấc, nếu không thì sự căng thẳng đó 
không thề tiêu tan hết được. — Nắm lấy vai Vaixơ, 
ông kéo sát vào người mình, hôn lên trán rồi nói: 
— Chàng trai thống minh kiện qui của. tôi, chàng 
trai thật thông mình, . 

Cần thận dẫn Vai-xơ đi- theo hành lang, đóng 
cửa phòng kín lại và treo lên đó tấm biên: « Đang 
ngủ yên tĩnh! Đừng lãm ồn » ^~ ˆ 






sấu mươi ấu ô - + 


: Nước Đức quẫn quai như một bệnh nhân sốt 
rét. Đội quấn Đức đang tháo chạy đã lùa khỏi Đông 
Đức rất nhiều người trước đây đã bỏ các vùng miền 
Tây đề tránh khỏi bị ném bom. 

Hàng nghìn binh linh trước đây là công nhân. 


bị rút khỏi mặt trận và đưa vào:các nhà máy quản 
sự, nhưng mấy tuần sau lại bị đựa ra mặt trận. 


Các đoàn quân bị đưa từ mặt trận phía Tây 
sang phía Đóng. Những người cửa nhà tan nát vì 
bom bị lùa về nông thôn dưới sự áp tải của các 
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đẳng viên quốc xñ, tịch cực và bị bẦt phải làm cọc 
cho các chỉ trại chỉ đề được. miếng. cơm ấn. - 


: Những người khống. quÍ, giá đối với quốc xã và 
thông, có: các đồ quí giá đề sinh sống bẵng giá chợ 
đen lhì.bị đuồi:hết khỏi thành phố. Và chúng tô 
chức các cưộc,rhông. Số:vào:bàng chụe vạn gia đình 
không có Thì cử2 thốn ¡ quân” mày ¿ : một. cuộc ‹ động 
iến- toàn :điệnsdợ Sắc quan phức quốc. xã cấp “đưới 
tiến: hạnh, .hủa vét hết đàn, ;ông.còn lành lặn dưới 
sảù; Tươi 'tuồi: Chủng bắt: cả thiểu in và biên chế 
thánh. Các - -iềp đội, , 







Nuấc x xã.: Dù ở toử š nguối ớ. trong” Trạng: thải nào, và 
dù-ễ đầu tiønÿ- lập tửờ, cũng bĩ gh ghỉ vào sồ; điưởi sự 
theo đối. :ý chí và sự. suy. -nghĩ của con người cũng 
tị cưỡng. “bửG: Hệ thể nh cảnh sát luồn lạt vào, ,khẩp 
nơ‡ dưới đủ n h# áo xB kẻ ng bật ngời 
dùng +un§: . ). 1 

"Một Tấn, ở “hột. Sg các) ph, ngoại ô Béoin, 
-Vai-xợ. nhìn: thấy gà Bì-náo đan đứng ' “xếp: "hàng 
dải đề lấy. nước. 'Valxơ không- thẻ nhận ngay được 
rạ bà, Với thời địếh bà Đi:mác lá tổy 
nhiều, gầy rạc, giả hẳn đì, lưng hơi.công. Bà và cùng 
'phấn khổi khi nhận ra Vaisxờ, và vội mồi anh Văò 
chỗ: ở rất nhỏ bé-của bà; Chủ nhà, như bà phản 
oàp, đối xử với bà và con trai. PhoềMđơrịch của 
bà ntưr vớ kẻ .xêm chiến. LẦN Khin si NÀHe 


: Trong thời gian ném ham; 'Pê nề nunncđe, 'Phòxi- 
-đơàdch bị cụt: hai chân.rHần được. đứa: về quân + 
xiện. Bác: -Hn.. “m xuñt viện/ 3à miệt nhều tâù phế hần 






- + 


-104. " . " ¬ v 


;sổ Rhả năng đến ở nhà người khác. Đúng là “oĂn 
phòng quá nhỏ bé, Hiậm chỉ kháng phải căn phòng 
nữa, gần như nuồt ngăn kho. Nhưng chữ nhà vấn 
căn) thà Pho-ri-đơ.rícb về sự đột nhập này, Và că¡m' 
thù vì mặo dù hẳn bị tàn phế, nhưng còu sống, “Mỏ 
các con tra{ của chủ nhà thì đã hy sinh - ngoài 
mặt trận. „ " " 
Ýaixơ vào phòng theo san bà à Địkuo 


+ ~TẾt cổ ở đây đã được thích ửng chơ' sự sống 
của một người;` „ào 'èhân : ,chiếo _bần chan cắt 
ngàn cụt, ghế cũng thế. " "¬ ¬-—-.-. 
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mặc, dù trước đây đã, từng) Siết TỐ 
- Đứng trên sắn HÀ, điều hẳn. chế cao.Yối tia 
thông của Vaixơ. Mặt Hãn mềm nhữn,:X: 
Đúng là không Đao giờ: hắn jïa khể 
đạm này, thả `ngồPF 1, trong "nhà như *bj giam. cầm. 
Rồ ràng bộ quân. phụt: lại) 'tuan, đã gây áp, lực 
đối với bà: Đianác” Bàatố Ea-rất:rụt TỔ, xu LnÌnH và: 
thậm chí không đáăn-nhắc, Xai-xơ tấn rằng ‹ 
đã lạ người thuê, nhà của» bà. xạ “ni Ề . 
-Vai-xơ- cũng: không định ở: lại lân anh ghí địa 
chi và bỏ đị ngay. Cũng ngày hộm đó qua Phơ:răng: 
anh¬đã-cẽ đẳng. chúyểền bk Đi-uác tới. mội trong 
các ngôi nhà của những gia đình: gišu có: -đầi đại: 
được điệp viền SÐ giữ. tưới quyến kiệm Tác. đong: 
bất kỳ.tình huống nào. ”.'; - ,:~- x 
Căn nhà Tộng rãi, đủ tiện” ¬nghi, trang” bị tết 
Trồng các tủ fre@đủ loại quần áo, trong, bếp cỗ b dự 
trở đồ hộp và rượu nggt., có 
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Phơ-ri-đơ-rich để bơi mất về lạnh nhạt và kề 
đòi điều về bẩn thân cho Vai.xơ nghe. Hắn báo rằng 
không quân của địch sẽ không bao giờ phát hiện ra 
cử điểm của hẳn nếu như trên bãi cát không đề lại 
« các bàn trượt» của hệ thống phóng đạn bay. `^ 


— Tù binh Nga, bọn có trách nhiệm thu đọn: 
mọi vết tích của vũ-khi sau các loại đạn đã cố ý đề 
lại các bàn trượt này..Vxo đúng ngày mưá rào, và 
bảo vệ không đi kiềm tra; và tất cả những tên nào 
trong bọn chúng còn sống sót sau trần ném bom 
thì đếu bì treo cồ, —~ Phơ-ri-đơ-rích nói, táo tợn nhìn 
thẳng vào mắt Vai-xơ. — Về quan điềm của bọn Nga 
thi đó-là một chiến công. — 


Vai-xơ cũng nhìn chằm chẳm. vào. hắn. 
° ~— Thì đã sáo, có thềvấn đề có như thể. 


Ộ ' NÓ = 
__ Sau câu nói này, Phơ-rj-đơ-rich đã can đảm-hẳn 

lên và kề cho Vai-xơ nghe về cộng việc của bắu ở 

Pê.nê-mun-đe, Đề kết luận hắn đầm chiêu nỏi : ` 


. ` "¬¬ : 

.— Về thực chất chúng ta là lñ giết người. Đạn: 
bay của ta được dùng đề tiêu diệt nhân đân chứ 
không phải quân đội của kể địch. — Nhìn vào vết 
sứt sẹo trên người, hắn lầu bầu nói : — Chỉ khi đầu 
tôi đã gần kề sát đất tới mời bắt đầu nghĩ rằng, đất, 
đó hông phải là nấm mồ khồng lồ bay trong vũ 
trụ của tất cả mọi thế hệ Toài người đi trước đã 
hy sinh trong các cuộc chiến tranh, mà là cái nôi 
nhiều cạnh của tất éẩ các thế hệ sẽ nối tiếp vào, 
ta và vĩnh viỄn,sử-mói cái e€không» của, mình đ 
chống chiến tranh, , tò, có NT, 
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` 


— Tại gao lui sau chúng ta? -- Val-xơ "hỏi, — 
Tôi hy vọng rằng điều đó sẽ Xây ñ ra trong HIỆP thời 
gian không xa lắm, 


\ 


—- Ành là người mơ kh bà thôi, = ~Piori.oih 
mỉm. cười qua đôi bo v , 


Không ởó đủ quân ¡phục cho bọn lính xung kích. 
mới. Bọn này được cấp ảo đồng phục cũ của nhân 
viên bưu điện, đường sắt, bản vé xe điện -và xe 
điện nhầm, quân phục của bọn quan chức nhỗ các 
Bộ đã nộp từ lâu vào kho giúp đỡ mùa đồng. Các 
„đội xưng kích mới: tuần hành trên đường phố chân 
đi giày bọc cao su. Đở là cuộc tuần bành của các thây 
ma mệt mỗi đang điễu cợt cái hùng cường lỗi thời: 
của để quốc đệ tam. Và Húp-ben khi đựa chúng ra, 
mặ( tràn đã rít ầm WÍ trọng các loa ghóng thành : bì 
« Nhà mơ tưởng Đức phải tỉnh giấc ngũ say lâu ngày 
của mình nếu người tnày không muốn mất cả cuộc 
`sống của minh cùng với tự do cá nhân », 


Bọn SS có chó sẵn đi kẽm, đã áp. tải các đội linh: 
xung - kioh mới như: một, đoàn tù Đ ng tận các đoàn 
xe lửa. : 


Còn Hởp-ben thì gào thét trofg các loa phỏng: 
thanh đặt ở những ngôi nhà- sụp đồ của các ga; 


«Một thiếu niên mười bốn tưổi với vũ khi chống 
tăng trong lay đang rình chờ và chống lại kể thù 
báy giờ quí giá đối với dân Tộc hơn hàng chục « nhà 
thông thái » muốn chứng mình cặn kẽ rằng mọi khả 
năng chiến thắng của chúng, ta đã tụt xuống con 
& không». - 


t9 


- Bọn giettn-pô lớn gọn các « nhà hông thái » 
này và treo cổ trên cột đèu đầu tiên gặp phải, 
dù bọn này trước là ông gì đi nữa, kề. cỗ lá | thương 
Bỉnh,' bản thân: đã chịu - đựng toán bộ đức nặng 
không trảnh đước của' các ° đòn tấn ứ công của gắn 
đội 1iêñ*xô. _ , 

cơ, vGiở 'chiến. thẳng cụ Nữ ‹ đạn ng đợi bhúng ta, 
—~ :Hớn-Befi gào thệt. — nH ta sẽ tiểu tới g12*này 
bằng giá. của máu: và 'nưở êu mì 
rảp nữa 








nồi h ng m BêUlin ` te Thánh th ọC,; và không có 
chỗ đề tránh phải, nghe. eäi TIẾP hùng của, hẳn, 


.-gMỗi người chúng fa trước khi chếĐsỲ cổ gắng 
tủ theo mình xuống HỒ năm bay mười tên thủy 


-Nê-ghen-khen, kể có về ngoài của nữ gi và 
gÌnng thùng tráng, trước đây vốn là tình nhấn của, 
Rê-ma. Sau khi wử tử Rô-ma hầu b} đầy 'vàbtsÌ tập 
trung, những khổng phải trại đàn ông im trại -đàu 
bà để bằng cách nây tăng thêni:mựcc, trừng phạt" 


-Bọn: -Bit-la nhớ tới Hệ-ghenskhas chỉ khi, cần 
tôi. giọng cởi vang hùng ˆ trắng tựặti nhựa, từ. trong: 
giếng khơi của hệ thống cống rãnh, Dũng giọng nam! 
trầm - hằng hẳn đã kêu gọi ông giả. và. 'ủh giênh 


\êh ¬ 


những người lập thành các tiều đöàn xung tịnh tñởi 
xông vào cái chết. 

Từ trên con tàu đế quốc đệ tam đang chìm đâm 
bọn Hikle còn quặng. người vào vực thẩm chiến 
tranh nht thời cồ.đại người ta vẫn ném nô lệ rũ 
khỏi hầm tàu nến như tàu bị hạm đội cỦa nước 
đang vhiến đấu với, :bọn bưôn nô lệ đuồi theo. 


-- Bỏ là những cơn động kinh của đế quốc đệ tarp. 
Ghủ nghĩa phát xItđã bắt ép con người cầm vũ khi, 
những người vì tuồi già hay:còn nhỏ -tuôi không. 
thề làm đủ đội nợì quân Đứo đã bị hao hụt : những 
đội gung kích: mới'chỉ là giá đỡ quá yếu ớf cho các, 
-đoàn quân đang rủt lui, Và khi by sinh, những ông 
trà suy yến: và những qhiếu: niênkhưa đủ: lông cánh 
này khòng biết _Thng quốc t to Hy ¡gể To chh về: họ với 
lòng căm thủ. 3 xà, Ì t 
nhật nhát và về n;nh 
xứng đắng đượế gì khác ngOàÌ cái chết nhực ng 
Không cần thiết: phải) chủ ýến việc bảo tdàn những 
bợ sở lối thiều củ” Sự. sống đản tộc. Hà ujli bại, tốt 
nhấLlà phải tiện điệt:các cơ sở này Đo 


Hệ thống phòng: không - thực. tế đã bị, bổ; "bậc 
đơn vị "máy bay phả0-cao xạ và: ngành quan sát bị 
đưa sang mặt:irân phía. Đông. Và:'oác '« pháo; đãi 
bay » của Mỹ «Ha-H- -phắc-xơ »¿và»« kan-cäf-xte » dữa 
Anh gần như tự do trút khối nặng: "giết người của 
chúng xuống các hành phố Đức. Các, 
và cứu hỏa cũng dã bị đưa ?a vn: 
từ lân, < - te. TM 



















Cho xe Ghất: theo cáở Hhuỳng phố W R&©lin bị bợm 
tân phá, Vaj-xơ” "Tạ thấy rỗ hơn: tủ hình Liên- -xÔ 


/ : - 


khi làm việc trong khỏi lửa đÄ đưa trẻ em, ph) nữ, 
người già từ dườởi đống gạch đá hị đỗ nát ra như 
thế nào. 

- Đen xam đi vì mồ hóng, hình như bị trát đãy 
than, những con người này vẫn cần thận tay khênh 
trả em bị thương hay trong khí cửa nhà sụp đồ như 
mang những bán vật qui nhất trên đời. Và trể em 
không muốn buông những cánh tay nhỏ bé của 
chúng, đang ôm lấy những chiếc cỗ gầy còm của 
người cứu chủng, hình như lúc này đối với chúng 
đrên đới này không: có gì gần. gũi bằng, như là 
những con người này, có thê che chở cho chững 
khối sợ hãi và đau khồ > - rộ 


, ;Một lần. dừng) xe. lại bêmngồi nhà bị sụp đồ một 
nửa, Vai-xơ nhỉn thấy một: phụ nữ Đức đang kêu, 
khóc : tóc bị cháy. Tợi. 1â» chả. le 0c đất AM. các. tù 
binh, về kết tội. thết lên Ì ˆ. 

~— Khi nào thì quận” của. cáo người. Ì sẽ đến Khi 
nào ? “Trời phù: hộ cho nhanh lên, và 

Và một người trong đảm tù bình an ñi bằng 
tiếng Đức : ải 

- — Sẽ đến; sắp rồi I...— ~ Quay. nhìn ¡540g đội, 
người này nói bằng tiếng Nga; = Nghề thấy không ? 
Té ra, chúng ta có lỗi... _ 

>— Tôi không hiểu Ì— Người tho nữ thốt lên, 

Người tù đề nghị bằng tiếng Đực : xếp 

— Monffchị đừng gào thét, hỉ . thấy 
chúng tôi đang làm gì.saoÌ - 

Người đàn. bà lầu bầu qua dc HẮc nở; . 


1 


w 


_— Thế tại sao các người cửu chúng tôi #- 


— Chúng tôi efñtwg là con người PP nhân dân 
Đức, — Người tù nói. 


— - Còn sau này tất cẢ chúng tôi sẽ đi Xi-be-ri? 


Người tù mỉm cười bằng khuôn rpặ( bóng 
loảng vì các bết bỏng đã mọc da non: 


¿ — Khồng, không đâu, Đất của¬ người ] Đức là. 
nhà của người Đức. Đất eÏa chúng tôi là nhà của 
chúng tôi, vp thế thôi S98: không là bọn phẩt XIE.. . 


¿ 


Ũ ` 





: Hen-xich. đã chựp Một ảnh ;tấni. bản: đồ; cất 
trong tả: thếp của Vi0°N: Svac:cốp. Khí tháo, 0,PNHR 
chụp. cho VaÌ-xơ,, Henaich- nói : li hà ⁄ 


+ — Nhưng tôi đ nghĩ ra sơ: đồ khác, 
ảnh. Rất đặc biệt. Và thế là thành công.” 
: — Khá -lẪm. — Vai- -xơ tán tưởng, `Nã nói 
thêm: — Có lẽ, cái đố 1Á thừa? xế của. cậu, NA, 
phát mỉnh, thật giống cha. : 

— Cậu nghĩ sao.. — Hen-rich, hồi. — -Nếu: lồn: 
bố tôi còn sống liệu ông cụ sẽ có thái Mu ra Sao 
với việc tôi trở thành tình báo`T jến- -xô 9 


— Sẽ xúc động, hồi hộp nhự bố, tôi. ~ Vai-xợ 
buồn rầu nói, — Và sẽ tự. bào về con: trai như bế 
tôi đang tr bào, — Anh hứ. : —.Nhất. định tôi sẽ 
giới thiệu cậu với bố tôi. ˆ v2 


* 









š bụp 


Nhưng khi Vai-xơ chuyền được kaÉ chụp b ẩn 
đồ cho giáo sư thì tẻ ra tên các địa điềm đặt cơ 
sở mật cho các nhóm khủng bố không trùng với 
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phững tài Hiện anh lấy được trong các siy tờ của 
Đị-tơ-rich, .Vai-xơ bối rối nói : 


` — Tức là, hoặc, bản đồ .được ghỉ thật hiện, 
` Hoặc, tài Hiệu, Mà có. thề sà bản đồ lẫn ta† liệu. Và 
không: 'vó chỉ khóa thì tất cế đều vô dụng. 


"—=. Anh chỉ đúng- một nửa, — - giáo 'sĩ nhễch 
'm&p ` cười: = Gác lài liệu mà Đi-tơricl cho ~anh 
„xerff đúng. là 8hÌ mật hiệu, vì vậy hắn cho phép anh 
nhirẺ ấy. Còn ,bản.đ#ồ là chia khá# cho miệt hiệu. 
Không: sao; các chuyến giả 'của' ta sẽ tìm ra,—-ông 
an Ủi VaÌ-xỡ: ==Họ đã từng giã những: bài toán phức 
tạp hen thể nhiều: "Tất cả đâu vào đấy. rồi.”—_ Ông 
šđặt:tay:Tên. tấm. bản đồ;: suỹ nghŸ"' đốt khút, — Về. 
,thực: chế :‡ấtcẢ: những dái đó 6ố»hghfa là các 
“hành động. kHủngsbố mà bọn phát`# 'còn sống 
sótđự định tiến. bành sẽ. bị loại-rừ. Chúng. ta sẽ cứu: 
'sống hiền biúh- linh và .sĩ quan, của. tạ và cả một 
số lớn người Đức;-những. người. sŠ “ây-đỸng nước 
- Đức mớt -Yivấy anh-cỏ thể cbi : 'Anh và Hen-rich 
Syac-cốp băn anh đã làn: việc cho tương 3ại của rhần 
đân Đức Mà anh không coi việc đề nghị khen 
thưởng của chính phủ lÄ cần” thất à£# 


“ Mặt mày Waixơ bừng sáng.» s ˆ " ¬ 


c— Hãy soạn mật THã, — giáo m sử thanh h thạo tỏi. 
~ Nó 'À được tr nyều đi. - 


Mà 

















"Hit °_ v N 
" `“ tu. 
» Suối mấy ngày đêun Hền Héc -Ru ị không quản 
đồng mình oanh (ạc không nưững. Vao một đêm 


khủng hiệp như vậy ngồi xe trở võ "phố Bimáe, 
` gua 


. Wekxg nhìn thấy Dú-bổp. Anh đang từ từ đi trên phố 
theo phường tiến về nơi có ngành mật vụ. “Một Sự 
ví.phạm bguyên tẤc hoạt động bí mật không thề tha 
thứ được ! Du-bốp không có quyền xuất hiện chẳng 
nhữauy ở đây mà cả ở các phố lân cận: đây nữa." 
.*Š* Wwkxơ'eÌio xe chạy nhanh hơn và khi: đuỗi' kịp 
Daibốnn: anli? hệ. biến Xe Tôi ¡ộ ẻ. .. 
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# liêu xạ”? Úà H0 yáo cớ" án g 
Không ghào, Du-bðn đoan _ngoẫq ngồi vi xế 


Vaj-xgs cho xẻ: -chaỹ với, Tếc độ rất lớn. đề: man 
chồng. ra xa,RhU xựể “này, Anh \ 1n lặng xứng sội. 
lên vì giận. dữ: Còn, -hỗng Hiến 3 iHÕP, 4 quát : Bi, 


ii tới1- 
thộ 






_— ác PŠ cậu, sa UUÈ Ạ 
— Cũng tnuốn đấy, những 1hề “không say gượn. 
„ — Thế chuyện - gì xây, ra với câu?... 
 — Bri-ghit-ta... — Mãi Du-bốp màó‡ cất lên lời.=; 

Hai ngày còn sống, thoi tđóp, những sau ! đóthì "giết 

M¿, hoàn toàn chất, 'cậu hiểu, không 3: Không \ Su§t 
ngày đêm tôi đã: ngöÏ bên cạnh. Lường:. bại 

sau đớ thì khóng thê được nữa. hức: 

cóc thể... —— Thị thầm HồI › — đội. YÌ gô.1a không 
chết một minh, xà cùng đứa trễ. Chỉ còn lg tháng 
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nữa và bọn mình sể có con trai hay con gái. Cô 
ta đau khồ nhất không phải vi bản thân sể chết, 
mà ÿÌ đứa trễ sẽ chết. Cậu hiểu không, cô ta rất 
muốn sống đề để. Tôi đã ra lệnh cho cô ta: « Vắng 
anh không được đi ra phố„ không được đi lại ». 
Còn cô ta thì nói: «Không đi lại có hại cho em». 
Một “mảnh bom rơi vào, chỉ nñư một mảnh dao 
,cạo con. Bác gĩ lấy ra, quảng vào hộp sắt, thâm chỉ 
hoàn {oàn không nhận ra. " 
Đã đến nhà Öu-bốp, hai người lên phòng ở. 
Bri-ghittsa nẫm tfong quan ti đặt trên chiếc 
bàn ở căn phòng thứ nhất ˆ - _ 
__ Đu-bốp thì thầm hồi: ` ., 
ˆỦ  — Này, có nên giấu đi đề s 
-_ — Về đâu? ¬_— " 
£— Còn về đâu, về nhà “chúng ta... Cậư hiều 
không, tôi đã suy nghĩ mãi: phải giải quyết chuyện 


su tiày đưa về không? 


+ 


nây ra sao. Có thề được không ? 
. Mặt Du-bốp tái nhợt.Vaixơ quyết định một 

việe không thể dung ,thứ được: gọi điện thoại 

cho giáo sự Stuthốp và đồ nghị ông tới ngay, 


Khi giáo sư vừa vào tời phòng và nhìn thấy 
Du-bốp, né{ mặt nghiêm khắc của ông dịu-đì ngay. 
Ông -ngồi xuống bên cạnh," chủ ý, không cắt 
ngang, lắng nghe xem Du-hốp lầu bầu điều gì, và 
hoàn toàn đồng ý. Sau đó rút ống tiêm và tiêm 
vào tay cho Du-bốp. Anh tA-phự không nhận thấy 
điều đó, nhưng mắt dần đầu nhiu lại, mí bạ xuống, 
đầu củi gục: ` 
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Giáo sư đề. nghị Vai-xơ giúp òng đưa Du-bổp 
đang hgủ sang đị-vĂng và nói, “cơ 


.— Nếu nhự giấc ngũ sny không có hiện quả và 
Du-bốp kuông thề cứng cỏi lại, anh sẽ phải đưa cậu 
ta đi một dơi nào đó, Mà còn tốt nhất.. là nởi cậu ta. 
đã phần bội tất cả chúng ta. 


Sáng đậy, Vaixơ nhắc lại cho/Du-bốp nghe 
những lời này, Ï Du-bấp chỉ lặng lẽ giật đầu đáp. 

Và Du-bốp đã đứng vững đróng suốt quá 
trình tang lễ, sau đó nhận sự chia buồn = họ 
hàng và người quen. của›BiEghit-ta. 

Một ngày sau Vai-xơ đại đến thăm Du-bốp, Nhìn 
các đầu rhấu thuốc lá quăng vung vãi: ung quanh 
ghế ngồi thì Du<bốp đã ngồi mãi không. địng đây, 
có thề, suốt: đêm và một phân. ngày: 


Du-bốp đứng đây, c cầm Hy ba-lõ ở ở sản nhà, nội: 

— Đi thôi, TP hon bộ = . 

— Đi đâu? , 

"— Tôi sẽ không bao đề Ba nhà. này | nữã,. 
— ĐH MGP giải thích.. ¬ : 

.— Không, — VaiLxơ” phần, đối, — °'Cạy phải 
sống ở đây. _. „ \ 

— Đề làm gì? - 

— Tôi ra lệnh, — và -Vai-xơ nói thêm 'mềm 
đểo hơn. — A-li-ê-sa, làm thế cần cho tất cả chứng 
ta. Cần thiết, cận hiều không $YA ` v Brfgbit-ta nữa, 
Bởi nếu cậu hỗ chạy khối hà của có f4 ngay sàu 
khi cô ta chết thì cậu' số xúc phạm, đến kỷ Biện 
của cô cac, 


by 
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-,— Đúng “như thế, — - Đư-bốp đồng. ý. — Cậu đã 
nồi đúng chỗ; Tôi phải ở lại. Đúng. Bây giờ tôi sẽ 
không bỏ. đi. đâu xa cổ ta cho tới lúc chết, Cậu 
hiềó. không; cô 1a, đã: biết... 

Gái 










Thị. tất The mày phải ;t tất, cả, nhưng 
tiết tôi là ai. _¬ _¬ 


'iến- đến. bên, , RrrghiEt điơ tay. bảo tối “củi "sát 
xiống, và nh. mìm. gười Ngữ toàn. nét mặt: với 






rối ¿ đi vi Br giệtla hhư\ vậy đề, tức 
ng cỗ ty đã biết, “Có thế thôi. Đã 
sống và đã lết, :=~ Giơ: nẵnh đấm trưởc mặt Vai 
xở đe dọa: © Mã ]à ` giá như ` trước tôi biết được 
rũng cô là đã rõ cả thi tôi thật là người hạnh phúc 
nhất đrến đời, Còn, Không thì cứ vẫn,khò: tâm nhự 


tôi -giả tạo với sẽ tả; = mà: tôi th yêu xô ta thực 
BỰ. “Hiển hỏng ¬ 


— Cậu định ra 08a tàng ‡; — Ÿajsú hôi. 
._ _ Ni 
Kx Tôi sẽ đi với, "chủ. " 
: Tnn ~ Ta sẽ đÍ, ~ - -bỀp. nói. Ýa bề. SANG: ¬ 
= tÂU 7v, ` 
Hộ lị s-ghả: -k. địa hộp: hỒi " 
^—- §au _ tây “8 vô thỀ viết trên bia đã, bằng 


N 
` x 


tiếng. Nga là Bri-gbit-ta Du-bô-va: được chứ? „ 
“TẾ nhiền rồi ~ Vakxơ tán thàgb, — saối 
lại Không Rược. Yì PHẾ! da là vợ cậu.. 


nh 
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sấu nơi bảy” KT. cm 
: VIÊN Miêu KH đun: tụ 

` Thành phần nhì đặc bit? đồng gần ở phổ 
'BEsmác dười quyền Van:fe`Se-len-bec thay: đột: cơ 


bần trong những thông cuối : Tày. Nhiều người biến: 
đi đây không. biết, và cũng: ừ đ 
đến 







- Pha-ec chốp N Vu ĐC \ 
Sê-len-bec và có Hồi đã: đứng: 
cho Sê-lei- -Btệu Có 'người tròng 
hẳn rằng Sẽ đẹn:Béc 1# tên: kh: : 1 
việc trong ngành an nỉnH, Vì công phẫu Pha-é# thốp, 
xong rỀê thức sinh viên này đọ chàêt và ĐA hg thẳng: 









thị › xước toạc chảy máu. ` 


"Sau. khỉ tốt nghiệp NHI} ện hợp Pha›ecxhốp 
mở Đhống luật sư Ø-Bon, nhưng .bị thất. bại RgAy 
trong: phiên tòa” đâu tiện : hắn: skhòng, bảo: vệ được 
thả cốn kết tội ' bị cân của minh. như lời của xiêo 
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công tố. Và đỏ cũng là lần cuối cùng. Và việc này 
không phải ngẫu nhiên, Pha-ec-hốp có quyền hành 
trước mọi người, mà nghề của trạng sư đã đặt hấn 
-vào địa vị của một người khôn ngoan trước sức 
mạnh của luật pháp nhà nước, không muốn thi 
hành lnệt pháp. Nhưng hẳn cũng không muốn trở 
'thành viên công tế vì sợ rằng những kẻ hết hạn bị 
trừng phạt sẽ có thề trả thù hẳn. Hắn biết đã có 
. những trường hợp#diư thế... - `”, 
Van-te Sẽ-len-bee sau khi trở thành chỉ huy Ban 
Sáủ-eỨa ngành an ninh đã mời Pha-ec-hốp giữ chức 
-trong phòng điều tra faật của Ban này, ˆ 
: Phòng điều tra nhận được báo cáo của những 
kẻ bí mật theo đổi công tác của các điệp-viên và đại 
điện tình báo,đối ngoại của Ban Sáu ngành SĐ. Và 
trên cơ sở cáo báo cấo 'này Pha-ec-hốp có thề kết 
tội vắng mặt điệp, viễn hay đại điện. Còn việc thi 
hành án trao cho ,những nhân viên chuyện làm 
nhiệm vụ này, và cách thức, phương pháp thì bọn 
này tự lựa chọn. ' -. xế 
Đây đã là quyền hành thực sự trước mọ‡ người, 
trước tính anạng của con người, hơn nữa không cần 
phải tiến hành tranh cãi với các bị can và những 
người bảo vệ bị can. mm. 


 Prong cáo trường hợp hñn hữu điệp viên bị 
trừng phạt được gọi về phòng điều tra. Nhưng đây. 
không phải là việc hỏi cung oñng như điều tra. Pha- 
ec-hốp gấp điệp viên này trong một ngôi nhà thiết 
kế bÍ mật thnận tiện, trang biện đầy đà. Hẳn niềm 
nổ tiếp khách, nói chuyện đuyên đảng và thoải mái, 
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Bề khẻu gợi tên điệp viên sẮp chết cởi mở, Pha- 

&©-hốp đám đưa ra những ý kiến thâm độc về bọn 

` gầm quyền quốc xÄ mà vì những ý kiến này bất kỳ 
kẻ n›a khác cũng sẼ bị treo cỒ ngay, : 


1Iần khẲng định rằng đối với những người lắm 
ngụ? nghiệp này %hông có mức độ nhân đạo'chũng 
nào. Những người này được phép biết mọi bí mật 
` của những kể cỏ quyền hành, và điều đỏ cho chứng 
quyền tự coi mình theo bè phải nào thì theo. Đối 
với chúng không có cả những thành kiến phiền toái 
về lương tâm, danh dự bày những chuyện vở vẫn 
loại đó được nghị ra đề kìm giữ con người, 


Sau khi đạt được mnụe, địch. :Pha-eo-hốp TẤt tế 
nhị cảm ơn tên điệp viên quả cới mổ, đã: nói: “huyện 
rất thủ vị và bắt chặt tay, tên \này, Trông' lúc tên 
điệp viên đi xuống. cầu. thang - gác Pha-ec- hốp tiến 
lại bên cửa sồ và nếu là ban ngày "ấn Kéo rèm che 
của sồ, còn ban đêm thì đặt. lê cửa: số con, một 
chiếc đèn chao màu bồng. 


Bọn: người chờ. ảm hiện. này "đồn tên điệp 
viên ở ngóài phố. Những chuyện cõn' lại thì chŸliên 
quan đến nghề: nghiệp chúygh: môn rất bỏ hẹp 
của chúng. „ l 


hủ righfa vớ nhân đạocó nguyên tắc của Pha- 
ec-hữp mà hẳn tự huệnh hoang trước bản thân là 
nét đặc trưng của toàn bộ bọn cầm đầu phát xít.: 


Vin- hem Hới-tơn, một trong những tên thân cận 
nhất của Van-te Sê.len-bec, để có thì giờ. nghĩ đến 
quá khứ trong lời công khai thú nhận của mhình đã 
nói về một trong những tên cầm đầu: :ạ nốG, xã Hãy- 
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Êcrich, và mặc cla việc phân Hch đặc tỉnh Háy-đơ- 
rích của.hẳn quá thi phòng xu nịnh/ dù sao cũng 
vẫn cho phép người †ø.hiểu bọn tầ¡in đầu phát xi† 
"khác là những kế thế nào,.. _ " , 
3. rỒng tá,— Hớttợn biết rất rõ về Hay-đơ.rích 
hộ — rổ ràng là mội-cá nhận. xuất sắc và là nhân 
vật lãnh đạo,không:chÍ trong cbủ nghĩa xã hội.đán 
tột; rhà còn cả trong quan niệm chung Sẵa nhà nườc 
phát giL, Trong. kế hoạch lịch sử có thể šo -sánh ông 
tạ đúng nhất là: với sê-dare Doỏec-gi-a. Cả hai ông 
này hoáu loàn cỏi khinh mọi cơ cở đạo' lý. Cả hai 
“đồủ:bÍ ám ảnh bởi mọi tham Vọng như hhàu về quyền 
bàn, cả hai đều có đầu óc lạnh nhạt,. trái tìm bằng 





giá như 'nhau,'tinh hiếu. danh- £6>tfnh tbán nhữừ 
-nhaué. ông Ÿ không. những không bó một luật lẹ 
-đạo,đức thiên chúa giáo nào, mà éòa mất cả tình 
cẩm bản năng “sơ:đẳng-Qũa sự đúng đấn nữa... —_ 
:;ì Không phải nhà nướcxnà là quyền hành, quyền 
hành cả nhân, ;lã'òhứa tề: của ông t4. Đỏ là kiều 
người thời kỳ Xeza, khi mà-quyền hành không bào 
Biờ,bị nghị Hưởñhư mục. đích, và. được coi là gốc 
mục tiêu. Đối với ông ta thỉ chưa từng -e6` cái như 
Jlã tư tưởng, ông 1Fkhông. suy hghĩ đến cái đúng 
đấn và. {ui. giá của tư tưởng, mà nghiên cứu nỏ một 
cách đặc biệt như lạ một công cụ — bằng công cụ 
dày cố thÊ sai khin được quần chúng Tất cả. 
đưong đầu ôc ông ta chỉ nhục tùng một 'ều yên 
vọng— hấu lấy quyền hành và sử dụng nở, Chân 
lý và lòng tốt đối-với ông-ta khổng có nghĩa lý 
bên trong, đó chỉ lA cúng tụ cẦn phải sử dụng đề 
tiếp tực chjến: giữ quyền hành, sà đùng phương bháp 
- g† đề đạt được mụẽ dịch này đều tốt và đúng đắn, 
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Đối vòi ông là ngày chính, tr cũng chỉ In bước 
' ehuyền tiếp + đề năm lấy và giữ quyền hành. Các cán, 
tranh luận rằng, liệu'có hoạt động tiên biệt nào đỡ 
-là tự nó đảng đẳn không, đối với ông ta thật 1à ngốc 
nghếch đến mức tất nhiên, không bao „r° keo ta. 
tự đặt ra câu hỏi đỏ. 


Kết cục là toàn bộ cuộc sống cÌœcon người này 
gồm-một mue\đích liên tục giết dipwbl-; — những di 
òng ta không ưa thích, giết: mhững kẻ cariBÉ tranh: 
ruốn nắm quyền hành; giết cÀc đối thử và cả nhượng. 
kể ông ta coi là không xứ †ng đảng được tín cậy. Cầu” 
bồ-sung cho điềm này rhật chuỗi mụa kế cũng: đê 
tiện như việc giết người, và thường được ĐÁ TH 
còn c ác hơn-` vị VỐN : 








nền ` "chỉ làm -hô : 
uyên hành»: 


.Những tập tài 'iển' THẬI tập tế Ù 
đơ-rich thuộc gố ck€ tại Hệu thể bội: cảm đợ 6 


quốc đệ tam kinh sợ nhất. RỂ " 
HitIế, thấy rước là đăng. lò vi Thế đổ-rieh 
vi tên này có.nhiêư đặc điện) giống fUtle; bến: sò 


Hãy-đơ-rich sang Tiệp-khắc, nơi tén' -HÀy Trở thành: 
mới kể cầm quyền không hạn chế. Khi: xwtững người 
yêu nước Tiệp-kbắc giết Hạy- đø“rích, bọn xuan 
chức chính bảo: xệ 4$ên này thậm chỉ, không hị trừng 
phạt, h-le đã. thê, mãn với việc (tàn sáU “nhân đân 
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Tiệp-khẳe, biến Li-đi-xê thành đoạn đầu đài không 
lồ và làm Tiệp-khắc nhuộm đầy máu, Kẻ kế tục Hãy 
đơ-rích là Him-le, một người củng họ hàng với Hãy- 

đơ-rich về khuynh. hướng và phương cách, nhưng 
thẹo quan điềm.‹ của. Hit-le, Him-le có một tài nẵng 
qui giá đối với loại ngành này : đó là cái sợ gần 
như thuộc bệnh lý cho cuộc sấng cá nhân. Ð 


Sức khổe; của Him-le không còn cho mong 
1nuốn, tốt hơn vã .không bao“ giờ hắn xa viên bác 
SĨ; -điều trị, và cả thầy thuốc xơa bóp nữa — những 
kể" được hắn tỉn cậy hơn. bất kỳ tên thân cận nào 
của chính hắn, .. 


h., Trong cuộc. sống tình cằm Hữm-le tránh mọi 
cải thừa, và không phải hắn coi cái thừa lì vô đạo 
đức, chữvì hắn, lo: ngại chọ. sửờ, khỏe của hẳn. 


- Cái sự hãi nnà/ .Him-e, “cắm thấy trườc mặ†t 
:Hitle được thề biện dưới hình thức trân trảo 
nhất. Ngay cả “Cây-ten, được mệnh danh trong đảm 
thủ hạ của: Hit-le đà « Cày-ten.- đầy tờ» cũng nói 
rằúg, mỗi lần khira khỏi phòng làm việc của Hìt. 
-Je. san buồi tiếp chuyện thường lệ hắn cắm thấy 
một sự khinh bỉ xà: íghê -tởm lúc đưa cốc nước 


vào những ngón tay đàn bà. mảnh. khảnh run cầm 
cập của thủ tướng. - 


l . 


~„ „ChÍnh cái nhút nhát kiều nà x3ạ, này của Hm-e: 
đã làm cho quốc trưởng tin rằng kê được›sbln lựa 
chọn này trung thàlh tời hẳn hơn Hay-đơ-ich, 
°- Nhựng khi khủm nắm trước mặt quốc trưởng,: 
Him-le khôn ngônh, mềm mỏng như con rắn đeo 
kính, bề ngơài cũn hắn còn thấy rõ sự giống nhau 
xởÝloài bò sát ohân ở bụng này, hề thừa kế nhiều 
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đặc điềm của tên đi rước hẳn mà một thời gian 
đài hắn được làm tay phải của lên này, 


Sau nhiều năm dài HÍm-le đã quen phục tùng 
kỂ roạnh hơn và rõ ràng HAy-đơ-rich lẤ kế như 
vậy. Nhưng sau khi trở thành trùm ngành an ñính 
đế quốc đệ tam, Hìm-le lại là nhân vật còn kinh khủng 
hơn cả Hay-đơ-rich. Hắn sợ làm cho quốc trưởng 
không hài lòng tởi mức trong hoạt động,của mình 
hẳn chỈ tuân theo một điều: mong muốn đoán, 
trước được ÿ muốn của Hit le. Vì vậy đôi khi trong 
sự nỗ lực kiều đao phủ của mình hắn đã đề những 
cái thừa khiến chơ bắn thân HiL- le cũng phải tổ ra 
ngịc nhiên vì tính cÌ ấp hààh quả hấp Đế của tên 
giúp việc. chinh cho HHìt-le. bài, 


Nhưng càng đi: lại trao,đối với Hixle, Him-le 
càng nhận: thấy. Hitle :ó nhiều: đặc: điểm- 
Hày-đơ-rich, sếp c cñ của Hìm- le vốn: có, và có nghĩa 
là, vốn tó ở Him-le: Và 'đần dần „ „trong thâm tâm 
Hịm-le thoảng biện ra sự, ganh tị ngấm ngầm đối 
Xới Hift-le : bởi chính hẳn cũng có. thề trở thành người 
số một của nước để quốc này. Địa yị. của người 
thứ hai đã không làm hắn thỏa mãẫn.' ⁄ 


:® Him-le đã kéo Van-te Sẽ- len-bec Tại , gần minh 
.hơn mọi tên khác. Hắn bắt đầu tin cậy 'Sê-len-bee 
saukhi hiều chắc chắn rằng, con người. trễ tuổi này 
có những qui tắc hành động vững vàng VÀ: chắc chắn, 
Sê-ien-bse phạc vụ không phải che quốc xã; k hồng 
cho đế quốc đệ tam, khống cho đẳng quốc xä,;cũng 
không cho quốc trưởng. Hắn phục Yụ.chỉ cho một 
người xác định mà hắn đặt hết hy vọng-cá nhân 
vào, Hấn sốt sắng và trung thành làn việc có lọi 


„Ôi 
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cho người này, được người ì hãy cầm đâu, bắn nhận 
được phần quyền thành của lẫn trong tay, người 
này, đó: là, à phần tường tụng cbo lòng- trúng: thành 
„tậu tuy,, ¬¬ „ „ 


* bã 6U Bắn, người. Hãy là Hiinde, x 
n-beo. nghyên - một chính trị gi D cao vế 


`... 











"ệ tam đang để. Quốc. trưởng nắm giữ. 
Him-le' nắm giữ trong” tRy mội -đầư mỗi. “bị mật của 
cơ. đuan Tặnh' 'đữ quốc xã, Thủ ' SỬ. vững. chắc. CỦA. 
chế độ qủyšwhàuh độc đoán tiền điện tỉ, 'dựa trên , 
hệ,thống, mày, nôi chân: TẾI: và Tông: Tờn' củ các 












`Sg-len-be£ đã vàng, Hhất.. “ốp, 
dờ Anh, , Dũ tự nhận là. 

cáo sĨ quan ĐỀ ( thủ điệh với) chế độ biện tại. bạn. 
này đã thiết lập được. mối ' “lHến:, hệ xởi cáo chinh 
giới Anh và san kh lãi cụốn:šự hủ ý của bọn' Ảnh. 
bằng vụ mựu bạo động chống Hit-le,. chúng" đã dự 
định lọt vào cúc môi trường cao nhất của tỗ chức 
chinh.phủ - Anh. lÑt-le đã lán thành ý đồ này, còn : 
bọn,đồng nghiệp Ảnh thì đấnuybảo với Sô-lan-bao 
rẵng.trang,llii 'gian sớm nhật. đại › diện . ©ạo cấp 
chính,thức sẽ đến Ílàlan đề, wšp: gã: Sâ-loh-beo.. 
Điều. này !Hite cũng được biết. dấn _ 


+2°,Ngày 8 thủng 1l, mấy ` giờ trướo vụ. bom L hỗ 
Bua:hec.braœkhen nơi tồỒ chức vụ ám:sát: 'quốc 
trưởng, bỗng. nhiên Haydg rích ra, ,ehÌ thị niờng 


4 ˆ. 





- đàm phần mật với tình báo Anh, Cáo W Làng Bên lạc 
Anh bị bắt và đưa sang Đứo, 

Vụ này xẩy ra với mục đích là cờ quản tuyên 
truyền Bức đã bắt đầu tâng bốc HiLlé hhừ một-gá' 
nhân thần thánh đượp chính Chúa che chở,“Öọn 

- Ánh bị mô tả như l0 thủ tướng tội ác tây trời, Côh 
Hà-la 4ht đã bị xảo ,phạm. Ÿa toàn bộ chuyện đỡ 
như "gừng | làm kune nhạc .đạo cho. việs,fao-nôn móÈ 
nhiệt tình hăng say của bọn Đức trườ8 các kế hoạch 
chiến.tranh đã đượế suy tinh sâu tông.” sz văn Q 

Nhưng những « chiến công » kiêu này. tđha 
Sê-len-bec đã lùi về quá khứ xa, xưa rồi. 

Toà nhà để: xước. › phật xit để. nghiêng, ngã và 
sụp đồ dưới các đèn lấn'công-của quận: đội Diên:€ô. 

mình đã được để vào, bục địa, 
hinh PHit 







hịi HỆ người ‹ đứng 
„ tục uộc. chiến 





ẩì: 
đầu khan: xã 8: môï, đã. carà kết. 
tranh chống Liên\ Mang: XỞ:Viết, Yà: yêu, cẩu Anh Mỹ, 
ủng, hộ. Chúng bất.áồng chỉ ở vấn. đề sự--đầu hàng. 
của .Đức trước phương” Sài SẼ: J8Ang “hình thức 





'chiến lợi phẩm, của Đức. - .. ¡ 

_` -§&led:bec` luôn luốn ở bên cảnH HữnTe, ấn 
'đồng viên, thúc đầy Him-]e đi tới quyết dịnh trở 
thành người kế tục Hit}e, xà tiến “hành đầm phán 
ở Xtốcikhôn với các đại điện ngoài" giáo màt¿ dủa 
Anh và Mỹ đã với tư các thay mặt. /qtốc trưởng 
mời sắp tới. Sê-len.bec đã đưa một số. trọng bọn 
đai điện này vào tòa tham mưi. cửa. Hiểmle ở 
'Khôendil:khen, gơi có fŨê tuyết đi" shn tàn tiến 
hành ký hợp đồng với thủ" HỆ, th SỐ 

- Nụ 


gì 


Bề tiến hành hoạt động này thiếu tướng 
Se-len-bec cần có những người có khả năng hoàn 
thành bất: cứ nhiệm vụ gì hẳn trao một cách trung 
thành; tin tưởng và nhanh chóng, 


— An.phơœrết, Pha-ec-hốp phải tuyển lựa một 
8ố người trong thếnh phìn nhóm đặc biệt riêng 
trực thuộc Van-te Sê-len-bẹc, 

._ Bằng phầm hạnh dũng cảm của mình trong nhà 
tù Vai-xơ đã chứng minh lòng trung thành vô điều. 
kiện với Sê-leh.bec. Nhưng Pha-.echốp còn chưa 
vội vã -có quyết định cuối cùng, Hắn càng thích 
Vai.xơ bao nhiêu thì sự chịu đựng và ưu điềm của 
anh — với nó anhˆ hành động trong mọi trường hợp 
càng đáng nghỉ ngờ hơn... Pha-ec. hốp hiều một 
cách / có nguyên tắc. rằng : lớp #ö ngoài của bọn 
người căng “tốt bao nhiêu thì sau lớp vỗ to. càng ần 
tản nhiềù:cái: nhơ bần, xấu xả bẩy nhiêu, Kinh 
nghiệm của hắn nhắc nhở rằng : cõn người - càng 
khốn nạn bào nhiên càng móng muốn tuân theo 
những qui tắc bên ngoài của lịch. thiệp và đạc đức 
một cách,cần thận bấy nhiêu, 

Vào một buôi chiều Pha: -Jo-hốp mời Vai.xơ bơi 
thuyền với, hắn trên hồ: Van-dây-e và khi quan sát 
thấy Vai-xơ chèa thuyền,ra sao, bắn hỏi anh đã 
làm “thấy. thủ Chưa. Vai.xd nói rằng trước đây anh 
sống ở Hi.ga và thường ra biền với bạn anh là 
Henaich Svac-cốp. 

Pha.ee.ốp col thường nói ; 


— Cháu trai Yin-ll 5vac-cốp ? Đại tá, kể có tài 
buôn bán ? Tôi eho rẴng ông ta đang kiếm chác khả 
Bị trong công tác kinh tế của ngành S5; 
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— Vin.li Svac-cốp là đăng viên lão ng) ¬, 
Vải-xơ nói.. : 

— Vì vậy ông tạ` cũng đã ky vơ. vết cho bận: 
thân một số tàfsản ari-a hóa lớn tời mức đã trở 
bi nhà triệu phủ. Ai 

— VÔng ấy sống rất giản dị. : NA g 0T 

_— `ở đàn? `». | : b 

`— Ngay đrong vần phòng. cá Thân, Sứ ) _ 

vân = Thể ông-chứa đến biệt trự mới của Vin- Ú k ? 
=-Tôi chỉ kết bạn với Hen-rich. ` ` 

Tu Vô á%ch. Cần phải chọn bạn, theo 'địa vị mía 


họ có trỏng. quốc xã chứtkuông nêm theo sự lôi “cuốn 
của trái tìm. '* 


— Nhưng tôi khồng 
quốc trưởng; Vai-xo cư 
* Phạ-ec-hốp. sười Trộ,lèn, 
lạnh nhạt. Bỗng nhiên hắn †. 














xi 


ng i Xết Bạn với 








hưng mà Phân: vấn. 
¡,.về yêu cầu; `, ˆ 


— Ông đã sẵn sảng cống hiến thân: mình: cho 
Se¿-len-bec lúờ ö ở trông nhã lạ cứ? --- 

— Thế tôi còn muốn gì khắc nữa)— .Về phần 
mình Ÿai-xơ hồi, lài. — Ti cơi bị “treo: cô: :vE trung 
thành với Sê “en-bec hơn là đề- mất. lòng trúng 
thành với ông ta. ` “ : 


— Ông nói điều đó rất hay, = - Phá-ec-hắp, tần 
thành. — Chứ 'không, ông biết- là những cá, nhân 
huyênh hoang trong bộ quần ảg anh hùng. không 
làm tôi tin trởng đâu. Trong việc Ñày bao: giờ cũng 
có cái gì đó trái tự nhiên, Một, cậu "hồi na, Ông 
quen Hắc-ke chứ ? * 
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—- Vãng. 

'_ Ông có. tbÈ nói gì về người này ? Z 
` =—. Một tay: bẻêm trếp 

— Củ thề hơn LÃ _. 

_-—>Nếuông biết điều gi khẢt \ về lão ta thì có thề... 

_— Thế chỉnh HA tiết j Kì `: Hác ke II vi 

— Tô. nghĩ là biết ¡L hơm ông). _. 

.— Ả, thế đấy.!.. Pha-ec-hốp độc “4c thốt tên. 
ca -:VÀY thế: Hãy : Hấê-ke đã khai rắng có đề irghi' ông 
lấy: tuyền,, tập. hồ sợ cất trong tủ thép của :ông ta. 
vẫU TH `Khak ». nghĩa là thế Š nào ?+- -Vai-xơ: hỏi... 
Lễ nào, có gÌ. độ đã hồi. Cuin 3;lão, tật - : 


". - Bày giờ. tôi đăng. hỏi cung ông. Mộc ` _ 
“Về vấn đề gi? li "= 


*. Tại sao: ;ông { từ chổi không lấy tập. hồ. sơ chỗ 
Hác-kẻ Š' Mỹ ;ðf8 5 biết hồ: lên quan đến gi. Ở 






"-¬y 





- —:Rö-: Tầng:  r- CC Phá«e lốp đòi hồi. k 
: — Nếu như tôi .chŸ động đến mở tài liệu này, 
lự tức tôi bị thử tiêu ngay :rồi. Đúng thế không ? 
“à = Đúng, ~ Pha-éc-hốp công nhận. 
— Đấy, lời đáp của tỏi cho câu hồi. của ông. 
—- Thế bị sao ống không kbai bảo. lỂ .., 


— Cho ai? s.c 


~ Sếp, : ló 
— Theo ý ông, nếu như Sê-lẹn-bec kbông 
muốn ràng buộc minh với những tài liệu ø\ đỏ về 
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quốc trưởng, loại không cần, cho ai gửi liệu La 
tưởng sẽ làm gì tôi ? Thủ tiêu! -.- 


— Còn nếu nÌưt Sê-lennbee muốn lấm ni: ¡ với 
ki voi: & vài vo V 


~ Vậy thì tại sao ông ta lại cần tôi biết việc này? 
Và trong trường hợp đó ng ta đã đổi xử. với tôi 
như vậy rồi. : à” Siệt, 


Này !— Pha- dc hấp. thốt. lên, — Tôi thấy 


'tưnh x và mến ông,' ong đúng là một kế nhát L gan 


sólýtrL — - K2 


Vai-xơ tin tưởng nồi ; 2. FT ải 
.— Và tôi có che giãn. điệu đỏ đân. tot ". 
của chúng ta phương pháp: duy nhất 'bảo toàn: được 
tính mạng là bhải: 'đố gắng không đoán trước mình. 
sẽ được lệnh: làm ¿ Ì, nã Shỉ: zöái ` được Tàn 









—Rất đăng, = - Pha-eè* Ụ. thoải. mải,đồng 3 
— Nhưng; đù ¿ sao › CÓ. bỏ '-Ông cũng, muốn. ái gi.ảo to, 
lớn hơn chứ ? “- ˆ. < DP sua Gh vs 


ca 


củi Cũng: nhữ mọi ñgười thốÏ =-  yaLào- thở đai, 
— Tôi muốn răng, có thể -bị Ít người ra lệnh - hơn› 
còn tôi có thê ra 1 lệnh cho nhiều người hơn. ` 


_— =— Khả lắm'! - Pha-eo-hỗp phấn khởi. — Đúng 
là ông đã phát mình .ra công thức tông hợp: của 
nguồn kích thích cho mỗi cá nhân ơn người. x— 
Và vì hào hứng với các âm thanh đẩa giọng mình, 
Pha-ec-hốp gần như cất giọng ngâm thơ: —~ .Ôöù 
người có thê nhận mình,là một cá nhân' chỉ qua 
quyền hành trên người khác. Còn giết Hư ng ;đó 
chỉ là biều biện của bản chất quyền bành.. Làng 


Ÿ sai 9 


— Hay lắm ! < Valxơ nói. Có thể nghĩrẳng 
đó là ông để giúp quốc trưởng biêm '8OẠTI « Men-căm », 

—Sáoh viết không. được trau chuốt, trong đó 
hoàn toàn không sử, CN sự phong phú của 
tiếng Đức. - + 
;. “=Đó là kinh điền của Đẳng, . 

~ Đừng bắt bể tôi trong tiếng dùng, = giong 
giễu cợt Pha-ec-hốp khuyên. — Những cái tế nhị - 
về hành văn chỉ làm tối nghĩa mục đích của tài ¡liệu 
chính trị mà mỗi từ của nó' phải thấm .ng8AYs qhật 


rõ tàng. vào đầu óc nhự một: viên đạm- mới đúng. 
tà 


x= ˆ.Đũng thể,`~ Vai-xơ đồng ý. — cÔng nắm chắc. 
ngữ: phán: hẳng ì "mãnh đến kỳ lạ.. 

- ,— Nếu như không phải là bạn bè lân năm với 
XYạn-te- Sê-lenz 'bềđ từ lâu tôi đã trô tại _năng một 
xem HN: luận của nình rồi,” ”\'ˆ Hi 

— Thế Rôcden-bee #x La ¬_—.- 
”Pha-ec hiếp. nhăn miặt vội Xề 


— Một lần Hớp-beh thông mỉnh nhận xét: « chủ 
nghĩa xã hội trong cương lĩnh của chứng ta chỉ là 
một cái lồng bẫy chỉm », Những tôi cho rằng 
Rô-den-bee quá lạm đẳng từ vựng xã hội chủ nghĩa, 
và trong khi đó chuyện này đã làm: túc nhà công 
mghiệp: và tài chính Đức hoảng sợ kg 


_ Còn bày giờ ? si 


— Ông đñ biết củc ông trầm công. nghiệp.. và. 
tái chính có quần hệ trực tiếp nhất vi, q Am mưu 
bạo động hai mươi, tháng hãy ». Những bộ trưởng 
vũ trang và: công nguiệp quân sự Tạ xÃñ là Špê¬e, 
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đúng như quốc. trưởng đÑ rỗ; nghiệm cấm điền tra 
Việc tham gìa của bọ ong vụ bạo động này, Muốn 
hay không thì Xinh tế quân sự Đức cng ở trong 
tay họ, Và điều này sở thề ảnh hưởng: đến nền kính tế. 


"Thuyền cặp bờ, và Vai-xơ đổ tay Pha.ec-hốp 
đề.hắn không ngĩ xuấng nước, giúp, hắn trèo lên 
bến. Khi 8# len tởi hờ, anh hồi: 


_— Ông còn hồi. gì tôi nữa không? - s. " 


.— Ông nói quá thế, _.. Phạ-eo-hốp phần đối, ~ 
thực ra tôi đã tiêu khiền thú vị một lúc với ông thôi. 


~ — Không, ~—-Vai-xơ kiến. quyết nói, ~ bảy giờ 
chúng ta không có nà -ũng không thề è có 4hời gian 
cho chuyện: đe. `. "-= ; 
_ — Thôi được. Phác -e&- e-hp đồng ý. _ _ By giờ 
tôi không Gó ý ] Kiến. gì | chống đi, ;ông. cả,:: 


— Tôi chỉ muốù biết cố : thị „Về Tthôäc mãn 
Ÿãi-xơ nói, Và bồ- sung: Ônế. CÓ thể: tỉn rằng sự sáng 
suốt của ông cả lần này cũng: không lùa đối: ông. 


Thì ra nhiệm vụ tối « Tnật' » mà Vai-xơ thi hành 
đưởi sự theo đöi của _Pha-ec-hốp. không ‹ đòi. hồi 
một sự khéo léo- -hay. nỗ lực đặc 'biệt. nào. 

Anh phải theo đổi đễ trong những. thời gid# nhất 
định trên khoảng đường hay, đầy: phố nằm sát tòa 
nhà anh được chỉ trước và cả chỗ cửa rá. vào chính 
tòa nhà đó không xuất hiện những người mà nhân 
đạng anh không được biết trước. "Hoặc có mặt. ở 
một địa điềm nào đó anh phải chờ cha. #t: lúc: chiếc. 
xe mang số biệu anh biết trước chạy qua yà bảo 
việc này cho một phóng viên, ®. thông đen “biết bằng 
điện thoại, .ự " ° 
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› Cũng không phải khó khăn gì đề nhận ra rằng 
cùng lúc đó có sự theo đối anh. Ánh như ơi vào 
một nhà tù khống lồ và trong cảnh mất tự do anh 
phải 'thực hiện một cách thật đúng. đắn chỉ những 
gì được. trao, „ + 

-ÌLlãä sau anh: nhận. leẾu sang Xtdg khôn công 
cắn, nhưng nhiệm vụ vẫn: nhự.cũ. Anh là một phần 
của bộ. máy theo dõi có tồ chức và làm việc rất 
khẳng: khít, trong đó SéÌen-bec chỉ biên chế nbững 
điệp viên có kinh nghiệm : nhất của ngành mật vụ SĐ. 


"Thoát ra khôi bệ máy này dù chỉamột thời gian 
ngắn: nhất tạm thời chưa có kÖả năng : mọi chỉ tiết 
cửa bộ máy được nối khẳng, khit chỉnh xác với nhau 
tới ic một sự sai lệch nhỏ. bé nhất cũng ngay lập 
tức gây tín hiệu bảo động trong toàn. mạch. Ngay 
lập tức truất khỏïXj trí quan: sát. điệp 'Yiên nào cổ ý 
hay vô. tình phạm khuyết, điềm, 'và cả điệp viên nào 
thoáng đề lố chỉ mộtbóng dáng khả nghỉ trong việc 
„ phạm. tui: tc phụe ụ. "Viện: trừng phạt thường 
tiến hành/ngaÿ. lập tứ €, tại`chỗ; và Vai-xơ cũng như 
những tên khác được Phát, sung lục không kêu để 
làm việc này, — ¬ 


Sựy cô lập höàn toàn Hà Vai-xơ đang bị rời 
vào đối với anh là sự thất*bại” Anh mệt lữvì cảnh 
bất động, vì sự vô hiệu quả của mọt, cố gắng bắt 
liên lạc với ai đó trong số người của anh. Vì thất 
vọng anh đã cho rẴng tin chiến thắng phát xit Đức 
của quâi đội Liên-*ô sẽ đến với anh tại một noi 
nào đỏ ở Xiốc-khôn, Còn anh thì sẽ đơn độc đứng 
bên trạm điện thoại tự động mà aih đã. chán ngắy 
rồi. Anh dùng máy tự động này tong những trường 
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hợp cần phải bảo rẰng bá tước Béc-na-đốt, cháu trai 
vua Thụy điền đã đáp xe ra khối đỉnh thự, của mình 
đề gặp gỡ Sử giả đại điện thường kỷ của Húmile, 
Thường thưởng sử giả này chinh, là .S#&-len-beo, 


Vai-xơ biết rằng hiện giờ bá tước không chỉ 
giữ. chức chủ tịch Hội chữ thập đỗ Thụy điền.Ông 
ta còn là giám đốo các chỉ nhánh Thụy điện của ác. 
công ty Mỹ « đ-tee-nay-sơn-bi-uiờ-netsmB-sin »irước 
thuộc công ty. Moỏc-gan. Có khả năng ông ta có liên 
hệ không chỉ vời -các giới công nghiệp, ) mà' cả với 
'các giời cầm quyền Mỹ — đại diệu cho bọn Bùi ông 
ta tiến hành đàn phán, xuật với. bọn, HÃ4€.....- sĩ 


Trách nhiệm của. Vàixơ" là đản”, bão cño' các sử 
-gìả của Himdle. khồng Địtheo đổi, v xioở. Xtốc khôn. 
đầy dãy những : điệp ' viển:của Rip3 qn -tờ-rốp;, ;á@-. 
tenrbrumne, ' 'Bööe-mal H@p-ben,- và của 'chính' 
Hit-le. Về phần mình nhồm- đặc biệt của Bản Sáu SĐ, 
trong đồ có VaE-xơ,. cũng. tiế thành cho, đổi toàn: 
bộ bọn điệp viên đố. : 


.  Bỗng nhiên Vhi-xở bị truết, khôi lạc quan 
sát, Anh nhận lệnh đến: một trong: các biệt' thự 
ngoại ô XtŠê-khôn để thông báo' về phường 'iiệp 
hoạt động bí mật chò những. kể có mặt ở-đỏ gồm: 
nhân viên giet- ta- pô, khối sĩ quan Số Và các đẳng 
viên quốc xã sững số hiệu đã rút vào bí mật, Anh 
đẩ nghiên cứu các - phương pháp này khi. cùng. 
Đi-fơ.rich thi hành. nrolệm vụ của Lan: xơ- đoóo Tb`` 
Đúng giờ qui định Vai xơ đến nơi, “được chỉ 
dẫn và sau khi qua bàng. loạt thủ tục trao đổi mật 
hiệu qựi định, anh vào Triệt, phòng lớn tường lắt 
bằng các. tấm gỗ sồi đẹn Và Cổ treo. các. quốc huy 
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cùng biên niên sử, các chiến lợi phầm săn bắn và 
cả vũ khí cỗ, Ở đây tập trung rất đông, và khống 
chỉ có những người tuồi trung tuần mà cả thanh 
niên mang quân phục phi công. Bên cạnh điễn đàn. 
dùng cho Vai-xơ,có đựng ảnh Hịtle, trên một giá 
đỡ đặc biệt, ảnh chắp bằng các mầu gỗ đủ loại khác 
nhan, Hai phía của ảnh cá các: cây nến sắt ba chân 


lửa bốc chảy eaỏ` và V2 
. Hồi ở trường đại học A-lếch-xắng Bê-lốp không 
được coi là một. điển -giả thành thạo. Báo giờ anh 
cũng cẩm fhấy láng túng. Khi từ trên điễn đàn nhìn 
thấy hét mặt các bạn của mình đang suy nghĩ cũng 
như anh :say nghĩ, cũng biết những điều như anh 
biết, và hoàn toàn không cần anh phải thuyết cho.họ 
tin điều họ đã hiểu không kém gì anh. `Vì thế trên 
diễn đàn bao. giờ mặt :anh cũng có một về rụt rẻ,. 
mắc cổ, và-anh nói kiều nuốt từ rồi vội vã kết thúc 
như chờ đợi mọi người sẽ mắng anh rằng: « Đừng 
có ăn cắp thời gian1 Thời gian, đỏ là sự sống, thế 
mà anh đáng rút ngắn mất cuộc sống của chúng tòi Ì » 

“Những ở đây, khÏ anh bước lên bục diễn thuyết, 
trong căn phòng sang trọng này, và nhìn }hấy những. 
khuôn mặt kính cần vủa bọn phảt xit ở Thuy điền 
vớivề kính trọng kiều kế cổ gủa những tèn chào 
mừng anh, Vai-xơ phấn chẩn và cất giạng diễn 
thuyết rất hay, Đúng lä lời nói của anh đã ổây 
được cẩm xúc, Các thính -;iÄ gất đổi sửng sốt tớt, 
mức sau khi Vai-xơ kết thủe, hội “trường im lặng 
kéo dài đến khòng chỉu dược. Và chỉ sau khinh 
rời bục diễn thuyết, tiếng vỗ tay`lịch thiệp mở 
vang lên, Nó vang lên bỡm bộn vì lòng bàn tay của 
tất cả đủ ướt đầm mồ hôi. nhà 
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„Trong phần nói chuyện của mịnh Vai- -®ơ đã đưa 
ra những ÿ kiến giời thiệu thiết thực có Hện quan 
đến các phượng pháp đưa bọn. "phát xit Đức vào 
hoạt động bí mật vời các thông báo là bằng các 
phương pháp hào chủng đã giết bại bạo nhiêu người, 
Đề kết luận, sau khi trích dẪn một đoạn tong diễn - 
văn của Hitle, ảnh tuyên bố rằng cuộc chiến tranh 
mày chỉ lä một đoạn trong lịch sử .nghin nấm của 
quốc xä, Và anh cam đoan-vời lũ thính giả này 
rằng chiến tranh thế giời thứ ba sẽ. mang lại cho 
chủng tộc thống trị quyền: bá*chủ, hoàn toàn mọi 
dân tộc kháè, ` : 


Lời hứa hẹn tr ân đầy, lạc quan này đã gây cho 
bọn phắt xit ở Thụy điển âm xúc phấn khởi không 
quá mức. Nhưng phần thiết thực thì bọn chúng đã 
ghị. chép với sự. cố: ng của _ tệng học trò trường 
Chủ nhật. 





'Rhi trả Tời: các câu hỗ Vaixơ' khuyên bọn có 
râu quai nón phải cạo: đi, cỡn bọn đã cạo rồi thì để 
cho- mọc, bọa có vợ hãy ly dị vì phụ nữ bây-giờ hấy 
bép xép và có thể làm lộ. chồng mình, bọn không 
tài sản phải làm giàu đề che giấu quá khứ bản 
thân, còn bọn giàu có thì ngược lại, phải trở {hành 
người nghèo khỏ. Ngoài ra, Vai-xơ cho nhiều lời 
khuyền bảo bồ ích đề phống trường hợp nếu lên 
nào đó ở đây sể bị sa vào nhà tù. Với vẻ hoàn toàn 
hiều biết công việc anh đã giải. thích phải: xử dụng 
thế nào cho đúng đắn và hợp' lý nhất thời giản bị 
giam Øiữ, lấy đâu ra sự sảng khoải của cơ thề, 
Anh đã4rao đồi kinh nghiệm của mình về mặt này 
vời về hào phóng, vỡ cùng cởi mở. 


? Những lời giới thiện của Vai-sơ đã gáy cho 
bộn có thắt ¡một tâm trạng nặng.nề nản chí, Và chỉ 
trơng lúc - dự “tiệc "thân mật chiêu đãi^ Vaf-xơ, 
lầm trạng) đhúng: ngởi hơi. khá, lên, Và ở đáy, bên 
'bàn tiệc; „Vi]-xơ đã-nhận ra tên tuôi bợn tài chính 
“Thụy: điện, Tihhững lên đã tự đề. „nghỉ được giúp đỡ 
các: điệp viên của Him-+e: :Bb£ ng muốn qua 
"báo điệp viên.này sẽ thiết JÂP: được mối liên hệ 
với 'thử. tưởng Anh Sớc-sin. với ý đồ bằng: con 
"đường. .này nhanh chóng. đạt được sự thỏa thuận về: 


các - điền, kiện -‹hòa ước- mà“ Đức phát xít có thể 
ấp nhận được: v. 


_Vai-xơ'cũng được Biết cả nÑững “điềm chính 
:của 'các ,giả6-thư. mà: đải: điện của Ynỗi phỉa. trao ˆ 
đồi : với: nhau trong cá 'cướo. am phản này. ˆ 

Re phất xi: ở đãy chủ: yếu vt Ïo cho số phận 
cá 1ihân đã tố sự công phẫn vì những yêu cầu quả 
trirc của các nước phương' Tây đặt ra cho -Đức. 
và. chúng" khuyển Vaizxơ, phải hết sức thận trọng 
ở Xiốo-khôn ` vì nhân thẳng lợicửa quamđội Liêns 
xô, dhân dần Thuy điền: tỏ ra rất dứt khoát. Đeo. 
huỳ hiện chữ thập vào lúc này gần như là sự tự 
sắt, Cúc đẳng viên đẳng phát +it đã nhiều "làn bị 
đánh ngay trên đường phố, ' 
cơ 1 VRÍ-XƠ hửa là sẽ. thận trọng, 


ec Hai: ngày sau anh nhận được nhiệm vụ mới, 
”' Anh gŠ phải bay vồề Béc-liu trên một máy bay 
có viền quan của bộ ngoại giao Đức, Tên quan này sẽ 
mang theo chiếc cặp đựng -thư từ ngoại. giao, và. 
bắn sẼ không bay một mình mịà được điệp viên của 
Tip- ben-tơ-rốp vũ trang đi hộ „+ 
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V. Nửa giờ trước lúc qw$ định 2háy bay phải hạ 
cánhrtrên một sắn bay phụ, ở đô s- kết: thúc đời 
viên quan này cùng bọn đi hộ tống. Nếu như máy 
bay không hạ cảnh, Vai-xơ số phải bẩn chết. tên 
quận này bằng sủng kuông kêu. 


— Thể tối thì sao? ~-: Val-sờ "hỏi, « 


— Nếu khử được "hết bọn hộ Vệ, hãy nhấy: dn. 
xuống, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, ì 


Từ lúc đó hai điệp viên tuên. luôn bảm sát 
theo sau Vai-xơ, Chúng tiên, anh ra tận sân bay 
và không rời thang máy bay “cho tới lúc cửa. vào, 
khoang máy bay còn chựa đóng sập lại. 

` Phi công lả mặt tên trưng thành. Đúng nHự đã 
thỏa thuận, "hẳn hạ cán đúng nhừ 'ïn ở. sản bay 
phụ trông trải VÀo. giờ. này. Tên quan ngoại giáo 
và bọn hộ vệ hắn chứa kịp cựa. quậy,: Hân máy bay 
của khoang hành khách ở: chỗ bọn chúng đang ngồi 
bị các loạt đạn: tiêu "liên bẩn xuyên qua. ˆ` 


__ Tãt cả dã được 4inh toán trước niệt cách tuyệt 
đối, và lúc xuống máy bay, VaExơ. trông thấy bợn 
thợ sửa chữa máy ˆ bay thuộe nhân viền kỹ thuật SŠ 
đã dang lắp các miếng ` vnN, loại VỆ và" những 
chỗ thủng. : 

Trên ` thang lên máy bay đặt sát vào, hai phía 
khoang ngồi là bọn mang súng tiều. liên đứng chời 
Mọt tên nhã nhặn chỉ cho Vai xơ hưởng . ĐhẾI, đi 
tới ö-tô đã đến đón anh - 
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sấu rawơ1 tám. : 
: " ` " mm" š / ` : ˆ 
_ Những ngày nây Sê-len-bec là người có rmnue 
.đích, hăng hải và kiên: quyết nhất trong toàn bộ 
bọn hoạt động nhà nước của Đức quốc xã. Nhưng 
hắn lại ít nghĩ nhất tời việc số phận tương lai của 
nước quốc xã sẽ ra sao, Hắn đã-rõ rằng tương lai 
_Tiêng của hắn không thể nảe@ không phụ thuộc vào. 
việc đó. Từ làu rồi, trước thời Sta-lin-grathắn đã 
"hiều rằng thẤt-bại về quân sự của quỗe-xã là không: 
tránh khỏi. Và đã đặt mọi hy vọng vào Him-le. 
Nếu Him:le trở thành ngưới đứng đầu nước Đức, 
+ất nhiên. hắn, S@-len-béc.sẽ là người thứ bai. 
Gòn nước Đức nào, điều này đã không có ý nghĩa 
hữa. Ñhững chính bây giờ, trong những ngày này, 
đối với bắn mọi tải, đã được giải quyết xong. Và 
yiệt cung cấp quân tiếp viện, những người được: 
nhét đầy các tọa xe lửa như củi và vội vä đưa. 
-sang mặt trận pha Đồng,lắm Sê-len-hec chủ Ỷ chỉ 
tới mức việc đó đó thề làm chậm sự tiến công cña 
quân đội Liên-xô tổi mức nào, Mà vì hẳn cần phải 
tranh thủ thời gian đề kết thúc việc đảm phản của 
'Him-]e với những kế đã nhận trách nhiệm đảng 
vai!trò điệp viên ngoại 'giao. mật của các nước 
phương TaAy:‹ _ ¬" ` 
c2 Thời gian trước ngày sụp đồ của nước Đức 
Hit-le đối với Sê-len-bee đổ trở thành như đỉnh cao 
của toàn bộ đời hoạt động của bắn, Việc hắn có- trở 
thành người thân tín số một của quốc trưởng miới và 
trgười thứ hai ở Đức hay không. bâý giờ đã phụ 
thuộc vào đầu óo và sự khôn ngoan của hẳn. Sự 
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- đầu hàng-cá4 nhân của Hinrlc đối với Sê-len-bec 
.Ổ 8 như một thẩm kịch, một sự thất bài lớn hơn cả 
sự đầu hàng của nước Đức. Theo. hắn, thất: bại 
quản sự của quốc xŠ còn chưa có ý nghĩa thất bại 
chỉnh trị, Nếu hoạt động thật có mục đích và 
điên quyết vào thời. điềm. nghiêm trọng ñày có thề 
_„giảnh được tượng lại vĩ đại cho, bản thân. , Hắn 
đã hoạt động như vậy. : 
Trong suốt những ngày dày Sê- lén-bec không 
vrời Hìm-le, Hắn vô cùng sảng khoái, tự tin và văn, 
hoa khêu gợi óc tưởng trợng của sếp tương lại bằng 
những viễn cảnh độế quyền: tự trị đầy quyến rũ. 


„Trong hầm tránh bom ở : Khô*en-li-khen, Sâ< 
-len-bee chiếm cho HimrTe, .xem cuốn phim trong đó 
theo lệnh hẳn: một - điệp” viện đã: thu. "hình, tờ 
trưởng bằng máy quay mật, ` - 


c Wệc quay phim tiến hành Ụ ph 
đặc biệt, quay chậm,- ~eBo. phép gh† lạ Í một Thận 
chính xác Và tỉ mỉ nHữhg rét nhỏ bẻ nhất e của tịnh 
rạng, thề lực của -Hit-le. `. HN. 


Trên mãn' ảnh xám, trước: mặt, vhúng giống 
như trong khoảng chân - -không . dưới: mặt nước, 
một người gù mặt tái xanh, 'nhữn. nhễo, xị ra và 
mí mắt dướt bị căng ra như cửa con chó. già yếu 
đi đi lại lại trong khoảng trếng. Tay trái lắc lứ 
không cố ý giống như vây hải. “báo, tay ' phải giơ 
lên bén tai đề chú ý nghe: thính ' giác của Hile bị 
giảm xuống Tất nhiều san lần. mồ vừa rồi. Kjg Hit 
le đi về phia bàn. Gót giày cao cồ cửa bắn:như- 
lát chặt vào sản nhà, và vị thế đáng đi lảo đảo như 
ông già thơi cỗ. Hắm n căm So miệt tờ giấy vệ vất và. 
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như, nhắc một vắt quá nặng, và đưa lên sát mẮẤt, 
Mắt Hit-le cũng. đã:kém, và giấy tờ bây giờ in cho 
-hấn tằng, một máy đặt biệt.chữ rất to. 


- Himrle- xích ghế lại. sản màn "ảnh. Hắn nhìn- 
qiốc trưởng của mình vẻ An, m ƒ và vô cùng 
thích thú, : 


X Mấy. hôm trước Se-len-Eec' 
nh trạng, sức khỏe. của -Hif-Te với:g mã sử 'Đơ Krr- 
nÌ và “giảm: đốc bệnh ^ _Viện: thần; “nh Sa-ri-te` Đó 
là: “Hhững người. của hắn và các tỉn tứo-bắn nhận 
được mang đặc, tính. đáng. tin cậy. mhất: tình trạng 
.của. Hit-le là vô hỷ vọng. Thế là, hắn. đồ chức cho 
Hm-lẻ gặp Đơ Kri-ni.và tên' chỉ huy +hgảnh W tế 
quốs xã/ là “ôn-g. Him-le đã chăm *bhú và khao 
Khải ghe hái tôn. này: nói; hoàn toàn hiểu: rằng : 
ngây trước đây. nhánh đã độc trong bách khoa toàii thư 
y, học Bài báo viết về cái gọi là bệnh liệtrùng pắc- 
kín xơn,, Hữle: đã được chân: :đoàn, mắc bệnh này, 









Bảy "giờ sau khi xem xong cuốn phim xà trong 
phòng đèn ,bàI.- ;sắng, Hime: xót về thông. cắm 
BẢ No Cốc 


vn T=m "Toàn bộ việở này là do quốc. từ ưồng cỏ lối 
sống ñöàn toàn trái tự nhiên; 'biển ›đêm thành 
TRẤY,. chỉ ngủ có hui ba giờ thời, Bạt động liên tạo 
của tưốc tí: ưởng và sự phát khừng thường xuyên. 
làm. khổ những người xung quanh và gây nên 
bầu không khi không chịế nồi, - Hắn thú nhận: 

~_ Ni quốc trưởng gọi lôi đến, lần nào tôi cũng 
thấy mợ, tưởng chết đi được, vì trong cơn tức 
giận thì quốc trưởng bn tòi cỏ nghĩa lý gì đâu. `ˆ 
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— Vâng, _— Sê-]an-bec đồng ý,—_ VÀ nếu như óng. 
chậm trễ thì một ngày nào đó người ta sẽ mang ác 
ống ra khổÏ hầm tránh bomí ở đười toà nhấ” hành 
chảnh quốc xử như đã §ẩy. ra vời nhiều người khác- 

Him-le tải mặt, những vẫn giả tạo thốt lên: 

— Chết vì quốc trưởng ~ đô là vình dự tơ, lớn! 

'Sê-lenbec cỏ lối kiin mình rất sắt đá và sự 
chịu đựng tốt, nhưng sự giả tạo Không ai chư thừa 
và rất trâng trảo này đôi khi đã làm hắn. mất,các 
phầm chất trên.. Sự giả tạo giống như là bản tính 
thừ hai, của Him-le, Khi ký lệnh:về « chế - độ đặc 
biệt » đối với hàng. vạn tủ, nhân trọng các trại tập 
trung hẳn phận nàn:”; 

— Giá nhữ kể thù của 'chúng ta nhân đạo hơn 
chúng đã nhận trách nhiệm Trả chỉ: "phí 'cho, việc. 
nuôi sống ‡ù binh: và tự chúng. pBẩi cung cấp, dương, 
thực thực phầm cho. tũ-binh, Tôi, không: thề đầy 
nhân dân Đức vào.chỗ đói rách đề sa thực pm 
nuồi sống bọn nớồi không, này, 

Phần lớn các cuộc thị: nghiệm ` ý hóc băng, tù 
nhàn đã tiến hành với sự. phê. -chuần của - Him:le, 
Và khí đọc các tài liệu mà. bọn ` thầý thưốc. đao phủ 
gửi cho hắn về các cuộc thị, nghiệm này, Him-le nói : 

:— Tôi đang qữan tâm đến sức "khỏe nhân đấn, 
Đức không ai lo bằng. Các cuộc thử vật nghiên cứu, 
mới các loại này bằng vật liệu sống đầm. bảo . chơ 
ngành y của ta không bị sai lầu khi chữa. bệnh 
cho những người thuộc chủng tộc cao đẳng. 

Hắn đã đặt biệt chú ý theo: đối +£ ( quả của 
bọn thầy thuốc 55 tiến hành cúc thí nghiệm 'điệt 
chủng tù nhân, cà 


` 


2ä1 


- . = Quốc trưởng đòi hổi chúng ta tiêu -điệt mỗi 
năm một triệu dân .Slasvơ, Nhưng tôi là nhà mơ 
trởng. Chúng ta có thể đảm bảo an' toàn cho ttrơng 
lai của chúng ta: sẽ giữ lại cho {fa.sức lao động,- 
những ` làm. mất khả. năng, sinh, đế: nguy "biểm 
của- la chúng... 


\ 


- XI HHdde` rất: sợ Hitle` Bề. š biết đến các cuộc đàm 
phán mật của Him- Íc với các điệp viên" phương Tay. 
.Và. trước ngày bọn này đến Khô-emlikhen hắn 
giả vờ ốm. Đề làm cho Him-le có đà tích cực Sé~_ 
lern-bec quyết. định cả việc sẽ làm Him-le hoảng sợ, 
Hắu nội _rẵng theo tài- liệu riêng, Can- ten-brun-ne 
'Himte, Hàứg -trăm điệp' viện: Tiêng của - Can-ten- 
bríữm-he “đang. chạy. loạn xạ quanh Khô-en-li-khen 
săn và bắt người của: -Šê-len:bee, . 


THỂ. là “Hime giản dữ thốt, lên; 


..—, Cần "phải, thủ tiêu bọn. chứng, thủ tiêu tại 
chổi _:Và. khuyên, giọng, nhẹ đi ngay: —~ Những 
điệp viên yủa ta kHông thê đối: chọi được -với bọn 
chúng tị phải lặng lẽ khử ngay đi và. lập, tài liệu, 
điều tra.šao cho rõ là: trong hằng ngũ của ta có. 
bọn phản bội và chúng bị tiêu. diệt. : 


tng Xin tuân lệnh, — S@-len-beo_ đc 


: Mấy ngày sau khi:xem phim về. Hit-le, Him-]e 
dọi Sê-len-bec đến trang) trại riêng ở À2 phải 
và khi đi đạo trong rừng bắn nói- .. 


xã 


¡_ =Ông §&-len-beo, tôi cẩm thấy là tin còh 
phải làm g\ với III-le nữa, — Hân đồi ; — Ông tín 
lời chẦn đoán của Đơ KỈi-ni chứ ? 


£ 
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- = Vâng, — 8êlen-bee đáp — Đúng lA đi Ìâu 
rồi chúng tôi không được thấy quốc trưởng, những 
sự quan sát tủa tôi cho phép tôi rút sa kết luận : 

Phát cuối cùng đề bẤt, đần hành động đã điềm “ 

-Him-le gật đầu ¡đồng ÿ. Sau đỏ dừng lại rồi cất 
giọng quan trọng ¿` H 

— Nếu như Anh — Mỹ xế gifp đỡ tôf với thiện 
ý là đề chiến thắng Nga, tôi đồng ý hậu thưởng họ. 
Chúng ta có thề chuyền cho Anh quần lý một phần 
Xìi-bêTi, phần nằm giữa các sông Ô-bi và `Lê-na, 
.Còn Mỹ thì ta sẽ cho vùng giữa sông Lê-nà; Cam- 
sat:ca và biền Ô-khốt. — "Hắn tồi: N2 Kạn '\ 
họ sề thỏa - mãn vời các điều kiện Trày- 

, _ Vâng, — — -Sẽ-len: bọc nói, = - Tất, nhiên nh, : N 

› trưởng, TạL 
không" sòn làm. Sẻ 3eritlec cú ý. H mšeóỏ đầu óc 
thực tế hơn, wà .sung sưởng vì Him 1ể đã. tỏra kiên. 
'quyết. Tức lạ, cả. -hành động. bày giở, cũng, cở thê 
nỗ lực hơn. - ` - 

- Điều làm cho Sâ- len-bée lo Tăng hơn cải N ếng 
tắm đẫm máu của Him. le. Cái eần thiết nhất lúc. này 
là phải thanh minh cho. Him- le đề tiếng 'tim _này 
không trở ` fhành sự ngăn cần việc đưa nhà: độc tài 
mới lên ngai vàng.. Hơn›»sán-triện người Do-thái bị 
giết hại theo.kế hoạch do Hìm-le duyệt.y trang 
cuộc hội nghị ở một biệt thự của khu. Vạn- -đây-e 
và vì- -thể,kế hơặch được mang tên mặt «kế hoạch 
Van-day-e ®, 
` Ngay từ tháng giêng. năm 1914. Sử-lần-bèe đã 
sáng suốt tô chức cuộc gặp gỡ của Hìm-Je với cựu 
tồng thống “Thụy sĩ sỉ -Mu-di. Thay: mặt, các tỒ chức 
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Đơfhải, Mu-di đặt nẽm triện quan tiền Thụy 3ï 
đề giải 'thoát các tù nhân người Do-thái .theơ đanh 
sách riêng, ¬ 

.  Hime:dã ghiếng về việc ký hợp đồng này. 
Hắn dòi phải,biến toàn bộ khoản.tiền đó thành máy 
"kéo, xe hơi và thiết. bị kỹ thuật đề đưa về quốc xã. 
Còn. về bản thân hắn mong: muốn rằng. báo' chí Mỹ 
và Anh sẽ dăng các bài mô tả hẳn chỉ như. một. nhà 
hoạt, động quốc g gia của đế quốc đệ tạm. x 


thì _Rhông được nhắc đến. 
Ýš ˆ Xã thế là bây giờ đề đàm phản với Him-kk, Béế 
na-đốt từ Thuy. điền đã sang Đức,còn- +ừ Thụy sĩ thì 
hầu nhì cùng mộ lúo với Béc-na-đột, "1ãoAestaa đa- 
đa in, mươi tuôi eñng,sang. Đi kèm, lão là con trai út. 


ˆ Sê-lon-hee đón Lạ-da về một trong: các định thự 











"Mu-ảdi đã:thụ .tiềể ti hứac. Aêtua La-da mang 
theo mình mộC tập báo Ảnh và Mỹ trong - đó có 
đăng! các bài všHimdle. ' ˆ. * h 

-.18b giả La-da.lãng lề ngồi trên ghế bành. Lão 
gic áo lễ đen, quần xám rộng kể sọó sọc thành 
tiếng hếp xuống shâm. 

Cð áo hồ bột có tác gốc xòe ra như độ lấy đầu 
1ño.`Đôi mắt đã mờ đục, tầm nhìn của thủng ngược 
vào bên trong, và vì thế chẳng bất độn§- 

Trước lúc lên đường sang Đực, vợ lão từ biệt 
lầo như từ biệt một người. đã chết, Nhưng lo không 
đợ chết :tỳ thầu để lần quất đầu đỏ ngay oạnh 
thôi, như một bỏng đen, nhự vặt công. cho những 
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- Băm đã sống qua. Bọn chủng sẽ giếÍ con ra 
Sáu triệu cộng vời một người. Hài thân llo không 
còn là vật hy sinh nữa, LÄo sang Đức vì rằng lão 
đã rất giả ; trải tìm khô héo củ le „iế chịu đựng 

toàn bộ chuyện .này hơn, MA 
_ Lo nghĩ: nếu như cố ehúa, chúa sẼ không bổ 
qua cải gì như thể. Nhưng nếu bây giờ còn có thể 
mua được sình mệnh của mấy nghìn người ở tay 
bọn phát xit thì tại sao khổng làm điều đó ? Lão 
biết, khi Hit-le lên cầm quyền, các nước phương 
Tây đã giúp hẳn vũ trang vì hy vọng rằng Hit-]e sẽ 
tấn công những người bôn sã-vich. Và khi,bọn-quốc 
xã ở Đức giết hại người Do Thái, các nước phương 
Tay đã im lặng. Chúng im lặng, còn bọn. quốc xã 
đã học được nghề giết người qua đân Đo-thải. ` „ 
Lão biết rằng Ây2kho-man cũng đã học tiếng 
Do-thái vì mong muốn có sự chuần bị!cä# thiết cho 

chức vụ trùm ngành chuyên. giết đân Do-thấi.  - 

La-da cũng là kế thù của Liên-xô. Lão cho. rằng 
ở Ngã người ta bốc lột những ai nhờ cố đầu ỏẻ 
thông minh biết làn ra tiền cũng như lão đã Biết làm.- 
Nhưng thất bại của nước Đức phát xit.lại do 
, chính người bòn-gsê-vich làm nên chứ không phải ai 
hác. Nà chỈ có quân đội Liên-xở mới éó thề giải 
phóng được toàn bộ tù nhAn khỏi các trại tập trụng 
phát ait. Nếu như.. ˆ - mm 
La-da được, biết về các cuộc- đành phản mẠt 
cña đồng mỉnh vớt bè iũ Hìt-le. &ão cũng biết rằng 
bọn phát:'xít đang chuyền hết quân của chúng từ 
mặt trận phía Tây sang phía Đòng. với hy vọng 
chặn người Ngh lại với sự ủng: hộ của đồng mình. 
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LÄo cũng biết rằng A-len Ba-let trong buôi tiếp 
chuyện điệp viên của bọn Hit-le đã tuyến bố. Với 
lòng kinh trọng sâu sắc ý nghĩa lịch sử của A-đôn: 
Him-le và sự nghiệp 'của ông ta; thật khó mà tưởng 
tượng rằng. dụ luận xã hội bị kích động của người 
Anh Xắc-xông lại thỏa thuận nhìn thấy ở Hit4e một 
người: chủ. hiển nhiên của. nước, Đức, Và tiếp đó: 
Hir-le có thể làm người thảm: 'dự các cuộc đàm phản, 


\+ _ La-da cũng biết: Đa:lét và không chỉ một mình 
hẳn đang kiên-quyết ủng hộ việc đề cử Him-le làm 
người thay thế Hirle, Nếu Him-le trở tHành quốc 
trưởng mới thì: hắn sẽ thách giá giải phỏng tù nhân 
quá cao” 'Ñhững. cũng có thệ- - SẼ 'tiêu: diệt toàn bộtù 
nhân nhữ lả theo, lệnh Hit Ìe. Sẽ đề mọi tội lỗi giết 
ngời cho. xiệc. bị bao vây sắp tới của quốc trưởng. 


-La-da Tiết ' Tằng sứ unệnh rnà lão nhận gảnh 
vắc, rất :m “hỒ,: Lão: phải tham gia. đàm, phán. 'với 
tên đao phủ chịnÌí.của: đẩn: tộc mình đề cứu mấy 
hợhìm người ghỉ`tróng "danh đách, còn hàng chục 
Vạn người: chịu số phận 'chết sẽ ở lại trò ng. các trại 
tập. trung.- F 

- Nhưng lão vẫn nhận lấy sứ. mệnh này với hy 
Vọng thu ết phục được Him-le đề hắn không đi 
chuyền các trại đi cả trước những đòn tấn công vũ 
bão không cản nỗi của quản dội Liên. xô lần trước 
các đột quân đồng minh dung từ: từ và thận trọng 
nhyền, tử” bờ biền phía tày đến... x 


' VỊ toàn bộ chuyện đó lão có mặt ở đây. 
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Thị tróng vào phòng, đi kèm là Sê-len-bee, 
Hắn khòng tin ở bản thân, nồi nóng và X80 Xuyến 
khỉ nhận ra "toàn bộ sự ngụy hiềm của -việc đarb 
phần với Ac-tua Ea-da, Bắt tay một tên Do-thải,.đối” 
với Him-le cũng lá mọột.chiến .công, Nhưng hắn 
-quyết định.lặp chiến công này vì những cái lợi mà, 


Xe SA SÀ 


và về các nghị quyết chuần'y của:bắn ghitở:góc tờ 
đầu báo cáo... sàn CÁ  .- 


Những ảnh chụp xác chết được mồ với các Tá. 
phôi bị vỡ tunở sau khi ở trong các buồng chân 
khôn g,mơi tiến hành các cuộc thử cơaqnan cón người 
về mức độ chịu đựng ở khoảng không cö không 
Ikbi với sự duyệt y của chính hắn (đơn đặt hàng của 
Gơ-rinh đề nghiền cứu ảnh,hưởng của việc bay cao 
đối với phi công)| ˆ ~: lu 


, 
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Ồ - Những thông bảo về số lượng tấn máu lấy cho 
gác mặt trận ở trễ em®ị giết trong các trại tập trúng. 


- Bảo cáo của Bộ nông nghiệp về việc.. đủng phân 
sản: "xuất “bằng, than người hởa táng. 
về Dưới tay hắn có một lệnh ngày _1Ế® tháng hai 
năm 1942 vớ†oh# Lý của hấu .Him~le liếc qua tờ gỈẤy: 


« Gửi chỉ hủy đi cao, gảnh §S và: cảnh sát ở 
phương Đông... Thường Tưởng, B_) Cruxghe Cra-cốp. 


, Đề nhằm các mục đích đảm. bÄơ-an nình Mi ra. 
:lệúh-sau khi đi chuyền trại tập trung thì kha Do"thải 
"ác xô-vi phải được triệt hạ hoàn. toàn, Đồng thời 
trước khi tiến hành phải sử dụng fất cả các phần 
nhà † của .c lợi và vật liệu gác loại: việc | triệt hạ khu 
dánh' riêng< :và thu xếp trại. tập,trung ( cần phải thực 
hiện bởi vì tiếu khòng-chúng fa-sẽ- không | bao. giờ 
làm Vác-xồ-y1.yên tĩnh được, YÀ sự phá. rối ` của các 
phần tử lội phạm sẽ không thề bị thủ tiêu hiếu khu 
Do-thái: vẫn € GỘI{, tồn tại. 

;Ñế. ;hoạch ` "thủ tiêu khu Dù thái phải - trình lên 
tối, Trong bất kỷ trường hợp, nào: cũng phải làm 
cho được là diện tích ở có tởi'nay, trên đó đang 
sinh sống nửa triệu người chủng tộc hạ đẳng và 
không bao giờ có lợi;cho người Đức sẽ phải điược quét 
sạch khỏi mặt dẤt,: cầu thành phố Vác-xò-vì, một 
triệu đân lnôn luòn là lò lừa: nguy hiều đề suy đài 






và bạu động phái được' giảm nhề đi. Ý`-. 
“ Á. Ha la» 


: _Hấu, điện đụn, giải tờ giXy, nẫy vào ngăn kéo, 
Rơi có một mẫu xà pIêng thục nghiệm làm. bàng 
trở ngùời. 
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Trên bàn hẳn nhĩn thấy bản sao:cẢa “bức, điệp 
chuẩn bị sẴn gủi.chọ chỉ huy cáo trại ba:khao “và 
hoclo-xen-boóe. & 


«Về việc dì. chuyền thi không thê nói: đượ gỉ 
na. Ngưy lập tức phải đi chuyền trại tập trung, 


Không một tù -rân nào đợc sống, SÓ{ rơi vào tan 
kể thù, 


" ; -Henxidh.Hầm.e » , 

„ Hắn. sầm. lấy. những bức điện năy, vồ nhận 
thành.một nắm nhỏ và ném vào sọtrác ở đưới bàn, 
sau đó củi xuống _nhặt lên và đốt.ở _chiếc gạt tàn 
thuốc. Và sau khi: lãum- nhĩy thế, trong người., ;hắn 
đề shậu hơn : Bởi. được miệt. ang chứng. 


` Sau khi trổ lại căn, phòng THÀ: dàräa Nân kiên 
nhẫn chờ hắn ở đó, „ Himle tuyên bố ' ngay ` 1à hắn 
bất chấp cả ba điều. kiện Lã-đa' đína ra: Điều thứ 
mhất: Him-le sẽ Ta: đệnh- 'không- giết: người: Do-tbái 
nữa. :Điền thử hai: những người Do-thái hiện: có 
mặt mnà số lượng- không thật “chính xác và đẳng hồ 
nghỉ thì nhất thiết sẽ cứ ở trại, để , không. củi 
chuyên» đị đâu cả. "Và %liều, thứ -ba: “tất -cả _cáo 
trại trong đó có người. Do-thái sẽ phải Tập danh 
sách và sẽ thông báo các danh sách này. 


Lá-da ngồi nghe, tất cả mọi điềm nét mặt lạnh 
như. tiền, lặng lễ. Sau một chút dừng lại, lão nói : 


— Tôi: mưỡn rằng, con trai tôi sẽ được" hiến 
thăm một tong ' các trại, Điều. này eầØ ˆthiết đề 
chúng tôi có thể tín được tẳng các chỉ thị của 
ngài được thi hành. chính - xác. ; 2. 
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_Him-le lo lắng nhìn sang Sê-len-bec. Tân nấy 
gật đầu: Thế là. Him-le vội nói: ‹' - 

`“ ~- Thưa. cụ La-da, ý muốn của cụ sẽ được 
thực hiện. 'Gụ sẽ, không, phẩi nghĩ ngờ gì cÁ.- 

- Hìme tin. vào ' ÁP năng š xoay sở trọng, bất kỳ 
tình: huống nào củả Sê-lep-bðè. Ác, 

Hắn cũng muốn gẤY cho La+ a tằm xúc: dễ chịu. 
Và sau khi ngồi: xuống ghế bảnh: ở bạn cạnh, hắn 
vẻ Tất thân -tình ca: cầm rằng khi giải quyết) ấn đề 
Đố thái. kinh. tế. Đức: đã :chịu- một số” thiệt hại vì 
mất một lực lượng công hân lành nghề xà cả, 
một phầm trị thức kỳ thuật” nữa; hầu có, thể 'cố ích 
lợi. đặc. biệt Và thể đài -Bhiền: maưộn hắn kết: luận : 


“Nhưng tiếc thay! Các hgưỳi Yên tắc,: -đù thoạt 
nhìn có về kỳ] lạ thế nào đi nềà, cứng chỉ là nguyên 
tắc, „ Chủng ` ta căn phải thu đựng hy. sinh vì đề. 
cũng về tình thần dân tộc. - Hắn đưng: 'đậy, Yấy 
cở Jà: bận; xin: lỗj-vi khởng thể tiếp tạo được buồi 
nói, ebuyện, Rồi đưa tay. ra. 'bất day từ biệt, 


Do đẳng trí kiều giả - -tnà, hình như Ea-đa 
không nhận 7a động tác, này,- Và. lắc này lão chỉ 
H tâm đến ,Hiệo châm: điền xì, đà Yà bài tay lRo 

bận. & 

ˆ Kiêu hắnh °hất đầu, "Himiie. rR. _kHât phông: 
Đúng 'là hắn 'dang vải: hắn hẹn gặp 'Béctia-đối ở 
Khó-en-li-khieni Cuộc făh ở này đối với Hiìm-le- có 
ý nghĩa đặc biệU quan trọng vì Bee-pu-đốt phải. 
khẳng. định sự công nhận] việo 'đồề` oử thurle lên 
ngôi quốc trưởng Hới. mà các. giời Mỹ — Anh 
lưu ý đế l: 


lÑ “.. .. 
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Những dù sao trưởc khira khối phông Hinrle 
còn đừng lại ở ngưỡng cửa gói nhút đề kịp nói với 
La-da rằng hôm này hẳn nỗ ra lĩnh thả nhôm Phụ 
nữzDo-thải ra khỏi Ia.ven-brue. Nhưng .1¿ của, 
pbải tìm ra phương pháp, thông lấp nhanh: „nhất 
cho tưởng Ai-xan-hao về hành động hảo bán - nãy. 


Hìim-ie đã dụ định qua vai trò trung: 'gian của. 
Pẻc-na-đốt gặp được tưởng Ai-xeu-Hao và hẳn vò 
cùng nh, nhặn với bá tước, ' : 


Bá: trởữ ÐBêê+ 
được vinh dự đỗ 
mưu này của Himle,- Ỉ 
uøuy trang rất khéo: lết 
lớn đầy đủ tiện nghỉ nhự. đ H 
bình S§.-° hà e 


'Ơ đấy. trong. nhiều, tổ nhà c6 đã : 8: 
phòng bị mật nhất của ngành „ an nỉhnh, trong - 'cẶc 
ngôi nhà. một mái Tiếng 'biệtcó đặt, các phòng. thi 
nghiệm, ở 'đó các nhà hóa “học và vi sinh vật học 
phát mỉnh ra những phiờng - -pháp môi, đà, giết 
người hàng loạt, : : bộ vử0 phe: 


Ẳ + 
à-đốt, không phải TT 'đầu tiên 
KHô<ön-li-khen, toà' tham 










niên. Lật việt 
họ - thương, 











"Những nhân” viên. thường c của các” “Hành. này 
chân tay ,được/ băng hở. cần - thận. và Tuảng, bả. 
nạng đến và đi khỏi Khôỏ-eia-iishen bung xe y tố, 
Một số loại điệp viên tối mật được khônh rự: khỏi 
xe hoặc lên-xe.bằng cảng và như. nhữ? TH, người bị 
thương nặng, đầu, mặt - chúng được, băng bỏ 
cần thận. š h » , 4 
Bằng hình thức này, chúng đua. la n đây 
Tông tên mà Him-}e thấy gần thiết phải tự hồi 


Z 


ảH 


cung. Những kể thuộc loại không còn trở lại nữa 
theo gui tắc — ở Khô-en-likhen có một nghĩa địa 
cng như mật số quản Y viện khác. 


vở quản y viện» này, không kể não bị tra tấn 
thô bạo: trong phòng mồ được trang bị rất đầy 
đủ sẽ tiến hành. đủ loại giải phẫu nhưng không 
dùng một loại thùốc tê nào, 


ở đây bọn chúng bí khêu gợi bộc lộ bằng các 
điện cực cho chạu vào khu vực trực tiếp của não 
thoặc các phần ngẫu hợp của đầu mối thần kinh 
không dinh đáng với tồ chức bắp cỡ: 


Bọn SS, khôág mặc quân phục mà trong các 
bộ quần áo ngủ bệnh việt, ‹ cần. củ tiến hành công 
việc của chẳng ở đây. 


,Ngay những lần trước đến thăm Him-le, bả tước 
Béc-na-đốt cũng ‹ä lấy lại được tự do chơ- hàng loạt 
qác nhân vật qgười Xcăng-đi-na. xơ, Đêm đêm bọ, 
được các xe của đội chữ thập đỏ Thụy điền qhở 
Ta khỏi các trại. tập trung dười sự kiềm tra của tay 
chân Sê-len- bec. BÁ tước nhận trách nhiệm bảo 
cho. : tưởng 'Ai-xen-hao - về việc này, khi đỏ sẽ 
chuyên đến cho ông ta các điều kiện của Him+e 
đề trên cơ sở đó mong muốn ký: hòa ước riêng 
lẻ với Mỹ, 2 


Vào những ngày này, khi gặp gỡ Bịp: ben. tơ. 
rốp và Can-ten-bfun-ne, bá dước cũng nghe cả đề 
nghị của hai lên này làm môi giỏi cho chủng với 
'Ai-xen-háo. Bá tước đã được biết rằng một số giới 
của đồng minh đang đặt hy vọng vào Mimke. Và 
chính Bée-nu-đốt cũng bó quan điềm như vậy. Bá. 


` 


Biả 


tưởo vô cùng thất vọng khi bổng nhiên Can-ten- 
.brun-ne ngăn cắn việc tiếp tục cho gọi các tụ nhân 
người Thuy điền về nước, 
` Tà một nhà ngoại giao, Bá tước biêu Nhĩ Can- 
ten-brun-ne làm thể với ý muốn: hại Him-le, ngăn 
cần Him-le đồng vai người nhân đạo trưởc các nước. 
phương Tây. Bá tước cũng hiều rẰng chính Càản- 
ten-brun-ne không phản đối việc đóng vai trỏ như 
vậy trưởc phương Tâ$. Nhưng sự Éiện này chứng 
mình rằng Him-le còn chưa mạnh tới mức dám 
công khai đứng ra chống lại các. Ông thủ của mình, 
nhất là chống lại Hitle. - 
Từ lâu bả tước đã nghỉ ngờ thái độ không kiên 
quyết, nhát gan của Him:le-Và bây giờ Béc-na-đốt. 
chỉ còn một việc : ngạc nhiến, làm thế nào Him-Ìe 
đã có thê thực biện chức trách tên đao: phủ. chính ở 
nước đế quốc. đệ tam với hiến phầp. của. "kẻ đến mại. 
Ngoài ra, bá tước cũng được biết rằng chính 
giới ở Liên-xô đã biết rõ về'` các cuộc đâm phán 
của bọn Hitle với các điệp viến của đồng mỉnh, 
tiến hành qua các môi giới Thụy ‹ điền. Và mặc dù ' 
8. hề nhắc đến họ tên của bá tước, nhưng 
ch ng cần thế Béc-na-đốt cũng đã. hiểu rằng các 
giới ở Liên-xô biết rất tỉ mỉ về hoật động của bá 
tước. Tất cả các việc đó là kết quả của công tác 
tình báo rất tinh vi của Liên-xô. Đúng?là tình báo 
Liên-xô - đã đột nhập vào Xế% bang \ ồ chính của 
ngành mật-vụ Đức,. „ 
Khi được biết lập trường kiên, quyết của Liên- 
xô, sức mạnh chiến lược và chính trị của Liên-xô 
và hiều Liên-xô sể đóng vai trà g trong việc giải 
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quyết các vấn đề Đức sau chiến tranh, bá tước tự 
thấy rõ vấn đề: mọi dự định đưa ‹Him+e lên 
ngòi người cầm, đồẦ. chính" 'phũ Đức báy giờ là 
khống có hy vọng gì và tông tương lai có thể 
chỉ mang dại lai ;hại cho hể tước thới. `- 


° Th đi cợ cho. Himrle Gỏ. thê lên. cảm ¡ đầu chính. 
phủ ,Đức đã trôi ' qua :_ Ìúc “bọn câm đầu vụ bạo 
động,: hai:mươi tháng bảy mong. ưốn. Him.le trở 
thành quốc trưởng Đức. Khí được biết về *ụ. bạo 
động, ngành an nĩnh - của hắn đã. có lúc khổng 
hoạt động. Nhưng hẳn đã rụt rè, không kiên quyết. 
Đáng lễ hắn phải tự lãnh đạo việc tỗ chức..vụ ám sát 
'HiHỊe,' hẳmlại chế đợi xem-bao: 'giờ, thì: chuyện đó 
được.kể một tay, chột. mắt: làm; kế này đã hy sinh cho 
chiến: công táo tợn.,Mà. Hìm-le -thì đã, có thê nếu 
hắn. đám, hành động kiên quyết, au Tiây, xử. tử tên 
giết người, và. bạn. chủ mưư chỉnh và sẽ đẫm. Tlên 
xác chúng mà bước lên ngôi quốc trưởng như cha 
xửa đội trung thành của hẳn, : 


Lúc mày, khi chiến tranh. sắp l kết thức lòng- 
cäin thù, chủ nghĩa phát 3it đã -đoàn kết các đân 
'tộÊ trên - thÉ giới lại/vk thật SỐ: khỏ mà làm;eho 
-đư luận xã hội tìn rằng vai trò trung gian giữa bợn” 
phát xit Đức với các nước" ' phương. Tày chỉ nằm 
trong phạm vì ngoại giao khôn khéo, và chỉ có 
thỄ.. :Tronf' thầu tìm Béesna-đết nhận thức rằng, 
hoạt động: củuvbá tước xem fa như một, dự định giúp 
đỡ lên giết người chỉ giun tang cHúứng, như RKhuyên, 
bão tên giết người làm tnột việc tốt đẹp, nhỏ. hể 
gì đó; thí dụ như thÄ ohiin ta khỏi lồng ở trong 
THột ngòi nhà mà hân đã chọc tiết người, ...V 


ĐINI í 


Tất cả những điều mây làm hả tước bực mình. 
Và tài trạng bả tước rũt buôn chân khi Him.le và ' 
Sê-lenshee xin lỗi vì' chậm ,mẫý phú rồi vào căn 

„ phòng bá tước, 

.Nghy phút đầu tiên Sẻ “len: bẹc đã không khối 
lo lắng nhận Lhấy rằng ìrong phong cách của bá 
tước xuất N một điều gì mới tưổ, Nếu trước. kía 
lrong cả: lầu gặp gổ bá tước cũng lo lắng đến 
công việu, vội vã tập trung chuyền từ chuyện 
pữiiếm phàm, tục không tránh khỏi lúc bắt đấu câu 
chuyện nghiêm chỉnh sang thực chất vấn đề, thì 
bảy gìò:tự nhiên bả trớc nói đến các vùng: lân cận 
ở RKhộ- èirii-kben; vì lưu ý: đến. các ađia..điềm. sẵn 
bắn và qua đây thề ch những hiều biết sành sôi 
_về kỹ thuật đi săn.- my ở 


Tz 





_ Vi muốn hiểu: xem. no những. sữyêp› Nhân. H 
mật nào bá tước 6Ó. sự” “fRay. đồi.về: phong cách 
Bình thường nhất :Vậy. .Sê-lên-beer. quyết” định. giữ. 
câu chuyệñ theo đề. tàj'nây và thet “BẤ tước. 
Nhưng Ïlim-le vốn Tà một tên _giả ạo tế „nhị, -ại 
không biết đoàn ra tí này ở những. jigười. khác, 
Sau khi ngủ xuống, bẽn-cạnh, hẳn. đề đựng lại. mi 


chút rồi chuyền: ïgay vào công việc.. l Kơi 
Hán cất giọng nói trịnh trọng như- điển báo: cho 
bá tước biết một bí mật chính 't quan tr óng hhất 
— Chúng tôi, người Đức — hắn, cất giọng Khàn 
khàn,— phải thừa nhận mình là kẻ chiến. bại tt 
các nước phương“ Tây.- ;ñ ' 
ĐC Him-le đừng lại một: chủt đề xem lời, thừa 
nhận rất kích động này sẽ gây.:được cảm xủúo gì 
cho bá, tước. Nhưng bá tước sũi người xủõng nh 












tì 
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nghía móng tay của mình chăm chú như lần đầu 
tiên trông thấy chúng, sau đó móc túi áo gi-lê lấy 
ra chiếề đệm con bằng da hươu và bắt đầu sử 
dụng nó. so 9 VN › 


.  Him-le bối rối nói ` Xà. 
x Đó là điều tôi đề nghị bả tước qua chỉnh 
phủ Thụy điền chuyển cho tưởng Ai-xen-hao đề 
tránh cuộc chiến tranh và đồ máu vô nghĩa lý 
sắp tới. _ l : l 
¬ Bá tưởc 'ngầng đầu quan tâm hỏi : - 

— Hình như hây giờ thiệt bại của quân Đức. 
ở mặt trận phía Đông hàng ngày đã đạt tới trên 
chục vạn người 1— Rồi nói, mặt không tổ thái độ 
gì: — Kinh khẳng thật! TÔ "ec ¬a 

Him-le lầu bầu: m": 

Ị ¬- 

-- Người Đức chúng tôi, mà trước bết là tôi 
không thể nào đầu bàng bọn Nga được. 

— Điều đó rõ rồi, — Bá tước nói, 

Như được ủng hộ, Hìm-lc sôi nồi tuyến bổ: 

_»— Chúng tôi sể liếp tục chiến đẩu ở đó cho 
tới lúc mặt trận các nước phương Tây thay đồi 
mặt trận chiến đấu Đức. : 

— Tất nhiên là ahư thế, —— bả tước đồng ý và 
vội nhận xét :— Nhưng tho các tin tức tôi nhận 
được, các chỉ huy quân w Anh và Mỹ hiện không 
có những sư đoàn giống nhẹ S8. Ngoài ra họ cần 
phải có thời gian đề thỏa thuận với bình linh của 
mình, những người cho đến nay vẫn nhận tHức 
rằng họ là đồng minh của Nga. — Bồng nhiên hỏi: 
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— Sức khỏe quốc trưởng ra sno? , 

Him-le buồn rần đáp: F 

— Tỏi không tó quyền thông báo điều. đó đề 
tiếp tục truyền tin đi. Nhưng tôi nổi riêng với ngài 
rằng, với sự phát triền hiện nay của thời cục thì 
đó chỉ là văn đề củ hai, cùng lắm là ba ngày thôi.. 
Hit-le sẽ từ giã cổi đời trong cuộc chiến đấu bi đát 
này. — Buồn rầu nói tiếp :-— Nguồnlan ủi chỉ có thề 
là việc Hit-le hy sinh trong cuộậcYhiến đấu Sới chủ 
"nghĩa bôn-sê-vich với cái độc ác mà quốc trưởng 
đã cổng hiến cả đời mình để loại trừ, 

— Ngài có biết chính thúc ngày quốc tr Đmi 
sẽ hy sinh trong cuộc chiến đấu này hưng”: 


time lúng túng: * va ` N: 
— Nói thực, tôi 'shŸ thèo đẳng các Ÿ kiến mà 
các bác sĩ chữa bệnh cho quốc 2) nổi ra thôi, 


=.Ả, các bác sĩ1 "` 


Sê-len-bec, đãnh phải tham ga vào. để | lái câu 
chuyện theo hướng đã: định, theo mục địch chỉnh. 
của cuộc gặp gỡ ngày bôm nay -là tồ chức chó 
Him-le gặp Ai-xen-hao. Guối cùng bá tước đồng ý 
là Him-le sể viết một bức thư cho lĩun-te trình bày 
đề nghị của mình với hy vọng là chức tước của 
Hun-te sẽ ủng hệ hẳn. Lấy c cớ rằng bậu công việc 
khản, Him-le từ biệt rồi bỏ đi, còn Se-len-béc lấy 
cỡ gì đó ở lại thêm mấy phút..Hẳn làm thế đề một 
lần nữa kiên trì nhắc lại đề nghị của Him-le với 
Béc-na-đốt: ngay -lập tức phải bay sang. chỗ 
Ai-xen-hao và đạt cho được” ke _Ai:xen-hao sể gấp 
gỡ Him-l. ` 


bả 


z1 





Bá tước thân mật đố tay Sê-letxbec vi luôn 
luòn có cẩn tỉnh' đặc biệt với bắn, cho rằng hắn 
là người thông mình, dñngycäm nữ tuy bơm. Giá 
cở, địa - VỆ: của: Him-le, Sê-len-bec sẽ hành động 
.kiền. quy yết hơn vÁ'đã xác định được ngà# tứ vong 
của :Hit-le rồi, chẳng cần phải trao dôi với các bác 
sĩ xiông của Hit-le'về chuyện đày: 

.>z Nhẹ nhàng đi +heö con đường “nhỏ, giữa hai 
King: cây mờ tối, lá tước nói: 

CÁ gi hộ., tưởng CÒ1 rchưa, hiểu thấu. thực: chất 
tình, “hình sự #iệc. Vào.lúc này đôi không thê giúp 
được øL cho HÌm- le cả. Tôi có thê đàm. Xiệo đó sau 





-~ 





“hoàn. lokb nhận trách- khiếm: lãnh ° đạo công việc 
của quốc xã. t6 KH ý tôi, thủ tướng: không 
1 ả —— Nhĩ: nhặn xmùn cười, 
yê -n 
thân mến củả: L8I, ngài; vài r thông | mình. 
hơn. bằng cách.“1o_ chờ. bầu - .. đơn: mời phải: 
° Khí: '§êlen-beẻ trở lại thế: THHim-Tề, được buổi 
Ƒ chuyện với bá tớc gỗ vũ, THim-le bèn Tỏi về 
vấh đồ: hắn sẽ phải áp' dụng trước. "những "hước 
gì tiên khí trở thành quc*ĐyXod2Và ` ngaŸ 
lập (ức 1ö lắng nhấn trán “sốt vi” SẼ phật Bội 
tên đẳng théo cách gì, đỏ khác , đi Bằng xã hại đán 
tộP5 — gác nướt. hương Tây: ri, phát hệ s8 
tổn, nấy, - 
l = « Đảng dấu tộc thống nhšt) S: Cổã Ông tha 
NN: tên gì Sê-leu-bee đưa ý kiến, °'] 7 
¡ =Hay.- I)2TẾ Ông -sô. đầu óc, “iêng: -luơng 
kia Hư M lạ, Vande gi 
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. Sau độ Him-le bắt đầu phản nàn về 

Can-ten- brun-ne; tên này dân: can thiệp vào quyền 
' Hành cửa hẳn và âÑ thây đồi ‹ÈÁc lệnh củatWím-le 
có liên quan đến việc thả một số jf từ nhân. Mã 
điều này cần thiết vì các trách nhiệm được chấp 
nhận trang các cuộc đàm phẩn., với, Ma-df » 
Bẻc- na-đốt, ¬ 

„ Nến bựo mình nỏi: 1 

-= XFôi hiểu) đối vời quồc trưởng "thi toàn bộ 
bọn tù nhân và công nhận nư ớc ngoài này đều là 
con tủ, Đền bhút cuối cùng HÌtle, có thể đe đọa 
nước các bhượng - Tây rằng SẼ TA: lệnh tiến hành" 
chém giết ác trại tập trúng,. Những 'cũng có 

quyền tao sho.. mình. một:sử., đảm: “hảo” nhất định 

virước, côaG riừớc phương Tay bằng cácH :đẹ dọa. "thử 
tiêu toàn bộ? "tác trải. cip Ấư ng tất c cả 4 những 
ø có ở đó. - Xs: : : : : 

-Him-lđTa` ` lênh: "ho Sẻ 
mật gồm : những, nhận vật ; 
trởng. ngành. "".. cƒn 
^ Một mặt nóm: này nhận. nŠiệm vụ tgăn 'c¿ cản 
việc- thủ tiền: toạn, bộ, từ nhân" trong ` cấp, trại khi: 
lệnh này đo Hitle „hay Can.ten-bnan-ne` đứa Tâ¿ Mặt 
khác người cửa nhóm này phải sẵn sàng thi hành 
lệnh tương tự rêu nó dơ Bimie bạn, bố, 


“Thế là xấy ra sự việc Siủ ï Ạ việc: để kẽm cọn 
trai ¡ đa< da đến một trong số các trại tập trung được 
trao. cho: Vai- xơ, ` % xâ= 

Mục đích cúa. chuyến đi 1à kiểm Ÿpạ xem lệnh 
của, Hin-le về việc th cñe tù nhân Ty tiệc 


danh sách được thực Biện ra sao: ` 
















N 


LOẢN, 


Vai-xơ hoàn thành nhiệm vụ này của Sê-len-bee 
khả đặc biệt. Trước hết do có giấy tờ rất hiệu lực 
của mình, bổ qua Ban chỉ huy trại, anh dẫn người 
"thanh niên.này đi khắp trại và giới thiệu tỉ mị với 
con trai La-da về tồ chức: công việc của trại. Anh 
chỉ cho người thanh niên này xem tất cả cho tới 
tận trôi nhà kề sát cửa vào lò thiêu người trong 
đó có đóng các móc vào. tường đề treo và ở nền 
có các búa bằng gỗ đề đề phòng trường hợp Tất. cả 
các giá treo cô đều bận sử dụng. Và chỉ sau đó 
mới dẫn người này lên phòng ban chỉ huy. - 

, 'Khi nhậ được tin eö một đại điện Hội. chữ 
thập đỏ quốc tế đến thăm trại? trưởng trại tô ra rất 
kinh trọng Vai-xơ là người đi kèm: N 

Khi người thanh ` niên yêu cầu cho xem các từ 
nhân cỏ tên trong đanh. sách, trưởng trại, nh 
nhận hỏi: - :" 

: — Nhưng tiếc, rằng, tất cả số này đã được 
chôn bằng các hộp các-tông rồi, chúng tôi không 
có quan tài. Đúng là tin vui về việc sắp được giải 
phóng đã làm họ kích động — bắn mỉm cười kiều 
tay sai vời Vai-xơ, — tời mức tấvcả đột ngột từ 
trần vi tím bị eo quấp lại. Các bác sŸ của chúng 
tôi đã định: cửu chữa những ngành y tỏ ra bất lực. 

Vai-xơ mở tài liệu:của anh ra trước mặt tên 
trưởng trại đang cười, và nói, 

— Ông sẽ lấy đầu ra chịu trách nhiệm về việc 
này. Ông hành động theo lệnh ai? 

— Đây, — tên này rủt túi HẨy ra "ột tờ giấy 
và đưa cho Wuixơ. Phia dưới có chữ kỷ của 
Cnn-ten=bru~n-ne, 
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Trên đường về khách đồng hành của Vai.xơ 
không ngồi cạnh anh. Anh ta ngồi ở ghế sau và 
qua gương Vai.xơ nhìn thấy bộ mặt xanh xao, căm 
thù của anh ta. Vai-xơ cho xe rỄ xuống con đường 
đất ở bên và đừng xe lại bên một đám cây rậm rạp. 

— Sao thế này ? _.. Người thanh niên lo lắng hồi. 

Vai-xor quay lại-phia anh In hỗi : 

— Ông hiều hết chứ? 

— Ông định nói điền gì? 

— Nếu như ðng đã biều tất cả và. -biết giấu tình 
của mình thì với ông cũng có thề xảy ra- cải như 
với những người... có khả năng, tại nạn ô-tô sẽ 
là phương pháp cho chuyện đó. sự 

— Ông đừng có đọa tôi. — Và 'anh ta. bắt đầu 
tàn nhẫn, kiên quyết, táo tợn kết tội Vai-xơ đã 
giết hại' những tù nhân bất hạnh, Đũng, đúng: anh 
là tòng phạm của vụ giết. người. này.. 


— ~ 


-. Ảnh lặng lề nghe hết. ¬ nợ 

— Ông. là người đũng cẩm, — - ai-xơ nói khi 
lời ñguyền rủa chấm dứt. — Tôi thích điềm đỏ ở 
ông. Ông sẽ không bao giờ quên: những gì đã thấy 
hôm nay chứ ? 

— Đời Tiời khôhg quên ! — Nhười thanh 'niên 
thốt lên và ngay lập tức như bừng tỉnh, rồi sửng 
sốt nhìn Vai-xơ. ` " 

. — Sao nữa, A'men? Ta đi tiếp thôi. Cỏ điều 
lÄ đừng nghĩ chuyện hẳn vào gáy tôi. Nhìn nét 
mặt ông, tôi biết ông-rất muốn như vậy. ˆ 

Sau khi chổ anh ta về Khô-en-li-khon, Vai-xơ báo 
cáo với S#-len-bec về kết quả cuộc lành trình. 


⁄ 
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Sê-len-bec tức điên lên : 
` Vai-xờ nói; ˆ 
"— Xin lối, thựa ngài thiểu tưởng, những tôi 
cảm thấy ở đây: không, chỉ đơn giản đã đề có 
_8Ai sót, vỉ li lân 
— = Thế chính là n su 
— Tôi cộ ý nghĩ là hgười ra `chỉ thị đó Tnuốn 
hại thủ tướng của chúng \tR bằng. cách "nẫy. 


-„ Sê-len-bec tò mô; hồi -lấu: nhìn nét mặt. niềm 
- H, bình thần cửa VaLXG. Sau đó sở lệnh . 





— Hãy, lựa chọn hai người lạ ¡ đáng tĩn cậy 
và sẵn. ,sàng: làm tất, cả. nENG aúh đáo TRP VY: một, 





% aq:xơ 'khế lệch Bnu giày #ì. L còi Mông cần “thiết 
phải phô. tr ương. tư thế, đã đến 'Tủe không đòF hồi 
MÃI anB việc đó r nữa. độ Tàn R 


-sắU NU chín ` + -: 


` cu ý 


- Vai-xơ. đến vòng xon hóp. „ 


ở đây mọi việc diễn ra như không cổ chiến 
tranh gì cả, Nhân viên phục vụ được đào tạo nghiêm 
ngặt; luôn nhĩ nhặn và chủ đáo phục vụ như muội 
khi, .Yên lĩnh, láng lể, các phòng làm việc và áo 


h 


SNg l ý 


choàng sạch sẽ không có vì trùng. San: Khi làm thả 
tục giảo sự mời Val-xơ' đến phòng riêng. để « kiềm 
' tị n-sức khỏe». 


: Stutˆhộp, gầy, di hốc bác xiên trông ' cảng mét 
. mỗï đẩng hương hơn, ca ÚC 

- Vai-*ơ bảo cáo. ahfng gì được biết" trong những 
ngày” qua. , : 

Giáo sư lặng lễ nghe, thỉnh thoảng ghi, .dắu vào 
cuốn sồ nhỏ rồi hồi; 

— Hết rồi chủ ?› 

— Chỉ nhữ ug điều: ‹hiÝ Mùi nhất thôi. 

Giáo sư nöÏ : k tuy 
,_ =Bọn. Hitle © đã Yrhất Ì 
là thủ Hêu “các trại, lập, 
thử tiền như đề là H 1 
-làm chứng buộc tội chúng, Chiến thuật thường. tình 
của bọn tội phạm. là như VẬY.. Ngoài ra; Hit-le đang. 
tỉnh toản rằng,: "hành động vô, „ng: -Ñã manzntây sẽ 
buộc bọn quốc xã hững tên sợ: trừng phạt, phải 
Tần trốn vào bí mật và tiếp tụÈ chiến đấu: 'Gòn về 
'đự định của một số tến' cầm đầu quốc. xã dùng hàng 
‡răm hoặc hàng nghìn người" được thả để chuộc Bì 
tội iỗi đã giết Hãng triệu người t thì: đó ,chỉ. là liành 
động tráo trở sai lầm, Nhưng cần phẩi' lợi. dụng. 
hành động này đề giải phóag một số tù nhân nhiều: 
hơn số ghỉ trong đanh sách. Nhiệm vụ chủ yếu Sủa 
chúng ta lúc này là lớại trừ việc thủ tiên. người 
hàng loạt. Và đó là chỉ thị của Trung tấm. Tôi có 
thể báo, — ông hơi ñ mim cười, — " các tài. liệu của anh 
vé số cơ sở mật của ©ác tô chức giữ xit khủng hồ 
bí mật đá được Trúng tâm nghiên cứu, kiềm tra. Và 


` 











vệ: chứng, mất ñ ñã 
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theo các tài liệu này, các nhóm tác chiến của cơ quan 
phần gián ta được đưa đến những vùng đã chỉ. Bằng 
cách này đầm bảo được an toàn cho quân đội Liên-xô 
trong các vùng hậu phương địch,_. Nhếch mép cười. 
— Trong khi đó viên xoa bóp của Him-le có nhận 
được lời góp ý của tôi về các vấn đề chỉ liên quan 
đền y học. Viên này vẻ tin cậy cho tôi biết rằng hắn 
có được nghe Sê-len-bec và Mu-đi nói chuyện với 
nhau bằng điện thoại. Sê-len-bec nói với Murdi 
rằng chính hắn đã mấy lần giúp đổ các gia định 
Do-thái và cả những kể kết hôn hỗn hợp. Hắn còn 
đảnmrbảo rằng tự liệt mình là người « đáng nghỉ ngờ » 
theo quan điềm trật tỷ tồ chức đẳng và có quyền 
hành trong bộ máy nhà nước. Bọn phát xit đang dự 
định từ bỏ chủ nghĩa phát xít với hy vọng an toàn 
tỉnh mệnh. Chúng sẽ phẩn nhau và sẵn -sàng cống 
Hiến tất cả cho cái vật giả mạo cứu tỉnh tựa như 
«sự đáng nghị ngờ của mình » nên xét điều đó. 
Có tiếng gỗ cửa. ˆ ` 
— Xin mời, — giáo sư nói,“ 


Một thiếu nữ mặc quần áo của đơn vị nữ phụ 
trợ ngành quan sát phòng không đi vào phòng, Một 
cô gái người cân đối, lộng lẫy, về áo cảm, kiêu căng 
hiện ra trên nét mặt hống hách, lạnh nhạt như 
búp bê, " 


— Đây là Na-đu-sa của tôii — Giáo sư nói bẰng 
tiếng Nga và gật đầu về phía Vai.xơ đề nghị con gắi : 
— Làm quen đi ! ' 


. Đôi vai' phô của thiểu nỈY như ngay lập tức bị 
thụt xuống, nét mặt biến đồi như ngày lập tức được 


* 
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thay bằng một về khảo hÂng rụt rẻ, đáng yêu và 
hơi lúng tùng. 

— Anh đấy &? _ cô thốt lên và đổ mặt đưa 
ki cho -Vai-xơ bằt,... Thế mà tôi vào, nhìn- thấy ~ 

t tên Đức, _ Cô nói say sưa nhìn Vai-xơ, —. Thể 
tức lỂ anh như vậy.? 

Vai-xơ lủng tủng, quay mắt nhìp đi nơi khác, 


— Thòi, xin đã cho, các anh chị thanh niên l— Vì 
sao đỏgiảo sư nồi giận và yêu cầu con gái. ~ Báo cáođil 


Thiếu nữ ngồi xuống chiếc ghế sao cho có th 
nhìn thấy rö cả cha và cả Vai-xơ. Cô bắt đầu nói, 
đưa mắt tươi cười nhìn Vai-xơ nhưng bằng một 
giọng khô khan và nghiêm nghị khiến cho tưởng 
rằng một người khác đang nói những lời này: 

— Chiến dịch ` mang. 'tên mật « Von-ke » đặt kế 
hoạch ném bơm lãnh thồ Đức bằng các đơn vị không 
quân Đức. Máy tbay ném bom sẽ được nguy trang 
thành không quân đồng minh. Căn cứ của các. máy 
bay này đã đánh dẫu trên bản đồ. Mục tiêu ném bom 
còn chưa rõ. Có dự. kiến là các trại tập! trung, vì kế 
hoạch này được Himr-le và Cản-ten-brun-ne. duyệt y- 


— Đây, thấy không, — giáo sư nói, — Can-fen- 
brun-ne ngăn căn Him-le thả mấy trăm người ra 
khỏi trại tập trung, Him-le cũng ngẵn cẩn Can-ten- 
brun-ne làm chính cái đó, chúng đang cắn xé nhau 
đề không tên nào có khả năng thừa trước đồng 
mỉnh. Và trong khi đỏ cả hai tên nhất trí thảo ra 
kế hoạch tiêu điệt một loạt hàng chục wán người. _ 
Ông cúi xuống, xoa đầu gối, “nhắn mặt. Rồi tuyên bố, 
nghiêm khắc nạn. Vai-xơ : ~— Nhiệm vụ của anh — 
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phát Tiện ra chính những trại nào bị đánh dấu tiêu 
điệt bằng máy bay. Thứ bai. tôi không phản: đối 
vấn đề nhập, anh vào nhóm tác chiến sẽ có nhiệm 
vụ ngăn cần tại ' chỗ việc , vày- — Ông đứng đậy : , 
— Xong.j HP - cấu . 
Vai-xơ nhìn- thiếu ' nữ. và: rụt vên mm cười. 
— Xong,— giáo sư nhắc lạ 

ìx Cô gái Xin cha-: |. 
& ., Con có thể tiễn đồng: chí dược, không? 
<= Pại còn thế: nữa I —. Stuf-häp. "nỗi giận tẰ 
Khêng còn bé bỏng, tự biết đường đi rồi : 
_ —= Naocha†~: kiên nữ van. nà 
 — Cha: đã nói— 

=- chẳng có gì... lê ca 
in: Sơœ3ai BE. _. Thiếu u vi: + Hường bình 

hồi lại. — Thế nếu Ghúng cỏñ cùng đường đĩ?.. 

~ Ảnh biết: trâấy, „ — g]áo Sự nói, tay đầy anh đi 
ra éửa, _: hãy t#-chối đi L-'Rồi: úRìn con gái từ đầu 
đến chân. Ông: cất giọng phàn nền :— Con: cũng ở 
ñhóm. tác chiến, hãy MỜI đựng niệt chút - TẾT tân 
cử # sếp nháu thôi... VÔ Lông Ộ 


$% 








¬ > : 
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Hoặc là đo cái sạch bóng loàng. của c3 qgäy 
trời tr ong xanh hoặc là do cải nhìn ân yếm thoảng 
qua của, người thiểu nữ' xô-viết, hbặc chỉ là vì. sự 
tự nhiên anh có cẮm xúc sun# vướng khó tả trước 
ciộc sống, hưng Vani-xơ cảm thấy anh Nhông. còn 
bị dày vô vì tình ciún cô độc níu: 


" 
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Anh cẩm thấy tình như inột phần: nhổ bẻ của 
thế tgiời bao la được còn tigười tạo ra vì con người, 
và trong tâm trạng trong sắng, kỳ lạ đó ảnh đến 
nhà Hen-rich. . 

. Ìen-rich đang: rần rf. Anh quỗng cho Vai-xớ 
Ấy tờ giấy trên có in chữ ,gì đó, _ 
- Dọe đi I1, lấy ở phòng riêng qủa Vin-li Bvao. 


\ 


cốn đẩy ` 
\u»xơ ngồi xuống lên bàn về bÄt đầu đọ. , 


-_ « Ban hành chính quần trịiSS — hư 
MẬT, ` - 
Trình thủ tưởng. S,ˆ h. CN... 


Thưa thủ tường T ¡Những Tăng 3 Xăng của (mm: tù 





ỏ.sử dụng, đề lạm, 
các bộ răng Mi é chỏ. người - Sảa tại Tin ban S§, 





đã cỏ số vàng*dự trữ: trên. 50 .ki:Ïô-gam,' số vàng 
này đủ đề bH răng cho số yêu. cầu đự định bằng. nhni 
loại quí trong khoảng nấm năm: - „; 
- Đo-các nguyên 'nhãn:an foàn, cũng: như đề: sử 
dụng đúng mức, tôi coi thự nhặt số ng đớn.hợn 
cho mục đích này là không. hợp Xe gu * * 
Vậy đề nghị cho phép sau: :đây số HiỀnh) răng vàng 

của bọn tù bị chết sẽ đưa Vào nhà, băng quốc xã. 
- Thừa hành trách nhiệm :.P A0 răng; lữ Ð lu ác- lu 

hiếu tưởng ch ng SỸ»%. - TY 
Tờ thứ hai ín: ĐANG cẬY š 
« Danh sách các Vật phầm bằng đồ. đắt, đã c cũ 
rách đưa TA, qhồi các trại: ninh hi đã và AE 


Kn 








“` 


` K, 


Quần áo cũ của nam : 92.000 bộ 
 " của nữ ; 26.000 bộ 


ĐỒ lót nữ bằng lụa - 3.900 bộ, 


Tông cộng : bi tọa xe lửa? 
Giê rách - 400 toa xe lửa 
Đệm giường và gối 130 toa xe lửa 
Tócphụnữ  - 1 toa xe lửa, ch g 


n " Saoy, nguyên "bắn — Đội trưởng S5 ». 
Nhìn Vai-xơ, Hen-rich kêu lên : 


— Và tiếp theo- toàn loại như vậy Ì Vai- xơ, tôi 
không chịu nồi nữa. Tối sẽ giết hắn ! 


— Nếu cậu làm như VẬY, — 'Vai`xơ khô khan 
nóiz_— cậu: sẽ.là thủ phạm, trong cái- chết của hàng 
trăm hàng ngàn người. Chủ cậu hiện nay là nguồn 
tin cho ehúng tồi,:mà nhờ các tin này chúng tôi 
sẽ có thề cứu sống được hàng chục vạn người... 
Chờ một chút, — anh giữ Hen-rich lại, — bây giờ 
mọi việc sẺ rõ. Cậu hãy nỏi, có các lệnh gửi cho 
Vin-li về việc cắt lương thực linN các trai tập trung. 
nào đỏ không? : 


— Gó, hình nhự vừa mới đây ở Đa- KHẨU, Lin. 
dơ-bec, Mun-đoóc và còn ở đâu để nữa. lt : 


./ =—= Cậu hñy vác định chỉnh xảo |, “Vấn đề là ở 
chỗ, hiện giờ chúng đang,chuẦn bị chiến dịch tiêu 
diệt tù nhân. Những trại đã đánh đấu đầu tiên 
đang bị cắt lương thực. Cậu hiền chưa ? 
„7 

— RðJ 

— Hôm nay liệu có thề xác định được. không, 
khoảng đến chiều. 


- 
ˆ 
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— Được. 
— Thế thì xong, 
— Chờ một chút, — Tien.rich đề ngh],—~ Nhưng 
thể đã « xong » đâu. Sao vậu thích cái từ «xong» 
thế! Cần phải làm cải gì chủ yếu đề cứu người. ~ - 
.— Việc đớ trao cho các nhóm tác chiến rồi. ‹ 
— Còn tôi ? 
— Cậu: cải gì? Cậu đang làm một việc rất lớn. 
› — Khòng được, — Hen-rich phản đối.— Không 
được. Tôi cũng phải có ynặt ở nơi cậu đến. Hứa chứ? 
— Thôi được, ¬— - Vai-gơ “nói — Việc đỏ chúng 
tồi Còn Xét ˆ .. - xa 


“mm... ĐT - 


`. 


` 


"` + 
~ . Xy ` "¬ 
Vai-xợ không nhận: ngay th k Dư bốp: một người. 
gù gù, râu tóo lờm xờm,'rngặt đen xạm, gò má ñhô ' 
hẳn lên đang đi trến một phố tới, địa "đi8à gặp 
mặt. Nghe Vaï-xơ. nỗi - - ong, Da-bốp, tươi tỉnh 
hẳn lên, ° 


— Người à? Có ngay ! Cả bến hgười Đừc, cũng. 
loại bị giam ở trại ra. — Nói thêm hơi có lỗi: — 
Lúc không bận công việc ninh vẫn. đi tác chiến với. 
họ. Loại người biết chiến “đấu. „ 

— Có vũ khí chứ? ¬- " 

— Chứ sao nữa ? — Du-bốp nói. — Còn có thừa 
đề bán nữa, ¬ x 

— Thế thì, từ lúc 'TẤY,y~ Vai-xơ cười, — phải 
lạng bơn nước thấp hơn cỏ... Nhựng ở tư thế báo 
động cấp mội. \ : 


HÀ 


Z 
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—.Rõö ! 

Vai-sơ đặt tay lên vai bạn: 
*—-Ảnh bạn giày hãy cứng côi lên nào, 
— ình thấy -khó quả, — Du-bốp phản nản. -~ 
Giá-nHừ *sốhg khổng phảí trong nhà cô'‡a, Hinh 
như, mình: thấý ri-ghif-lf ở khắp mọi nơi... — 
Thù thở như đau răng. Rồi đề ngh†: — Có thể rẻ 





vào một chit chăng? - .¬, 
_— Không, nên” "¬ & 
+ „=Tức là phảT chịu đựng? *2.. --, 


TÊN » ki 


\ _ 





.„ Bồ ràng san buồi nói chuyện vời Bée-na-đốt đã: 
thấy rỡ sự hoàu toàn. không có hy vờng gì vào mọi 
dự định đưá HÌm-le lên ngôi quốc trưởn*mới, 
Sê-len-bee kWðng còn coï trọng gì cái «nhógi đặê 
biệt » trong đó có VaE#ơ nữa. 'Và mặc dù nhóm 
này hoàn thành xuất sắc nhiệm' vụ bi mật đưa các 
nhân vật thoát khỏi lrại tập trung theo danh sá6k 
của Béena-đốt và Mu-di, nhựng nhỏm bày giờ 
xấn bị ghép vào cùng với nhóm §§ khảo. chiu 
tráchnhiệm hoàn toàn 'chỉ thảo kế hoạch và: kỹ 
thuật bắu giết tù nhàn, RỀ cả công nhân nước ngoài 
ở trong các mụo tiêu mật. IV 

: Làm việc trọng nhóm chung rộng lôg này Vai- 
xơ có thệ làm quen với đanh sách các tên toàn 
quyền 5Ð đếu các trại tập thung đề lãnh Hạo dhung 
kế hoạch tác chiến, Các chiến sĩ fáe chiến phải rút 
gọn 'số các' tây: thuận cbưồnj xuôi "tió :đlẤŸÍ. nơi 
qui định. ° — - M : ` 
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Ngoài ra, do sử dụng các ggjÑy tờ ìn sẵn, các 
mẫu con đâu chữ: kỷ, những tín: hiệu mật cức loại 
tmuà Vaf-xo: TY được, đã thảo ra các lệnh bãi hoãn 
mai: chuyển, trại troádg một thời giạw Phất định 
hoặc tiếp theo: lệnh đặc biệt, Cáo lệnh nã. được 
gìao hỏng viên đưa đến eúe trai, Họ là' người Dức, 
trong nhồm tác chiến hay loại người biết tiếng Đức, 
một cách hoàn thiện. , THỜ) ển cu 


Thường thường những IHk nhữt VẬY dỡ các, 
sĩ quan §S hay quan chức giet-ta- -pô mang đến. Tức 
jà sau khi. đến trại, các chiến sĩ tácZchiến- không 
thểhồ đì ngay,,nhự qui định cho linh) thường. Đề 
&hông gây nghì ngò, họ. 
dụng thái. độ MẾn, khách. ĐI Bap “chị, huy~trái:„ 
Nhưng. mỗi giờ .ỏ, Ìại trại đều: đe dẹp” cái chết... 


` Mười :Hai tên ủy: nhiệm Sp phải ï` bấy: 'đến cất. 
vùng aền đây Đức trộng bạ ngÃy. và chỉ lay, việc. 
tiếu diệt các trại tập, tran8:ở đó,sa 
đề lại một dấu tịch: BẦU cêc 


Stnt-hốp được Ñ áÌjtxoơ bxbáo ` s8 “này mật. ngày 
sat mới nói vòi anb rằng đồng: mình đã 'được Báo. 
trước và máy' bay chiến .đấu Sỗa, đồng mứnh SẼ ở 
4rên: không. Những nếu niảy bay: xân. tải ve chỗ: 
bọn ủy nhiệm SĐÐ vẫn thuận bhêm” 'suồi! "giỏ 1a 
cánh được, thì việc ngắn sản t8pi từ: mặt đấu sẽ 
không có khá n0, Ề tSậ) ghuồi TW 

„Ngay .sau khí đồng mÏnh: đồ vô vận: g miền, Tây, 
các đội đặc biệt « conn-mlng-đô ». bắt đầu săn lùng 
tài liệu nghiên cứu khoa học, cả những nhà nghiên: 
cứu, CÁC: phát- minh và các fài liệu kỹ, thuật. Chúng 
không có cáế cHỈ: thí khác. 'Cuộc sẵn lùng. tại liệu 


- 






















- 
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và người nảy ,mang cái tên «PAy.pe Clip-xơ » vá 
mặc dù trong số các ‹com-măng-đó » có những 
nhóm rỗ ràng, có thể ngăn chặn được việc chém 
giết ở đãè trại tập trung; những chúng không được 
lệnh làm việc này, Phải làm thế nào? “+ 

Vai-xơ nói: „ A. F 

— Chúng ta: không thề ghép ai vào số hành 
khách của chuyến bay đặc biệt được, Danh sách 
do Him-le và Can-ten;brun-ne ký. Nhưng t:ˆnh 
phần chuyến bay. được lập nên chỉ một ngày trước 
khi bay, và mọi người không biết nhau. Có thề làm 
như sau : Tôi sẽ đến sân bay gặp tên giet-ta-pô trực 
ban và càng với hắn tiến hành kiềm tra đanh sách 
người đi. Tối sẽ nghỉ ngờ Một tên'tróng bọn chúng 
và truất khỏi chuyến bay. Nếu cần, tôi sẽ lắp trực 
ban với-Đi-tơ-rich. Tển này sẽ nỏi điều tôi nói 
vớt hắn. bà LG l : 

-_, Thời gian hạn chế, trực ban sẽ lo lằng và nếu 
lúc đó có người của ta-ở gần đườc đào tạo đặc 
biệt, tôi sể kiềm tra giấy tờ của người này, theo 
tôi sẽ không bị phản đối gì. Các thành viên chuyến 
bay đều có dù. Ngừời này có thề mở của máy bay 
và nhảy ra sau #hi đặt được mìn, Tôi thấy khòng 
eó đường nào khác. 


— Nhưng người này phải là phi công, nếu 
không anh ta sẽ tự lột mặt nạ của mình: 

= Đúng, tất nhiên LỒi? và tôi đã nói ; được 
đào tạơ đặc biệt cơ mà. , _ 

— Nhưng chúng tạ làm gì có loại đó. 

~ Có thề, trong nhỏm của Dù-bốp. 
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Khi: Ÿai-xơ hỏi Du-bốp về điều: này, Jùu-bốp 
phẩn khổi tuyên bổ: 


— Thì chính mình đÑ học trong kxường hàng 
không đặc biệt, đñ tự miìh bay được, không cần- 
chỉ đạo viên, chỉ chủt nữa là thành phi công rồi, 

`— Và không đả một chút này à? 

Du-bBp: bị cụt hứng, ŸÝ$ ` 

— Phải, cậu biết không, người tạ yu oan cho. 
tôi càn- bậy hàng không, lái máy bay lớp Chở&-ca-. 
lốp tước thời bạn. Tóm Tại gặp nạn vì chuyếh 
bay là sát đoàn xe lửa, - Nhấch xnép cười huệnh. 
hoang. — Hành khách trên tàu thỉch thú, vẫy khăn 
tay qua cửa sà đàn, mình chỉ, nhìn một mắt. 

— Này, cậu ng, đây, chiyến' bạy, sàY, cậu 
hiều không... s ˆ 

— Xin chào ! ~. Du-bếp. cắt. ngang, +. Minh 
vốn nˆêười bất tử. Hơn. nữa mình đã nhảy, dù hơn 
hai chục lần rồi,vió là đảm bảo chủ yếu của Thình. 
Đừng lo, mình sẽ sống huy hoàng cho. Ta xem, 


"Na-đia kiếm được” giấy tờ cho Du-bốp. Khi 
chuyền cho Vai-xơ, cô nói : 


— Chỉ cần có ảnh khắc. Còn \ giấy tờ khá Thế 
này, Nhưng nếu có thê hãy trao trả ngay họm nay : 
vì tôi phải để trả chúng vào chỗ cũ. 


— Nhưng nếu không ‹ thể được ? 


Na-đi-a ngước mắt lên, khế nói: F 


— Thế thì bố sẽ vô. cùng ‹ đau. khô, sau khi 
chúng tôi đã mất mẹ. ˆ 


¬ 


` 


" 
-+ 
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Khi được biết cl#ến diêh đao cho Du-bốp đâm 
nhiệm, giáo sư không hai lồng nhăn mặt: cố 


‹~. Tôi không, nghĩ ngờ gì vào . khả nàng lang 
không của, đồng ehd Uu-bốp, nhưng căn bảy trên 
xữ -12z.đó là một 'chuyệH, còn lái chiếc máy bay 
vận Tãi lớn - ~. đó lại là chuyện khác. Tôi kiến quyết 
phản, đối. ` ¬ : _ - 


_ 





—-3Ehế. nếu cho. làm thợ. máy, trên. máy Đây 9. 


= Đồng chỉ 'ấy không iết kết: cấu máy bay. 
ề lắm. hồng ThÐẾ - 





* ` TRể si cả cm. đơn gấn hơn are chờ đợi 
fất nhiều. - 


;. Sau khÍ gọi các nhân viến, - chuyển bay ‹ đến chỗ 
giát -tạ-pô trực hau kiềm tra Øhụ, sau khi sắc định 
theo thể quân nhân kế nào là xạ thà trên máy bay, ` 
Vai-xợ về. ngờ vực nhìn lên tiày/£A rất câp' trung 
giữ cho mặt có nét tá kiếm độc áè, 


Tên người thấp, chắc khổe mà anh: nhìn, sau 
kh] tiến lại gật anh, thở ra một mùi nồng xiặc của: 
rượu trằng khiển Vai- xơ cắm thấy phẩn khởi, 
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— Đồ con lợn! T— Val-xơ Quảt, _ Dồ lợn hièn 
nhất, Rượu chè be hót trước khi bay, — Và quay 
sang tên gièt-ta-pô ' trực bạn, nnh nói: —~ Đây jà 
một sự cầu thả đầy tội lỗi của-các ông.~. Sau khi 
ra lệnh cho đảm nhân viên chuyến bay bô đi, anh 
hồi : — Ông định làm gì? 


=— Tôi gọi người khác ngay bây giờ, » mn _ 
ˆ =— Cần bao nhiêu thời giàn cho việc đó9,- 
~- Hai mươi phút thôi, không quá đâư/ ằ . 


— Máy bay phải cất cảnh sau mười, hai. phút 
nữa. Cỏ các máy -bay chiến đấu đi hộ tống nó, VÀ 
chắc đã cất cảnh rồi. Ông đã phá vỡ nhiệm vụ có 
tầm quan trọng quốc gia đặc:b lA3 


Tên tr tực ban đứng nghiền tái "nh, Tôi: 
khô bẳn đi,. bắn. Hiểm môi, ẻ 


: Du-bốp mặc quân ' phụè:/ "hàng không ri, và, 
vai đeo. ba-lô. Anh chẩo. , VAkxơ. quát Du-bốp:` ¿ 








— Tại sao không có ngưới. đi kẽm ® Giấy tờ! — 
Anh xem xong giúkcho tên trực. ban, khinh. bỉ nỏi:— 
Ông thật quá may mắn, +~ - Nhày: mắt,vöïÏ hẳn : — 
Tới ngờ rằng đã-rách mắng ông vô ích: đúng là 
ông biết lo xa hơn, và người nãy của ông đã đến 
không phải sau hai mươi phút, mà ngảy lập.tức. ~- 
Anh vỗ vai tên trực ban: — Biết làm việc đấy, hả? 


Trực ban liếc qua giấy lờ rồi 4 ra lệnh tho 

Du-bốp : ¬ 
— Lên máy bay! : | - dc Tớ 
Du-bốp nói : : 


up 
nữa 


__ = Nhưng, thưa ngài thiếu-úy, tôi. được giao 
trách nhiệm bay chuyến sau... ˆˆ. ` , 
„ — Bước, không được tranh cãi! _. * 
ˆ Du-bốp bỏ đi. Anh bỏ đi, giấy tờ đút vào tái. 
.-.Nến như hôm nay không trao trả giấy tờ cho. 
Na-đi-a thì Sfut-hổb; sau khỉ. mất vợ ở đây, ngày. 
mai; mà có thề ngay đêm;nay sỹ mặt nốt con gái. 
_ Vaixơ đề nghị tên: trực ban đi với anh đến 
máy bay. Tên trực Ban ghi vào -sồ là xạ thủ 'trên 
máy bảy bị truất khỏi chưyến báy và thay bằng 


tên khác, +. -- sẽ ¬ 
_. Hành. kháeh .đã ở trong--cá-bin:- Không nhìn 
thấy`' Du-bốp. Tên giet-tapô nhìn đồng Bồ, hẳn 
được đề nghị lên máy bay. - - ¬ 
_:, Vai-xơ ở lại một mình và' đã định đi theơ tên 
trực baú đề tìm Dn-bốp; nhưng Du-bốp đã hiệđ ra 
bên 'cửa máy bạy, tay giữ tải đù. Anh quẵng đà 
xuốỹg. sân bạy Yä kịp chuyền giấy tờ của mình 
ho Vai-xơ.. -+ 7. ch. Tử 
¡Xai-xơ vô cùng bạnh phúc Và sung sởng vì 

giấy tờ của Du-hốp đã ở trong lay anh; Anh ngạo 
nhiên nhưng lúc đầu khôngquá coi: trọng -việc 
Du-bốp quăng dù xuống và sau đó côn quảng ba 
đủ khác, - DU VY TU VC 

. Tên gietta-pô øhÏ vừa xuống khổi máy bạy thì 
thang lên xuống được đựa ra, cửa my 'bạy 'đồng 
xầm kín chặt lại, và máy bay với những cánh quạt 
tron§ suốt gần rủ chạy theo đường bay, lấy tốc 
độ mỗi lúc niột nhanh hơn. Hời khỏi mặt đất xong, 
máy bay hồn lấy ngay độ cao, - ¬ 

“ ` 
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Trên đường quay trẻ lại Val-xơ hồi, tên Tường 
pô đi cùng: 

— Tại “sao ˆlại quÃng đủ xuống ? Thừa Mỹ sao? 

— Không,:— tên giet-ta-pô nói, — không .phải 
thừa. Chỉ vì đại tả trưởng nhỏm rất hồi bếp khi 
biết rằng một nhân. viên trong nhóụ bị truất khôi 
chuyển bay vì không đáng được tin cậy. VÀ, yêu 
cầu tất cả nhân viên phải quảng dù đi, ng ta cho. 
rằng như thế đảm bảo bơn vì phi công sẽ không 
bỏ máy bay nếu bị máy: bay” cbiến đấu của -địch 
đến tần công, Mọi người sẽ phải cố gắng cứu mẫây 
bay đền phút cúối cùng, và tức là cả hành khách]—- 
Hắn tán. thành : '—-Điều : mày * có - lô- gieHffcủa nó: 
"Tôi chỉ cồn biết thi hành lệnh kiên xuyết của öág tạ. 

Vai-xơ nhìn bầu trời mệt tống, "bao ]a ñhư 
xổ tận.. Ảnh cảm thấy một sự tu tnyệt^ vøng. “không 
khắc phục nồi,: một Sự. trốn/, trải như *ừá “mất, 
cuộc sếng riêmg của chính mình” Và. xung quanh 
tất cả- đối với anh đều nhự chốt tố 









bảy. 'mươi _". ¬ 


Tại ban tham' mưu của nhỏm . VăkSg được bảo 
tin là nguyện vọng của ảnh được: :chấp- nhậw và sồh 
có thê ngay hỏm nay đến căn cớ không quâu “đề 
kiềm tra xem thành In nhân- viên và mã vật chất 
ở.đo đã được chuẩu bị tới mức nào đề thực hiện 
nhiệt vụ đạc) ¬ với cải tên - mật, ‹Yon-key.. 


N 
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_ Anh đến chỗ giáo sư, trao trả. giay tờ wà báo 
rằng anh chuẩn bị đi và rằng bây giờ, trong khi thí 
hành nhiệm vụ Du-bốp không thề dùng dù được nữa. 


®, Giáo sư lấy tay bịt giấy chứng nhận mà Vai-xơ 
vừa trả ông như sợ "phải xa cách nó dù chỉ một 
phút rồi nồi : 


— - Đấy, mãi cho tới trước láe anh đến tôi ch?luỡn 
nghĩ, liệu tôi sẽ chịu đựng nồi hay không nếu Na-di-a 
sẽ hy sinh. Và, anh biết không, tôi hiền là không 
chịu đựẩg nồi. Thế đấy. Còn bây giờ thì — Da-bốp. 
Đũng, gian kfề thật: Trong công tác của chúng ta, 
có lẽ.cái dễ nhất là tự giải quyết số phận cá nhàn, 
chứ khởồg phải số phận người Khác. — Ông-nhìn 
4hẳng vào mắt ai:xơœ — - Tôi chø con, ,gái tòi — một 
điện báo viên có kinh nghiệm vào nhỏm sẽ do anh 
chỉ bủy¿ Anh „phẩf giữ liên lạc chất chế) thường 
xuyến với Trung tâm. ~ Ông mở bản đồ ra. — Trong, 
khu vực nằm ở vùng tác động bằng máy bày của) 
căn cứ có một số trại tập trung khồng lồ. Nhưng 
đây là điều tôi với an phải suy nghĩ. Đây, ở đây, 
—Stuthốp chỉ trên bản đồ, —. một trại tập trung 
ngầm dưới đất, nơï*sẳn xuất « Pha-u Ổ» và « Pha-u 
3». Tù nhân không bao giờ được ra khỏi hầm ngầu!. 
Họ làm việc ở đó, chết cũng ở đỏ, chỉ cỏ. xác họ là 
được chở ra ngoài và thiêu trong các trại trên mặt 
đất. Hai mỏ chinh nằm kéo dài gần một cây số rưỡi 
ngầm dưới đất và nổi với nhau bằẰng bốn mươi tám 
đường hầm, Một lối ra và vàb, các Tại khác bị bịt 
kín hay đồ bê tông. 


Thật dễ hiều là trại giam ngầm này, nơi “chứa 
trên một vạn hai nghìn tù nhân không thề bị tiêu. 
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diệt bằng máy bày, Nhưng, theo các tài liệu anh 
nhận được qua Ilen-rích, toàn. trại sẼ bị oắt lương 
thực sau sảu ngày nữa, không kề hôm nay, Tưc.là, 
mẩy ra giả thuyết sáu ngày nỮa nó sử bị thủ tiêu, 


Nhiệm yụ chỉnh của anh — phát hiện xem trại 
dự kiến bị tiêu diệt bằng cách nào và ngũu chặn 
việc tiều điệt nỏ. -— Ông buồn rầu nói ; — Nhóiñ do 

nh chỉ huy không thể nhiều người như mong.muốn, 
tôi không đủ sức tăng nó lêu. Anh tự biết đấy, 
không chỉ Du-bốp, mà còn nhiều đồng chỉ khác biện 
giờ cũng đang thực hiện những nhiệt vụ khó khăn 
nhất. —.Ông thở dài.rồi nói tiếp: — Tối hy vọng: 
anh sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm xụ, của Trung tâm. 

Vai-xơ ngạc nhiêq một cách -khó “chịu vì trong 
chuyến ra sân bay này anh không đi một mình, mà 
có ĐEtợ-rich đi theo,  vÓ Tộc CÓ cứ số 


R lÃ 
, z 


Hắn xoa tay nói: : tà 

“— Ông cũng biết rằng tôi đã kiến trì đòi bồi đề 
nhiệm vụ này trao clio cả tôi.— Hắn giải thich, miệng 
mỉm cười`bịp bộrg : — chiến địch hoàn toàn bí mật, 
lệnh do Him-le và Can-ten-brun-he ký. Tôi với ông 
không có trách nhiệm trực tiếp thực hiện nó, chủng 
.ta có trách nhiệm kiềm tra,việc chuẩn bị nó và.vân 
vận... Nhưng đó là biểu hiện của sự tin: cậy đặc-biệt. 
Và tôi tin rằng sau đây sẽ không có ai đám nhét tôi 
vào cái công việc túi bụi ngay hiễm với tồ chức hoạt 
động bỉ mật của chúng ta nữa. Tôi hy vọng rằng 
người ta sẽ nhanh chóng quẳhgvôi sang phia Tây 
đến đâu đó như Thụy sĩ chẳng hạn, nơi tôi sẽ kinh 
cần giữ xin bí mật của chiến dịch này Với điều kiện 
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đầm bảo mọi tiện nghỉ sinh sống cần thiết cho tôi, 
tất nhiên phải thế, cử ¬ 
c— Vậi vã trốn. đi À?— Va[ xơ hồi. —i 

— Điều đó cần thiết vĩ Lại íeh của. các nhân vít 
_cao cấp. đã ký lệnh như cä€ nhà ngoại giao nói, 
không, đề là trên báo chí/ Mặc dù/cỏ thể ngược 
-läi — - Hởp- ben sẽ sủa ầm ÿ trên bẩo chí về cuộc 
oạnh' tạc tàn-ác. của không quân đồng mìỉnh vào 
. các: trại:tập trang. Tôi với ông, những người chứng 
-kiến Cuộc oanh tạc khủng khiếp: này, chàng ta sŠ cô 
thề, È xác nhận. lời ông ta... - : - 

T n — Tứcdà; muốn! sống ( chừ, dit ¬¬ 
*— -Và: còn hơn. nữa, với 'đủ tiến ñghĩ ‡ˆ - 

Đại # Van-Ìe chỉ buy, đơn xị không quận đặc 
biệt, *huy chữơig tráng sĩ chữ Thập sắt,:phì công 
từ' thời đại: cHiếm thể giới thứ nhất, tmiột “người 
“lãnh đạm, tầm ` tóơ 'thấp, tóc, baèznhưng mặt kiêu 
căng, trang trọng, mở fập:hồ sở mật. Đọc xong lệnh 
và điều lộ đính theo n4; 'hắn“hhìn, Vai xơ và Đì-tơc 
rích về] khinh bÏ tựa: 'hồ phư cúc quần của hải viêeá 
SĨ quan. này không cải, và nói rằng hẳn xin một giờ. 
đề suy nghĩ, sau đó hắn lại sẵn sàng tiếp các ^ngàÌ 
Sĩ" xqúan. - 

Đi-tơ-rich đỗn mọi Ì việc cho Vai-xơ, của hắn thì 
đi _n sáng vời các phi cờng trẻ, : 

Mặc dù tỏ thái độ khó chịu ra mặt, 'viên đại tá 
vẫn phải -trao đồi với Vakxe' về 'các' chỉ tiết của 
“hiấrr dịch. 
cự ~ Nhiên liệu À:'?— Tân đại tả nói. — Bọn bôns 
k3vÍch: đang tấn, công, một tuần nữa. chàng sẽ có 
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mặt ở đây, — HÂn đệm bàn chân.. nhỏ .đi giây. ông 
nhọn. mũi kiền cồ đánh xi bỏng loáng,~— Nhiên liệu 
của chủng tôi ngày hôm nay ebÏ eó đủ đề cất cánh 
khỏi đây. ` 
— Nhựng nhiên liệu phải chở đến oho ông 
—Bển mai nếu oắc xe chở ,xẮng an toắn 
đến được- . 
— Tại sao lại có nề không đến ? ". 
— Bọn Nga. oanh tạc phá: hết cầu rồi... ki 
— Nhưng có cầu phao cơ mà; - „. ..; 
— Phải, nếu người ta ịp bẲc; đo TỜng in, 
= -Ở điềm. nào ?: ¬ EM sò SN, 
Tên: đại đá. chỉ. Êu bấn. để, §au đó đổi › vã 
„ _— Tôi Đho rằng nghĩa. YN, của. tôi là,chuyện chở. 
hết người đi; và vì vậy máy Đày không chất bom, 
lcác loại. Phẩi cho.xe:T: a kho, cần có: k AT cho. 








".— Tất nhiên I° —AY sã 1 

— Và còn nữa, — tên đại tá NÊN, = —ngoài tái Lcể 
chuyện đó thì đây là lệnh của Can" ten.-brun-ne+ tôi 
còn có trách nhiệm thả đù, các thùng đựng chất độc 
xuống đề các đơn vị SS ở trại giam sử dụng. trong 
trường hợp nếu một phần tù nhân LAN Son, SÓI: 
sau vụ ném bom, _ ".-- 

— Thật là quá lạ xa † Ý Lối đc 

2 Ông. nghe. đây, — đến đại” th giận. dự Rồi... 

Tội là phi công của đại chiếy thử nhất, Tên tôi lòng 
lẫy ở Pháp và Anh, Tồng cộng tôi đã đánh thắng 
vỆ vang H0ĐE hai mươi tám trận tay đôi. ¡7ô '- 
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— Thế thì sao ? - 
~; Tôi là người linh. Người lính. Và tới cả các 
niền tin cổng nhữ qui tắc chiến bình của mình, 
Gòn ông là giet-a-pô. 
_ Ằ— Tôi là af quan 5Ð, 
ˆ = Tôi không thấy có sự khác nhau cơ bắn. 


—_ "Nỗi tóm lại, ông muốn ®ỏi rằng nhiệm. vụ 
chiến đấu này không làm ông thích thú lắm chứ gì? 


— Nó không phải chiến tấu, cũng không phải 
chiến binh, 


> Thế thì là nhiệm vụ "¬ ¬—.. 
“' Tư ông biết rất rổ nhiệm vụ gi 


. Ông. Sợ đấy thôi. Ông. Sợ rằng sau này bọn 
chứng sẽ xét xử ông không phải nhữư một sĩ quan 
tù bình mà: là một đội phạm .chiến tranh, vn 


=— Đúng, Tôi không sợ chết, kề cả bị bọn bôn- 
sêvich xử bắn, Nhưng chỉ không hÊtrco cò, như... 


— Như sai? = 

— Thí dụ như các ông, chủng có thề treo cồ.. 
—— _Ông mmuốn.bổ,hhiệm vụ À? 
"— Tôi là l nh và tôi phục tùng mệnh lệnh. - 

~ Nhưng không ai được bàn luận về mệnh lệnh. 


- “4 Với người đưới quyền thì không được. Nhưng 
ông không phải cấp dười củn tôI, 


Vai. -gơ nhìn thÃng vào thÄ! tên đại tÁ + 
¬ Tôi cám ớn ông v\ Ông đ§ rất chân thành 
và cỡi mở hói với tôi ý kiến của moình, \ 
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— Và ông sể lợi dụng cái đỏ thèo kiền ngành 
nghề. và bản chất ngành nghề của Ông chứ 7. 


— Không ! Thựo ra ông cũng đR buộc tôi phải 
suy nghĩ đến vấn đề gì đó.. 


: 9% 

Sau đó Vụ)-xơ côn ở lại với viên đại tá một lúo, 
những nỏi chuyện Về các thứ linh tính khác chứ 
khòng còn về quả trình chuẦu bị chiến dịch, nữa, 
Tên đại tá cũng tỏ ra như vậy, 


. Qua liên lạc Vai-xơ bảo cho nhóm của anh về 
thời gian các xe chở, xăng cần phải đến và chỉ trêm 
bắn đồ cáo v† trí cỏ cầu phao, kùo' bpm và đường từ 
kho đến sân bay. - “ 


-. Vai-xơ' xem xét hai hầm. cố thủ bây g giờ dùng 
lâm khb chửa chất độo,' ngoài "các: bình khi: độc, ở 
vây còn chửa các "hòm thiốc độc đựng bằng, ống, 
tiêm và hộp con. 2 “TT ˆ 


D Trong một lần xem, xét cáo bầm này anh giúi 
được vào. giữa các hòm thuốc độc một kíp nhiệt có 
ngòi chảy hóa chất tác động chậm làn theo hình 
chiếc bót thuốc lả bằng nhựa. 


Một ngày sau toắn bộ nhân viên, ở đây phải ¿ đèo 
mặt nạ chống độc xào chữa cháy trong hầm cố thủ. 
Sau đó còn cần thêm mệt ngày đêm cho mọi người: 
có thề trở về được:căn cứ sân bay đề khỏi bị nguy 
hiêm ngộ độc, Gần hai cây số ở cchung quan lá sày 
đều bị vàng. úa đi và chết khô. - "` 


Một ngày sau nữa lên đại: tá mời VÀ:xơ đến 
gặp và báo tín cho anh: xằng' cầu phao đã bị phá' võ, 
xe chở bom kHông thể vượt: sông được qho tới: đục 
bắc được cầu phao, ngoài ra vận chuyên hãng báo 
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Â&hế bom từ kho tới sân bay luôn luôn bị bẩn phá. 
Xe cô bị bỏng, một. phần Hồ ngay tại _chỗ cùng 
bóm: đạn,Ù. 


` Đang tay ra, hẵn nói giọng I tiếc TẾ giả tạo : 


— : Thể này thì: fồi không có. khả- năng hoàn 
thành mộph. lệnh theo đúng kỳ hạn. 


~3 
:` Đi-tø-rích thì tức điên lên. Hắn định nói chuyện 
với ï Béo Tin, / : ¬. 

.Liên. lạc báo cho. Vai xơ biết] là đêm nay anh 
phải rời sản bay. Nhưng “ViÍ-xơ không thề làm thế 
được, 'btoxich' không, bê anh một “bước. Hắn nói 
với Vabxơ : ' 


`— cÔng: cùng. với đại +á thảo kế hoạch tác chiến 
và: công đã có lỗi là xkế: hoạch bị phả vỡ. — Hắn đe 
dợá :— Tôi sẽ bẢO cáo wề ông. Các sĩ quan sẽ chững 
nhận rằng ki s hoại" tôi khôi xe chuluy bị cho 
chiến dịch. ˆ 


Vakxơ vốn được dành riêng một phông, những 
Bảy giờ Bi-1ớ-rích mò sang với anh. Nhi đi ngủ hẳn 
khóa cửa lại,chìa khóa bỏ túi;-nỏi rằng. hẳn sợ bọn 
phá Boại, còn súng lục thì đề đười gối. 


Đêm hôm đó máy bay chiến đẩù và máy bay 
ném bồng Liên-xô tấn còng gân bay này, 
/* ` ` . 
` _Vakxơ chạy: khom người về phía rìn sản Vay, 
nợi quá xa ra ngoài, anh nhận: ra ở đồ eó cáo 
đường hào đo bọn linh bão vệ đào từ trước. Địoc. 
“Ích cũng nhảy theo anh xuống bị hồ, 
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Há này đủ bị lắp một nÈa. Bị. Lơ-rich dầy Vai-' 
xơ ra khỏi chỗ HŠ sâu hơn. Sau khi nhận £4: lim 
cố thử, bắu quyết định chạy đến chẽ trảnh tốt, hơn, 
thể là ñhảy ra, Mọt quả bom nỒ, Vat-xơ gần như bị 
vùi đười đất, Tỉnh lại, anh bò ra khởi đất gôi. bôi 
chân Đi-to-lich lât lu dưới hố bom. Vái-xơ kéo 
chân hẳu ra và đây bắn xuống đường hào. Bụng 
"hắn" bị mảnh lom loác ra, VaitRơ bèn băng cho 
hẳn,: những không, đủ băng. Vừa hàẻ đó hắn tính lạiz. 
Hắn nhìn vết thương, kinh tởm nhấn. THẾ, s80, đó 
khóc rống lên. -* 


-'Vai-xơ cổi! áo khoác ` 'ngoàÍ; xế, RSw Ti khi 
một tiếng bom nữa nồ, : vdần nhữmá%-cúi 1igười 
xuống che cho Ồi:to-rich” đề đất. không bắn. vào yết 
thương, Hắn T thể: bẻ cà ầ Ỉ 







phảo bội'? -- bà Ñ 
có ve Ông đã kbal báo gt? ÄăExơ- hải, quan. tần 
việt: áo khoác của anh xuống dưới, đầu hẳn:. .” 


_ =Đi-tơorich nói, môi hơi ¡ động: nà 00), giêM bản 
thì rịt lên : 


— Chồng của cô Thợ 4 4à một tên phá hoại 
người N Ng. Ông Inôn luôn giao thiệp với hắn, Ngay 
trước lúc lên đường một“tủ binh Nưa đã.khái bảo 
điều này vì Hấn. bị kết tội ăn cắp V vàng 8 bậc Động ¿ lúc. 
làn: bai 2 tác cứu sẬp. - „ 











ki: + Tại sáo lúc đó: họ. không bắt gay (ái? T 
». Õilơ-cich t thổ, đài : ” Ti GÀ 


Ù ¬. 
¬ 


— Lan-xờ-đoóc. không tín. tòi, Lão nỏi rằng tôi 
muốn trả ôñg món nợ vì ông đã giấu cho tôi — nhở 
chứ ?— Một số hành động không đẹp mắt của tôi ấy. 

— Và-thế, ông thấy khðng.:£ Lão-không tin tôi. 
Ra lệnh chỉ tiến hãnh theo dõi. Lão sẽ bị những 
chuyện quá-không hay đe dọa nếu ông là kể phản 
bội, Vì thế läo đồ hết mọi chuyện lên đầu 'tôi, ra 
'lệnh. theo đöi,~~+ Hắn im lặng, đúng vì đấu tranh 
với cái đau không chịu nồi. —— Và khi ở đây chúng 
ta cùng tắm với' nhau, tôi bỏ ra nới rằng, trong 
người khó chịu, Và đã tìm) thấy trong áo ông chiếc 
bót thuốc lá. — Lại đừng một lúc lâu. Vai-xơ Šcũng 
im lặng. — Gòn sau đó, khi. hầm cố thủ bị cháy, bót 
thuốc lá của ồng không còn nữa. Và bây giờ. Không 
tó. Đúng thế khổông?.... 

— Đủng†_ ,7 - _- 


xế 


+ —“Thấy không, —'hắn tự khế, lưỡi đ bị riu 
lại. — Vì tôi vốn là một nhân viên phầu gián giỏi, 
đúng không ? : 

C Tại sao ống lại kỀ hết cho tôi nghe 9 ĐỀ tòi 
giếtông? “ -, ¿` Vệ 
“~— Thì tất nhiên... Tòi không muốn bị đau đởn. 
Tôi hiểu rắng tôi không chịn nồi đan đớn. Nào, 
Vaixơ, tôi không thề tràng thấy ruật gan mình 
được. Sao? ˆ Ề : 
ai-xơ rút thuốc lú, châm lửa bút, 


Máy bay chiến đấu như một dòng thép chây. 
lướt trên sân bay,và loạt đạn đan chéo töé lửa như 
Imữa rào của các súng trung liên oỡ lớn từ máy 
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bay, đàn trên dải bé tông làm bật những tỉa 4anh 
khô dài. _ " tin 

NaÌ-sơ nói : : 

— hông, tôi sẽ không thèm giết ôn, Đi-tơ-rich 
$. Mà ngược lại — bây giờ tòi sữ đì và cử cửu thương 
mang cảng đến cứu ông, Những kế. như ông khống 
được chết ngay. Ông phải ngửi cho ra strò để biết 
thế nào là cái chết, Ông đã giết bao nhiêu người, 
còn tự mình thì ehở rằng sẽ không xảy ra chuyện 
đó vời ông. Nếu ông cỏ chết, thì it nhất cũng phải 
đủ tiện- nghỉ, trên giường đệm hẳn hoi. Tôi sẽ lo 
cho ông những tiện ngh.nhưyậy. -_ 2 - 

„ VaiL-xơ đứng dậy hồi: `... 

— Nghe thấy chứ, Đi-tơyïch? Tối đi gọi cứu 
thương đây. ¬¬ : ¬".. tr 
ĐEtơ-rich im lặng. -` ¬ 

_ Vai-xơ sờ vào vai bắn, Đầu Đị-tơ-rich lắc một 
cái, nhưng mắt thì bất động. Vai-xơ lấy áo khoác 
của anh, miặc áo,rồi đi về phía -các khu đang cháy 
của-sân bay. 7 ¬ 

. Trấn oanh tạo kết, thúo.. : TU 

Tên đại tá chỉ huy đập tất các-đám cháy. Hắn 

rất tỉnh táo, ticH cực và hống hách, chỉ huy quân lính. 


v 


Vai-xơ nói : : 
— Ông đại tá, tôi đánh phải từ biệt ông. „. 
— Thế à?—Hẳn hỏi, mẩt nhỉn anh fựa- hồ 


như lần đầu tiên nhìn thấy.  “ ˆ `. - 
— Sao, ông có phải cấp dưới của tôi đâu, chứ 
không tới đã bắt ôrïu phải làun việc đôi cbút rồi.— Hắn 
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vẫy tay một cái về hướng $ác máy bay đang bốc 
chảy và loác ra, nỗ _— các chồng. băng đạn sảng 
máy ở trong đó. „- 


ủ; j-xơ .tm ra xe. Của. mình và phớng2 xe Fa khỏi 
ai e, tháo bỏ số xe đi. 
Ảy vã -bụi mồ hóng 





Xe: bị Đhủ ngòài bằng. làn: “chế 
không còi phân. Tiết. được Tnàu sơn, nữa. Rẽ. bỗ 
k qhốc lộ, Vai xơ. hồ, 2 Chay, theo; đường đất 








„mười sáu đải; tới. 
đỗ. vào bụi” cây và 





: „NHừ ciiền: đạc. đã 'chỉ cho th; anh Ai: ra x theo 
con đường, ` nhỏ¿- -Xuống' vidy 2 'ở: đáy vực cỏ một 
'0ng đang cHây, anh: uống. thôa thuê. 


“Ảnh: 4Hấy trong lòng rối :hời; Năm: mơ màng, 
anh suy nghỉ. Stut-hốp. nói Du-bốp' Hoạt độpg "không 
phải lúc đào. cũng, thận trọng. -Còn bản thân anh? 
Sao 'anh: lại có thê phạm sai sót về chiếc bót thuốc 
lá? Thị được: -biết Di-tơ-Fich c củng. với "anh, anh~phải 
nghĩ ra điều gì đó thật đơn giần hơn và tức là, 
không có: bằng chứng nào, đề bảo vệ chiếc. ngòi 
mhiệu Tại sao anh lại bỏ qua điều đó?-Bảnglà vì 
lúc nào anh cũng nghĩ đến Dư bốp, và à không bề 
nghĩ đến bảu, thân, - . ï 


“ Nhưng zuù không thề không, nghĩ 4 đến: Du-bốp. 
người' đồng chỉ khi Lủp, chiển. công. thì cũng đã tự 
kết án tử hình mịnh... 


ở Từ các bụi cấy có "ai, người mặc “quân phụt 
§§ đi rạ, tiều liên uổuJt ngực. Như qui ước, khuyết, 
áo của mỗf người có cài một Thành thông nhỏ. 





s3 
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.Vai-xơ nối mật khầu, nhận lời đáp vĩ tiếp tục đi, 
hahngười Đức đi kèm hai bên. Mặt họ xăm đầy 
nép nhăn. V&i-xơ hiền: những tù nhân — khiến sĩ 
chống phát xIt và có thể là đẳng viên cộng sản. -¿ 
Một ngôi qhà của ngườfđi săn hiện ra, nhà xây 
đựng theo lối trung cồ ở Đức, có nhột con gá bằng 
sắt ở đỉnh nhà nhọn vủt bằng4ổ: Vai-xơ được dẫn 
vào một phòng rộng tyeo đầy sừng hươu có lò sưởi 
bằng gạch. Bòn bàn, củi gầm trên bản đồ là mụt sĩ 
quan - Liên-xô đang ngồi, quần phục sạch sễ'gợn 
gàng như vừa là xong, ` ” điện 
Người :ï quan đưa. tày ra bắt, tự giới thiệu ;' 
. — Thiếu tả Cô-lô-xốp, — lúngttng. mỉm "cười. 
— Xin lỗi, chuyện bề ngoài : giấy đhững: nhận của. 
đồng chỉ?⁄/.' - + ` điện lê hát cớ cac 
` ` Vai-xơ đựa chứng mình-thư của anh đo Him:le, 
-Mun-le;'*Cay-ten -và Can-ten-brbii-ne ký, Thiếu tả 
xem qua và traò trả anh, pói Về kính trọng: ' >' - 
__ =— Loại toàn diện đấy. Nảo, tức là, chấo đồng' 
chỉ một lần nữa, đồng <hf °*Bê-lốp. +- Nồng nhiệt 
bắt tay anh, Cô-lô-xốp hất đầu Về: chiếc ghế :-— lôi 
nghĩ nhứ thế, mời: đồng “chí ngồi, — Đầy bao thuốc 
« Ca-dơ-bếch »? — Xin mời hút thuốc! 
__ Yäb-xơ âu yếm cầm điếu thuốc. 
— Loại trước chiến-tranh ? Si, 
“Thiếu tá nhèo mắt; 2>, 7 2T 
— Đồng chí đã lạc hậu với thực tế rồi ! :Loại 
sau khí bị bao vây Lê-nin:grat.đấy L— Chỉ bút chì. 
vào bắn đồ ; ~ Tức là, đấy, chuyện vớ Yên như vậy 


⁄ 
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đấy: đường tiến quân đã mỡ. Nhưng † rước hết, dịy 
kiến của đồng .chỉ ? : 


San khi bàn luận kế hoạch tác chiến, Ÿai-xơ ra 
khỏi ngôi nhà. này, có thiếu tá đi kèm. , 


_ ở ngoài sắn anh nhìn. thấy các chiến sĩ nhảy 
dù Liên-xô mặc quân phục đứng xếp hàng, bên 
cạnh--cũng xếp hàng —là những người mặc thường 
phúc: hoặc quân phục Đức.. 


cứt, - Đây, — thiếu tá chỉ tây vào: "bảng quân, — 

tái bộ đội quân quốc tế của chúng.fa đã có mặt. 
:Và đấy, như ta nói, còn chưa phải trận chiền đấu 
cuối cùng của, chúng ' Íta, nưng rất: quyết Hệt. Vì 
chúng 'tạ phải, giải phóng hơn một vạn hai ngàn 
người với sự' hiệt hại.it nhất. Còn nhóm của chúng 
ta ởđầu nhà — đồng.chỉ chỉ 44ÿ:— Tôi khuyên đừng 
đề mất thời gian. Hãy tìm "biều đi, bàn bạc ,với 
nHau, rồi lên đường. Đề nghị các đồng chỉ sẽ theo 
khả năng, đấm bảo đúng kế hoạch. 


VhÌ xơ đi về phía đầu nhà. Khi anh vào bốn 
năm người mặc quận phục sĩ quan SS đứng dày 
khối ghế dài. Vaisxơ nhận ra hai trong số họ —-anh 
người Tiệp tên là Pta-sếch và chiến sỉ bộc phá Mẻ- 
khốp. Mọi người thấn thiết chàaơ hỏi nhau. Hai 
người còn lại tự xưng, danh. Một người râu tóc 
trắng, cơ thề cân đối, chắc nìch kiều lực sĩ là. Van- 
te Cốc, người còn lại--đen, bắp thịt nồi cuồn cuộn, 
mắt sáng là Han-xơ Simit, 


— Cúc đồng chí người: tồ chức nào ®— Vai- 
xơ hồi) 


` Cốc mắm cười trêu nét mặt gân q0Ết) báo cáo: 
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— Nước Đức tự đo. : , 
~—.Đã bị bắt chưa ? : 


— Chưa. ở Béc-lin. Hoạt động bị : mật, ~— Rất 
đần sang Smlt, anh kinh đrọng nói :— Đồng chỉ ấy 
đã lam việc với Án-tôn Den-cốp § ¿ 


. — Vaixơ bàn luận kế ùoach~ ~tác chiến với nhóm 
củn mình, Kế hoạch tác chiến như sạu : 


Theo oác tài liệu thu. hoạch được qua Hen-ffth, 
việc cung cấp thực phầm cho tù nhân trại tập trứng 
ngầm ` tính. còn được hai ngày đêm nữa xXTức là, 
ko thủ tiêu trại sẽ tiến hành: lúc hết thời "hạn nÀy... 


Nhưng nếu quân đội 1ằên-xổ tiền “thạo hướng 
mày hhanh hơn, tên ủy nhiệm $§ cỏ; thề ÁP dụng 
quyết định thủ tiên trại sữm, Ơn “ngoài, Ta cũng phải. 
xét rằng bọn chỉ huy vẽ: sẽr ra“ an. đặc. ng cho' 
vấn đề này: - : ` 


Rö rằng là tại vị trÝ chỉ hy đ của đên, ủy “nhiệm 
SS có đặt liên Tạc với trạm của bọn đán mìn và. 
theo hiệu báo của -tên này Bọh kia phải cho tíoä 
các kíp nồ chạy điện hoạt động, dây dẫn ngòEđượê 
nối vào các mỏ tới tận các hầm chứa, mìn.. Thế thì 
các trạm của bọn đánh mỉn phải ở ở trên mặt: đất. 
Nhiệm vụ là phát hiện fa và làm mất tác hại của 
các trạm này. VÀ, khi làm xong việc đó phải kết 
hợp nhóm đánh ' chiếu do, Cố-lõ- xốp, chỉ ;huy. 
Nhóm này sẽ thọc sâu vào các hầm lò,.gỡ “hết, màng 
lưới nìn bẫy và sẽ giải phóng tù nhân, Một bộ phận 
nhóm của thiếu tá sẽ ở lại trên mặt đất đề phòng 
ngự bắn yêm hộ cho bộ phận hoạt động tong hầm. 
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Cùng với những nrtrời mặc qhân phục sĨ quan 
Đức, Vai-xơ đáp e đến vị trí tiến bản đồ ghi dấu 
là Ban tham nuư bảo vệ trại, ba, chỉ: "uy trại và 
,các-kho thực phẩm làm sẵn, “ 


v. Tên đại tả Rồ-beeStaEne, quyền ñy nhiệm SS 
tiếp Vaixơ tại phòng. chÌ huy củahắn. - - 


“Là một" 'ngườí đã đứng tuổi, mặt bẹt, cấm. tin 
„nhự. "hgười ‡a. gợi là hình ' Hin:đen-bua, phía trước 
là đường ngôi: thẳng, đầy và, thái dương gần như 
:cao nhận, hối: mm, mắt:gắc sảo, mi nhấp nhảy 
ngón tay ‡o, “Tnỏng ⁄ ngắn hời xanh. Huy chư 
tráng “sf chữ ữ thập, sắt hắn đeo. trên ;chiếc nờ dưới 










“8au kh Xe XS) giấy tờ của. -Vaksơ, hẳn quăng 
xiếng bản trước mặt tình,ˆ . 


— Cái gìÝ— SfrÈne nói tựa. hồ như trước đỏ 
Vai-xœ đã traö. đồi. điều gì: với hẳn, ` 
Vdi-xơ dgồi Bắt: 'cBAn. chữ: ngữ Tồi ¡ cũng hỏi lại: 
«— ái gì» là-thể nào #. `“ 
„làm ông lưu ý?—StaÌ.ne rống. lần. 


— Tôi thật muốn được tin rằng ở' đây không 
có gí phải làm tôi lưu Ỳ. ‹ av- 


— -Tại gao? s 
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— Trong trường hợp nếu mọi việo ở chỗ ông 
đều đâu vào đấy. 


CA Ông muốn nói đến tđiều nhất định nào. không ? 


— Đúng, — Vai-xơ nói, bù ng ngón:tay kèu tách 
một cái, — chính nhìt thể đấy ! ma 


« 


— Kỷ thuật à9 _- 
—:Ơ, ông nói làm gì!—~Val-xơ mÏng- cười, ~ 
MẶt này tôi không được thành thạo, Nếu nh ông 
đầm bảo vời tôi | rằng tất cả đều trong tình trạng. rất 
tốt, vời tôi thế cũng đủ đề báo cáo rồi. 
_ m Choai?: ` 


—— Tất nhiên cho người nào đó troiig số'đã ký 
gSÌẾy tờ của tôi, - Có vn 
— Trực tiếp chứ? Ông là người được tin sy 
như thể} 
mm. `Ông nói, chứ. đân sóI “Tốt sẽ - buyến b báo 
cáo như qui. định tong ngành, 
— — R‡ lạ đấy!-.. 
- —Cụ. thê, ` 


` — Người ta không ứn cây: tôi! ~Šfatne giận 
đữ nói. _ Chính tôi đã trực tiếp nóf ` chuyện: vời 
Him-le và Can-ten-bruine - “rước. khí lên đường 
đến đây. Mà tôi đã nói với các ông ấy, — StaÏ-ne 
ưỡn ngực.— « Đối với -tôi, đó lả vinh dự lớn ». — 
Hắn đưa mắt mhìn xuống. Vai-x nhìn thầy chiếc 
nút bấm lắp Vào bàn được che ngoài một móc 
bng kim loại khóa bằng chiếc khởa móc rộa kền. 
— Vỉnh dự rất lớn, — Stai-ne nhắc lại._ Chỉ 'vẫy- 
tay một cái thế là tôiẽ hoàn thành nghĩa. wự- của 
mình trước quốc xã. Chúng tôi sẽ đóng cửa. lại 
khi bổ đi đề bọn bôn-sê-vich. 'phải' kinh ,khẳng. 
Nhưng sự có' mặt của sông qchứng. Tỉnh rằng tôi 
không được tin cậy. Tôi - SÃ: phản: “kháng. - — Hắn 


đặi tay. lên ống điện thoại.. 
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t— Đồng thời, thựa ông đại tá; khi gói chuyện 
với Béc-lin, ôàg hãy nói hộ cho là tôi đã đi được 
năm trong số tám. trại rồi. Và ở, đó tất cá đều 
rất. tốt 

Siai-ne hồi, tay không bổ ống: điên thoại: 

+ — Tức lỂ ông không chỉ đến - riêng chỗ tôi? 
: - — Ỡ, 'ông nói làm: gÌ” “Ÿai-xơ mm cười. — 
-Tôi có lệnh phải báo cáo về tám trại. Của ông là 
thứ sáu. Chỉ còn phải. đến thăh hai trại nữa thời. 
— Ảnh phải, nàn: — Mệt. đến kinh khủng. Ông 
nghĩ. rằng thể nhẹ nhàng, à; lúc nào cũng phải đi 
đứng? Một số. trại đã bất đầu. đi chuyền, và việc 
thủ tiêu sẽ tiến hành trong - lức hành quân. ,Xác 
thì đề lại bên đường. Ông đã nến mùi cưởi xe trên 

xác: chết chưa?“ ˆ ` + - 

'„— Chưa, chưa! Nhưng nếu đường phủ đầy 
xác chết thí sẽ đành... _. Hắn nhìn, Yai-xơ cô về 
niềm nở hơn. — Tôi có thề đẳnh bảo với ông rằng 
cái tÑứ rối loạn như: vày tôi sẽ không đề yên sau 
bắn thân tôi, ` .. l 

_.=— Thế thì tốt quả, — Vai-xơ làm một động tác như 
định đứng dậy. — Tức là, tôi, sẽ/báo cáo như vậy- 

: _ —Ông đến đây chỉ vì có thể † 

Vại-xơ nhìn đồng hồ rồi' nhần: YaÏ: 

“— Mà thực rủ, côu gì nỀa? Theo tôi, thế là hết 
—. - Ảnh nhắc : ~.. VÌ tôi còn hai trại nữa!" 

— Thế không được! — Stai-ne nói vẻ trách 


hóc; — Thì lt ra cũng xơi cơin với tôi đã. Tôi: rá 
lệnh đấy, a 


284 “ ... / 


h 


N 


Tên đại tá đị ra. : 


Ngay lập túc Val-xơ cất đứt đây dẫn ` tới nút 
bấm che ngoài bằng móo kẹp có khóa. : 


Tên đại tả trở lại, Val-xơ nói vời hẳn ; 


— Xin phép, tôi bảo cho các sĩ quan đi kèm 
tôi rằng bị giữ lại một chút, + 


— Việc gì tự ông phải ra? Tôi sẽ cử sĩ quan 
tùy tàng, hẳn sẽ truyền đạt, ị 


Vaj-xơ hạ-giọng: 


—W tịn cây ông đặc biệt.. Tôi cảm ' thấy tẵng, 
trong số người đi. kèn: _ cózmột. nhận. vật ;đặc 
biệt trong đẳng. Mà hình nhụ người ai. vẫtr r phòng 
đẳng lắp wào. Tôi 'Sợ® 1ä ông ta sẽ coi bị tồi làm 
nhục bởi việc tùy tùng” của ông: 'chủyề mệnh. lệnh 
của tôi. Tôi phải tự nói với ông ta. Ông thứ lỗi 
cho, nhứng nếu tôi hành _động 'khảe thế, những 
chuyện không hay sẽ đe dọa tôi, ~` vợ 

— Thế thi hãy- Thời cả ông đa. ¬ nà 

_— - Ôầg hãy làm ơn) 'gì túp: tôi, từ ông hấy mời ông 
ta. — Nói thêm đầy ngụ`ý:— Tôi cho rằng nhân 
vật này có thề có. lợi cño ông. - ` 

— Thế cũng đước,, _ Siii- -ne đội mũ. 





z 


: Vai-xơ cùng với hẳắn tiến lại bên xe đỗ sát 
tường nhà kho. Người của anh không ra khỏi xe. 


— Tôi xir hân. hạnh gói” thiệu, đây ngài ủy 
nhiệm 55. 


ˆ Stai-ne mắm cười trích: thượng, tiến lại bền 
cửa xe mở. Vai-xơ đánh cùi tay vào cồ bắn, Stai-ne 
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ngã sắp mặt xuống, bốn cảnh ' tay đưa ra tóm lấy hắn 
và, lôi vàơ trong xe, - 


Vài-xơ rút “thuốc châm lửa hút, đứng đợi. 
Từ trong, xe đừa ta cho anh chòm chìa khóa. Vai- 
xơ: cầm lấy bỏ vào' túi và quay lại phòng Siai-ne, 


“Sau khi khỏa cửa, _anh mở tử 'thệp-:bằng: -một 
chìa khỏa trong chùm. Vai-xơ tìm ra kẹp tà, liệu có 
chữ mật mà anh đã biết, lấy cáø. giấy tờ trong đỏ 
fá, giấu vào trong, áo rồi đi:ra. Ngôi vào xe, anh 
chuyền. cho Mê-khốp, tờ giấy tong tệp, có ghi các 
trạm của bọn đánh mìny nổi : 


 ¬ Hậy hình: ; đụng đi, " Thìn 
PtisốcH : Mỏ 'Cấc đè: chặt chân Tên tên Stai-pe 


bŸ. trói nằm trên sản : xe, mồm nhét' chặt bằng chiếc 
mũ. của hắn: H 


"` — bị thôi; VaLxer nói với SmuIt đang "ngồi bên 
tay lái: `, ¬¬ ` 

' Thân đường đỤ tim ` hiền Xong kế “hoạch đặt 
mì, Ý Mè- -khốp nói với thiếu tá Cò-lô'xốp: ` 


2 -— . Chúng: ta có thề cắt đứt các đường đây dẫn 
từ trạm: của bọn đánh" mìn đến các ` đường hằm.. 
Khi máy Jàm nồ không hoạt đệng được nữa, bọn, 
cHúngˆ sế cử nhóu đi ra tủ‡ển dò film... Tạ phục 
kích bắt bọn uày: Thế là, mất:bao lausš đé — nửa 
giở, có lẽ, chỉ thế thỏi, Đơn vị bảo vệ, nhất định. 
không nhỏ không dứng vũng! được lầu hợn., : 

— Thế côn sáu đó? - 


— Sau đó ' nhỏm yềm hộ sẽ phát bổa. 'Ở khu 
vực cửa tử đường hàm ra sB có ó tuyến #hòng ngự 


¿ĐC — „ 


cnối cùng của ta, rong Tức đó giàn, la eờn Mp đưa 
. hết người đa. : 


— Một vạn bai nghìn người, - — ` nh nhẦt- mm, 
Cần lấy bút tính xem phải giữ bao lu, .' 

— Bãi toấn khó ăn đấy, — Mê-khốp nói, - 

Người thì đã kiệt sử; cẴng cần phải tinh thêm điềể 

đó.-— Anh chỉ ngôn tay vào điềm củi ˆ ra khỏi 
«đường hầm: — Thấy chứ, các hầm cổ thủ đề bảo. 
VỆ, 1à chủng còn chhra bị quét sạch, Tiếp đó lả 
cẢ một mối bòng bong: cần phải diệt: gọn. Không 
nề sútg không xong, tức là, chúng nễ. quảng cả” 
đơn vị 'đồn tuc Hới hơi xã sms sự việc " 















đồng chí đành phải kẻ 
l — Tại, sao. ` _— 


_— - Tôi phần. đối, -AM. : 
là người ' chuyên môn nh, 
đường băm 3. : : 


những ai sẽ” ở lại trên hãy đất - nó vế 
' — Điều. đỡ có thề được, thôi. 
Và, mặc dù bắt đầu chiến dịch: “vào: ban. đem. 
là thuận lợi hơn cả, thiếu tá vẫn'ra, lệnh ngay, lập 
tức Ta các vị tri xuất. phát. _ 


Ty 


- Cuộc hồi cung Stai-ne không thu: được Ạ kết quả 
8Ì: Tên đại f4 hình nhữ phát điện lên ' vì tuyệt vọng: 
và căm thủ, Lúc “đầu hắn nhứ lên ơn động kinh, 
nhưng sau đó rơi, vào tịnh trạng hoàn toàn không. 
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sòn biết gì, mắt long lên sòng sọc đưới vằng trán, 
miệng hơi há ra như miệng kể yếu thần kinh bố« 
lên mùi khó ngửi. Hắn không còn ngồi được nữa, 
bờ xuống khỏi ghế khi không ai giữ hắn. 

- — Nếu hắn giả vờ thì khá thật, — thiếu tá nói, 
cúi nhìn hắn. — Gọi bác sĩ chắc ! Còn thế này không 
hợp với. một chuyên gia hắn điện lên röi thì xong. 

Điều đồ gọi là một sự kiện. 

__ “Đường vào hầm mổ bắt đầu từ đường hầm 
xuyên trong sườn núi cỏ một. đường sắt Bài cho 
xe` 'goông. chạy tới đó. 

Rhi- toàn. bộ đội chiến sĩ lặng lẽ tập trung 
được lỗi tiến vào đường hầm, nhóm các chiến sĩ 
biệt động mặc, quân" phục SS dưới sựychỉ hủy. của 
-Vai-xơ đi thành hàng ng 8Ñ tiến ` về phia đường bầm. 

Từ dừời trần, đường, ngầm một tên ŠŠ quân 
hàm, chuần ủy đi ra và a lệnh dừng lại: Những 
nòng súng trung liên bắn đạn lừa lắc lư trong các 
lỗ châu mai của bai ehòi thép, 

Vai-vœ tiếp tục tiến lên trước đội quân như 
không nghe thấy lời báo đe đọa. 

„. Khi nhìn thấy các nòng súng trung Hêà, anh, 
cẩm thấy mình như một mục tiêu kếch sù cho” 
miệng súng. _ ` 

-_ Anh cho đội của mình dừng lại cách chỏi bọc 
thép chừng mười lắm mét. Rồi hết sức gầo: 

— Cbuâẩn úy, đến gặp tôi! : 


Và khí tên này do dự bước mấy hướo, anh hất 
đầu về phía đội quản ra lệnh; ` 


co) .. 


` — HRy nhận lấy quân! 

Tên này hồ nghỉ nôi: 

— Những, thưa đại vy, đây không phế người 
của đửi +, 

— Hãy nhận lấy quân! _.. Vai-xơ nhậe lại, Đi 
qua bên Yên SS đạng. lủng túng dưới trần đường 
ngầm, anh phần nàn : — Nóng: nực,. ụt bậnf, khát 
nước! ~. Và bắt đầu dùng găng lay da trềm vửa 
thảo ra phủi bụi lrên quân phục. Anh ra lệnh; — 
Tập hợp, người của anh lại! — Rồi nói thêm, miệng 
mỉm cười thân thiện : — Bây giờ tôi sẽ đọc lệnh 
khen thưởng của quốc. trưởng nhắn kỷ niệm Dgày 
sinh của Người. —'Anh giải thicb:— Hiện nay 
đã có lệnh Hến hành sự kiện long, frọng hày ngay 
tại chỗ đề không làm whọi người” bỏ nơi phưe vụ. 

Tên chỉ huy này đựa còi lên miệng thôi, + và 

tiều đội của: hắn tập hợp: Xng, : 
._ Vø-xơ ra lệnh cho người” của mình: chiếm các 
vị tríi-bỗ trống. “Còn tự anh thì “sau khi trèo lên chời 
thép, 'cất giọng diễn thuyết với đội: quần xếp hàng 
trưở› mặt anh. Và. khi đơn vị líth đù tiễn lại gần, 
bỗng nhiên ngắt lời diễn thuyết, anh cất. giọng bình 
tĩnh và thành thạo: : 


_— Bây giờ thì hàng địt “ 
Nhưng đây không chỉ là lính, mà là lun SS 
chọn lóc. Chúng định xông vào đánh: trả Và, chỉ có 
bốn tên tình nguyện. bổ súng hàng,-; 
Sau khi đuộc chiến đấu kết thủ, tiếng 1A “iếo 
phin đồng kử rồi nói với Valxởơi ` ' - 


vẺ 


* 
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~- THế là ]am . ầnr lên rồi. Từ giây phút này 
chiến dịch của chúng ta không còn bí mật đối với 
bọn. Đức nữư. Túc là bẩy liệu cầm cự 


Một số các chiến sĩ dù chiếm vị tri phòng ngư. 
xung, quanh lối ra khỏi đường, ngầm, taột số khác 
phòng ` ngự ở 'khoảng. ngoài cách chừng một cây 
số. Năm . người mang chất: gò lao: vào đường. ngầm 
thếế sau: -Mê- -hhốp.' : 


~ Một. -phút sau. tốp. bo ` Ta; Mẹ khốp 
paiệnh:. - 


12 Ta Khôi. đường ngầm! sỉ = 
: _ Anh; ;ngồi xuống chỗ hơi- xa thể hồn hền" 
- Một: tiếng. nộ đhẹ không \ vàng. làm rung chuyền 


mẶP đất. Từ. miệng. đường, ầm, .phul ra những 
cột -bui và mảnh đá. - 


._ếo mũ .chữo mào xuống tận tại, Mỹ-kháp. mặt 
mày Tạng Tổ tuyên bố: ... 
—. “Xongl Ta. mở đường rồi Nhựng bây giờ 
với tôi sẽ bắt đầu công việc lôi thôi nhất với đủ 
mọi chuyện hất ngờ của nỏ, Trong khi tôi chưa 
nháy đèn pin, đường còn bị cấm, hãy bình tnh 


nghỉ ngơi. — Anh vẫy tay cho hại, .chiến sĩ đà cũng 
là những người đánh Tnìn;— ĐĨĩ „ thôi] - 


__ Nhóm tấn công được trao nhiệm. vụ ổi xuyên 
vào đường hầm gồm có bẩy người. Thiếu tả ở lại 
trên mặt đất e chỉ huy phòng ngự. 

Vai-xơ lấy” cở là không đủ kinh nghiệm chiến 
đấu nói rằng anh sẽ đi theo nhóm tốn công. Thiếu 
tả A đấm chiệu suy nghĩ: 
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—- Thôi thì cũng có lý đấy, Nhưng tôi cho thêm 
bến) chỉ một điện báo viên, Căn. phải. đi# Hiên lạc, 
mà ở đây cần có đầu mỗi các tuyến, dây kéo đến 
các đơn vị, Nhảy mắt: Cô gái vàng đợi F 

— Nghĩa là gì ? 

— Thì cũng như đồng chi, đã hoạt động thong 
vùng địch. — Vy tay. _ Chạy-lên; r cố ta sẽ đuổi kịp 
'Các: đồng chỉ,. ¬" 

Vai-xơ cùng P{ta-sếch và các chiến sĩ dù trễ bò 
qua lỗ phá xuyên trong đường hầm bịt kín, nơi 
Me- -khốp và hai chiến .sỀ đánh, mmìn đang ân. Chiếc - 
đèn pin đọi đường,`họ tị vào: “hong. mày đêm, khô, 

"khan, nồng nặc, toàn mùi ma. ,ảút Xà mùi thất nỗ 
mới chảy xông lền.. _. 

Họ bước theo các fà vẹt 
“bước châu của họ vangÌên rầm rập dưởi trần ĐH) 
ngầm. Ở chỗ vào đường hầm một chiến sĩ đánh mìn' 
của Mê-khốn đang đợi họ, anh ta nói : 

: — Xuỗng bãi ngầm không ah toàn: “Bồng. nHiễt' 
bị cài mìn rồi, Đánh ghải lần mò theo đường ngà 

„ Chiếc thang bằng sắt gỉ, ằnƒ ướt dựng theo tiếng. 

đàý bên giếng này, hữ. điện báo viên đưồi 
kịp họ, vai cô đeo điện đài bằng dây bạt, cần” bài 
ten mảnh như đầu cần câu.- 

— À,— nữ điện báo nói,— tụt xuống thật: sẽ tất 
bất tiện. — Và giải thích : — Cáo đồng chỉ thấy đấy, 
tôi mặc váy, Hãy cho tôi xuống ' trước đề sau đỏ 
các đồng cbí sẽ không phải đợi. ..:, -: - 

— Trang phục không: phòng xa! - -“- 

NÑa-den-ca — đúng là cô gật đâu với 'Vaï-xơ nhưt 
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gặp anh chỉ từ hôm qua. Cô mỉm cười, bắt đầu tụt 
xuống nhưng:báo trước: _ vớt 


_— Hãy ‹ cần thận, đừng có dẫm chân lên ấng-ten 
đấy. 
-Họ càng xuống sâu không khí cảng nặng, hôi 
hám, âm ưởi, hình như bám yào da như mốc. 


Mấy lần vang lên tiếng nồ ì ầm, inh trĩ, 
Các chiến sĩ đánh mìn biải. thích.: * 


—- Chắc lã4ồng chỉ Mê-khổg phá nỗ các trởng 
mới. Chúng. giam hãm Tigười trong hầm đá và bịt 
nhiều cửa đắt, phải hiều nữ thế.. 


- Mọi người xuống tới bãi phẳng, từ đây bắt đầu 
có đường hầm, Lại có tiếng nỗ Ýang lên liên tiếp, 
mùi thuốc cháy' xông lền. Và“ bỗng nhiên lại một 
tiếng nồ và an đó; "một tiếng đồ sập. nhẹ. 


¬ Vai-xơ củ người, lao chạy, VÀ Khi. đến chỗ tiếng 
nề cuối cùng, anh nhìn thấy chiến sĩ đánh min 
nậm, chết, người thứ đai úp lòng bàn Ảay vào mặt. 


Mề-khếp ngồi giữa, bai người và, chấm chú kéo 
tay trải bị dập nát L bằng dây ngôi mìng. một đầu dây 
anh: -dùng tăng giữ. ` 


Na-den-ca quÌ xưống trưỏe anh và mở tải thuốc: . 
Mê-khốp tránh người khỏi ca, ra lệnh: 

'— Trước hết cô hãy xem Xét các đồng chỉ. kiaÍ 
ĐÃ bảo họ : đây có qul kế, không, cần phải bò vào 
và kìm cắt trong tay Ì-~. Anh nóÈvới Vatxơ :_. Thế 
đấy ! Tự trả giá hơi rễ, không mất đầu, vẫn còn 
nhữ một vật eần thiết nhất. — -Ảnh đứng dậy.và đứng 
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lên, tựa người vào tường rồi nhìn thấy chiến sĩ đánh: 
mìn nằm.chết, mặt anh méo xệch -đi, giọng tun lên: 
— Mất một cậu như thế cơ A?_. Anh lào đảo tiến 
một bước đến bên đồng chí bị tiương nặúg, bồi : 
`— MắU còn lành chứ ? Thế thì: không sao. — Ánh 
khuyên : — Má thì cậu dù sao cũng hãy đỡ bằng lòng 
bàn tay cho tời khi băng, lại, còn sau đó sẽ vá, Các bác 
sĩ sẽ giẻp lại ất tài: xương chân bằng đỉnh vít bạc 
_Na-đen-ca bằng hỏ cho Mê-khốp xongý cô nói : 
-— Ảnh mệt lắm: rồi, cần phải nghỉ. một chút, 
— Sau hy hay, _ Me-khốp lắc-đầu. — Ở khách 
sạn, chử ,đày “không. thuận tiện, không. có người 
.phục vụ. —' Tựa vào vai Na-đia E vất vị và kéo, lê chắn, 
anh lảo đảo tiến lên...: : 
Cả tiếng NJệci ầm ầm vẤ km: tiếng: tên mạnh 
vào sắt thếp.,„ 
Họ.còn tiếp đạc đi mBi,. một cửa Tàn “sắt cấi 
ngang TU quả he song Aất cị chỉ cô thề đưa 
tay vào. - : 
_— Các - đồng vần- CN đt sa dầu ty nói tó. 
— Các đồng chí I Hàng trăm bàn tay thố ra ngoài 
song chiếc cửa thšp nặng nề. Na-đi-a lao đến nắn) 
lấy những băn tay đó...” ¬- 
Mê-khốp lấy hết sức gào lên: 4 
.. — Hoan hô, các đồng chí1 — Và vỲ mệt lại ngồi 
xuống lòng đường hầm bằng: đá, Một Iúc- sau khỏe 
hại, thì thảo nói về có lỗi : — Đó không phải tôi lăn 
ta vì sức yếu, mả vì cắm động. . -yì: xúc: “động 
như chuyện tất nhiền. ˆ'ˆ -; 
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Anh mò được tới cửa sắt, bắt đần quan sát nó, 
những cảnh tay: người: tigắn cần anh. San đó anh gớ 
Vạl-xợ lại, củí người, nói vảo tai vì những người 
đứng phía trong cửa thép gào thét âm . 

- — Gó thề cho ñỗ. Nhưng trước hết phải bảo đấm 
có kể: duật đề lất cả mọi người tránh ra xa cửa sắt, 
căng *a càng tốt, Và thời điềm thứ hai :mọi người 
sỂ. ào. ào: lao ra ngoài, xà ở đó, phải biết, đánh nhan. 
Phải liên lạc với thiếu, tá. 

“Vai-xơ' gọLì -Na-đi-a„ Hai người đi xa "khối cửa 
tiếp NÑarđi-a bật Tà, đeo ng Cổ 
— Truyền. gÌ ?‹^ˆ h: 
đình hình chúng de 
xem' oi chã: .dác. đồng chỉ ấy. 
j Một Jục : sao, “Na-đi-a phản: nàn ; mức. nghe rãi 
kèm, Bị cẩn trở Ở “tròng lòng đất điện. đài bị hạn 
chế hoạt động Yất Tihiều. b 

_“#Nhưậg tủ saö- Thì. -ðũng nghe được e chử ?. 

— Chỉ nghe được những. từriêng lễ: « Rất. căng... 
Tất cả. chủi tránh. đạn... "Pháo bình. a 
sa Thể đấy ! Rồ rồi. | 

“ Các chiến sĩ dù định kêu gok- mọi người i im lặng, 
Hhữtý không thề nói át được họ... VÀ 8 

 Vaisxơ hỏi Na-địa ; . . % 

— Thế shị eó thề nhận được t: và mạnh 
không ?- TUỆ : ` ` 
=% Mạnh thì tát nhiên, ... NGA 
~— GIÁ như nồi nhạo lân, Loại bay Wy. "BÁI đầu 
được nghe sẽ im lặng ngay. Hiều chứ ? 
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như hệ: th Hãy hỏi 


, 


+ Tôi sẽ thử xem, 


— lôi không tin, nhưng bỗng. nhiên... 

Mặt lúc sau tiếng nhạc nhẹ vang lên: tử nrột đàt 
phát thanh nào đó. Lúc đầu những người đứng 
hàng đầu bên cửa sÄt im lặng. Sau đó dần .đần tất 
cả đều ïm. Cả cải khối người không lỒ b‡ o ép chặt. 
trong đường hầm NÀY... 

— Các đồng chỉ ! Đề nghị -tất cả: hãy bình. ữnR 
trảnh xa ra khỏi cửa sắt, tốt nhất là ở hai bên đường 
chắc là ở troùg đỏ có chứ. Đề phá cửa sắt, cần phải 
nồ uìn, Gác đồng chỉ biểu. thẻ? c.~2 7 ộ 

Chắc Ping Z mỗi gmời đều nói:r vắt khế Jời này š 
— Miều _. = .— 

"Những nó. vang. Tổ đưới, 'rần thấi giống nhự 
tiếng động yếu của lỗng đất sụp đồ. ` :¿.: 

_ Vai-xơ đợi cho +ớiúe diễng. Si, này, lạng đi, 
anh nói? 2 Ruà 

— Các đồng. chị "chủng tôi. tin Tầng các: đồng 
chí sẽ tổ ra có tồ' chức: giống như người xô-vIết 
Các đồng chí. phụ trách. ở lại gắn “cửa sắt, số. còn Tại. 
đi vào các chỗ Ân] `. 

Tiếng rì rằm-và tiếng thaề. đi, Sau đó. bởi cửa sắt. 
chỉ còn lại năm cánh tay người. .ai-xơ tiến lại, bắt 
tay từng người và nhắc lại Đo ng gì lát = họ „ue 
thực hiện. Auh nói thêm : ` 








— Xin mời Í 5 
__ Sau khi đặtmìn vãơ chỗ. _cỀn -thiết, se chiến w 
dù khênh Mê-khốp “đã kiệt sức lên, và mang đi. 


Mó-khốp là sgnời tẾt năng, mê phải :đl lên theo 
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đường dốc thoai thoải vì đường bầm ở đây xiược 
đặt theo mặt bằng bị dốc, 


Lên khôi đốc họ dừng: lại và nằm xuống bên 
đoàn xe. goòng chở đầy các thùng xỉ măng và đá 
hộc, đúng là dùng đề làm vật shắn. bịt đường hầm, 


Mấy phút sau tiếng hồ văng - lên, và làn sóng 
không khi của nó mạnh tới mức, cả đoàn xe đðòng 
bị đầy lại phia sau niột chút, các đế chấn bị bật 
khối đường ray, và các xe -đoòng, -Mè đầu từ từ, 
saự đớ, Tăng tốc độ lao xuống dốc, về phía hàng 
nginn. người đang lao, thành khối dầy đặc qua chiếc 
cửa sắt đã bị „phá 4 đồ. NÔ _ = 

Vai“xở chồm lêÄ và chạy trớang với toa se đầu 
tiên, cố dùng khúc gỗ chặn ngang bánh ..xe nhưng 
nó'bị hấtÏmanh ngược lại. Thế là anh rút lựu đạn, 
quắng vỗ bằng kim loại cho-hẳng nghìn mảnh nhỗ 
đi, quay“ tay Yăn và hai ðiây san. qung lựu đạn lên 
pbía trước giữa hai đường ray, còn bản thân: th 
nằm xuống dọc thèo chân tường, đường hầm mặt 
đhị ay che đầu. ` ï 

L_'fiếng nồ là đồ toà goòng đầu, những toa củn 
lại lao đè lên nó ùn thành khối sắt và đá: 

Mánh đá từ loa Ye, bị nghièng đồ bắn vào 
Vai-xơ, Bản tay mà anh che đầu hị một mảnh đề 
làm đập nát ra. Toa xe'bị nghiêng Me dọa. đồ sập 
xuống người Vai-xơ và đề hẹp, anh bởi sức hặng 
của nó, 

Từ đâu lẤy ra sức thạnh ở những oon người 
đang . ngắc ngoải chết vì đói, khát, ngạt thở, làm 
sao có đủ ý chí và tính tÈ chức đề nhanh shóng 
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lựa ra vài chục người suy yếu 1t nhất và dạy chó 
"hạ biết làm cải có khả năng duy nhất? Một số. 
trong họ bò vào giữa các toa xe và thành đường 
hầm và tựa những tấm lưng có các đường KỂ sọc 
vì xương sườn hằn lên vào thành toa xe bị nghiêng, . 
- đỡ lấy cải năng của xe, Trong khi đó những người 
khác quẳng hết đá đệ lên Val-xơ đị„gaự ,đó. kéơ anh 
_ra, người đẫm máu và bất tỉnh úhân sự. : 


Và, khi Na-đi-a ,SÀI nhìn Valxơ, buồn, Tầu, 
nỏi: « Còn thỏ, scáo đồng, chỉ, nhưng không. đủ: 
không khi, không khil» Những người này đã tấn 
ngay ta và lùi lãi ¿ phia sa+ như: giải phóng: một. , 
Khoảng rộng cho o, thông khi Yào, ° " 






Đồ đánh tạ các chiến. sĩ đÑr xô Siết -ãhng đ đơn“ 
vị SS tuyền lựa đề bảo vệ được quẳng đất. Chúủg 
có Tài. giết người,. lùng bắt, hẳn _giết:du' kí ¡¡cHũng ˆ 
tỉnh toán chính xác số. súng đạn, „chuyến máy: baŸ 
đề mỗi mét phòng. tuyến: dụ kích phải. chịu, nhất: 
"hàng trăm mảnh gang thép-và: đạn: điên thanh bản: 
tay hay từ xe`tăng ra. _ 


Nhưng đội du kích gồm: những, _ghiếu sỉ nà 
từng người ở đây đều có kỹ thuật. tự lập'xä: than 
trọng chiến đấu. Bó là những tay lành nghề \ của. 
ngành quân sư, những người. đã, từng 4 tham - La 
nhiều trận chiến đấu,. ¬ 

Xa thủ nồi tồng là Bô-nit Vêt lần bắn. với về) 
quan tâm (rên bộ mặt nghiêm nghị: và thông mỉnh. 
Đụng (ác củu “nh thật là lười nháo, mồềni - mại và 
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không mất vẻ duyên 'đáng. Ahh nhìn vào thấu kinh 
lấ$ địch với về tò mò chú ý như bồi nào là sinh 
viên vi sinh: vật. học, nhìn vào lỗ kính hiền vi. 


- Anh đã bị thương, sưng suy tính chỉ li ¡ rằng, 
nếu bị thương nữa, anh „ân đủ SỨC đề giữ vững vị 
trí xạ thủ ở đây, chỉ không đổi chỗ thôi;>xma ở lại 
chỗ cũ, nằ¡n sát chặt xuống mặt đất bị xung lở... 

"Còn, khầu. đội .sủng cối, thì ngược lạn,- Tôn đi 
chuyÊ ên, - thay: đội vị trí: đề khống cho kể địch tập. 
trung bắn: -Gác, chiến sĩ bờ đồi.. chỗ kéo theo mình. 
nhiÝ- kẽo-Fơ-möóc cổ: nòng súng; bệ bắn và các hòm ` 
đụng: mìn› buộc vào. đây chằøg ở chân. .Sau khi 
chiếm được vị từ phòng ngự,"các chiến sỉ dù bèn 
vũ trang bằng Súng trung liên và tiều liên: Khi bọn 
địch tiến-lại sát tì bắn bằng tiền liên, Các chiến 
sỉ tiếp đạn : BIẾN, là Ti đảm bảo n cho nhóm 
của mình... 


- Các. chiến), sỉ dù Thắng kịp “chôn mìn. kin lết 
tiến vàa, Hộ, chỉ rải mìn rà và kéo dây nối với chết 
hãm của kíp mìn về phía: giao thông ¡ hào. Khi những 
tốp địch tiến lạt, gần, họ tủm ly. dây kéo, TENE 
hầm bật ra, và mìn nỗ, 


Thương binh được kéo % vào cáo lều bạt INGZ 
dưới trần đường ngầm. Đây là trậu chiến đấu được 
suy tính rất kỹ càng và có tà chức nÌlíư một phản 
xưởng làm việc nuoài trời. Chỉ cần nến như con 
người tron « xưởng » này không bị bằn giết, và 
:may móc không bị hỏng vì mìn và dạn" rơi vào, ì 


Thiểu tả Gó-lò- -xốp, chỉ huy ch) đánh, “uất 
nhìn đồng hồ,. 








Ì \ 
-208 


Đơn vị xe từng đồ hộ Ihụo kẾ hoạch đến chậm 
Đồng chỉ nhìn thấy rỡ các hỗa điềm cửa. các. chiến 
sĩ đù\thay nhau bị đập tẤt. Đồng chỉ đã nghe rõ: 
tiếng lựu đạn nồ, nỏi lên. rằng sắp bắt đầu cuộc 
chiến đấu giản lả cà. NhẮe ống điện thoại dĩ chiến 
VÀ rạ lệnh cho chỉ huy Khẩu đội trung liên xe tăng: 


— R-gô-rfp, hẨy Rhạc đạn sang: cảnh trái, ở 
đó ác Hột lắm: 


Qua ống nhỏm đồng chí nhìn thấy bác chiến" 
sĩ dù rửt lui sang phòng tuyển kei: "Điện báo viêm 
tiển lại bền C6-là-xốp và nói rằng, người trofb: 
hầm, mỗ xip được r rá. . 







: . „œ 
kỳ tình huổng nào. — `Sau đồ: “nghĩ ra, nỗi ¬ 
Đệ. chục người 'gì đó, lòại; khỏe khoắn,. cứ đề cho 
s chọn 1a. ,Đè _sao thì đồ: -cũng. bì lục lượng t trù bị. 


- Một lúc sau Từ „trong giếng. mỗ ở Tổ hiến sĩ,dà 
cảng À 'Na-đừa và vười. lăm tù nhân đi lên. đường 
ngầm. Họ mang thểo” thương:. binh và 'đặt ở: gần Ì lối 
rà, đề thương birl'có thề thở' được: Nardi-a' nöội 
xuống bên Vài-xơ, pỏi: phánh: 'cúc áo?nữoài rồi đặt, 
tạm vào ngực anh: Cô cắm thấy, lim ;còn: r đâệ, 
Nhỳng khi bỏ tay ra, lòng bàn tay đây: mắu.. 


\Mặt mũi cũng như thân thề cấp: từ miiển: sđều- 
đen thui vì bụi quặng, Tất cả họ đều gầy” :còm tới 
mứt quá đáng giống như những. hình: người. cắt 
bằn‡ gổ' tấm bần qhíu. ` _ 

Một người trong họ nỏi : 


` 
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~ Bðềng chí thiếu lá, cbo phép báo cáo, — và 
đưa hai đầu gối xưởng xâu lên đề chụm chân theo 
tư thế s nghiêm », — chúng tôi sẵn sàng chiến đấu! 


— Được! — Thiếu tá đồng ý, — từ từ. từng 
người một, đến vị trÍ bắn, tiến! — Thiếu tá nói 
thêm, miệng mỉm cười: — Cám ơn các ; đồng, chỉ 
về sự hỗ trợ này. 


_ Mưa đồ xuống. - Ñhưng không thề đập {ắt lửa 
đạn của cuộc chiến đấu khỏng ngang sức này bằng 
mựả gió, mã: phải. bằng sức mạñh. Mà lực lượng 
các chiến .sï dù đang cạn dần... Thiếu 4á TA. lệnh 
củo điện. báo viên: ` 

__®— Thôi, gọi không. quân đi Ì Cầu phải quảng 
gì xuống. Quân :8- bộ: bị chà, mà tòi đang hị 
thiệt hại. —~ : `. 

“Điện báp viết báo cÁo : 

Có lệnh rẵng sau hai mươì phế ng cất c 
ấp hàn điÁNH., ng “18 “. cá Ỷ 


ấy ,Ỡ độ lọ rằng nhỡ nện trúng người oöš ta. Đề 

nghị hắn. pháo hiệu mắp tiền tiêu, xo. 7 

.~€ Thôi được, —/ Thiếu. tả - đồng 1o „ 
phát . _ tự 


' Trong khi mưa gió Thông ngừng mật nhất 
bóng; hoàng hôn Âm ướt hiện. ló ra thì giông tố 
bắt dầu gầm thét, Trước hết cáo máy: bay riêm bom 
bồ nhào tgúi khối nặng của mình xuống, cạnh 
nghiêng di như bị bắn trắng, Còu sau đó cáo, ,.náy 
bạy cường kịch vút trên khu vụo trận đánh ahu, 
những lưỡi dao đen, khạc lửa đẹu xuống đắt. 






` 
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Mặc dù không quán còn chưa ngừng hoạt động, 
thiểu tả đã rút súng lục ra khỏi bao và từ từ tụt 
xuống chỗ các chiến sĩ dù đang nẵm, Mấy phủƒ sau, 
khi! chiếc máy" bay cuối cùng vút đÌ, các chiến sĩ 
dù liền nhảy ra khỏi hầm. tránh và' đi về phía kẻ 
địch theo mặt đất bị oầy xới lên, méo mồ như bị 
` ngược lần... 

: Đại đội xe Từng đề, bộ kết “thúe trận đánh” này. 


Thiếu tả Gỏ-lô-xốp bị thương. Nhưng đồng 
chỉ còn đả sức ra các lệnh cần thiết chọ,, :trung ty 
chỉ huy đơn. w*ị xe tổng: - + 


... — Ti là bây, s.đ)Ðg.d 
-cho chúng tôï° sử tứ 


Sĩ. quan Xe ,tĩng nhận đồ ¡ 

— -¬:BẠy. giờ. chúng, tôi Không. côn R È GIÁ : ð. hạ 
TU. . Thế ,làg?. : to "¬ " Xe¿ 
li Đơn: #yi -bộ đội: xe tăng; và Ki» như “gu 
phương ;nhà. Tuyến tiền:tiêu cửa chúng tôi đã gồm 
ba mươi: CâY ¡ số bắt đầu, từ đây, ¡.Vì,*ây phải đóng 
quân trong khu vực đã, giải phòng. lo 
:- ả— Hay đấy, — thiếu tả nói. Rồi nhếch, mép, 
dười;. — đây giờ thì đừng. chạy xa khối quân. ›-..... 

— Hợp đồng tác chiến, — sĩ quan tăng điÃÌ 
thích. —_ „ iệc của đồng chí lả mục Hôn, “ha, chung 
tôi, tất cả vùng, lần cân côn, lại .-- = 
~- Từnhân ra khỏi đường: ngầm thành. hàng đài. 
Họ đi, vai tựa vào nhau, những chiếc: “hàm: xướng 
xầu ngước lên. Họ đi và đi 4 thành mộf 'đoàn ngoằn 
ngoèo dài vô tận. ` “ 
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Trung ủy xe tăng đưa tay lên mũ chào. Thiếu 
tá Cô-lô-xốp cũng hơi nhồm dậy và. đưa bàn tay 
rụn run lên mũ lưỡi trai. 


Chỉ huy tù nhân là những người. được bầu 
trong các. tồ chức hoạt động bị mật làm phự' trách. 


Dòng-người tỏa ra vả fheo lệnh' của một ghụ 
tyách đứng lặng lể theo lệnh «nghiêm ». Nhưng cã 
tuyến. người nãy lảo đảo. Em lặng, chỉ nghe. thấy 
tiếng. thở khò khè. VN ^ 


: "— Thưa các đồng chỉ, —: Trung úy xe tăng 
nói. - na . Xin lỗi, chúng tôi đã: đến chậm... : 


„ Ta —_ CẬU hãy nói chuyện vời họi - — ¬ miền, tả cất 
ngang. — Chắc. là được... ˆ 


Trung Tỳ. l mÑ a. Mặt anh còn tất trễ. Về 
thường xót: nhăn: mặt, thở hồn hền, anh nói: ˆ 


— Thế là hết, các đồng. chỉ a, hết1 Tôi thề rằng 
không gòn- ðề chø cảnH' này điễn ra nữat trên trái 
đất, — Ảnh chạy. lại Ômi lấy người ở gần nhất. ˆ 
ty :1h- Mit-tiih không - thành rồi, — — thiến tả thở 
dãi. Đồng chí lại nằm: xuống ¿ cảng và „bằng giọng 
đã: yếu hến đi thiếu tả còn: Eịp ta lệnh clb những 
người được giá phông này ăư uống và sắp xếp 

mm “tồn, một (hị xĩ ở gẦn các trại Biạm và đải 
rừng có một quân y.viện Đức không Kịp rút hi 
bết. Thương binh được đưa vào đầy, trong đó có 
cả Cô-lâ-xốp và Vại.xơ. Quân y viện này đượo bàn 
gỉáo cho tiều đoàn quân y thuộc đen, vị cơ giời 
Liên-xô đã tiến vào vùng này. - “ 
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Ña»đì-o dã không còn ở đây, ChÍ kịp nhìn quá 
Valxơ nầu bÑi động trên qiường là cô âÄ đành 
phải bồ anh lại. Các trận chiến đấu diễn ra trên, 
các oửa ngõ vào Bec-lin. Thiếu nữ lo sợ cho chay. 
hơn nữa tình bảo quân sự liến-xồ lại cần đến 
-Na-di-a, 


Trong tình trạng nguy ngập thân tả Cô- lxếp 
được đưa ra khỏi thị xã Đức này đếu một quản y- 
viện Liên-xô. Thiếu tỉ chỉ cỏ thề thều thảo” nó 
được với chỈ huy quân y viện rằng — bệnh nhân 
Nang ng I-ô-han Vai-xơ là người, rất cưâp trọng 
và phải được chăm SÓC đặc tiệt, VẼ TỔ cư 

Vai-xơ vẫn chưa tỉnh, đại: An bí chấn : te bà 
não. Không thề chở anh đi được. Chính iáj viên 
quân y viện được, bảo cáo rằng. trong: quân phục 
'\ủa Vai-xơ tìm 4hấy-cứng mình: thư sĩ quản -5B 
với các quyền hành đặc. biệt. đo;Himde,: Mun-le 
Cây-ten và -Can-ten-brun-ne hý. tần? Động chí,bản 
báo cáo việo này lở trưởng ban. “đục: biệt:, “Trưởng 
bau nói: HƯỚNG... .. 


— Tức là, thiệu tá»đ§ báo tin; đúng, Một ác diều 
quan rong: Tỉnh Tại ta sẽ hỏi .CỤng: — Và. ngăn 
chặn trước: — „Nhưng phải. lịch thiệp vào. Chăm 
sóc hết mức, tất cổ như được qui định. 


Vì bị va chạm, thần ldnh th‡ giáo. của: Vai-xơ bị 
thương. Anh hầu phự. không nhìn thấỹ. gì: Đắc sĩ 
giải phẫn mắt được, BỌI. từ mặt. trận đếm mò cho 

anh, Ông nói với bác sĩ điềư trị - rằng -bệnh nhân 
pha được hoàn toàn yên lĩnh, không. được có một 


kích thịch gì, kề c# mặt thị giác, LỆ 
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- Bác sĩ điều bị biết tiếng Đức, và tìn được các 
y tá cũng biết tiếng Đức. Mọi điều kiện đề ngăn 
cần sỉ quan thương binh SÐ với mợi «kích thích» 
đã được tạo ra. Vai-xơ nằm trong phòng riềng. 


“Khi tỉnh lại, anh "bắt đầu trởng tượng; Anh 
đang ở đâu, Có thề, anh đã bị thương trong lúc sân 
bầy: bị ném:bom và Đi- tơ-rich đã khải ra anh? Côn 
bày” diờ các bác sĩ Đức đang cố gắng bảo toàn tính 
máng anh đề sau đó bọn giet-ta-pô có thề từ từ bóp 
anh. từng, §.e một... “Mọi chuyện tiếp: theo đã biến 
mất khỏi Ứrí nhớ của Vak-xơ. Tất, cả, trừ có lời thú 
nhận của Đi-to-rich đã in sâu trong: đầu óc anh. Và 
lời thú! nhận: này: làm “đầu óc. anh: nhức nhối. Tức 
là anh, Vai-xở, đã phạm ở đâu đô mộtáai làm 
nghiêm trọng, ghậm ngáy trước lúc anh phải thực 
hiện công việc đề. thi hành nhiệm vụ quyết định 
vận mệnh 'của hàng: xạn người. Ý nghệ. ràng buộc 
Hãy,” SỰ dày/ vỏ tong nội tin do ý-nhhÏ này gày 
ré tim tăng' thêm tình đạng của Yai-xơ, không cô 
thế cũng đã nguy ngập rồi. 


“Đá nhở củả 'VãÌ-xơ đừng lại ở điềm kiñ .Đitơ- 
rÍch nói với anh ng, hắn đã khai bảo anh '#ì tỳ 
nghỉ ngờ Du-bốp, mà Vai-xơ thì hẳn nhìn: tN 
cùng với Du-bốp. Có thề, clhyện đó Xây ra váo 

ngày Bri-ghift¬ta chết, khi Dn-bốp đợi Vai-xơ trên 
đường phố Bl-smắc, cạnh dinh lũy mật của nhôm 
đặc biệt ngành tình báo đối ngoại của SÐ. Vai-xơ 
còn nhớ ái chết của Dri-ghitta đã làm-Du-hốp 
kích‹động ra sao, vì chính Du-bốp từng không sợ 
cải chết và không bao giờ nghĩ đến cải chết, 
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Và bây giờ trước mÃt Vai-xơ hiện ra hộ mịt 
méo đi của Da-hốp lập. lờ như trong mây mử,'vàơ 
lkc Du-bðp nẻm dù của anh xuống khải 1 máy bay. 
Vai-xơ nhì. thấy bộ mặt này, nụ cười lủng túng 
này Ì)u-bỐp như muốn Kin lỗi vì anh bảy giờ sẽ 
đành phải chết. : 


~ Thể nếu như Du-bốp thoát chết? Anh là người 
không thề chết:'Šu kbông chiến đấu. Nếu Du-bốp 
tìm ra lối thoát và sống sót thì sao? Anh trở về 
Đéc-lin.và bị bắt ở đó theo lời khai của Đi-tơ-ricb. 
Và bọn đao phủ sẽ kiên nhẫn; cần ch tra tấn anh, 
Con người mạnh khỏẻ, to lớu, ,oòð khả năng chịu 
đựng nñững cuộc trú tấn kinh khẳng nhất mà lất 
kỷ kể nào kém kiên cường hơn cũng: có. tê nhanh 
chóng chết thôi, Còn: Du<bốp không thề, vÀ vì thế 
đau đớn của anh còn kéo dài vô tận... '-, 


Vai.xơ lúc nào cũng chỉ nghĩ về Đu-bốp. 


Tu-bốp cũng đã nghĩ đến: _Vai-xơ. Trước mắt 
anh là bộ mặt lo, lắng, ngạc nHiên của Vai-xơ. 'Và 
anh vội vã đóng sập cửa máy "bay lại đề nhành 
chỡng cắt ngang Vai-xơ khỏi coi. mắt của' mình, 
không gây cho Vai-xơ wmối nguy biềm vô ichị' Jo 
lắng trên nét mặt Vai.xơ cơi đã quá rõ rồi. ì 


Khi ¡máy bay cất cánh, Du-bốp. buồn: bã jHếe 
nhỉi. lưng bọn hành khách — lũ ủy ¡ nhiệm $§; mò, 
vào khoang đuôi và ngồi xuống bên khầu trung 
liên cỡ lớn bốc toàn mùi dầu tây, Qua nắn. nóc 
bằng nhựa anh nhìn thấy một: khoảng trời. hoang 
đuôi chật hẹp « Dễ chịu nhự trong quan = » n 
bốp mì cười nghĩ. ©2 ( 


z 
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.Thời gian bay 70 phút. Máy kíp mủn tính là 
15.phút kể từ lúc làm vỡ: kíp a-xit, Quả mịn đọt, 
Du-bốp:lấy ra khỏi túi tài liệu và treo trên dây 
trang Bị riêng cho bản thân ở đưới lần áo khoác, 
đướởi nách trái. Trên thân hình đồ sỹ. của anh phần 
.phồng ra này hầu như thông wihận thấy, 


l Sai đó: anh bắt đầu nghĩ đến việc :. nếu: ở địa 
v‡anh 'Vại3 xở. SẼ: -Hành động ` T8 sao. và kháng lm ra 






' trả nỗ nắp móc bầu trời hiện. ra › bần thầu, bề mặt. 
nắp nóc. nhứ động đậy vì các dòng nước ướt. Trời 
- tối như ở dưới Vực sâu, ` Nhờ 





- Du-bếp. đòn đeo: "Khẩu: súng pe Bỉ năng cỏ hộp, 
ngắn địch bắng đây.“Anh đếm số hxznh` khách và 
nhân viên chuyến bay. Hơi nhiều. Có thê thể ‡em, 
hưng x‡ tất thế đã: hợp lý: Gó thề anh sẽ khử gọn 
hành khách. Nhưng ta-bin. bị đong bằng cửa kim 
loại.. "Trước hết bắn. nhỉ công sẽ không. r trúng 
đích ra sao, Ñếu, bắt 8ầu tỳ hành khách, bẹn phi 
sông sể kịp lao ra và tiên diệt chỉnh anh trước kụ: 
ánh ,khử hết bọn gìet-ta.pô mà. mỗi tên tròng bọn 
này còn sống sẽ đưa lệnh về việc hắn giết hàng 
vạn người tới nơi, Thậm chỉ chỉ oần "có bai tên sống 
sót thì dà sao hàng van người cũng sẽ bị chết, Tức 
Mà chŸ cò mìn, Dh sao mnÌn cũng sẽ nỗ, 


Chắc chắn không ? Dừ ao cũng phải phá vỡ 
Ống kíp nửa giờ trước khi hạ sánh, thế nhề bỗng 
nhiên kỹ dhuật lạm hỏng, Khi đó thì trong mười 
lăm phút côn lại anh sẽ kịpkhử bọn ủy nhiệm, 


trước khi chính anh bị Khử. Có lẽ thể là 1ô-gich, 
„đúng đẫn, Có lễ Vai-xơ sẽ hành đồng. như vậy. 


'' Du-bốp rùt thuốc lá. Anh thăm thuốè, nhưng 
rồi nhờ va rằng trêu máy bay không được hút, 
thuốc, Anh cất thuốc đi như tuột cải máy, Phải, 

có lề thế bày tốt hơn, không cần bắn giết bọn 
"hành khách. Nà mìn không nồ sẽ bắt đầu bắn: 
vào các thùng săng Đạn trong băng “ola 'anh TẮỹ 
cách nhau, loại xuyêh: thép: xen kế: đạn lửa. tức 
là sẽ hoàn toàn đâu vào đấy. 


Anh thổ: phào. nhẹ nhồm. VÀ. anh thấy thèm 
thuốc lá. Thật giống như hồi ở khi Do thii, lúẻ. 
anh nằn dưới hang ' -đất và khổng có gì mà tờ, 
nữa. Sau đỏ anh nhớ: đến. chàng thapÏï` niên 'đã 
trao thupg chỏ anh: lúc. sìh bắn. TữN, với Tiọn- nhất 





phảt xit tình chất 1 hết: n. 
Chàng thanh. niêä' hồi. anh 
— Anh là, aĩ, người Bàilan " sàc s` 
— Không, người Nga... VN 
Chàng thanh ' niên. SN: sốt nhìn qnÉ 
— Không, anh. nói đối.. Đúng 'aíh IÊN -nđười 






Liên-xô à? Anh lấy gì ‹ chứng minh? ^ _ 
Dn.bốp bắn một. loạt chính xác sáo: he 


xử, Anh ngoái lại nhìn hồt- .- tay” ốc Ho g Ni 
— Thấy chưa ? — và giải thích;4— đy: đã T0 
chứng chỉ yếu nhất của tôi, VI PHO “TẾ Tết 


` 


Sau đó thì chàng thanh niếu bị thương sếp. 
chết, anh ta đề nghị Dubốp: ˆ 

= Hãy cầm lấy thuốc lá trong túi áo của tôi, 

` — Không' "cần, Tôi sẽ tự lo.- 

— Xin mời, — Ÿà chàng thanh niên lắp bắp 
đôi môi đã tim bầm`— Anh đừng ngại, lấy: thuốc 
của tôi. Sau đây đã là của người: chết rÖi.. mả 
anh cần phải hút, vì ảnh nghiện. - 

..Du-bốn lấy tay xoa nắp nóc đọng -nước, 
nhưng không làm sáng hơn lên được. Một lần vào 
buổi tối vì sao đó Bri-ghit-ta đồ nghị không bật đèn. 
Cô nói. vỡi, Du-bốp, chống ngón. tay hơi nhôm lến, 
đặt tay, lên vai chồng và -ghì sát chiếc ° bụng đãi to 
vào Du- -bốp: _ 

— Sẽ đến lúc. mọi dyễn: đều tốt.. No 

,— Gòn bây. giờ cũng không đến, nổi vào, x 
~. ——= Nhưng không như mình muổn. Nhưng rồi 
sẽ được như roình  muốh. -— Bri-gbit-ta nhằm . xmắt 
lại hỏi. — Tiếng Nga mẹ lạ gì? Ỷ. 

., — Ảnh không biết, — w THDP gỡ hai tay 
tay YỢ ra. ỉ 

Tức là ngay từ khi độ Bri-ghitta đã đoẩn ra, 
nhưng ty cơ sở gì? Có thề đã nghe thấy về ban 
đêm anh bật đài nghe đài Mằt-xco-va ? Anh đã giấu 
Vai-xơ điều này. Giá như Vaixơ biết... _Du-bốp cơ" 
pgười lại. : 
"VÀ. bỗng nhiên một tiếng vang nhức óc rit lên 
lẫn trong tiếng kêu ầm ầm của ráy bay: Dn-bốp 
nhìn thấy một bóng ngẮn, của thân máy `bay và: 
những đường đạn trung liên vun vút đan trên trời. : 


nà : 


Ảnh Yựồi quay sang khẦu sủng náy, đầy nông 
sao cho trong tiêu bầm không thấy rŠ "bỏng máy 
bay, sau đó bóp cò và loạt đạn đài vô tận cho tới 
lủš hết băng làm nóng đồ đầu nông súng như chiếc 
xà beng của người thợ nấu thép bị nông đỏ lên 
trong ìúc cời là Mactanh. 


- Du-bBp. hằm. hở chờ. trân tấn công mới, Nhưng 
chiếc mày bay vận tãi chống chành đi yÀo đám máy 
đen, nỏ lắc lư và long sòng 'sọc như là sắp phải 
roi tan ra, Du-hốp ra khỏi khoang đuôi. Trong 
ca-bin nghe rồ tiếng giỏ rÍ(: gió luồn qua khe đạn 
bắn thủng.. Một hành “ khách chúi, người khỏi, chỗ 
ngồi, nhưng bọn còn lại. mặt tái xanh, bám, _chạt 
vào tay. ghế, 'ngồi bắt động. - 


Du-bốp vào khoáng phi tấ” NNãc ( thành bị: 
'bắn thủng: ở! nhiều chỗ. Điện báo Viên và ph công 
cánh phải nằm chết rũ. Một tên trên ghế, tên thứ 
-hai chúi đầu vào tấm “chắn, : :điện 'đài "bị: bắn vỗ 
Phi công cánh trái bị thương — một tay treo lủng 
lắng, mặt bị.mảnh. kính chống“ đạn. làm” " Bột 
in thấy Du: bốp “hắn. nói‡” sục vn ở 
.` '— Theo giấy tờ thì mày là phi công. Hắn đưa 
mắt chỉ chiếc ghế bên phải — Gầy hắn ra và. cầm 
lấy tay điều khiền, Tao kiệt sức đến nơi Tồi. - 

Du-bốp tháo -đây đeo và đầy tên phi công đã 
“chết ra khỏi.ghế. Rồi ngồi vào đó, chậu, “đặt: lên 
bàn đạp, tay đệ lên tay lái.” A' đa Ất Ệ 

Anh không nhận thấy rằng tên phi cg cảnh 
trái sau khi tháo được dây chẳng định` đứng dậy 
nhưng vì kiệt sức ngã lăn yào tên điện báo viên 
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đã chết. Du-bốp )ái măy bay và hoàn toàn bị thu 
hút vào việc này^Khi anh-cảm thấy rằng máy bay 
phục tùng anh, anh có một cảm giác sựng sướng. 
Nhưng anh biết rằng anh sẽ không thế dưa được 
máy bay về.tời vị trLquân đội xô-viết. Xăng từ 
các lỗ thủng của thùng. dầu phưn bắn ra ở phia sau 
mộtluồng lào quang lộng lây. Ghỉ còn lại vài giây 
đồng hồ. Hoặe là máy bay sẽ bốc chảy vì lửa bao 
bọc xung quanh,, hoặc „ Toy. xuống đất với các, 
ng cơ Bầ, tắt. ` 

ˆ Trưới ng tnhöồm-ủy nhiệm, tiếu t tả sS vào buồng 
đi. và đứng lặng đi trước cảnh: một đống 5 xác chết: 
Nhưng Dubốp quay hại nói} : 


` Ti r Thưa. thiếu tá, mọi viện đều ồn sài 


ˆ MậE- Du-bổp. không giận dữ, mắt» bừng. sáng. 
Điều đó có.tác động làm yên lỏng tên thiếu tả.. 
Không, nhìn, các: Xác hết nữa, hắn đông cửa lại. 


, Dư-hốp. từ từ và thân trọng: lấy độ cao. Chính 
anh cũng không biết anh hành động như vậy đề 
làm @\, Có thể chỉ vk độ cao đã lỏi cuốn anh, Và 
khi an đưa được: máy bay thoát ra khỏi màn-đen 
gin như khống nhìn thấy, anh rơi vào một khoảng 
không gian mềnh mông lộng lẫy, trong. một biền 
ánh sảng'khồng lồ, trong màu; trắng của ảnh loẻ 
siêu'bhàm. Còn dưới thấp những đám mây tụ lại 
ủn lân thành miệt }úi mát như cảnh đồng tuyết. 
“đức màn tuyết sạch nhứ bộng này cũng giống như 
ở. quê anh về mùa đông, ong lộng lẫy và dịu dàng. 
Và vì cắm tbấy cái đễ ohịu của quê hương này, Du- 
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-bốp đã làm cái anh phải làm: từ từ SH m&y bay 
lao đầu xuống. 

'Tay phải anh đầy cần « ga » cho ĐÁ: cơ chạy. 
hết công xuất. Và những luồng không khí đặc sỡ 
trong suốt do cánh quạt quay loé lên rực rỡ, làm. 
từng thêm tổo độ xuyên vào không gian. mênh mông. 

Tên thiểu tá bè vào khoang lái, Hắn. gào thét, 
cố gắng giữ chặt lấy tay ghế. Hắn ngã xuống, thân. 
đập vào nắp nỏc máy ba$ làm tối cả khoang lái, 
Đề nhìn thấy mặt đất Da-bốp ấn bàn đạp bên trái.. 


Máy bay rơi xuống. một thị xã nào đó với “sắc 
nóc nhà lợp ngói tao. Cải: cuối-cỨng mà 'Du-bốp 
nghĩ ra và quyết định:là «Tại saợ: lại làm người 
chết? Con người phải được sống ! f» Với-sức mạnh 
phi thường Du-bốp kéo vòng Ìay lái điều hiền ŸŠ 
người mình như nghe rồ tiếng xương suinh kêu 
răng rắc. Thị xã này thoáng vút đi như bóng mạ: 
Thoải mái và kiệt sức Du-bốp bổ tay khỏi xòng 
lái. Anh thở phào: Nhưng anh chư: hp, thối Ko 
hơi. Mặt đất đã vút đến với anh, ` 


Thế,là trên hành tỉnh đã ín-- -ạP "một. hổ thẽ 
tốc cháy như sau khi sao băng rơi. Còn ở trển cao 
bầu rời ' vẫn trong xanh. .A-lếch-xây Du-bốp đã 
sống một.thời gian' trong - -bầu trời:đó.. 


Trong suốt những "ngày này A-lếch-xăng Beiếp 
bị cái đau kinh khủng dày vò, nó đã bám chặt Yê 
*ào người anh, tràn ngập toàn thân. anh, bới nóc 
trong .đầu anh như một-con chuột cống. đen: lớn: 
Sự dày vò khô&g ngơi một phút, và thỉnh thoảng 

một đám môy phớt hồng dây đặc lại bao bạn anh; 


Bi 





và. anh thấy kỳ lạ là anh đang nhấp nhó frong' 
đám mây đau đớn này và nhận thức của anh như 
đang tất đi trong ngọn lửa bập bùng nóng bỏng. 


Nhưng nhận thức chỉ vừa trở lại với ảnh, 
Bê-lốp lại lập tửc. nghĩ về Du-bốp. Nghĩ với về 
buồn rầu, thất vọng lo ân, đau khỗvi anh không 
thề'loại trừ được mối nguy hiểm đe độa Dú-bốp. 
Và những. đau khô này càng:làm tăng thêm sự 
đau “đớn do vết,chấn thương nặng gây nên, những 
vết thương vì mảnh .lựu đạn thì nhanh chóng 
lành) ` .. là 


+ 


Nay 





bẩy mươi Tnốt- 

Yào ñgâyobất Bầu chiếm dịch giải phóng da. 
nhân khối trai: giam ngầm,. éñú cháu Srac cấp mặc 
quân phục ngày lễ, lần mò qua các ngôi nhà đồ nát 
cña dinh lũy chính phủ quốc xã, đị chúc mừng ngày 
gỉnh của quốc trưởng.'Buồi đón tiếp những viên 


thân cận nhất của IÍf-le ăn định tŠ chức dư) 
cố thủ. ¡ ịnh tổ chức dưới hầm 


Can-ten-brun-ne đã đề nghị vì \»li- Svac: 

b nghị -Vinsli. §vac-c6 
dẫn cháu trai đi theo vì hy vọng vẵng, quốc trưởng, 
©ó lễ sể dễ chịu nhờ lại một lần với sức lạnh luồng 
chang đun g thôi miên của mình Hit-le đề làm cho. 
chẳng thanh niên này phải 4 đờ mgườip rat 
thế nạp CÔ . CỬ _——~ 


sia 


Trước lúc ra khỏi nhà Vin-]i tiến lại bên gương 
'và cần thặn ngắm “nghía lại, còn san đó ưởm lại 
mẩẤy nụ 'cười đề lựa chọn xem 'nự cười: nào. cĩn, thể 
hiện trên nét mặt khi hắn chúc mừng quếê trưởng. 
Trong khi ohờ -chu, Hen-richb liếc 1a các tờ giấy ở 
trên. bàn. Bác hay đọc một tờ trong sổ đồ : 


' Kinh si tồng quản lý hành chính. 5S. ⁄ 
Bẻc-lià — Tịch-ten-phen- đe — -BexLxơ, 


Tôi xin bứo củo in đề xây TÊ lò. thiêu 
xác. thủ Hh NoÀ kết thủo, Xì Đài đất xế các lò thiểu 







~ 


` sốt 


340 xác. -. k. `. 
~  2JLò thiểu, mới j tổng trái 4ù mai số 
k B x3 lò gạch chịu lửa —} 1:440 sắc. nh Na 


Ö — ='8) Lò thiếu mới. Đố HH: „8 x3. lò gạch chu 

lửa : 1.440 xác. 1"... : 
T7 ` Lò thiêu móÏ Lsổ IV: 768. Sắc. "`. 
_5 Lò thiêu mới số Ý 77768 xác. ¬ 

Tồng. cộng : 4. .7B6: xác trong một' ngày đếm » 


Định theo bão cáo đà. bản hạch toán của công 
ty «LA-iốp- phơ và các cốn trai »- (Ec-phua)¿ 4 
« Dự đóán chỉ; 


` 
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,Giá một lò — 25. 148 đồng mác, nặng 4.837 kạ. 

Giá được chỉ dẫn- theo giá vận chuyền dỡ tử nhà 
ga xuống, 

` / Theo giấy ủy nhiện của «1. A-tốp phơ và các 
.c0n trai». Ben-ghe, Ec- -mah; 50001/0211. X : 

: #-Đưã chố Vid-li các, tài liệu hạch ' oán của 
"igành quản lý §§; Hen-ricb nói : “à. 
ˆ„>— Ghắc là sắp tới, chúng ta sẽ : phải thanh toán 
theo” 'các đài liệu: này đây Ì ` 


ˆ Win- là không hài: lòng lầu bầu nói? 
— ~ Đẩy là giấy tờ cñ, chủ lựa: ra đề hủy đì, ` 

__.— Như là các tang chứng ?—' Hiên xich, hỏi. 
"" ViểN cầu có. mội ; Lên _ 

- Chủ không có liên quan g gì đến: chúng. “Chủ 
được lệnh, thi đi, đặt làm, theo đöi việc xây dựng, 
trả tiền. Chú-Ïã ngừời' ngạy thẳng, và không ai cỏ 
đhề quở .trách' chủ là chủ đã' lấy. tiền hoa hồng' từ 
các. công ty có công. Việc với chủ, mặc dù trong 
ngành thương. mại người, ta thừa nhận việc đó. 


— Vậy tại sảo chủ lại quyết hủ 
giấy tờ này đị? - „ về " . định M những 
.. — Chủ sể còn suy nghỉ xem nên hay không. Có 
thề, chúng sẽ có lợi như. đề xảo nhận ` vtnh ngay 
thẳng của chủ. ` 


` 4, — Thế sự xác nhận đỏ sẽ cần cho di Lãi 


— Cháu phải biết, — Vịn-]I`tức giận nồi, - — dù 
thế nào đi nữa, các sống ty và. công-xec-xi-ông có: 
công việc với chủ, nhất định sẽ. tiếp tục tồn tạL 
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Trong chiến tranh thế gi&Ÿ trước cũng thế, chú hy. 
vọng, bây giờ cũng thế. Tức là, Vin-ll „Švac-cÕp có 
thề đặt hy vọng vào cuửe vụ quấn trị của một trong 
các công ty mà chủ đã ®ừng cô mỗi quan hệ công 
việc với họ và -tro Yiệc này chủ để có tiếng tăưn 
tốt nhẾt. - H. ( l 
—Chủ bn vào tương lai vổa mình chứ ? 


— Ơ, tất nhiên, trong lúe. mà ghương Tây vẫn 
nguyên vẹn như thời kỳ trước lúc quốc trưởng lên 
cầm quyền và sau thời quốơ trưởng cũng sẽ tấn thế, 
Khi nào kết thúc củi chuyện ,ầm Ï của sự chiến, 
thẳng chúng ta, cấc nước phương. fây-sẽ phải chịu 
chỉ phí đề phục hồi lực. lượng, ,của.. chúng - ta $ lại 
chĩa mũi nhọn của tà chống. Liêng Ỗ sat . 

— Tùy nhiên chú Ta người) ạc quan đấy, và tần 
kinh chủ gang thép lắm. '. : 

— Tất nhiên, — Vineli hài. lòng đồng Ý -Hận 
khinh bỉ hầm hừ nói : chứ không phải loại'Lah- - 
xơ-đoớc. Lão †a tự 6át như: một kẻ loạn trí khÝ một - 
trong số cấp đưới báo cáo với lão tằng, một “trong 
số các nhân viên yếu quí của Jão: = đâu như là tnh 








“báo Liên-xô. xử : 
— Sự nghi ngờ đất vào a] ` đấy, 3— Beu rieb 
thịch. thủ hồi, : : " - 


— Khóng rõ. Lan-xơ-đoóc đốt cháy hết. các: 
-giấy tờ. Lão đã quá lên mặt về. tài năng vô địch 
của mình, như-lão- cảm {hã lộ so với những người 
trần mắt thịt là có thê đọc được tâm hồn kể ` khác. 
¡ão đã chuẩn bĩ hồi ký trong đó miêu tả bản thân 
uhữ một ngôi sao của. cái vĩ đại số một trong ngành 


te 
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tình bảo Đức. Và, đúng; là lão.không muốn rằng 
hồi ký của lão sẽ bị làm liồng.: Thế là lão tự sát vì 
tỉnh hiển đanh của minh và vì sử đa: cẩm kiều giả 


^ 


nụa một cách bệnh tật, "` 


3z — -.Tức. q không có tính :Đáo Liên-xê nào cả ? 


— Tất nhiền. Một sự khai. sáo: thôn thường 
'của kế không may .mắn lắm ganh: ty với n an viên 
khác maÿ mắn thôi.. : ¬ 


-ần mò qua.các rigôi nhà đỗ nát của định lũy 
chính phủ quốc xã. tới được trại ngầm của đội báo. 
vệ $5, -chú cháu Svac-cốp' đều làm: lấm bẻ`bếE:quân. 
'phục,ng ày lễ. của mình - vì vôi. vữa và gạch: vỡ. Ở 
hành: lang xát hợp, hai: người, :tháo? gïng .tay, sau: 
đó äi theo cầu thang đá: qua. -ga-ra N và 'đứng vào 
một hàng các qhan. cấp, quốc - xã đang từ tử đi 
chuyền, những kê đến đẫy chúc mừng quốc trưởng. 


Thong phòng tiếp Khách dài như toa še lễa trần. 
thấp và tường lộ 'bê“tông, dưới ảnh: 'Phơ-ri.đơ-rich 


đại ,đề trong Jkiung mạ ) vàng, là Mit-le ngồi t trên 
ghế bảnh, - : 


Mặc quần tông, đôi chân Hilde chòñi fh như l 
hẳn bạt khỏi ghế và muốn tựa lên đẻ." Bộ raặt bằng. 
beo màu khoa?Pkav xe xuống kéo trễ cä'nH đười. Tóc 
ướt được chải mượt như tóc người ghết.. 

vị 

Can-ten. hrun- -ne người không đẻ sình: xượn 
ñgười đứng ngàng bên tay trải quốc trưởng, Bên 
cạnh hẳn Tà TÍoóe-man người thấp bé. Bộ mặt chủng 


thôi, khe miệng hẹp của hẳn vẩn giữ được vẻ kiê 
căng như cũ, 


Bió “ ' 


S¿ 


Chánh sĩ quan tùy tùng của IHit-Je, về quan lÀm 
củi xuống, dửng ở bên phải và sau mổi Tần bắt tay 


lại khŠ xoa lòng bàn Iny quốc trưởng bằng bông 
thấn) thuốc sắt trùng. 


- Aặc đà trong ' hầu: cổ thủ rất yên. tĩnh, nhi 
trong khoảng ngầm. hồi hảm và khó thổ này thật 
khó mà phản biệt được rõö 'Hit-le đáp lại những lời: 
chúc mừng hắn như thế nào. Hắn cố gắng một cách 
để thấy nói lầu }ầu giọng: ồng›ộc những gì không: 
rồ, và hình như. cái thân khônờ xương nhữn nho 
của Bắn càng tụt xuống khổi ghế bănh. Chỉ có 'chiếc 
mũ] to hình thô -kệch trên: bộ ,mặt. xám và Ấm ướt 
của hắn là lắc lư một cách cứng cỏi, kiên'ngạo và: 
tự chủ. Tay- trải đặt trên thành ghế luôz luôn: giật 
giật như động kinh. Và khồng ai dảm nhìn cánh tay 
đơn độc luôn giật giật nấy cũné như") chả nó bất TC 
và uê oäi đang tụt khải: ghế bành. 


Nhưng khi Ìimae tiền lại bê Hit- Ì đà tgbi 
ngào mỉm cười, bắt. đầu -trang trọng chúc mừng: 
Hitle thì xảy ra cải nà Hen-rích Svac-cốp Ít ngờ 
nhất ở cái thây sắp chết này và được truyền Tan la 
chỉ trong các câu chuyện thần : thoại vù khống. - 

Quốc trưởng ‹ chồm dậy, giản đữ, nóng nảy, điện. 
.cuồng. Gào thét và rit lên, hắn định › „dùng những 
-ngón tay corg queo của mình giằng. đút Các huận 
chương ra khỏi quân phục Him- ke. : 


Qua những tiếng gào thét không rõ lời thật khó. 
có. thể hiểu nổi cải gì đã gây ra sự giận dữ này. 
Quán đội Anh Mỹ đã phát hiện ra trong trại tập 
trung Bee-hen. Ben-den và cả cáo ọ trại khảo có các 


tz ÿứử 


tù nhân còn chứa bị giết. Bọn S5, khi đùng đạn 
cháy chỉ giết được một phần từ nhân, baưng các 
Ác, bốc chảy không bị thiêu hãn đi, 


'Hữue kết tôi cho: Him-le. ở chỗ .tên này đã cổ, 
-Iinh.làm.như vậy hò#g ngăn cần việc tiến hành 'àm 
phán với bọn Anh và. Si về sự r hoạt động chống 
NHẬN đột Liên-xô: 


: Him+e lặng rlš và Kiên. trì chờ đợi cho tởi lức 
"sơn viên. dữ. điên cuồng này kết thúc.và sức.IIit-le 
-cạn. đĩ. Tranh thổ thời cơ hắn bắt đầu fhành thạo 
“báo cáo... Hắn đã cho lệnh đưa tất cả tù nhân của 
“các trại †ập 'trung. Đác-xen-kha-xen.: Pa+ven.brue 
và Nây-en Ham ' thành các đoàn đi bộ về La.bếch. 
ở đó, họ sẽ bị chất lên tàu biền chổ ra bià n khởi 
và đảnh chìm chết, ệnh này đang- được thi hành, 


~—YVà sẽ không ¿ đề đấu vết gì chứ ?— Hitle hồi. 


v7 Tuyệt đối không; - Hiri-Te đảm bảo chắc. 

chắn „3au,đỏ nói: — Thưa quốc : trưởng của tôi, quốc 

trưởng chắc cũng) "biết, trong các trại tập trung nằm 

ở,ngay nước Đức-và khu vực cỗiếm được có tồng. 
cộng là gần mười lắm triệu người. Trenẻ đó có: 
mười một triện đã bị gia công thủ tiêu vào mấy tăm 

vừa qua, — Rồi cất giọng tự đề cao : — Quốc. trưởng 

đã rõ công lao Và SỰ nỗ lực của tôi' trong mặt 'nàyc 
Nhưng tiếc FẰng, trong Hàng loạt các trại; lành tôi 

Ta theo chỉ bảo của quốc tr tưởng khồng- được { thị, 
hành. Lỗi là do hoàn cảnh nghiêm trọng không 

theo đối được. ở đây lại © tai nạn. máy bay chở 
các ủy nhiệm SS, và nhiều điều khác, 


Ù ˆ 
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Bảo cáo bằng giọng đầu đầu, !Tim-le lắt:g người 
đi vì kinh sợ: hầu sợ Hit-le biết được những mưu 
đồ. ngấum ngầm của hẦn và thể là bây giờ; ngay phái 
này, sẽ có lệnh bắt hắn. Mã 
: sẻ-len-bee bằng mọi cách SÂY cho Hìm-le cê 
sự. sảng khoải và tin ,vào tương lai, Hắn gọi thầy 
tưởng Vun-phơ từ. Hăm-bua tời,›và tên này đã lập 
bảng tình tủ cho Hìm-}e, trong đớ đã vệ trước ra số 
phản Hìm-le: hẳn sẽlàm quốc trưởng, Ñê-len-bec 
.tng đã nhủ thầm Phê-lich-xơ_,Ked-xfen — thầy 
thuốc xoabóp riêng của Him.le đề fén nà 'làm cho 
_viên thủ tưởng quá mệt mỗi tin fÑhg hắn ‹ ược định 
trước sẽ trở thành.người kế tục Hie, ,. `” 
Phấn khỏi vị mọi gợi ý này, Him-le đã dự định 
đề nghị bạn bọc cñ èủa mình-la '§tum-phec-ghe đề 
tên này tiêm chơ HiPFle một mũi chết: người bằng 
cách thẩy thuốc ngữ bằng thuốc độcở-trong xơ sanh, 
Nhưng bây giờ đứng khom người trưỏe quốc 
trưởng dang sắm bất lực trân ghế bành, tròng mắt 
không cử động, Him-le lại run lên vì hoảng sợ. _„ 
Khi chuẩn bị đến chỗ Hit-le đề chúc mừng sinh 
nhật, Him-le. đã giất sẵn pha. trong má một ống 
thuốc độc. Và khi báo “cáo, Íúc “nào hắn cũng cẩm 
thấy nó ở lợi 7ăng. Nếu quốc trưởng ra lệnh bắt 
hắn, hắn chỉ cần khẽ: động lưỡi và ống ' thuốc độc 
sẽ ở giữa bai bàm răng Mim hàm lại - ống thuốc 
độc sẽ vỡ; và xong: Và hắn sẽ lừa được cá Can-lens 
brunp-n6ø, cá šoóc-man; làm hài tên này mắt khả năng 
dra tấn hắn với việc dùng đủ mọi phương pháp mà 


trong nhiều năm đài tì -c dể chính hắn đã bọc được 
kướy úp dụng.. “ 


'° Quốc! truờg mệt mỗi bất tay một: cái. Him-le 
thổ. dài lấy hơi và kiếng chân. đí“ra "phía cửa. Cá. 
mặt, cô và nách hẳn ướt đẫm mồ hôi nồng nặc như 
nước tiều. ^. Z 


' Buồi đón tiếp kết Thúẻ ở đó. Quốc trưởng mệt, 
sĩ quan tùy tùng tuyên bố; nhưng bắn hứa là sau 
này sẽ bảo cáo về tấ! cả những sỉ đến chủc mừng. 
“Trong ga-ra ngầm lúc nhức những tên.cao cấp 
đến" thăm mà không được, Hit-le.tiếp,. chủ yếu là 


« 


bọw thân cần-và bầy, tôi của “Hit. le... ' 


Trong sổ này Hen-rich nhìn thầy tướng -Phê-. 
ghê-lây; một*tên ngồ ngáo -và hợm mĩnh, -€hồng của 
chị gái E- va-bra-un, Qua -Vin-li Hiền "ích được. biết 
rằng; :Phê-ghé-lây, một kể thân cận của: Him-le và 
đã c4. hội, đàm: gì đồ với Hìm-le. Nhưng bày giờ ˆthì 
viên. tưởng trễ này vẻ giận đữ, lớn tiếng phỉ mạ Hìm- 
]ẹ bất tài và không, “sö khả năng thủ tiêu tà nhân. 
trong các trại tập ung. Và Him-lẻ nhần nhục nghe 
Hết những lời xỉ nhục, không đáp gì: cả. 


. Phê-ghê-lày chỉ im lặng khi Mác-đa Hớp-ben 
xuất hiện có các con mình đi kèm : trước sự cöxnặt 
của một nhân vật nữ giới không được phép. buảng 
ra những lời lễ mù hấn đÄ đụng khi xỉ mạ Hiarle. 

Cả hai tên — Phê-ghê-lày và Hìim-le - đều cú 
đầu kính cần chào phu nhân Hôp.bẹn. Sau đỏ, như 
vừa rồi không phải là hẳn 3Ä làm nhục Him-le, coÏ 


như không có chuyện gì xẩy ra, Pha- -ghẻ-lâY nói vời 
im-le : 


3à 


— ÏTòi cho rằng, — hất đầu về phia cửà, — cho 
đến phút cuối cùng Ông ta sẽ không rời hầm cố thủ. 

—Ông nghĩ thế ?— 0long ngạc nhiên, Himle 
hồi và nhìn trần hê tông ñm ướt một lượt, hắn nhận 
xẻt; - công trình không bảo đảm lắn, 

— Thế bậy giờ có gì dáng tin cậy và đán được 
tin vậy ?— Phênghô- -lây hỏi. # 

—Ông định nói đến ai?” : 

Đhê-ghê-lây, nhếch mép “cưới; vỗ vai Him de: 

— .Dù sao ông. cũng lÀ người -dũng cảm, đã 
quyết định đến chức. mừng quốc đrưởng, ;Chứ như 
Gỏ-rinh thì “không dátñ, ngồi ] tờ xniền Nam, sống 
chờ ngàý người ta sẽ !huên bố: -lRn, là người, kế 


_= 


ngôn Hil¿e.' - `” thuê Á 
— Ô, việc đó thì chúng. tà, buôn: xeu đấc- 


` = Chỉnh thế, —` Phê»ghê- lây đồng Jvà tạ tmÌm 
cười đầy hủa hẹn : với Hiim-le; s1 MẾ 


›Chẳng biếttừ. -đânxmặTP hệ? ghê: lây được rõ vẫng 

trong lúc hắn &HưaA kịp khai báo với quốc tr ưởng 
về Hinmle thì Boóc-mấn và Can ten“brlr.ne sẽ khai. 
báo chính hắn và chỉ Inấy ngày, sau hắn sẽ tự :sát 
ngay ở đây; trong sâu ° hành. đỉnh chính. -phử quốc 
xã ngồn ngang đầy những. mảnh vỡ: Và E-vaBr axún 
sẽ nói an ủi và. không, thiếu vẻ ` ghen. d với chị gón 
bụa của minh ° : " 

— Dây. giờ; chíc có {hề nhận mỉnh là. nạn nhậu 
của Hit-le trước cáé nước phương Tây: được rồi 
đấy. Có khi còn nhận được - tiền: trợ cấp của nhà 
nước này cũng nêu, đây đủ để có thể công khai nuôi 
dưỡng Xeoóctxơni của gÌủ: 


Ũ 3A1 


— Lúc đầu ánh: ấy là tình nhân của cô, — 
người chị góa nói. n : 
+: - Những tấm hồn và trái tìm tối lúc nào cũng 
sở. bên A-đôn; — E-va kiêu hãnh nói. —Ngay cả khi 
Ôt-tô tỏ ra trìu mến với tôi. ` 


` VỊ sức khỏe kén cổi và hoàn toàn suy nhược 
thần kinh, Hit-le. khống bảo gíờ có thể cho phép- 
mình được: thỏa: mãn. tự tay giết một người nảo 
khác. Những hắn lại yêu,thich những kế thừa sức 
Tàm chuyện đó, Yên:thích và mong ước được như 
chúng. Hit-le đã có liên bệ 'với Ốt-i6 Xcoóc-xơ-ni. 
Sức mạnh cơ thể và «cái đồ số » cẳa Ốt-tò đã Km 
quốc trưởng say mê. Tên gà tồ: ngốc-nghếch,. đầu 
óc nhỏ xiu thời nguyên thủy ñày nguyện: là sinh 
viên sắp tốt nghiệp: Nhưng ngây: từ năm học thứ 
nhất: đã khống thê nắm được các môn cơ bản nhất! 
Nhưng cứ thử khỏng cấp bằng kỹ sư cho hẳn! Hắn 
đúng 'lá . sẽ đấm: vỡ đầu bất kỳ giáo: sr nào bằng 
nắm đấup thép. _ Ra ` 
Xcoöe-xơ-ni có tấm thân lực sĩ đô vật, hẳn lòn 
lên người đầy bắp thịt chắc, nặng, nhưng trong cắc 
cuộc thị đấu thề thao của slth viên, không bạo giờ 
hắn có thề chiếm được giải võ địch về môn nào. 
Bắn:Huh thú dữ, nhưng bắn mất nấy đặc tứnh vốn 
Gớ của: động vật. Hắn không có đủ sự ean đảm mù 
quảng, Nhưng đề giết người fnột cách vô tội va, 
không bị chống qự, chỉ cần có sự khôn khéo thôi. 
Và hấu đi giết người một cách thnh thạo như thột 
tay đồ tồi vì hấu biết không gì đo dọa hắn cả. Nghề 
BIẾt người của bắn đĩ !ôi cuốn được quốc, trưởng ` 


9x2 Quảt 


đến với hẳn, và !IIL-le đã rộng lượng tha thứ cho 
ehj,em Bra-un về việc hai mụ say Imê tên thú vật này. 


` Máo-đa Hổp-ben đi xuyên qua đán đông tụ tập 
ở gawa, khinh bỉ nhỏ đôi Vval, không cầu hế cũng 
đã cao theo mốt thời bẩy giờ rùi, Mụ biết rằng mỗi 
kể ở đây đã nhiều lần buồn rầu nghe Mư-rê-li-ê,. 
bác sĩ riêng của Hit-le nói về tình trạng sức khỏe 
của quốc trưởng với hy' vọng là khổng-gÌ.cứu được. 


Nhưng Mu-rê-li-ê đã tiệm đủ loại thuøé mê cho' 
Hitle, khiến cho Hitle "từ một cải xác sắn. chết lại 
trở thành kể bị: điền cuồng mong; muốn trả thử tất 
cả và từng lên cầm quyền, ˆ ¬¬ 

` Mác-đa Hởp-ben biết rằng: tất cả bọn ở đây 
đều khao ®hát cái chết của Hitle, những tên nào 
cũng muốn nghe, được tin này đầu tiền; tước mội 
tên khác đề ngay lập tửẽ bắt đầu quì gối“thữớc kẻ 
khôn ngoàn có thể trở thành người nồi nghiệp 


- 


Còn đối với một số Ìen, cái chết của Hit-le lại 
chỉ như Jà dấu Hiện đề chay sanz phương-Tây hay một. 
nơi nào cũng được..Bỏ Clay không cổ 'đấu hiện nà 
thì cứng sợ, vìbiết,Him-le; Can-ten-brun-ne,'Boóc-. 
man sẽ tóm được 'và khoái -chí sgiết kẽ ,chay trốn.. 
Và sẽ giết không.chỉ như một kẻ đào ngũ, mà iihữ 
một tay tranh cử có khả nắng trong việc tham gia. 
vào việc phân chia mật,các, kho tàng không lồ gửi 
tại nhà băng các nước truầg lập. Đó lá: quï - dự 
trữ cho trườwg hợp nếu bọn quốc xã lạt só "khả 


náng lên-cầm quyền, ¬ ` 
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: ` Máe-đa Hớp-ben sẩin thù bọn người này từ lâu, 
từ nôi Hitle còn, chưa là tên độc tài quốc xã, nhưng 
đã là trùm quốc” xã. .„ - % 


Hit-le có inột §ự rùng buộc kỳ, H với Máoc-đa và 
coi trọng mụ hờn lất cả các phụ nữ khác..Mắc-đa nấu 
cho hẳn những món ïĩn ngon” miếng, khoaftây với 
trứng luộc thải-nhỏ- và: váing sữa đánh lộn với 
số-cô-la: Hit-le lì tên thích của ngọt, thích các tiện 
nghỉ, địa định và khoái lạc› xỗi các tiên, nghỉ ï bi) 








`H p-ben ‹ đã: hạn van: lạy Mác đa hãy ví cuộc. 
sống phông lựa Của riêng: gia đẳng: Tp ben nhà gần. 
gặi quốc trưở nổ. v” : 


''Mác.đa ngoan ngoĩn định thực hiện bạc định của 
thăng Nhưng. quốc, trưởng nhẹ nhàng đầy lui mọi 3 Ý 
định của mụ,' giải thích rẳng. hắn. không có quyền. 
lãng phí nghị: đực? của bắn vì đã. cống. hiển nó cho. 
'hoạt động, chính frj, _Ngle- lời thú nhận cao thượng 
này, Mao-da trở nên ¡đối xử với Hitr-levẻ khâm phục 


hơn; vì Hiple Khi TÀI với. những người xung 
'quanh hắn. ; 


Ghen tị với các ưu thể cảa. Hồp-ben, những 
nhân. vật thân cận, của quốc trưởng bắt đầu kiên 
ctm tin tòi cho Hil-le một nữ nhân vật đảng yêu _ 
bại mà chúng có thê biến thành điệp viên của chủng 


. "Nhưng tất cổ đều thất bại Nữ qui tộc Putxi 
1lan-atenegôn khước từ lời cần hôn của Hit-le ngay 
tử-KWfi hẦn còn chưa lÀ quốc trưởng, mà chỉ là thủ 
lĩnh phát xít và không biết cách:eư xử trong hàn 
ăn cung như trung nhóm người khác. Sau: đô Hit- 
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le từ bổ tiều thư Vaene được giới thiện cho hẳn— 
họ hàng với nhạc sĨ, và sau Vae-ne thi cả vợ 'góa 
của chủ xưởng đàn dương cầm Bếch-sten. : 


„ Cuối cùng thì thm được cho hắn một eö gải — 
E-va Bra-un, người giúp việc của thợ ảnH Hốp- 
han— nguyên là binh nhất, tô gái hày đã lấn 'át 
Mác-đa Hớp-ben. l HN 


Mác-đa qung cải nhìn độc ác váo tầm thần phí 
nộn của Can-ten.brun-ne. Mụ hiết -rằng- Can-(er-~ 
brun-he và bạn hắn-~-Xeoóc-xơpÏ đã “chuẩn bị 
xong tất cả đề bỏ chạy.sang vùng An-pờ nước Áo; 
nơi cất giấu trong tác hầm. bị mật số/yàñg bạc châu 
bảu rất lờn, Cả hai nói dối quốc trưởng rằng vùng 
tiủi này đẩ-xây dựng những chồi ngũ giác không 
đến được; ở đó cáo đon.vị SS gỡ cố thủ, đề tiếp tục 
chiến đấu. Mác-đạ không tin rắng hai-tên yêu quí 
này của quốc:trưởng sẽ chiến đấu khi` mà không- 
còn HiLle, nữa. Mụ biết: bọn này chỉ muốn `đánh 
cắp các kho tàng báu vật giấu trong núi, í 


Nhưng liên Mác“đa có thề biết được cáí Š{ sẽ 
xảy ra tiếp đó không Răng Xeoóe-xơ-ni, khi đi kèm - 
Can-ien-Brun-ue kiệt sức. theo đường núi đã. rao. 
hắn cho,bọn Mỹ với, Hy vọng kiếm chác được cho- 
mình lòng biết,ơn éủa bọn Mỹ và hất được bạn ra 





.khi chia các tài sẵn được cất giấu kỹ? Xcoóc-XởznT 
đã kịp làm ước ÿ định của mình, hơn nữa bắn: có- 
cái đảm bảo, chắc chắn lâ bạn Anh Mỹ sẽ tỏ ra kính. 
trọng bắn. Sau khi Ý đầu hàng, Lúc Xecœóe“xo-m{ bắt 
"cóc Mut.xô-li-ni khói nhà tủ, hắn đã có thê đánh 
cắp được của tên này không chỉ một phần nhật 
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kỳ, mà cải chủ yểu— thư mật trao đồi vớ! thủ tướng 
Anh -in-stg " Sởc-sin _ 


l Những thìx này” chứa. đựng những tài liệu xúc 
phạm Sớc;sin tới mức đanh tiếng. chỉnh trị của hắn 
-gần. như có thê bị: bôi nhọ, không. My vọng Tửa 
sạch 'được, dâu ủỔ 


: *Xcooe-xơ:ni trình cha bọn.Anh Mỹ cắc thư này 
- Sốc-sin như là tối hậu thư để yêu cầu đổi lấy 
Sự: kinh: đưộng, tiện nghỉ ; và hoàn toàn tự: 'do, 


““Hớp-bem- đứng giữa cáo? tưởng. lĩnh, từa người 
vàu thành ô-tô., chất đầy “va-I: kinh xanh mờ đạn 
bắn không thẳng, - Ngả đầu, với! “chiếc trán lệch ra, 
gö. -châÄ đi hy -gót đóng cả. -nhm, Thông Thự 
hắn hội: : ` . 


~ “dhúng tôi Mũ chắc, rằng trong cuộc chiRt đấu. 
anh hùng hiện nay ‹củá' đân tộc la, nếu. nhìn thẳng 
xa hơn) sẽ, xưất hiện. mrột quốc: 'xã vĩ đại nhất: mà 
có hồi lịct sử: đã. biết) lến. 'Những cái đó phử thước 
chỉ VÀO chính chúng. ta... 


Mác-đa iết rằng trên chiếc Xe này chủng phải đi. 
khối Béc-lin, những chỉ: không phải bẩy giờ, xà 
sau đây, khi nào Hit-le ký, tên vào bắn dị chúc'của 
hắn. Chồng thụ tính toán rằng lòng trung "thành. 
của Hởp-beti sẼ được quốc trưởng đánh giả cao. 
Cơn: tạm thải hắn chỉ cố gẲng sử dụng thời gian. còn 
lại, Vụ khống Him-le, Can-ten-brun- ~ne và Bòốc-man. 
với HiLle như những tên có ' thằ tranh ke ni ngôi 
quốc trưởng, ` 








` 


: \ 
Lệ! 


Cây-ten quay tay máy hát như mọi khi, lúc nÀo 
'eð người hồi hẳn mà hẳn không muốn trả lời. Hắn 
nghe nhạc với về mặt đần độn chờ cho tới lúc sự 
kiến nhẫn của người cắp bách hỏi hẳn oạn hốt. ˆ 


` Cây-ten biết: quốc trưởng không bỗ hầm s6 
thì đưởi dinh lũy nhà chính ghủ không phắt vì 
Khát khao mưỡn từ đây chỉ huy quân đội đáng bất. 
đực chiến đấu chống cáo sư đoàn: quan. Liên-xô đang 
tấn công vào. Béc-lin, - - N 


# 

;Hit-le đang. phải bỗ hầm cố. thấu” fðhư những 
tên 'ở bên -hắn,:đề ciru-bản thấn sẽ trao: bắn cho kể 
điển như 'đề chưộc:bản thần ` .Và sẽ thề: nguyền và 
có bằng chủng đản. bảo rằng, kế bản thân bất toại ` 
bị rơi vào Ìình trạng loan trí, mất kế năng nói; nghe, 
và nhìn đó tức. chính là Hítle, quốé tirởng; nguyên 
là kẻ độc tài:của. nước đế quốc. đệ tam .vừa qua:.. 


gi "Còn tạm thôi nhữ nơ kể: tụ, lấp tong nhà chính. 
phủ quốc xã đảng kỹ niệm này. sinh Nitle. 
Trong: gara lúc này" 'chúng. nói ' “chuyện, hút 
thuốc, uống rượu chai đặt lên bậc ¿-t, Tất sễ đều 
lịch SỰ: thôi... _ + 


s, +ề, ào. đó đùa 'báo- -rấàg. D np-bớ: đồi: về 
“GơainM: +4 Phải' kéo: cái khối thịt này về Ra” "đề 
đùng mró chẹ cho: những. nhà máy của tới đang, bị. 
"bơm rơi vàö., :Đả, là cậi | duy) nhất mà bây, giờ, bắn 
-có ích », . cơ : + - ) ® Ñ 
._ Còn vấn đề cáo ý định của Gorinh nhan: danh 
cá nhân ký hòa ước riêng lễ với đồng minh không 
thành công thì tất. cÃ đều đã rỡ. Nhưng cũng còn 


“ 
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rõ cả một điều khác — đàn áp phong trảo dân chủ 
ở Đức chỉ có Him-le mới c6 thể làm được, kẻ đã 
tập. trung trong tay mình mọi lực lượng cảnh sát 
Và SS-quốc xã. ‹ 

"` Him-le bây: g giỏ là, nhân vật c nhất xứng đáng 
được,kế ngôi Hit:le, “Nhưng tiếc. rẵng. hắn không 
thủ tiên đượo những.tang chứng. ñgHy - hiệm nhất : 
:tìr nhân. -trong: nhiều trại:tập trung đã được quàn 
đội: xô-viết và cả quân, đồng mính giải. phỏng. Ã 


.!Các, thách ;c"a` quốc trướng định làm.sáng tô 
-gặi gì đã/ cần tổ, Hiar-le và Can-tem-brun-ne thủ 
;tiên. sạch: “các. trại tập. trung. khỏi THẶI. đất. Chúng 
nói "Về. ` thúyện: ni, Xới. vẻ. tức giận, và: đờ người 
4ï đề, . phán, đoản; “ 


: zChúng cũng: Í 


lông “nhớ vì sao từ vững. lếnh 
_thồ Đức đọ: quản 'Liền-xð chiếm không có tỉa tức 
về tác đội k : hoạt. động ráo riết nhất, 
⁄Nghẹ thấy. nói điều này Hen-rinh Svac-cốp. tự: 
: bào nghĩ đến đ;ô-han Vai<xơ. Và lúc này anh cũng. 
thấy Íự bào về "bân hân, Mặc quản phue SŠ màu 
đen, ở đây ánh tỏ Ÿa ngỗ ngược. Vì lễ đó que. 
trưởng có thái độ ,tốt với Hen-rich. Anh được coi 
là một thanh niên khôn khéo. và: “gay cả èắc tưởng 
mi trong bất kỳ trường hợp nào cũng "phải nhã 


“nhấn mỉm cười với Hen-rieh' khi | đàng s. đề cùng 
cạn sốc với Hen-rich, ị 







.;£ - Bọn đến chúc mừng quốc trưởng thù vội v§ 
bỏ đi, nhưng không phải. vì chủng thịch thủ trao 
đồi với nhnu, Bợt nộôm bom lại bắt đầu: và do 
"không muốu {ô ra là nhút nhất, chúng tiếp sg mi 
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nồi nỏi chuyện. Đề đầm bảo lịch sự, chủng tản gẫu - 
đồ mọi chuyện, kiên nhận 'chờ 'cho tới lúc. SẼ có 
thề lần trốn đi khỏi cái hầm ngầm không chắc 
chu này, 


Trong số đả những kể thuộc loại tny gai, bảo 
vệ và,nhân viên phục vụ của HiL-le thì mặt mày 
xảm sảng — rpàu bệuh viện. Do ở lầu đười hầm 
ngầm da chúng trở nên xám,bệch đi và đề không 
quả giống xác người chết ướp lâu trong nhà mổ, 
các liên lạc đánh phấn son đậiù như chẳng phải ra 
sân khẩu biều diễn. „ ` 


Đây là‹ một. “hầm mồ, `nơi các đạc -chết "đang 
lang thang, đì lại, và mỗi: đên ở đây đều muốn giá 
làm người sống. - : “ai : À 


Vin-li Svac-cốp không bao giờ đứng một, mình, 
hẳn luốñ luôn“ bị kéo raymột. bên để- ngũe %*ế khác, 
quan tâm thì thầm, vào tai.. Ban -quản..Tỷ. kinh 16 
hành chính S5 bây giờ.là: khâu chữ" yếu của. xước 
xã, Nó phụ trácH cung cấp. tài "chính cho tất cả các” 
tên hoạt động: quốc. xã Tây vào. lúc mà sốc xã 
không còn tồn thi hữa. c2 Yn ƠN c7, Ẻ 


Wimli -Svác ốp: quay “phải, -quay- trái cho. ra. 
những. lới bứa hẹn hào. phóng và and, Chính. nắế 
cũng được núi vàng. hứa hẹn thưởng cho công lao 
hắn, Đề đáp, hắn chỉ ngờ vực lắc đần, hắn biết rõ 
rằng hắn sẽ bịxổ như chính hẳn định xổ. Thhiều tện 
trong đám cấp đưới của ' bắn, Tự hắn chỉ tuy. nhiều 
chiến dịch Yải chính, tồ chức chuyển hgoại tệ và 
vàng vào các nhà băng- -hước ngoài cho các kioẩn 

- tái 


s5 


Miền hiện gửi với họ tên giả mạo.: Hộ chiếu cho các, 
tên, giả mạo này được làm rất đúng trong ban kỹ 
thuật của, ngành, tình báo đối ngoại, và. Vinli đã 
kịp chiếm một phần làm của riêng. Hắn không só 
ý định chạy saNg phương: "IAy. với các va-li công 
Kẽnh I nặng nề. Đề sẵn xếp gọn ' cáo. giấy ‹ tờ này sẽ 
chỉ cần một túi. xách. tay.cũ hai đáy, Còn nhận ở 

các nhà Băng theo, giấy tờ này thì hắn sẽ kịp. Irước 
hết dần phải lập. chö quen và quyết "định hùn xốn 
%ảo xi xzghiệp nào thì đáng tin, cậy. và có thu nhập 
cao, hơn hết, Nhận thức rằng hắn đã là kể cớ bạc 
triệu giúp cho Vin-li giữ được vễ khiêm tốn và sẵn 
sảng, hứa hẹn với ' mỗi tên tất: -c mọi thử trên đời. 


` Chẳng. hấn, hắn đã kiên nhẫn nghe Cây-ten 
nồi hết/ tên này trước khi bàn” bạc với Vin-li một 
số, vấn đề: tài. chính. 1 Ung đã A tn cây n nói: tỞ 






hết. Bá trước - Gò ghenlbte. còn có thề "Nhaỷ mnặt 

uấc trưởng, thỏa thuận với người 'Ành và Mỹ. 
thuốc trưởng đặt hy' vụng, đặc biệt vào Mỹ, Giá như 
ông nhìn thấy quốc trí ưởng khi 'quốc. trưởng nhận 
'được ‡in báo về cải chết của Ru;dơ-ven,t Hit-le đã 
sung sướng hết mức, như một. đửa trễ. Ôàg biết 
Hitle là người' theo đạo hồ hạnh, không uống một 
giọt rượn, ấy thế mà lúe đô đòi mang -săm-bảnh 
ra. Tại sao chỈ eó việc đó xảy ra muyện như vậy ? 
-Giá. như sớm trước một năm | Tœru-man trỏ thành 
“tồng thống quá chậm. — in giản đữ nói; — Từ 
lâu chủng ta đã biết các thiện cảm của ông này đối 
với người Đức và giá như cỏ thề giúp kịp thời che 
ông ta, quảng tình báo có khả nặng SA đề thủ 
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tiêu Ru-dơ-ven.' Hãy-đơ+yich biết tồ chức các việc 

như vậy với kỹ thuật cao không chê được. Kháng 
như là Him-le, Hìm-le là cái gì? Một tay đần độn, 

Quốc. trưởng sẽ' không tha thứ cho 'ông' ta về các 
sai lầm, trong vấu đề trai tập trung, Boỏc-man để 
đánh: giá cuộc đâm phảu với người Anh và người 
Mỹ nhữ là sự phần bội và đang đặt ạ vấn đề khai 
trừ Ông ta ra khỏi lÀng ngũ những. người quốc xÃ. 

Nhưng chủ yếu là vấn . đề trại tập trưng thế mà ông 
đa còn đảm coi việc tiêu diệt mười một :riện người: 
đà công lao, đặc biệt của bản thân, Và đã;không thề 
gìải quyết xong số còn lại, Trong 'gác điều kiện 
nào ? thuận tiền nhất, Phải, vì việc đó thị treo, 
cŠ côn là IT, Và 


Vin-li kinh. cần báo: cáp với Cây len, bà tiêu 
lỷ kinh tế tài chính $S đã, dùng, các biện pháp gì 
đề thu xếp xoủg các: khoẩn tiền “gửi 'vào - các nhà 
băng trung lập theo tên giả mạo. :Tên ghí trong các 
giấy tờ được làm 'ở- bản kỷ thuật ŠÐ và. trao bay 
những ai đượt' nhận các khoản đồng 8B5P- này.. 

— Khá lắm, — Cây-ten “nói. — Tỡi sẽ còn: "nghĩ 
đến vấn đề, đấi với tôi phượng pháp nào: Sẽ được 
chấp - nhận Tốt hơn. cT 

__ Tụ lập. 'lại' ở ga-rả trong các bộ; qùân . phục 
ngày lã, tất cã-cáoc tên hoạt: động, lãnh đạo quốc, 
xã này chỉ: thi thầm xới nhau đề giữ ®nét mặt, đau, 
thương, trang trợng. mà” người: tà SA biện. trong 
các đám tang. Tất cả bợn' này «đều c¿ thú: tình cảm 
chiếm lĩnh 'con người khi bạn đồng tuôi hấp hối 
chết. Tên nảo cũng lo sợ và: hồi hộp lo be. chinh 


, 


dải 


bản thân hẳn có. các triệu chứng bệnh mà do 
bện này bạn đồng tưổi oủa hẳn Ba trần hay không. 


Và cũng" nhữ trong các đám tang, người ta 
thích - _nóï Xề các thiên tài v học — những ngưỡi 
sỹlá có thề tham gia vào-cứu sống được người quả 
cố, cũng với hy vọng đặc biệt bọn có mặt ở đây 
;hổi han nhau,'liệu Tơ- ;ru-man' và Séc-sỉn cỡ ý-định 
« cứu »' nước 'Đức quốc xã đề tiến hành cuộc chiến 
tranh, mỗi chống nước, -Nga hay không. . - 


„ Đi từ nhóm Tiày. ;sdng' mhóm 'khác, Hen-rich 
-ling nghề các câu chuyệrr “này va, -trong khi nghe 
bọn sắp chết nảy nỏi gì với nhau Hen-richNai aghĩ 
đến I-ố-hanVaisơ người bạn cổa: mình, người: 
đã liều mạng , kê. Hei-rich ra khỏi vực thắm và 
biến: anh thành . chiến ˆ ã đấu tranh cho. nước 
Đức mới.:. -:'..`. xi 


HènZieh: th Hỗ. định trẻ về ngôi nhà nơi lanh 
d sống: và là nơi "Vimdi Svac -dốp lấp văn phòng: 
riêng của kến.. xIỂ, Ki TA vớ 


1 
+ 


Ngay tù. hôm trước 'Hen-rich đã lấy, được 
trong các tủ thếp của-Vin- nhiều giấy, tờ nói, đến 
cá, hành động tàn ác của bọn quốc xế. - 


` Hensyi ich.đã hoàn thành nhiệm tụ Eô-hau Vai-. 
xợ gia cho :- trong tay ạnh đã. -só hhữngs: hằng: 
chững không Lhề chỗi cÑi mà sau này, có ;thề thay 
,mặt nước Đức mới trình Tạ lòn Án: xử tội bọn tội 
phạm chiến tranh HÑ-1e; xử tọi chủ nghĩa phát xÍt. 
Một phần các tài liệu này sau đó cũng đã chuyền 
cho tòa ăn quốc tế Nu- răm-be. 





, 
." SN 
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Hen-rich giấu toàn. bộ các giấy tờ này ở địa 
điềm bí mật do piáo sư Stut-hốp chỉ cho anh. Hen-. 


Tịch được giáo sư cho biết địa điềm Hếp mặt mật 
của mọt - trong các tồ „chức bÌ thật của Đức ở lu 
công nhàn, Vẻt-dinh, Ở dà ây Hen-tich thay quần áo, 
thường và ần nâu trong m2t thời _gian ở cRrfnhra thột 
công nhân đồng Con — đẳng viên cộng. sắn Ô-tô Sun, 

Ièu-rich RỀ cho Sun nzhe, rng, ¿hú anh là ˆ 
Vinxli Svaoc-cốp đã ngầm tồ chức vụ giết bại anh 
trai, còn anh, Hen-r: :eh thì muốn bẳn chết: kế giết „ 
'cha, những một đồng chỉ người: Nga cẩn anh làm. 
việc đó, : 

5n rất thông, cảm m lắng nghề Điền tịch n nổi” 

— Đồng thí người Nga, iày-cbắc dạt bạn: thân 
nhất của ảnh. - Đồng chi Ấy: nmuhốn= -anh, trở thanh 
chiến.sĩ chống phát xiL không" chỉ xì, mội, tê jang, 
bọn phát xít đã giết cha anh... ¬ 

— Đăng, “bồng, chí Lấy, như thế, đẻ han, ;Vai-' 
xơ của tôi.. " Ty ¬ 

— Người Đúc? tuấ , n _ ` 

— Khòng,¿Ñg rời Ngà' chính công: Nhưng cũng, 
là đảng việm cộng: săn, nhữ nh: — NúóL thê: m về. tự 
hão*<z- Và đồng chí ấy cũng: ủng hộ những người: 
Đức: nh. sụh và các đồng „e j. của, anh: —= In Tăng. 
một lái rõÏ kiẽ: kết luận :— Những; hình nhĩữ Lò: han. 
Vai-xơ đã hy sịn ¬. . ; 

— Anh biết đọng “hoàn cảnh. nào không ?- 

— Đồng chỉ ấy cứu tỳ nhâu trong các “trại tập 
trung. Ở đó “có: người đủ các đân tộo, từ các nước 
bị bọn phát xít nô lệ hóa, bàng, vạn người, Vai- 
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,xơ thích nói rằng cọn người cui bạnh, phúc khi 
nào phục vụ ,mọi người... ` 
=> Anh biết tên thật của Í-ô-han Va‡xơ không ? 


—_ È Ehông. -Nhưng đồng eBí Ấy đã cứu tôi, cứu 
thoát. khỏi một, cải: gì - đó. khủng khiếp MP cả 
tái chết... 


\ 


MU š Gà và sc 1” „e v. 
bây ni “hải ˆ 


+ chưng th \ VU Nho Z 


ˆ 


.Nhận thức. đần. đần trở tại Đội 1- ô-han Wat;xÐ; 
nhưng bổng rihiên anh bừng tỉnh như bị một đòn 
“đánh khi nhìn thấy- trước mặt mình bóng lờ mờ, 
ẵn hiện của Ba-rư-sép.: Dần dần. bỏng này ïn rõ 
lên như bình ngiười ttên rắn ảnh, fùc đầu không 
chập hình, nhưng sau hỗng nhiên rõ nét, 


Đôi vai rộng. của.. Bar.sép khoác chiếc áo. 
choàng trắng làm lóe mắt vì màn trắng của áo. 
Ba-rư-sép than phiền ngồi xuống chiếc. ghế. bên 
cạnh giường và như hai: mgười mới gặp nhau 'ngày 
hôrnqua, nói bằng cái giọng thường tình của ông, 
nhữ mọi khi thành thạo vào quan tâm, 


— Cậu sao thế, †iê- lếp, về không vui lầm ?— 
Ba-rư-sép củi người, áp cliếe má râu cạo nhẫn 
của ninh vào nút I-ô-han Vai-xơ, rồi ngồi thẳng 
dậy. — Nào, xin chào |— Rồi nỏi:— Ngoài trồi 
tháng nự tâm, củn chỗ cậu ở đây lại dã Man) sài 


#)4 ú : 


mẻ, — Lấy khăn làu oỒ, nhìn xung qưanh riột 
lượt: — Buồng nẪẰm đàng hoàng lắm.—- Và. bắt 
đầu đặt lên chiếc tử con hoa quả và thức ăn,cáe 
loại lấy trong cáp tủi con ra, 


* Vai-xơ chăm chủ và hoài nghỉ nhìn Öa-rư-sép, 
chờ éhb cải bóng này Ần hiện và biến đi như các 
thử mà từ lrước đến giờ anh đã định ngm nhìn 
đề xác định, nhền quang của anh còn lanh lặm 
hay không. Nhưng vời sự xuất hiện bủa Ba“rư-sép 
mọi vàt trong buồng này đều cổ độ-ồn định chắc 
chẳn và tồn tại không còn như eáö hóng huìh, mà 
với cờ sở có thật, đầy đủ vật chất Gủa nó. '... 
- Quay sang phía mrữ. y tá đứng bên. cửa với về 
mặt hơi sửng “sốt và bối Yối, Ba-russép đề nghị 
bằng giọng xúc động: — „2n ki 
^ =—.Cô y tả,«cho chúng tôi chén trà bha đặc 
theo kiều Mảt-xcơ-va thì hay quá, Có thể được, 
chứ ? Còn cô thì, xét toàn bộ, chắc coi anh. ta như 
một tên: phát xit, chỉ có chõ TigỦ ' say sưa thồi có 
- phải không? -+'~~ ` gối ĐỒn cài nên 
— Hoàn toàn không phải thể, — cô y tả ngang 
bưởng phản đối, — Chúng tôi trộng nom ¬ngang 
nhữ hàng sĩ quan của  N" da ĐT 
— THôồi được, — Ba-rư-sép.thiện ý công nhận. 
— Thể tức lä một, tách trà cũng ngang mức đó.  — 
*- Khi đại tá :Ba-rửữ-sép tới quân y »iện Túc này 
đã là quân y viện đồn trú nằm Trong mật thi trấn. 
của Đức, thee các tin tực nhận. được: ô đẩy phải 
có De-lốp đang nẫm chạy chữa, thì “bác sĩ thường 
trực sau khi kiềm tra danh sách báo cho Ba-rư-sép 
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rằng ỏ ở đây không có aiTa _Bê,lốp cä. Chỉ có mấy 
-§Ï quan xô-viết bị 6m ' và: "bị thương, nhưng người 
mà đại tâ. tim kiếm. thì, không. cổ: ở đây. 


V° cm ˆ Nhưng có thể có một: thươï# “binh › não na 
cảng ý được chữa ó ở đây. ?>— Đại lá găng hỡi. ' 


.— 'qø' nột ten. Đức, sĩ quan SĐ. Báế sĩ ngước 
lông mày, Và tuyên bố đứt-khoát, —Nlwrng " một 
thầy, thuốc, tối. phẩn: đốt nến đồng chỉ hỏi cưng hắn 
bảy" điờ. Làn thếzbó_ 'thề hoàn foàn phá hồng thần 
Jinh đña hắn. Những thương tích rấT nghiêm trọng. 
Ông đề nghị: —Nếu: đồng ShẾ- muốn, tôi có bệ 
chờ: xem trua-bệnh án của hấu, Và? :giải thích : 
Một tên phát xít, nhà nghề,— RồF tgày: Jàp tức coi 
bồ. ;sứng, là sầu thiết: — Nhưng: chúng. föi đối sử 
với. hắn. chỉ. là sgtớc N. đang "được 
chạy - chữa: 










ây cho phá _ ua. thật 'cbắt, Xi kể đầy. 
. Bác á đưa bệnh“ cán. “ho. Bạ- -TH-YSẾp, —., 
“4 Trưởng. phân bah + ô-han -Vại-xợ » — Ba-rư-` 


sép đọc và ông- cần phải là toàn nộ ychi đề giữ 
được về bình thân., : SN 


— BaøØ, con chim này thế ¡ nào đầy ®— Ba-riw 
sop-uÈ oñi trồi,' mắt Suy: sưa nhìn "bình nước, 
› ~- Đỏ là một kế đặc biệt tr ung thành. với chủ 
nghĩ phát xIÊNgay cẢ trong tình trạng thận kinh 
bị chấu thương năng, kéo thèo việc hoàn. toàn 
Tất thể Jực và làm yếu tạm ghậi thị giác, thính 
giác VÀ các chức năng của chân tay, hẳn vẫn giữ 
được 'Ýý xiệm về bản. thân nhự là một. «anh: hùng » 


*% 
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quốc. xã. Đúng, on dừng, lại. nột chút bát. sŸ nởi 
tiếp, — là thần kinh của hÂn hơi đực biệt, Hến cắm 
thấy như đang ở chỗ người của hắn, troug quân ÿ 
viện Đức. Và đề không gAy xúc động. ta cho hắn, 
chủng tòi cố gẴng bằng mọi cách kHiông gan ngắn 
hẳn. Hắn , đang. TẤU nguy ngập VÀ nếu được biết 
rằng tà bì bÄt lì điều đó có đề n, với hạu quả 
chết cười: . 


Via°A TN TP họ 

— lãa thể, — la-rur- NÊN im lảhg một lái, sau 
đỏ như sực nhớ ra, - -tần thành: ~— Tất. “hiên, tôi 
khòng phải thầy thuốc,.uhưng tôƒ. go xằng về quan 
điềm tâm lý học, lệ Rộng pháp: của cá “tồn. cHí 


có coi sở khoa học đấy,. 
` — Tất nhiên rồi! 


Bạ-rư-séj -tày ngượng: nẻi nã tầm h 
HHHỚC. đu thuốc tệ đo, sự đhÄ € 
_ Èiế 









sẹo, Nhưng chịtÈ* nắng! họa ạt đong" của tiã0! đất vời: 
chúng tóể: cờiu đang 'là: điều bí mẠt: %6: thể: xây: ra, 
là một: hân HỐ: kiếh thích: bện '1ểoAls -nàørđò táo 
động đến sao cHơ cả bộ 1háy: tuân” kinh: rõ, nhiều 
có lại độ ôn. định ;ửã. bị¿mnất, Cũng sẽ TÌỀ ngược 
lại, Chúng 1ôj thì đất kinh: -vàn: :cẢ©N, -chfn bằng, 
cho ngủ triền miện, Sự: nghi ngơi hụận đoàn: NàY, 
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của hệ thần kinHi2(hường. sẽ“ cho. những kết quả 
lớn nhất.''-.. 5s. - No `? 

, — Ÿâ hắn dang ngủ. Ựà 1 ¬¬ 

xs: Đồng ` chỉ tưởng: Tượng xem, ngay ‹ “gã: các 
liều lượng thuốc ngủ tác động mạnh nhất cũng vô 
công hiệu., VÀ thế còn ít; bệnh nhân: giả, Vữ. như 
ngủ : mí - mắt, của hắn phản ứng lại nhân tố ánh 
sáng kích thích, mà ở người Đến thi không có 
:chuyện đói. ;z 2= 
+ ——-Đồng thí: nghe đây) m— Bạ- -tư-sép rầu rï đề 
1ighị, — — bay: cho phép tôi:làng nhân tố kích thịch 
tốt: nhật. này. Đồng chí ,hiểu' chö, -đây la một đồng 
chỉ của ta và.nói đơn giảu ˆ nhất? đây? là một anh 
bùng bình thi»ồng WbHI `. 


. Bác sĩ ngạc nhiên: nhìn. chằm chăm vào: bà Tái tư- 
sếp. Đại đá, khẩn, gkhoấn - Đài; + 

_ —. Cho: . phếp: chứ. $- —.Thủ nhận :. —'Chỉnh tôi 
cũng bồi hộp: — Đề nghị : — Hãy cho xin chút gì 
đó,: — búủng ngón tay một cái, — nhự một, giọt thuấc, 
an thần chẳng hạn... 'Chứ đồng 'chỉ' biệt không, tòi 
cũng rối thần kinh lên. : 


„ Cuối øùhg thì Bạcrư-sép trần tĩnh- lại được và 
tiáý từ phút đầu Hiên vào buồng Tè-lốp ông đã tỏ 
ra như là từ lâu hai người. luôn luôn ở hẻn: nhạu, 
và ông chỉ bổ đi một thời gìnn ngắn, bày giờ đã trở 
về. Nhìn căn buồng bẹp một lượt nhục „đề: -ưởc 
chừng, Bá»tư-sép hỏi Bê-lốp : 

#—Thế nào, cậu sẽ không pHản đối nến như 
người ta matlg đến cho tôi chiếc giường con đặt ở 
bám tường - chứ. ?— Đại tả giải thích: — Tất nhiên; 


398, 


, 


tòi không bị thướng, nhưng MM: như người lieu bÁc., 
.SŸ, sẽ tìm ra bệnh thôi. - 

Và thao' đề nghị của Bar vn chic- H lưỡng 
thử haf được đưa vào buồng Hệ- lốp, đại H liền thay 
mặc kg: 1o bệnh viện và nói ; 


— Tôi cũng thích chữa chạy nhựng ft khi'đượế 
vừa. ĐÃ Đũng là có rơi vào chỗ các uhà Miải, phẫu 
bị thiêng Viên, chứ còn tự « cuốc » đến {lủ. dừng hồng 
-_lẩy- đâu ra, thời. lan, Tuy:nhiên vẫn phải' oi trọng 
hộ máy của cá” nhận, vì nhờ nó ta sống được. Cờa 
chúng ta thì phần lớn thể này ¿ ,cơ,thệ "giống nh 
tải hòn, nồ chứa nỒi h tụ, tức là Tọng chuyện. ~ Đại 
tả nằm xuống giường, đề nghị tC2 "Tạ nghĩ. một lát” 
chứ: — Ông .hồi' thọph hỏi":  n" “a0, „ dhế, Kê 
gáy à$- . TRy li 
r® 

Bé-iếp chằm chằm nn à bồi n. nhất 7 Bài sôi: 
_Ba-rữ-sép bấm nút: chuông, "khi Ỳ. đá ;tào:, theo. 
sau lưng là bác sĩ, Đại. -tá,đề nghị : 


— Dừ sao đồng chí cũng khám ¡ cHo: tôi xem.. — 
Phàn nàn không rõ tá sao : — Yếu thôi; 
xhiếc vai phẳng)phƒu ghắc nịch của mìnH, đạ 
tá, thê bị: tễ liệt chăng ? ? Hay là whiệt độ cao lào 


Trong khỉ báo sĩ Và MỂ lẩikhqni hệnh chờ đại. tả, 
ba người luôn nồm nói 1 chuyện - -vớt nhau. Ba-ru- 
sép thích thú bải rằng cớ cá .ở chiếc hồ. bên quân y 
viện đay, không,. vã cá cắn niÖi, ;8l vấn: đề cưng, cấp 
ra sao, ở đấy cớ hay chiếu puim không. Khi bắc sŸ 
và y lá đi: khỏi, Bêlốp- cổ ˆng: hồi : " 





=— Họ người -Nga à ? ˆ ¿ị d4, : 


— Y1á thì không phải, người Ủ-cra-in-na chính 
cống, còn hác sĩ người Si-ba-rí; Báo sĩ là nhân viên 
quốc phòng, còn sô y tả người tình nguyện. 


">RDA, —_ Bêa ốp nói, ¬.M 


“—:§ao- lại thế! _:Ba- xư-sép liên, lên.. — Làm sao họ 
đại có ở dây, trong một quân y viện Liên-xô:? — Đại 
tả trìu niến đề nghị — Xa-sa, cậu hãy bình tâm lại. 
Hãy đệnh 'giá Tình hình. một cách khách quan, 
iđừng vội vàng; tố phần tích ` mọi sự kiện. — ÄXoay 
Tigười' -trên giường. _Khống ngủ được. Họ cỗ cho: 
câu: loại thuốc gL đó đềnống xaglà _ngủ hạny không † 


_Bê]ép đhì thâm. mới: ` : 


 :— Có cho:: :Nhưng tôi tán: :vnn ¡ hếng ra trồng 
tay, thuốc viền mả, saù đó thôi bay. đi như bụi đề 
Không tìm Ta, không biết đứợc rằng tôi không uống, 
thuốc này, = “NReo làng Họ muốn bắt tôi ngủ,. 
hiểu rồi, ợ mN, › 


_ Cẩn khả lắm n đấy, đã tỉnh khôn nghĩ ra. — 
Ha-rư-sép tán tụng. . - Tuy nhiên. bãy cho vay một 
viên đề chống mất ngủ. Và cầu cũng hãy uống mọt 
viên cho có:bầu có bạn,.Chứ: không" tị tại sẽ ngủ 
mà cậu thì thúc, thể bất tiện. - 


` 'á- Không! —- Tê 


— Cậu sao thế, không tỉn tôi à Ñ Thì vì có sàn 
øó bạn, như người ta nói, chỉ một viên thôi... 
Bạ-rư-séÐ đưa cho Bê-lốp một viên và cốc nước, 
rồi theo dõi cho l3ê-lốp uống, xoa vai nói. _Th ế chứ, 
chàng thanh niện khả lắm, 
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Ông nằm xuống và chỉ một lúc sau đÑ thấy mặt „ 
Bê-lốp có vẻ bình tỉnh, mệt mỗi, — « Ngũ rồi, ông. 
nghĩ. Tẻ ra vì cái đả mà cử dày #ò bắn thân với đủ 
mọi cải š. Ba-ru-sép rằm ngửa, nhưng ông không. ì 
thề ngủ được, cuộc gặp gỡ này làm ông quả xúc 
động, được nhìn thấy A- -lếch-xă ng: Bê-lốp. Lức Xa-saˆ 
Bè-lốp như Äa-r-sép quen gọi, tát là một hạnh 
phúc lớn. 


Đại tả tự cảm thấy hơi có lỗi... 


Vấn đề là ở chỗ, một cán bệ đang ở Bég-lin luộc: 
trao nhiệm vụ tìm kiếm Bè-lốp \ ngay lập tức. Nhưng, 
hôm trưởè ngày nhậu nhiệm yụ đã' tìm thấy trơng.. 
các tài liệu lưu trữ của ghet-ta ta-po hồ-sơ. về cái chết 
của I-ô-han Vaì-xơ trong \ xu tai nạn ô-tô được khẳng. 
định bằng ảnh: chụp tại chỗ, mà cáebinh 1ã` bằng 
tiến bia mộ nghĩa trang, điều đây đáng. tin chan, đả, 


__ Tuy nhiên đồng chí-này: vận sản 'thấy có mỗi 
ngờ vực rất tự nhiên :Tà người rất cần thận, 9giã 
định có Àm mưn giảo quyệt gì đó. của. SÐ nên đồng . 
chỉ tại tiếp tục tìm kiến trong éác tài liệu của ngành 
mật vụ, song việc này. đòi bôi nhiều thời gian.. 


Khi lời chất vấn của «& giảo sư » về.tình trạng. 
sức khỏe của Bé-lốp gửi tới Trungˆ tâm kèm theo. 
lời đề nghị không được, chấp -nhận trọng cáo giấy 
tờ loại này là chuyền lời chào của Na- -đề-giơ-đa nào 
đó cho Bê-tốp, thì Ba-rư-sép rất. lo lắng vội vã bay 
sang Béc-lin và hai ngày sau đã đáp ô-tô tới chỗ vừa 
mới diễn ra cuộc chiến đấu của các chiến sĩ đề chủ 
nhórh do. Bê- lốp. chỉ huy. . 


“\ 
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ỡ Béc-lin.Ba-rw.sép đã °j giữ lại vì oác cóng 
việc. rất: quan trộng, Nhưng trơng đá cớ ‹ cả cuộc gấp. 
gỡ với tên. quen thuộc cũ, nguyền lá duân trị trư ”ng 
‹ cAtiông 3, lên ghèt-ta-pỏ nhá nghề Phơ-răng. 


- Baru-sép gặp Phơ-răng' trong “phông ø giim nhà 
đủ, nơi tên này được cũng cấp đầy. đã gáấy:tò và bút 
mực đang cổ. gắng, lao động đềyviết lờt khai cá nhân“ 
bột cáđi tỉ: mỉvà tận tậm. : 

Chỉ làm quên qua vời hắn là Bá rư sếp đã phấn 
khởi tìm ra tên tuổi Iôthan Vaixở trong số những” 
nhân viên tải nặng nhất-: theo lời:Phơ-răng + của 
Ban sáu ngành 5Ð, những - mgwời- đưược Vanfe: 
Sen-len-bec có cắm tĩnh đặc biệt: - __ 


: “VI có trí nh đặt biệt; Phơ-răng nhận rả Ba+m-' 
“Ép, 'về khả'' đăng- này Ba-rr-sép cũng không 'chịn 
thua kém: hắn; Vì thế đồng chỉ khuyên. hẳn -thắc lại 
trong bản thủ. tội những gì Phơ-răng giuổn. quên đi 
về hoạt động của bản, Rân. bẩn ở giet-ta-pô, điều 
này. Ba rữ-gép biết. TẬt rỗ. .... 

Và bây giờ: BaSép' cẩm thấy hạnh pc c chưa 
từng có šnu khi tìw ra Bê-lốp và: tin chắc rằng 
Xa-sa Bê-lốp của ông đi nhập rất chắc vào nhân 
vật [-ô-han Vai-xơ mà` chức là Bè-lốp không đơn. 
giản và dễ dàng thoát ra khỏi gừợc nhân vật này: 


B¿'lốp ngủ gần suốt một ngày đêm. Khi tỉnh, 
giẾc anh sợ hãi mở mÃI, lo ngại rẰng tất cả ở xung. 
quanh sẽ lại chập ehờn như những bóng mày mù. 
Nhưng thực tø shẳng có gi-đề sợ, nhön qhuang của” 
wah để được hồi phục gần nhụ hoàn toàn. VÀ anh 
ñhJn ( hãy Ba-rgép dang gật gù ngủ trên oihếo ghế: 
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'trườc giường anh, người mặc ảo choàng bệnh viện. 
Và anh nằm bất động đề không phá giấc ngủ của đại 
tả. Nhưng l3a-rư-sén ngà rất thính, „ ngay tiếng r rầm 
đầu tiên đã lắm đại tá thức giấc, mỉm cườiz với 


ê-lốn, ông đi lại bèn cửa sồ, vén rèm, Ông ca ngơi . 
thời tiết: ¬ 


. —BẦy, giờ đi lấy. nấm thì tuyệt [ Giải thích 
bằng giọng của người sành sôi : nấm), mọc ở nhữ) 
khưii rừng thừa nhà như thể này; đặc, biệt ổ ở via rừng. 


Ngoài việo tìm kiếm Bê- lốp ở đây Ba2w-sép 
còn có eo Áo mihiện: vụ chuyện môn quan trạng khác 
nhưng nửa đêm ông đã đi chân: đất ra ngoại hành, 
lang vì sợ gày: nên tiếng giày, lẹp kẹp, từ; phòng bắc 
sĩ trưởng gọi điện, thoại về Mắt-xcơ-va đề giât thích. 
Ông đang -ở đâu. Và) xòng tuyếñ :bố' rằng ;ông ˆ coi sự, 
dừng lại ở đây ở quân x.yiên này là một công việc 
quan trọng đặc. biệt. Theo đề nghị, của. đại: lả, ngấy 
"hôm nay giáo sư chuyên ngành phải hay. đến quản. 
y viện đồn trú. _Ông đặc biệt nói chuyện lâu với bố. 
tne Bê-lốp. n 

« — Cải: duan, trọng ¡ nhất,` —-Bä-rư sếp) nói to qua, 
ếng điện thoại — ñhiệt độ bình. thưởng, L. Ma,đó là 
tất cả. Nếu. nhiệt độ. tốt. thị tửc là» .đigười. oũng thế. 


Bội sáng lúc Bê- Tốp bổng, nhiền dậy và ải đến. 
chỗ “hận rửa mặt,. Ba-rư-sÉp. hơi láng: túng: hỏi : tr 
— Chuyện gì thế 8T +, ra, giả vờ? có. l 
Bê-lốp nói: " hà CN ` V 
-— Hồi đêm tôi đ§ đậy và 48 đi: nhắm Tắt đề 
nói chung không phải tập đí nữa. Tôi đã nghĩ rã tất 


v‡ 
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cả : nếu nhữ chạy trốn được; tôi. sẽ tự khai là lời 
linb TDE xã k hị mù: ~, 

_— Ơ, thế thị đúng; + Ba-rư-sép đồng ý. Ông | thở 
dài :_ Thế thì tôi sẽ chỉ tưởng tượng thấy cậu tập- 
tễnh mò đi trên đường ra sao... Mà: lái xe của chúng 
ta, cậu: biết, là các tay ngang tàng: thế nào chứ ? 
Trến đường quốc -lộ phỏng trên tỀầm cây số chứ 
hông Ít: 'Làm ˆ “kiểu mâu, trước các đầm Đức._ Về 
phê phán nói tiếp :— Cần phải phạt bọ, thế đấy !_ 
_ .Sau. vớ ăn sáng, Bè-lốp. TP, bố dứt THIẾ 7 
` =xTôi cần đến : Béclin, SÉC En CỐ S 
ch ơ= — Không, người. anh em ạ, còn 'nguy hiểm ! Ị 

— . Đồng, chỉ đầ: thấy tôi có giấy tờ gì rồi chứ ? 
Xà đồng cBị -nhìn thẩy các chữ: ký: không ? 
mà ~ Đã xem TỒẢ. Gần như bông thú/đã kx} tên. ` 
„y — Thể. đấy L. ¬ 

— Thế.. đấy cải g\ ? Kông có đấy d hết. Bất kỳ. 
một nữ lào thôi đo: ai SẺ 0 nà cũng sẽ gìữ hạ 
~ -YÀ hết. ` Và : 

.. -Êh An qui ảng tôi mg khỏi trận thyển, tới 
Bá-lốp đề: nghề - - Nội lề 1 


— Không, — Ba-qt-sép dh ngàng đi, ~ 'Không, Vàanỏi. 
chung kùông còn gì hết + không còn phòng tuyến, 
không mặt trận và giấy, chứng minh, của cậu ch là 
hzột vẬt bảo tàng, và chị thể thôi. _ Đại tả bực: 
mình ]ầu bầu nói : — Có thà, đổi với cậu. củk đỏ là 
nhân tố kịch thích nh bảo sĩ nồi, nhưng mặc xáo 


nháÁn.tố kích thích| chÏ'cô điều -chiến tranh đã kết. 
thúc, Quân ta đang tắm nắng bên bờ. sông En-bơi. 
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Thể đấy. Và, nấu muốn biết, tì chứng nhận việG- 
tôi đổn và đi trong công lệnH phải được quân quản 
B&c-lin đảm bảo bằng, dấu. Và ở dó súng lc cần chơ 


tôi không bằng giày ủng đề lÂm nắng ở bãi tím: 
Xô-tri đâu, Niều chưa 


-— Tức, là hết ?. LẠ, 
_ — Chinh thể, — Bạ-rư-sép nói, — Hết làn 
Bê-ốp im lặng hồi lâu. Anh nhẹo , mất. mỉm 
cười với ở nghĩ, gì đó củñ mÌnh.: „Rồi "lỗng 
nhiên hỏi: 
ìạ: —= Đồng chỉ cô xe chứ: 
*— oi như °. NNG x. 
- — Hãy cho đi. độn: Hendieh §v ;-cốp 
cậu ta còn sống. Hãy" cho chớ. tới gà rq 6 
--.— Trước hết, “cậu Íà côn: 'Sống, — - Ba<°:-sếp 
nói. —+ Còn thự hai se hãy: chó: chế ` đến đầy là thế 
nào 3 Đồng h1 ốp bày' giờ: là một: nhân” bia 
chức trách, giám đốc, mộ lo nghiệp tàn, lồ., 
—Ữ đâu? - = 
—Ở đấu, là thế nàö?. ở vùng nhung ( lê “Tạm 
thời là vùng sau này người Đức sẽ: tự tìm lấy tên: 
gọi cho nó. Công việc: của chúng ta đơn giản thôi. 
Chính quyền nhản “dân, của họ quyết: định Tả Sao 
thì sẽ là như thế, ˆ TẤN 
— - Nhưng” tôi muốn trông thấy, Hen-rich. ` § 
. £ — Thế cận nghỉ tôi không muốn À9 Ta sẽ gửi 
điện, điều đó eó thề được. Còn khuyện giao thêng 
thì Hen-rich tợ Jo. Một cán bộ na tiườc, việo phải 
giải quyết theo chựo vụ, 


#22) z , NỬA, 
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,_— Đềng chí nghe đây, thế còn Cái Đính? : 
. = Gải Đỉnh gì đồng chỉ ấy? Bây giờ nhân vật 
quan trọng này đã là “chủ: tịch nông trườiig- quốc 
doanh. rồi. :Lộc ,cộc chiếc \ ch ú giả, PHÿng vông 
việc thì chạy lắm:. đt nh KỘ xế _. 
—È0n Ea.da? TÓ 2 TH: c SỐ 
— En-da nào?':Äy'à; -osẼ lô-vÀ;5 tố, bộ. 
Mà chỉ có, cậu hiểu không, cô ta. thích` thứ`' đến 
đáng. Tiyờ vực về môn. luật công: dân : chuyện “hôn 
nhần?của Đu-bốp với cô vợ Đức ra sao, hợp. pháp 
_hãy,không: hợp. pháp.: Các chiến. sĩ biệt động cho. 
rằng. có ta đã yêu" Dư-bốp, ˆ " 
¬— Thế Du;bốp đậu tổ sẽ 
+ Đa-rư sẻ ] mấy, 
mới tìm Ta lời Ề 





“= 
= ¬ «=>. 












hộng,:. chiếo Tri bay vã ` 
)g. với. bọn ủy nhiệm S$ không đến được 
địa Tiềm Ó qui, định, Tức là tỏn lại; trong tắt cả mọi 
trường hợp, Du-bốp. là anh hùng, với tất cả các kết 
quả bắt, igưồn. từ ế' đây” ....— 
nà ~— Cầu ta còi sống không ? ` 
' = Thật "muổnŸ bự thế. Mà muốn: được như thế 
chử I_Phải, rất muốn Ì — Và ngây lập tử chuyền đề 
tài câu chuyện : — Tn -x*a ®-dò-rô-va, nhớ cô ta` 
chứ ?. Thì cô gái mặt bị cháy bỏhg ấy, mà vốn xinh 
đẹp khí quay nửa mặt kia lại, cô ta bây giờ đã 
là mẹ rồi, và vẫn côn say mê lắm! Tôi có đến 
«Hơi. GItôi lại ở hánh lạng : « Hãy sưởi chớ khỏi 
lạnh, chứ kbông sẽ làm sâm lạnh chảu nhỏ mất» 
Nhìn vào chiếo xe nội = chiếo yăm- dãi buộc œ nợ? 


848 : 


` 


một trẻ mẫu lộ ra trong yếm dấi, nẪm và múi đầu 
vú cạo su, Thế là tôi trả-thù cô ta vì việc giữ tôi 
lại ngoài hành lang. Lấy chiếo xử cao su khổi 
miệng trễ, quẪng đi và nôi: 4Ngành y bọt hiện 
đại: kháng chó phépT— vì mất vệ sinh», «Áp thì 
'›bây giờ vẫn là œAt», bây giờ lãnh đạo trong ban 
hành chịnh khu.~— Đại tá hồi : — Cổ k: đủ rồi, giải. 
lửo chử? —Ñghiềm nghị đồ nghị:— Ta thế nây 
nhé, lúc đầu mười phút: thông, báo tỉn tức, những 
ngày sau, mỗi lần bồ sung thấm cũng "khoảng thời 
giản như vậy. Đề có nề nếp. CHế độ. -Chứng ta đang 
ở trong bệnh viện chử không” phải nơÍ“n8o khác. ' 
Mà chỉnh tôi cũng. cRịu ở địa vị của tạy ốm, ;quẻn. 

Bỗng nhiên nghe !hấy những câu chuyện ‹ ở: vẫn, 
họ lại phạt cho “= tiêm, vi-ta-mim. ngoại lạc Mà. sẽ 
chọc vào. đâu ? Vào. khu vực. không bảo $ệ hoàn 
toản. — Gất giọng đùa vui:>— - Không biết, các tưởng ˆ 
lĩnh wà Tiguyên soãi. sạng h bị -ế by Mw vào, hỗ nào, 
đó) 'có lợi hơn. : 


~ 





Thế. là sau ¡khi tính nguyên! điểm. mình, trong 
buồng bệnh, Ba-rư-sép đã nhẫn nại 3À. "Kiên „trì 
chăn sóc Xa;sa Bê-lốp,. ông ẽö giải thíêh - với thử 
trưởng cấp cao khi bị gọi về Mát-xcơ-va tầm quan 
trọng của sự có mặt.của ông ở đây, ° bến. cạnh Bê- 
lốp đang bình phục. ˆ. ¬ 

khi Hen-rich Svac-cốp đến quân v viện, “VÀ lao 

vào 6¡n lấy Vai-xở, thầm thì kề lề đôi: khi, mới quay 
nhìn Bà-rư-sếp, vỀ những hgÃy ˆ -anử “còn Hạ. một 
mỉnb và tiếp tục.boạt động, Ba-rư-sớp “coi -sự ˆ có 
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"mặt của ông trong lúc người tình báo xó-viết nổi 
chuyện *với bạn chiến đấu của anh ta là không tiện, 
“thế là ông bỗ ra hành: lang.' vs 


"j- Ngồi. trên. ghế dài cảnh'« fí-tan » ) đại tá hút' 
thuốc Và nói chuyện với một ®ĩ 'quan đang bình 
: phục. về cuộc sống, ở` trong nướẻ ? "hiện giờ. ra sao 
và sau này phải ' thế“ nào. Còn khi Eàörứ“sép gõ 
cửa rồi vào huồng, Hen-tích bối rối nói : 
l= “in đồng chí thứ lỗi, tồi thủng hà: biết đồng 
chỉ là đại tá Ba-rư-Bép, Vi 
_:— Đề. là đột của. độ. Tốt không tự: giới thiệu. 


“2Trườc hết, Hen- “tièh muốfŸ "kề cho Ba-rư-sép là 
anh đã có “thề thiết lập, được cát gì! quan trọng trong 
nHững ñgây tồn tại cuối cùng-của nước Đức nhất xi. 

_ Bàn 'u-sép niềm \ nở nghe tồi cánh ơn. Ông SRn: 
chiềứ nói; ` : 

__ — Thực,rre nhữ ta nói, ` ất « 'ảhững cái ¡độ đã 
là quả khứ, Còn,đồng '$hí thì bây giờ phải nghĩ đến 
vến đề nước Đức sở thế nào, đồng chỉ Svac-cốp ạ. 

Tiên, điệt chủ nghĩa phật xít là chúng tội, còn, xây 
dựng nước Đức mới sẽ là các đồng chị... Đại tá 
đưa tay vuốt mái tóe xạm đi vì bạc, rồi nói thêm: 
~~ Tôi xiụ hói với đồng eh{ như với` một bạu chiến, 
đâu của kð- hạn Vai-ơ ngành mật vụ 'của HitHie: 
cíng với tài điện lưu trữ và En triện của chúng, số 
nào: bả được sing phương, Bụ tránh thoÄt hàn tay. 








yn 
viên ~ 





- 


—“N# -tnn, “iấng HL- tlạp— lồng triết hực cô HÌlạp, là 
tận gọJ người không lồ, eut cải cổu U-rug @rel) Và Gh&I 
(đất) đấu trạnh đề làm chủ bầu trời. —,N.D, : 


bộ 
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'trừng phạt của chủng ta — như nói theo lối cŠ — đñ 
chuyền thành sở hữu của những kẻ mơ trớc trở 
thành người nối gót FIII-le. Thế tực là phải lam a8o 
che những mơ tước béo bở của chúng không trỡ 
thành sự thật cay đẳng cho các đồng chỉ, 


_-`" Cồn nếu nói về công #@iệo Lhì tôi đảm mạnh. dạn, 
không đồng vớf quyết định của đồng chí — tôi đã 
được rŠ quyết định này — không nhận kỹ si Phơ-. 
ri-đơ-ricồ Đi-mác vào làm việc chỉ vì ảnh ta tàn: phế. 


— Không, — 'Hen-rích phần đối, — không phải 
thế. Tôi cỏ. nhận. được các tHứừ từ, trong đó tên. 
Bi-mác này được nhận xét uhư, một làm ñ- quốc xã. 
cồng khai... ˆ . . 

._—— Tôi cũng được "thông báo, về đu đổ, — — Ba- 
rư-sép ngắt lời Hen-rich, —T Tôj muốii:nhắc. nhỏ tiấh, 
cảnh giác. Bọn quốc xã; Bí mật dang Iiøng muốn vũ 
“dào, làm hai các chuyên. gia Đức,? những Irgwời không 
bề chẹ giấu các sai lầm quá. khứ, tủa ;mình, muốn" 

"công tắc với Các. đồng: “đhí.: : " “+ 


— Phơ-ri-đo-ricir Đi nuắc Anh ta tri! biết le 
.Bê-lốp kêu lên.. " =ẽ 


— Vấn đề Ệ khống phải Ề chỗ chính cậu biết anh 
ta, — Ba-ru- sếp nói — Vấn đề là ở chỗ kê thù trong 
mọi khoảng” lịch sử khác nhau §ử đụng các cách đấu 
tranh giảo quyệt khác-nhau, nhưng "mục địch của 
chúng luôn luôn là độc nhất: nếu không giết người 
về: thê xác thì về -ftình thần, Thế đấy,— Đả- rư-sép 
mỉm 'cười, + tức Íà đề ngựhị của tôi đối với đồn§ 
chí như sau, đồng chí Hen-rich ạ : hãy làm tình bảo, 
chỈỉ có từ nay là tình báo. của tâm bồn người... 
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Hen.rich quay lại phía Bê-lốp : 

-_ Lê -han Vai-Xơ, tôi quyết định gia nhập Đăng 
cộng sản Cậu nghŸ SAO, sẽ được kết nap-không ? 
-.: =— Xin lỗi: đả tôi lại cam-thiệp vàò, — ~ giọng Ba- 

"rữssép vang ]êï rất nghiêm chỉnh. — Hãy nên lưu ý 
.vấn đề: khi nào được rõ điều này; sẽ có nhiều thư 
gửi đến chỏ Đảng về đồng chí như về một nhản 
. viêữ S5 trước đây. Đồng chỉ đừng: giận, những thư 
này: Sẽ: ghỉ s dơ những người rất:trung thực viết. : 


_ 'Đúng, — ền- rich nói; — tôi hiểu, — Khi chia 
tay, Hen-rinh hồi Nhưng vận )sẽ đến, thăm tôi 
“chứ,, Nai-xơ?-. tội 

„_— - Thế cậu e có đến thăm tôi không? 

-_ mm - Đếu Mát-xcơ-va thì' nhất: định rồi— Và đề 
nghŸ : -- Hãy cho địa chỉ của bâu.— Bè lốp nói. 'Heh 
rích “gi. và định gập sồ tày lại. "¬¬ 

-— Khoan đ nhưng choaif. “Ì 

`— Â phải, tòi “quần mất. lấ cận cỏ tên gọi khác. 
— Và Hen-fnh đăm chiêu nhắc lại. #äy lần:— À- 
.Jlếch-xăng Bê.lốp,: -A:lếch-xăng Bè. lồp,— Anh phàn 
nân :— Cậu biết là tồi khả. queg quả. Tôi thấy kỳ lự 
là tên. cận không phải l-ô-han Vai-sơ, ˆ 


; — Thôi. đượcAcận cử viết thừ theo họ B&tớp, 
dòn với cậu tôi vẫn sỡ là 'Vai-sơœ như oñũ.”. ` 





Hen-ylch đi khóh Jiaxrư-séb nỏi }ậo 
*— Cái chính của chứng tA 1A thế đồ -- cứu với 
cơn người, Mục dich cao cả và nguồn 'yui tọ lớn 
cuính ở chỗ đó, —:Ông nằu ngũ xuống, hồi: — Ngủ, 
một chủi chứ ?' 


360 ~ 


Bê-lốp nừn cười ;, . 
— Vi sao đô không: buồn ngủ. tụ 


— Mất tật tự rồi, ~— Ro-er-Répi phê phán. RBí 
nghiêm khác ?h lệnh: — Thôi nàe, hãy tập trang mọi 
ý chỉ lại !, Ngủ !„Sáng kiến. của tôi, thực. hiện ĐỀN 
,dôi ta. Và tắt đèn bàn, 


Nhưng ngoài cửa SẼ: trời °òn sáng, Tải tiếp 
muốn số gắng thế nAó “ải nữa ông cũng Jthông thể 
nào ngữ được. Hơi hẻ mắt Hếc nhìn, ông thấy Bệ- 
lốp đã ngủ. Mặt anh bình thần, thẳnh- thơi,v# -anh. 
thờ đều đều,, Một thanh: niên có. Tighị: lực ¬ Ba» 
tư-sép vệ ghen: tj ñghĩ, Và ô n-,nghĩ, cũng xẻ 
ghen tị như thế : traHay có thê, đ khiến than xuân $ 
VỊ người trẻ "äễ' khắc - ah c khó. thăn đơn Ì người. 
vất vả vì. những xăm lỂI sống), Và sau đứ Đại 
tả ổR nghĩ về công tả 1R & VÀ 
cùng tĩnh 'vị; ; phức. tạp Ÿà. òjNấi I nhân "đạo ở 
mức độ này cũng như sự tân, nhẫn đối với Thọi cả} 
ve p phân đạo 4ren' đờian: _ : 


`,- Đê-lốp không ngủ, :Anh chí Ti tiiệp „š)4 w 
ngủ đề làm yên lòng Ba-ri:sép. Cái chết của Dú-bối 
¿ãm anh không trấn tỉnh được: nhừng: qua..r những 
năm vừa rồi anh đẩ có thói queh. th. trọng, đẹp tất 
- mọi tình cẩm, khiến cho, ngay cả. bây i3, trước mặt, 
Đa-ru-sép, anh vẫn như tự động, vô tụ, không ‹ đề lộ 
cải mà anh rất hồi hộp khi nghe tin này. Và ;hây; 
giờ, nằm bất động, mất nhắm Anh nghĩ đến, ;2u-bốp 
với niột sự tập ttung TỔ ràng, sắc sảo, nhìn †ấy ở 
Du-b;ốp. một con người, đúng -nhự buổi sắng hôin 
nào khi bai người. củng tắm ở hồ. 'Vawr-dây- "8y: 
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Du-bốp bỗng: nhiên hồi anh.: 

«Cậu nuối sống vượt mức, cứ cho là tới một 
trăm tuôi' khống ?— VÀ ngay lập tức tuyên bố đứt 
khoát : — Vòn tôi thì cũng không phần đối!» 


: Và “thể mà 8 không còn Durbốp. Không cồn. 
Nhưng Du-bốp như không chịu đầu hàng cái chếp 
vẫn đang. tiếp tục tôn tại trong nhận thức của Bê- 
lốp vì đã. trở thành người bạn đồng hành không 
nhìn. thấy, người bạn vinh viễn trọng, suộc sống 


^ 


của- -Vai-xœ. vẽ “ 


Đây là: chiếc tiềy bay nẻm 'Bdrr phuc vụ ngoài 
chú» năng 6ủa nó: thà máy' “bay Vận tải. Điều khiền 
nó là hai thiếu ũy—hhững phi công (rẻ mới tốt nghiệp 
trường, ngày trước lúc kết thúc chiến tranh. Và vì 
trên ngực áo họ kHôn g có huận .ehương, huy chương, 
không. vết vả›vi thương, bu Sinh như mới được 
'cụng cấp. quÃn bhụ \ Ty 

` Và vấn đề, các phi căng 6 'côn, rất. trẻ, hơn nữa 
toàŠ. bộ quân phục của họ eòn mới nguyên - -như 
vừa mới nhận từ kho ra, lạt: thêm về mặt: của họ vô 
củng qũan tâm lo lắng, toàn bộ những cải đỏ nhắc 
bảnh khách quân đội ngồi tr tên những ghế tựa bằng 
nhôm trong roáy bay-— phần lớn là sỉ) quan cao cấp, 
nhớ đến chính bản thân họ, cũng như thể này hồi 
nải đi Ta trận.. 






“ » 


- Nếp: -trần của ea-bin bằng kinh nhựa tổng hợp, 
đưới đó hồi nào người xạ thủ treo mình trên giây 
cáp bên mâm đạn trung liên đã .bị bắn thủng lang 


% 
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tung đượo vả bằng vi Dée-ean (1), thiết bị trục tréu 
các cửa nắp bom đã được tháo bỏ đi, còn tiên xả. 
gắn bù loong như trên móc áo treo áo mưa và mũ 


lưỡi trai. ˆ, 


: _Trỏi trong sảng, đầy nẵng. Những áng mây 
xông đứng lặng đi trong khoảng trời yêu giỏ, tỉnh 
mịch,` mát như ruặt hồ. : : “ 

Máy bay đang bay. trên lãnh thồ Đức. 


Hành khách lúng túng quay eo, ngồi :nghiêng 
trên các ghế tựa bản lề bằng kim loại và .nhìn -xuống 
đưới qua các cửa sầ con hình vuông đọñg mồ bởi 
sáu khi cất Cảnh, ai cìa ro Tà. 





€1) páo-can : mÁt loại vi đầy, chuyên dùng, không thấm 
nước. dèng trong ngành chế tạo mát bay, —N, D,. 
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người đã bắt đầu xóa bỏ ởi cái mà mới không lâu 
được đòi là bãi cuiến trường, "giới tuyến, tiên tiên, 
rững nơi điễn ra các trận chiếu đấu với mức độ 
đÈ liệt csở' của lửa đạn) khiến chờ. có ý nabĩ là đất 
sẽ bị nung đổ lên”và sẽ vĩnh viễn bị t4 đi thành 
raàu, đen: phủ, ủy tỉnh. phư” đá ba2dấ 
mệt: ngọn. cổ nào ngóc lậh được. -*, 
, Tròng tuộc chiến tranh này löãï người ¡ đã, mất 
đi hăng triệu sinh mạng.. VÀ trong Số: những người 
hy: sinh-có một xố người giả: Sống có thê bằng thiền 
tài và sức: lao, động của- mình ‹ cống hiến chó loài 
người. những. phá,minh- vĩ đại; 'eRÏ:ra những 'ếon 
đường mới đề chỉữh phựe thiên: nhiên, hoàn thiện 
eo nguy jNhựng bọ,đã bị giết bại. : 
: Khô chỉ. xnột Tñình hón' để quốc Đức đã, nuôi 
dưỡng ÈhÄSHÿHia phát xit: Đức, tới hy vọng được: 
chía phầ#:ăn cướp; 'bọn- 'iöp cổ `phầm phương Tây 
của clff# đế ngấm) ngầm. :giúp chủng..Trong quả 
trình đại, chiến: 4hế ;giời:thứ bai. Bạn hùn vốn này 
đã nhiều lần đao; .động .Vì sợ bỏ lỡ thời eơ khỉ cần 
phải bắt tay kẻ mạnh bất = ¬ 


_#? VÀ chỉ có sự phá! tan, quần. đội phát xit mới tết 
#ljtc luôn cả những đao động này. Nhưng chiến 
ng dị không làm cho chủng phấn khởi, mà lại 
lo Aú„ Quân đội Liên-xô đã giúp nhân đân các nước 
châu. Âu bị Đức chiếm đóng chiến đấu trong ‹cáÁc: 
đội quân kháng chiều phá tau và vuồi sạch bọn 
xâm lược khỏi đất nước họ. Về bẠy giờ các. nước 
này đã Só thê tiếg tục đẤn tranh cho tự do dân tộc: 


` 
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v Ở các nườc Đông ÂN dfing-đi diễn tá 'như thế. 
Các nước này trở thà RÌ\ uốc tu x. hội thủ ñghữa, 

Những người Đức tống ở phần lãnh thỒ phiu Đong 
nước Đức do quân đội Liên-xố giải phóng cũngýđi 
theo cạn vường này, ''rn vùng lãng thô,phía Đống 
các đơn yị quần đội Hiên-xô mong muốn bằng znợi 
cách đề: đế nước mau chóng vùng lên fừ, đống 
gạch vạn "và nhân dân Đức đì theo con, đường tự 
chọn cỏ thệ bắt đầu xây dựng nước lòÉp mới. 


Đẩy, vì, sao phần lớn, hành. kbách xấtquaun tâm 
Và chăm chủ nhìn qua các cửa sồ : con nhữ -VậY“ hộ 
đaàg bay trên lãnh: thô. Đức —~ x trên ¡ các cánh đồng 
ở đấy những mầm nọn củá vụ: m Là: ƒ 
đầu tiên sau chiến' tranh đã nhụ ] 
Cả A- -lếch-xăng, Bê ếp 
con ấm lên, vì ánh `mặ 
















Và quản phục của 
lệ xtoc mới:- 


mắt , 


có huân thương "hạn 
anh cùng: mới nị sức của dậc: 
cất. với: các vết nộ: mì nới"th 
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1; The: 













nhiên làm hành: Bi ng ch đến,” 1h ` 
Xét theo thôi, còn" đà. lính chiến đấu, Nhưöý 
không có một. vật khen thưởng nào, tức Tà tì phát . 
Mà có thể, nguyễn nhân - Játñ bịnh bị đưa vào trại. 
tập trung từ hồi đu chiến: 3ranh ?- " - 
ˆ® `Ehi người đại tá ngồi, “bên, cạn hối Rglgp 2 
mặt trận từ năm-nào và lan) gia các trận. “chiến 
đấn xào, anh bai, ;ắng túng, HHẬn, Sân, tế: sau đó 
giải thícH:  ”" 





, 
f 


táo 


- Thực ra thì tôi ở hậu phương... 


- Đại. tả nhìn bộ. ngực lép kẹp tẤt rổ. của Bé- lốp 
và về độ lượng cài Cúc ở túi áo anh-lại, nói giọng 
bậc thể: 

- *— Nhi gi căng, thẳng thĩ. đồng chí biết đấy, 
toàn bộ chiến sĩ hận dỆh: đều .bị ép:‡Aiˆ>- ra tiền 
tưyển - hết. Và đã chiến đấu, — Nồi thếm vẻ ơai 
vệ: — Chỉnh ' tự tồi đã. đề nghị nhà nước khen 
thưởng, nhiều người. n tưới 

_ -Vắng,. tít:nhiên: thế, ~ Bê:lốp đồng ý 

`<-Tức là,:đã bị ở trong Ác, tại tp hệ, của 

phẩt. xi? c-.Đại tá. _đoán: hon - 

-= Đành phẩt, - Tàn Tả. c. s 

;— Và đã chịu đựng được? gIẦn sự độ Ð 
;rưm—m Tức là, _whư Thế, -. B&lốp nói.. v* : 


Đại tá: quay _ngoắt. khổi "Phía. anh và “hông nói 
tiếp nữa. 


- Máy bảy BH vAg'vùh 
nên mờ đục; tái "hẳn: đì.: 
: Bê-lốp, nhìn Tưng người đại tlÁ và ngay lập tức 
nhớ đến Du-hốp, nhớ lại cảnh Du-bốp phàn nàn 
xẽ chiếc áo cỡ cửng Đức trên lưng mình, cũng bầp 
thịU nỡ nang và to như thế này, đề nghị) e Nào, 
bãy. ngỏ xem lưng tôi`ra sao, Không nặng lắm 
cHứ ? — Và huênh như — Hắn làm tôi bị. thương, 
nhữ*ng tồi không giễt hẳn, tự kin được. Cậu hiền 
*kbòng, thấy thương hại: vì rất còn trẻ», - 


Chuyện đó xảy rà sau khi nhôni Dù- -bớp đến 
tÉn sóng thướng ký vào căn cử chất đốt ở khu vực 









Ki 


m #; Trong ca-bìm, trẻ 


` 


BiJ0 


- 


đường sÄI. Nhăn mặt vì đau, nhưng "Ất trữm cười, 
Đu-bốp ngập ngừng nói : « Thật thủ vị nếu lấy hút 
chỉ tổng cộng xem nhớt tôi đÑ lhin. bọn Đức mất 


bao nhiêu chuyến lờ: Chỉ đơn giản đã. thôi 
mãn thôi », 


Còn sau đỏ, trước ni Bê-lốp hiện ra khuôn 
mặt Dù-bốp khi anh cúi người quẪng dù của mình. 
xuống đường bay. BẮt gáp đôi mắt ngạc nhiên cña 
“Rê-löp, Du-bốp nháy mắt động viên Bê lốp và còn 
định nhún Vải; ý nỏi Tầng ĐÔNG: lún, La đước, 
phải thế thôi: ` 


Tàn la hình. hông Du tệp, nh Ề, 






an, th piến 
"kh 


bộ mặt Br \* nc Và khi. tang rù- nô" BẾP - f † 'Vãai>xœ 
tràn đầy thất vọng,. Bru-nô "kể lắc đầu nhự lặng 
số sở V92) Hoà lại cho ng ý 





thêm; — Chắc nhở thuốc Liên: :xô lắm rồi chứ - 
Đưa cả bạo nói: — Cứ cảnh: lấ/” nh ao. hội 
— Xin-cảm ơn,:tối cũng có -, sài : 
— Tức là được phát cho đi đường *ya thiến 
tả báo tin: — Tội cũng bị bắt nhưng. chạy. tñoát. 
Có bị thương nhẹ, vừa tỉnh đây, thế là chuồn, Thế 
mà không bị đưa ra: tổn, Cải :gì không có thị "không 
có. — Về chắc chấn, "nói; — Ñhưng nếu› con người 
chuộc lỗi bằng máu.. „ thì đả: đồng: ngực bác) có 
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kim loại, những tức là eở ở trong tìm. Đây giờ 
quan trọng là cải: eow người có Ích lợi hay không 
.có:Ích lợi cho bước đi tiếp tHeo, đã»không còn'Ìà 
việo,. phà..Bộnh, mà-của cuộc sống? Nỗi đau khấ 
'của cọn người sẽ lành lại thôi, ;@HÖc¿sống sẽ được 
thu #ếp'Šn, thốa, đã gẦy, y£trŠi.. -+-Hất tay về phía 
lì §Š còn: — Tôi đã đề lại bai em trai trên, mảnh 
„ tuày, Trở, về nhà một ` mình. Biết. nội .gì với rác? 









Ẹ ồng ¡chỉ kháng Ảang” —_ Hi3ếp phân ¿ đối. — 
Kếu Hư người, của „ ta không. làm ï nên, chiến. :công 
hưa, từng gồ thì: sẽ. côn 2Hànđ triệu các "anh .em, 
' „‹ cơn. cải la phải hy sinh, ` . ` 

` "thế, — thiếu: tá đồng. LÊ - Chiều công: 

tiụế thất, đó. Tà cái: m1? Mật người làm được cát 
ngang sức với, một số. người: Tứplà những người 
còi lạiđược sống. Cũng như: là cứu thoát họ. Đúng 
“thẳng ? - — ` Thiếu tả rất:xúc động, — "Trọng chiến 
đấu tò; đã TệhŸ như, thể -tôi thông phả xe tăng của 
chứng, chúng” sẽ phả của tội. Thề là tôi đã ;há. 
Kh† lo ngại rằng Í người của anh sẽ hy sình. vì anh 
dị anh sẽ không sợ cho Bán thân nữa: ... 


. Máy hay xuyến dua xùng mây mnh, và _ruytytrời 
bị ï hiện Tra. Từ buồng, li phi tông thứ hai đị: ra, 
trang trọng tuyến bố : 
`. ==Thưu. các đồng chị, chủng ta đang bay vào 
bông 4 đất nước Liên-gô. — Chờ một lát, khẽ 
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nói :— Chứ không thì pyột a6 chiến sĩ mặt trận ,lại- 
giận khi chủng tôi không thông, báo Thn đã về 
đến Tà quốo, ¬ . sà) 
« . l Xã 
Bê-lốp- kg, rời tuẦt khối cửa, sÑ S5, _ 


'Đất đại ÄÑi áp bnò la của Tồ tuốc bị cĂy xởi 
lê# bồi các vết, loang lồ vủa chiến 4iaØ- phòng: ngữ 
và Hhữtng hố său vkủa "bó rơi đầy nướe rhàu' :đen. 
lấp lánh nằm hùng vĩ" *à mênh tôn#?Yrêh' màu! 

xanh êm địu của rừng" cây. Và Bê-lốp cắtn. thấy máy 
:bay khong , tự bạ độ cao, : mà đó, là anh buộc,má 
“bay đi gần hơn nữa lại mặt đất, Nắng sức. hút tủa 
cả tấm thângntnh,- h 

"Khiuiễn đạ lớp ¿ ở sân bật “Đức, ;a CHỢ hồ: 

— Tức là h này! trước: hết đến Ban. ke 
thưởng về chỉ Nau đó, lúc; mang, đủ” Tôi :huân. 
.chường rồi,umới đến Cục, Cátrbiết đấy ; li đà. người. 
hiếu danh; cắn lô của tôi đà niềm tự hào của “tôi: 
Và dừng quên, . cấy, nó], với ông: bỗ : nếu có dị cát 
cả thì bấy: lấy mồi ở điểm MẠI, NỜN A 

Na-di-a gọi “Beláp ra một phía,. mở, “túi ánh; 

và nahịe m nghị nhìn vào mắt nhu E8 ] lệnh: : 

— Hãy nh kỹ: - trong, .. này:: cổ Thịt gã. - phía, 
bên phải là bốn giả trứhg luộc, bơ ' đề. trong hộp? 
con, ca-cao Irong phích, Hồ.s Sát eim J2 Ki ảnh & 
anh phái ăn uống điều, hòa, ch 


Bê-lốp 'say sưa “nhìn ˆ khuôn bxŠt; của Na. ší-a, 
ĐỒNG như Hạt kh†, hơi ngạo. mạn;.mũi: ngắn. thẲng,. 
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môi còn mọng nhưứ của trễ con, mắi xám xanh 
dưới hàng mí rậm, Ảnh hôi: 

— Còn em? 

— Em sao ? 

—.Em sẽ về Mát-xco-va chứ? Ị 
~ ïNÑa-đi-a.ngạc nhiên động đậy vai: 

— Thì gia đình em vẫn sống ở đó. — Đưa bản 
tay nhỗ cửng ra. Rồi nhắc nhớ; —- Còn vi-ta-min 
thì uống trước. khi ăn: Nó đề ở trong hộp côn ở, 
phía dưới các ngòi thuốc nỗ... : 
+5 Hen-rich nói; `' 

_, =— Tôi sẽ buồn vì thiến cậu! „ 

" — Tôi cũng thế, — Bê-lốp buồn rầu mỉm cười. 
+ Hẹn-rieh quay sảng. phía Ba-rr-sép : 
`: -—Góthề tự bào về những người Đức như 
Va©sơl 2 co Cố cố ` 
__ =— Không sao, ~~ Ba-rư-sép nói, — Bê-lốp của 
tôi sẽ không chịu thua kém I--han Vai-xơ đâu. Thế 
nào, xongi Thời gian I l = 

Và Bê-lốp, đề có thề không nhìn,lâu hơn nữa 
các khuôn mặt qui giá đối với anh, anh ởi giật lùi 
lên thang máy bay. l 

“Gòn bây giờ thì máy bay đang bay thấp dần. 
xuống như trượt trên một mặt đốc bằng kinh. Khi, 
bánh xe chỉ vừa chạm mặt đất, bỗng biến ngay 
mất một trong số các hành khách đả vỏ hình đi 
trên máy bay — l-ô-han Vni xơ, 

“ Người này biến di không nồi một lời, không 
đề lại một dấu vốt. Không còn cải bai mặt của 
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A-lếch-xăng .Bê-lốp nữa! Thiếu tả Bê-lốp còn lại 
một mình. Trong khoảnh KHẮĂc anh cắm thấy đơn 
độc. Nhưng `èvắm giác, này cũng biến khỏi anh 
nhanh như nó xuất hiện, ĐỚN, xo 
_xVà không một ai, kề cả A-lếch-xin, Bé-lốp, 
đứng mặc niệm cái chết của I-ó-han Vai-xơ I Không 
một ai L' ' ` 
` Bê-lốp hăm hở và sốt ruột đảo mắt tìm trong 
số những người ra đỏn khuôn mặt của mẹ — người 
quan trọng nhất trên đời này đối với anh. Bà 
không chỉ là mẹ của Xa-sa Bê-lốp, Immà còn của cá 
lð-han Val-xơ, và vì bà không được biết điều này 
nên sự biến đi của Vai-xơ cũng không làm bà 
“buồn nhờ ;- Ð- “xẻ... s. 
._ Thế jà chấm dứt sự tồn tại cÑ 
trưởng phâg bản tình báo quần 
. xi Đức. ........ 


6-han Vai-Sơ, 
sự của phát 
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